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dữ Phat giao 


LÓI NÓI ĐẦU 


Oo giáo khởi nguón từ Ấn Độ vào thể ky thứ 
V hoặc VI trước Công nguyên uới người súng 
lập là Kiéu Đạt Ma Tất Đạt Đa. Vào thời ky thống 
tri của vuong triêu Không Tước vua A Dục, khoảng 
thể ky thứ I trước Cóng nguyên ở Ап Độ, Phát 
giáo trở thành quốc giáo од bắt đầu phát triển lan 
rộng moi biên giới quốc gia Ấn Độ. Từ đó, Phát 
giáo hướng ra thế giới, từng bước phát triển thành 
một tón giáo có tính thé giới. 

, Đến thé hy ХІН sau Công nguyên, Phát giáo д 
Án Độ vé cơ bán đã tiêu vong, nhưng lại được phát 
triển ở cúc nước khác trên thế giới, đặc biệt là Phật 
giáo Đại Thừa sau khi truyền nhập vào Trung Quốc 
liên hòa quyện tương hỗ uái các һи tưởng truyền 
thông Trung Quốc để dat bước phát triển mau lạ. 
Phát giáo bắt đầu truyền vào Trung Quốc vào 
khoảng đầu ky nguyên Dương lịch, túc vào khoảng 
giữa hai đời Hán (Táy Hán Và Đông Hán). Gần 
đây, uới nhiêu nghiên cứu giá trị, có thể xác định 
Phát giáo chính thức du nhập vào Trung Quốc là 
vào khoảng đời Hán Ai Dé, chính vi váy, nam 1998 
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hội Phát giáo đã tổ chức lễ kỷ niệm lớn ghi ddu 
2.000 nam Phật giáo truyền uào Trung Quốc. 

Sau khi truyền обо Trung Quốc, Phát giáo lập 
tức không ngừng kết hợp nhịp nhàng vói xã hội, 
tu tưởng, văn hóa truyền thống Trung Quốc để 
сибі cùng hình thành nên môt nền Phát giáo bản 
địa оё: ду ац дас điểm riêng, đông thời hinh 
thành nhiều tông giáo Phát giáo Trung Quốc обі 
những đặc sắc riêng. 

Phật giáo Đại Thừa Trung Quốc mà người Hán 
truyện bá còn tạo ảnh hưởng đến Nhật Bản, Triều 
Tiên, Việt Nam và một số quốc gia khu uực châu Á, 
hình thành nên cái goi là “vùng vän hóa Phật giáo 
Trung Quốc”. Vì оду eó thé nói, tuy Phát giáo sinh 
ra ở Ấn Độ, nhung Trung Quốc mới là quê huong 
thủ hai dé Phát giáo phát triển. 

Phát giáo Trung Quốc có lịch sử phong phú và 
nói hàm uăn hóa sâu sắc, điểm này không một đất 
nước Phật giáo lưu hành hiện nay có thể so được. 
Xét từ lịch sử phát triển và lưu truyện của Phát 
giáo, Phát giáo dà từ Án Độ truyền bá di các поі . 
trên thể giới, chủ yếu chia ra hai lộ tuyến là Nam 
truyén và Bắc truyền. Phát giáo Nam truyền dùng 
kinh điển chủ yếu là chữ Pali, còn Phật giáo Bác 
truyền dùng kinh dién chủ yếu là chữ Phan. Phật 
giáo Bác truyền lại có thé chia ra hai hệ thống lón 
là he Hán ngu và hệ Tạng ngũ, mà Phát giáo bao 
góm cả ba hệ thống lón nhất gồm Hán ngũ, Tang 
ngữ và Pali ngu. 
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Phát giáo à Trung Quốc phát triển trên hat ngàn 
năm, tao ảnh hưởng lón và mọi mặt chính trị, kinh 
1à, tư tưởng, vän hóa, phong tục của xã hội Trung 
Quốc. Tư tưởng vàn hóa Phát giáo đã trở thành 
một bộ phán của tu tưởng vàn hóa truyền tháng 
Trung Quốc, nghệ thuậi Phat giáo là một báu våt 
trong kho tàng nghệ thuật dán lậc Trung Hoa. О 
thời điểm Trung Quốc dang buác vào một trang sử 
mới trong xu thế phái triển chung của thế giới, 
cùng обі kinh tế và chính trị, phát triển van hóa là 
sứ mệnh mà thời đại giao nhá cho thế hệ hôm nay. 

Với hoàn cảnh lịch sử vita gióng vira khúc tới 
Trung Quốc, lịch sử Phát giáo Việt Nam trong các 
triều đại trước đã ấn chứng được bản sắc của riêng 
mình, tuy vån ở trong "vàng vän hóa Phát giáo 
Trung Quốc" kia. Nghiên citu và tim hiểu lich sử 
Phật giáo Trung Quốc, đối või Phát giáo và vän 
hóa Việt Nam, có lë là lý do để cuốn sách khiêm 
tổn này ra mát ban đọc. 


PHẬT GIÁO VÀ NGƯỜI SÁNG LẬP 


Phải gido là mól tôn giáo do Phát Đà Thích Са 
Маи Ni sáng lập, bao gồm những nội dung sau: 
Những tín dó hop lai thành đoàn thể tông giáo và 
tin theo lời dạy của Phật, theo sự dạy bảo của Phát 
vé thực tiễn và tu hành. Nội dung ngón giáo cua 
Phát giải thích và phát huy những tu tưởng giáo 
nghĩa của kinh điển tông giáo của đúc Phật, những 
giáo qui tà nghỉ thúc mà tín dó phụng hành, Phát 
giáo gom lại những nói dung trên thành Phát, Pháp, 
Từng, hình thành ba nội dung cơ bản nhàt. 


“ hát" là tiếng dịch ám từ Phan ngữ "Phát Đà” 
B thư tịch cổ của Trung Quốc, từ “Phát Đà” 
cũng dich là “Phù Đề”, ý nghĩa cơ bản là “giác giả” hay 
“người giác ngộ”, ý chỉ người đã “giác ngộ” chân đế nhân 
sinh, nấm vững chân lý tối cao do Phật day, chứng đắc 
những cảnh giới tối cao do sự tu hành Phật giáo. Cu thể 
là chỉ Thích Ca Máu Ni Phát, tức giáo chủ của Phật giáo. 

"Pháp" là dich ám từ Phan ngữ “Đạt Ma” “Đạt Ma" 
hoặc “Đàm Và" v.v... “Pháp” bao hàm hai ý, một là chỉ 
những qui phạm hoặc qui luật của sự vật, người ta có thể 
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irh sử Phát gio 


thông qua những qui phạm heặc qui luật này hiểu biết 
được sự vật, một ý khác là chỉ tự tánh hcặc bản chất của 
sự Chính vì tự tánh hoác bản chất của sự vật mà 
quyết định sự sai biệt của các sự vàt khác nhau, phơi bày 
Tnuôn màu xán lạn của các hiện tượng trên thế giới này, 
cho nên, từ những ý nghĩa trong một chừng mực nào, 
“pháp” khái quát những hiện tượng và bản chất của tất 
cả sự vật trong vũ trụ. Trong kinh Phật thường nói “nhất 
thiết pháp”, “tam thế chư pháp”, “thế gian pháp”, v.v. 
là chỉ ý nghĩa dé. Ngoài ra từ "pháp" trong rất nhiều 
trường hợp là chỉ Phật pháp, là chỉ Phật giảng thuyết 
tất cả lý luận giáo lý. Người đời thường nói “Phật pháp”, 
trong kinh điển Phật giáo, vì ghi chép lại giáo pháp của 
Phật Đà, nên thường được gọi là “pháp báo", 


“Tăng” chỉ những tín để Phật giáo tín phụng Phật 
pháp và theo pháp xuất gia tu hành, đồng thời thừa kế 
và hoàng dương giáo lý Phát giáo, Tăng dịch ám từ 
Phan ngữ “tăng già” nghĩa là "hóa hợp chúng” "pháp 
chúng”. Sách “Thích Thị yếu lãm” giải thích rằng: “Phạn 
ngữ gọi là tăng già. Nhà Đường gọi là chúng, thời nay 
gọi là tăng”. Vì thế mà ta có thể hiểu là ý nghĩa ban sơ 
của “tăng” là “chúng”, kinh А Hàm nói “Có người khác 
ho. khác tên, khác chủng tộc, сао sạch râu tóc, mặc áo cà 
sa, chí Ып như người trong nhà, theo Phật học đạo, gọi 
tên là chúng”, cho nên, phật tit xuất gia tu hành được goi 
là “tăng”. 

Người sáng lập Phật giáo là Kiểu Đạt Ma Tất Đạt 
Đa, đa số cho rằng: Ngài sinh vào năm trước công nguyên 
565 và tạ thế vào trước công nguyên 486, khoảng trong 
thời Xuân Thu của Trung Quốc. Truyền thuyết ngài từ 
nhỏ chịu sự giáo dục của truyền thống Bà La Môn. Năm 
29 tuổi vì cầu dao giải thoát mà xuất gia, trái qua sáu 
năm khó hạnh, cuối cùng cũng ngô dao thành Phát, sáng 


— 9 


Ë, achan mày nao 


lập ra Phật giáo. Phật giáo ở Ấn Độ trải qua nhiều thời kỳ 
phát triển: Thời kỳ nguyên thủy, Bộ phái tiểu thừa, đại thừa, 
Mật giáo v.v... 


Khoáng trước công nguyên ba thé kỷ, vương triểu Khóng 
Tước của Ấn Độ trong thời vua À Dục, Phật giáo Ấn Độ bắt 
đầu được truyền bá lan ra các khu vực và сае quốc gia khác, từ 
từ phát triển thành một tôn giáo mang tính thế giới. Hiện 
thời trên thế giới tin theo Phật giáo có trên hai trăm triệu 
người, chủ yếu rải rác trong các nước Á châu, những năm gån 
đây Phát giáo cùng được lưu truyền ở một số nước châu Âu, 
nhưng ảnh hưởng không được lớn lắm 


TỦ SÁCHBACHKHOA PHẬT GIÁO: 


GIÁO NGHĨA CƠ BẢN 
CỦA PHẬT GIÁO 


Giáo nghĩa (giáo li) cơ bản của Phật giáo có “Tú Để”, 
“Pháp Nhi Nhân Duyên", v.v.. Truyền: thuyết Phật Dó 
Thích Са Máu Ni chứng ngô thành đạo dưới cây bó dé, 
nói dung ngộ được “Tủ Đế” và "Tháp Nhị Nhân Duyên”. 
Sau này ở trong nhiều trường hop Đức Thế Tôn cũng 
nhiều lần tuyên giảng “Tứ Để" và “Thập Nhị Nhân 
Duyên”, cho nên những giáo nghĩa cơ bán nhất của 
Phát giáo là “Tú Đế” và “Thập Nhị Nhân Duyên”, 


S này sự phát triển của học thuyết giáo nghia Phật 
giáo có sự biến chuyển rất lớn, nhưng cũng dựa trên cơ 
sở của những giáo nghĩa co bản, ý nghĩa của từ “Đế” là Chân 
lý, ý của “Tứ Đế” là “Bốn loại chân thật của Chân lý”, bốn 
loại Chân thật của Chân lý gồm “Khó, Tập, Diệt, Đạo”, Phật 
giáo cho rằng bến thứ này là chân lý tuyệt đối của nhân 
sinh, cho nên gọi là “Tứ De". 

“Khê Đế” là chỉ những dau khổ của đời người. Phật giáo 
cho rằng Khá là một hiện tượng của sự tón tai phổ biến của 
con người. Trong một đời người, từ sinh ra đến khi chết, luôn 
tràn đầy những đau khó và phiên não, mục tiêu cuối cùng của 
Phật giáo tu hành là giải thoát tất cả Khổ, những thú đó 
luôn đến ép thân tâm của chúng sinh. Lý luận giáo lý của 
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Phát giáo cũng luôn vảy quanh 
van dé tham cứu tại sao người 
đời lại chịu sự khó ách và làm 
¡ thoát sự đau khổ đỏ 
rồi triển khai rộng thêm. 


sao để gì 


p Ве” là chỉ những nguyên 
do và сап cứ dán đến sự đau khổ 
кар" là ý là chiêu tập, có thể 


chiêu саш tụ tập mà tạo nén 


ro 


3 tranh ve ñ Tháp Nà với 
các hón mán соо “sinh, Ë 
Crung quanh Ti Thap Nó à 


một Hong "orm +; chủ thắn 


ác dung của quà khó. Phật, giao cho rằng nếu sự hoạt dong 
của thần tảm với cái nghiệp tương ứng, sau này tất nhiên 
chiêu cảm cái khổ của sinh tử. Cho nền gọi là Tập, Tất cả 
phiên nào hoặc nghiệp, ehác chán chiều cám sự dau khổ sinh 
tư trong З dường, bởi vây gọi là Тар Đế. Những căn cứ và 
nguyên nhân này tức "phién nào" và "nghiep" là cái sẵn có 
của con người. “Nghiệp” thường được chia thành ba loại: thản 
nghiệp, ngữ nghiệp và y nghiep, là kết quà cua sự hoạt động 
vé ngôn ngữ, hành vi và ý thức tư duy của hữu tình chúng 
sinh, làm cho con người siuh ra những du 
não, đó là mọt trong những nguyên nhan 
dau khó cho người đời. 


vọng và phiên 
ап bản dàn đến 


“Diệt Dé* là mục tiêu sau cùng của Phật giáo tu hành 
“Diệt” y là tắt, tàn diet tức suu khi diệt trừ những thứ сап 
bản phiên nào và đau khó, đạt được tới cài Phật giáo thường 
nói là bắt sinh bất diet. những lý tưởng của 


anh giới tình 
than, tức giải thoát và tự do tu tại. Phật giáo cho rang 
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nhung cảnh giới lý tưởng пау mãi mãi không bị những dau 
kho và phiến nào trói buộc, mãi mãi được vinh hằng tich 
tinh trong cảnh giới tỉnh thần. Cảnh giới tinh thắn như vậy 
được gọi là "Niét Bàn", cũng được gọi “trach diệt võ vi" 

ао Thánh Be", "Khổ Diệt Dao Thánh 
Đế” v.v... Đạo Dë ý chỉ thoát khỏi sự trói buộc của "Khó Đế” 
và "Tập Bé", muốn dat được những lý tưởng của củnh giới 
tỉnh thản trong “Diệt Dé" cán phái có phương phúp tu hành 
và con đường thực tiên, phuong pháp và соп đường này thường 
chỉ “Bat chánh đạo”, ý của nó là “Tám loại này chính là 
phương pháp tu hành và con đường chàn chinh để den thể 
giới bờ bên kia", gồm cá 
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“Đạo Bé" cũng gọi " 


» Буй sử Phật giao 


1/ Chánh kiến, 2/ Chánh tu duy, 3/ Chánh ngữ, 4/ Chánh 
nghiệp, 5/ Chánh mang, 6/ Chánh tính tấn, 7/ Chánh niệm, 
8/ Chánh định. 


Phật giáo cho rằng tất eá tỉnh thần và hiện tưởng vật 
chất trong thế gian, nhất định đều nằm trong luật nhân quả, 
dựa trên một dièu kiện nào đó của luật nhân quả mà tàn tại, 
“Thuyết Duyên Khói" là một học thuyết của sự bién hóa. Khi 
Phật Đà giải thích sự quan hệ của duyên khởi, xác định sự 
quan hệ này là: “cái này có nên cái kia có, cái này sinh nén 
cái kia sinh". Tất cà biện tượng của nhàn sinh déu như vậy, 
quan hé làn nhau, tón tại làn nhau, đều là sự hỗ tương của 
nhàn quá, Phật giáo cni vấn dé nhân sinh làm trung tám, 
cha một đời con người như những mát xích lẫn nhau, trong đó 
những nhân đuyên hỗ tương lần nhau thành 12 giai đoạn, gọi 
là “Thập Nhị Nhân Duyên”, hoặc gọi "Thập Nhị Duyên Khởi”, 
“Thập Nhị Hữu Chi" v.v... 

Thuyết Thập Nhị Nhân Duyên là dựa trên thuyết Duyên 
Khởi mà phán tích những hiện tưởng sinh diệt biến hóa của 
nhân sinh. Theo thuyết Duyên Khởi, quá trình sinh mạng 
của con người do sự tác dụng hồ tương lần nhau và sự hỗ 
tương của nhân quả chia thành 12 mắt xích, 12 mắt xích 
này là: 

1. Vô mình (sự më muội vô tri của con người), 

2. Hành (do sự vô trì mà dẫn tới những due vọng và ý chí), 

3. Thức (do đục vọng và ý chí dẫn tới thể tinh thần thống 
nhất của con người), 

4. Danh sắc (do thức dẫn tới thể xác và tỉnh thân của con 
ngudi), 

5. Lục xứ (chỉ sáu thứ giác quan của con người, tức nhãn, nhĩ, 
tỉ, thiệt, thân, ý — tức tâm), 

6. Xúc (chỉ sáu giác quan tiếp xúc với sự vật hén ngoài), 


Tho (thông qua sự tiếp xúc mà dẫn tới những cảm giác 
khó vui), 
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8. Ái (do cảm giác mà dán tới tâm trạng ham thích 
những sự vật vui sướng đó), 

9. Thủ (do ham thích mà dé ra ý tưởng đeo диб! và chấp 
trước), 

10. Hữu (vì đeo đuổi và chấp trước mà tạo nên hoàn 
cảnh sinh tử), 

11. Sinh (có hoàn cánh của sự sinh át phải có sinh 
mang sinh ra) 


12. 


12 mắt xích này cấu tao thành một sợi dây chính của 
nhân quả tuần hoàn một đời người, trong đó mắt 
xích này và mắt xích kia cấu thành mối quan hệ 
nhân quả, con người có hiện tượng sinh lão bệnh ЫТ 
nảy sinh, qui tụ lại là do “уб minh" khói lên, nén 
trên căn bản phải điệt trừ vô minh, mới có thể 
thoát khói sự trói buộc của Thập Nhị Nhân Duyên, 
thoát khói biển khổ, giải thoát luân hôi. 


āo tử (có sinh Át phải có già và chết) 


16 etn 


a tịnh vit Phút giao 


THÍCH CA MẪU NI 
SÁNG LẬP PHẬT GIÁO 


Thich Ca Маи Ni. người súng lap Phát giáo, ten thê tuc 
là Tát Đạt Ba, ho là Kidu Đạt Ma. Trong có dạt An Do 
òt dia phương ten Ca Ti La Vè nằm ở Tay Bác bộ 
đưới chân тї Hy Ma Lạp Sơn thiện là giao giới gita 
Népan và Än Đội, cha của Ngài là Quốc tương Tinh 
Phan спа nước Ca Тї La Vệ, me là Ma ша phu nhan 


củ m 


heo ghi chép của sử lieu Phật giáo Trung Quóc, Thích 
Ca Mâu Ni dan sinh пам 565 trước công nguyên, tạ 
thể пат 486 trước tông nguyên, Ngài 
söng được BÚ tuổi, аш như trong thời 
Xuân Thu của Không Tư а Trung Quốc, 
theo truyền thống tập tục đương thời 
Ấn Đó, Ma gia phu nhân phải về bén 
nhà mẹ sinh con, trên đường vé nhà 
me, lúc di qua một vườn rừng tên Lam 
Ty Ni. Ma giu phu nhán sinh ra Tat 
Dat Da và bảy ngày sau bà chết, Tat 
Dat Da được bà di Ba Am Ba Bé phu 
nhân nuói náng trưởng thành. 

T Tháp Lien Hoa ёс ^ vór 
nf 
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TỦ SACH BACH KGA PHÁT GIAC 


Vi xuất. {һап hoàng tộc, nén Tất Đạt Da được giáo dục 
truyền thống rất tốt. Ngài học qua kinh điển của Bà La 
Môn giao, cũng được luyện tập võ nghe cởi ngựa bán cung 
tên, v.v.. Cha của Ngài là vua Tinh Phan hy vong sau 
này trưởng thành, Ngài có thể thừa kế ngói vị vuu, trở 
thành một quán chủ anh mình, vän võ song toàn, công 
tích 14у lừng. Khi trương thành, vua Tinh Phan cũng cưới 
vợ bền nước láng giẻng cho Ngài, nàng là con gái của - 
Vua Thiện Giác tên Gia Du Đà La, sinh được một con tra: 
tên La Hầu La. 


Nhưng vì Thái tử Tát Dat Da có tinh thắn tư duy dòc lập 
nén khi trưởng thành không noi theo nguyện vọng của người 
cha, những điểu kiện sinh sóng sung sướng vượt bậc cũng 
không thé làm cho Ngài say më để tiêu hao ý thức ưu tự của 
Ngài, mà cảnh huóng xảo 
trộn bất an của xà hoi đương 
thời càng làm cho Ngài cám 
(Бау nghi hoạc, những hiện 
tượng dau kho và phiên não 
của sinh, lão, benh, tử trong 
thực té đời người, lại làm 
cho Ngài cam ngộ dược võ 
thường của thể sự và sự 
bién hóa khón lường eua абі 
người, khởi lén cám хис và 
suy tư sâu sắc của Ngài, đi 


cho các thứ phiến nào của 


ranh Tuys prác: v 


nắp: zh 


nh sử Phát gion 


tinh thần và thể xác của con người được thoát khỏi sự trói 
buộc đạt được bự đo và giải thoát triệt để, nên khi Ngài hai 
mươi chín tuổi, quyết định xuất gia tu hành, cốt để tìm được 
con đường có thể giải thoát những dau khó và phién não của. 
thân tâm. 


Trong một đêm khuya yên lặng, trải qua sự suy nghi kỹ 
luóug, thái tử Tất Dat Da làng le rời khỏi cha và vợ con, rũ 
bổ đời sống xa hoa và sung sướng. Chỉ với mót con ngựa 
trắng lặng lẽ rời khỏi hoàng cung. Trong chốn rừng эйи, Ngài 
đã cởi bỏ quản áo sang trọng, thay vào bộ trang phục đơn sơ 
của kë tu hành thường mac, rồi cao sạch râu tóc để chứng tổ 
sự quyết chí xuất gìa tu hành cúa Ngài. 


Tinh Phan vương được biết Tất Dat Da rốt cuộc cùng bà 
nhà ra di. Bất đắc dt, phải chọn ra Kiéu Trần Như trong thân 
tộc và năm người thanh nién làm tùy tùng cho Ngài. Gau khi 
xuất gia, trước sau Ngài đã từng theo học một số nhà tư tưởng 
và học giả tôn giáo trứ danh đương thời. Theo họ học tập, 
nhung những hoc giả tiển bối này lại không giải quyết được 
vấn dà mà Ngài từng hy vọng được giái quyết. Trong học 
thuyết tư tưởng của họ, Ngài chưa tìm thấy con đường giải 
thoát chân chính mà Ngài từng mong cáu, nên sau cùng Ngài 
rời bỏ ho. Sau rốt, Ngài đến bên bờ sông Ni — Liên - Thiền, 
cùng tu khổ hạnh với một nhóm người theo trường phái này 
với ý muôn là thông qua sự rèn luyện của thể xác đạt được su 
tự do về tỉnh thần. 


Đông qua xuân đến, chớp mắt đã trải qua sáu năm, cuộc 
sống khổ hạnh trong sáu năm đó, Ngài đã trài qua muôn 
nghìn cay đấng mà cái đạt được chì là một dung nhan khô 
héo và một thân thể suy nhược chứ không đạt được sự giải 
thoát vé tinh thân như kì vọng trước đó của Ngài. Sự thật 
này khiến Ngài tỉnh ngộ rằng: khó hanh chỉ tốn công vô ích. 
Lập tức Ngài quyết định từ bỏ 161 tu khổ hạnh. 

Ngài xuống sông Ni- Liên - Thiển, tắm gội sach sẽ và tiếp 
nhận sữa bà do mật cô mục đồng cúng dường, dán dán khôi 
phục được thé lực. Lúc đỏ, năm người cùng tu với Ngài trong 
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ắc đ Ấn 


229) 4Jdc 


nhieu пат thấy Ngài từ bo cách tu khó hạnh, lai uong sửa bo 
do người con gái dàng, cho ràng Ngài dà mất lòng tin, buông 
bo sự có gång nén cảm thấy уб cùng thất vọng bèn bỏ Ngài 
må di Chi còn lại mọt mình Ngài di đến dưới góc сау bó dé 
вап bên Bå dé ca giu bên bờ sóng Ni — Liên - Thiên, hưởng 
mát vé phuong Dong trải co ngồi thiên và thé ràng: “Ta nay 
néu không chứng được vỏ thượng dai giác thì dù thịt nat 
xương tan cũng không rời khỏi tòa này”, Trái qua bảy ngày 
bày đêm trám tu mặc tương, trong thiên định Ngài dà chiến 
tháng được phiến nào ma chuóng đến từ moi phương điện, 
cuấi cùng vào thời khác rang sáng cua một ngày đã hoát 
nhiền đại ngo, thấu to được nguồn còi các khó nào уб cùng 
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Ë paran Pha giao 


của đời người và phương pháp giải thoát khỏi luân hỏi, từ đó 
trở nên bậc Phật đà đạt được vỏ thượng đại giác. 

Sau khi đúc Thích Ca Màu Ni thành Phật. trước tiên đến 
vườn Lộc Uyển trong thành Ba – La - Nai, tuyên giảng dao 
lí mình đã đạt được triệt ngộ cho nam người đã theo Ngài 
trước kia. Thuyết pháp ở Làc Uyển là lần thuyết pháp đầu 
tiên sau khi đức Thích Ca Máu Ni thành Phật, trong lịch sử 
Phật giáo gọi là “lần chuyển pháp luân đầu tiên”. б làn 
thuyết pháp này, Ngài nói qua về sự khó não của đời người, 
sự vô thường của thế sự, sự vò cùng vô tán của sinh tử luân 
hồi. Phán tích nguyên nhân mà con người sản sinh ra khổ 
nào, và sự huyền điệu, hoan lac khi chứng дас cánh giới 
Niết Bàn và chi ra cho họ соп dường giải thoát luân hỏi, 
vĩnh viễn rời khỏi biển khổ, đi đến bờ hên kia tổi Niết Bàn. 
Đó chính là dao lí tứ thánh đế “Khổ, Tập, Diệt, Dao" mà 
trong Phát giáo nói đến trang lần "Chuyển pháp luân đầu 
tiên" của đức Thích Ca Máu Ni sau khi thành Phật truyền 
thuyết. Năm người thi giả sau đó xuất gia thành đệ tử Phát, 
trở thành năm người đệ tử đầu tiến của đức Phát. Lån 
thuyết pháp đấu tiên ở Lộc Uyén, nhám Kiểu Trần Như 
năm người xuất gia thành đệ tử Phật, từ đó đã cấu thành 
nên ba yếu 65 сб bản của Phật giáo gòm dày đủ "tam bảo” 
gêm Phật, Pháp, Táng. Phật giáo chính thức được sáng lập. 


TÜSÁCHBÁCHKHOA PHẬT GIÁO 


NHỮNG NƠI SỐNG CHỦ YẾU 
CỦA THÍCH CA MẪU NI 


Trong cuộc đời đúc Phát, Địa phương được ngài cư trú 
lâu dài nhàt là thành Vương Xá nước Ma Kiệt Đà và 
thành Ха Vệ nước Саи Tát La. Tịnh tá Trúc Làm và 
tịnh xá Kỳ Viên là hai tinh xá được thành lập sớm nhất 
trong lịch sử Phát giáo. Khi đức Thích Са còn tại thế, 
Ngài thường xuyên qua lại hai tịnh xd này, dày cũng là 
nơi Ngài thuyết giảng Phát pháp vói các đệ ti. Trúc 
Tâm và Kỳ Viên chính là hai tịnh xả quan trọng của 
Phật giáo sử. 


T thời đại Thích Ca, tương truyền ở Ấn Độ chủ 
yếu có 16 nước, trong đó có nước tương đối lớn như: Ma 
- Kiét - Đà, Càu - Tát - La, Uong - Già, Già - Thị... Lúc đó 
nước Ma — Riệt - Đà dang ở thời kì thống trị của vua Tần ба 
Ba La. Tán Sa Vương dùng chính sách đối ngoại “nước ở xa 
thì giao kết, nước ở gần thì tiến đánh” khỏng ngừng thôn 
tính сас nước nhỏ đ xung quanh, mở rộng lãnh thể của minh, 
còn đối nội dùng các hinh pháp khát khe, không ngừng gia 
tăng sự thống trị chuyên chế, trở thành quốc gia lớn mạnh 
nhất trong các nước vào thời kỳ đó. 

Bên ngoài thành Vương Xá, thủ đô nước Ma — Kiệt - Đà có 
một khu rừng trúc. Khu rừng này vón thuộc sd hữu của một vị 
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AR, пеј м Pharao 


a đồ thá^h Phải". và 
ở lãm loan bi bát. bi ^i^n рпа" 


“ch này là 7500 cud 


oc аса 


tän lực Km cho hạ được sáng mát tai, 500 c Jéimg do: 


y Prät. sau cing đều tu thánh Phát 


phú hào tên là Già — Lan - Đà. Già Lan Đà từng muốn 
đem khu vưỡn trúc này cung dường cho “Ngoai Чао”. Gặp lúc 
đức Thích Ca đi đến nước Ma - Kiét - Dà hoàng dương Phật 
pháp, trưởng già Già - Lan — Đà sau khi nghe đức Thích Ca 
giảng đạo, vũ cùng kính trọng đức Phật, lập tức tin thờ Phát 
giáo và dem khu rừng trúc dàng cho đức Phật, trở thành nơi 
cư trù của dite Phật khi den nước Ma — Kiệt - Đà truyền giáo 
thuyết pháp. Sau пау quỏc vương Тап Sa Bà La nước Ma 
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А». Кей sit Phut ede 


Kiet - Đà cùng qui y Phát, giáo, đức vua dà cho kien tạo nhà 
cửa g Trúc làm dé cha die Thích Ca và các de tử có chỗ an trú, 
vi the nơi này được goi là “Trúc lam tịnh x 


Cùng lúc nay, ở nước Cau - Tat - La có một vị phú thương, 
tên là Tu Đạt Da. Do Tu Dat Da thích bố thí và làm việc 
thiện, thường xuyên tiếp tế và giúp đỡ những người neo don 
cò dốc, nén được moi người xưng là “Ср có dóc" teung cáp cho 
ngươi neo don). Tu Đạt Da sau khi nghe chuyện ve đức Phật 
võ cùng kinh mộ, muốn mời đức Thích Са tới dé truyền giáo. 
Noi thành Vương Ха là thủ dó của nước Сац Tát - La có một 
khu vưỡn rất rộng lớn, thuộc sở hữu cua vương tử Ki Đã, Tu 
Đạt Đa ben den thương lượng voi Кї Đà, гоі mua khu vườn của 
Vương tử đăng cho due Thích Ca, hy vọng có thé khi nghênh 
thinh đức Thích Ca đến 
hoảng pháp va có nơi dẻ 
cho đức Thích Cu và các 
đệ tử cư trú. Luc ay 
Vương tử ra gia yêu cầu 
Ong phai dung vàng trai 
dày đất trong vườn mới 
bán. Tu Đạt Dua nghe 
xong qud nhiên làm 
theo yêu cáu của Vương 
tử. Ki Đà Vương từ thấy 
vậy ben quyết định cùng 
Tu Dat Da dem khu vuon 
dàng cho cho đức Phát, 
dé nghénh thỉnh đức 
Phật tới thuyết pháp. 
Khu vưỡn này do Tu Dat 
Da và Ki Dà cùng dáng 


Јаго due Phat Tact 
Co Một, Ni 


TỦ ЗАСНВАСНКНОА PHẬT GIÁO. 


hiến nên được mọi người gọi là: "Vườn Kì Đà Cấp có độc”, gọi 
tát “Кї Viên Tịnh Xá”. 

Ngoại trừ Trúc Lám tịnh xá và Kì Viên tịnh xá, ở núi 
Linh Thứu phía nam thành Vương Xá cũng là nơi đức Thích 
Ca thường xuyên thuyết pháp cho dë tử. Căn cứ theo các tài 
liệu thuyết mình hiện có, sau khi đức Thích Ca Màu Ni sáng 
tập Phật giáo, dẫn các đệ tử hoạt động ở lưu vực sông Hàng 
của Ấn Độ. Ngài tuyên dương Phật pháp trong 45 năm, cd 
bản là ở khu vực này du hành giáo hóa chúng sinh. Sau khi 
đức Thích Ca viên tịch, đệ tử của Ngài đi giáo hóa ở mọi nơi 
nén phạm vi truyền giáo được mở rộng hơn. Theo sự ghi chép 
trong các bộ “Đảo sử" và "Dai 80” của Xri-lan-ca, đức Phật 
cùng da từng đến đáy và lưu lại vết tích, nhưng đó vẫn chi là 
truyền thuyết. 
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CHẾ ĐỘ CHỦNG TÁNH VÀ 
NHỮNG GIAI САР Ó ẤN ĐỘ XUA 


Chế độ “chúng tánh” dược goi do trong quả trinh tiền 
Лой từ công xà nguyên thủy sang ха hội giai сар của 
ха hột Ấn Độ có dai. Tit sự phản hod giat сар da 
hình thành nền một logi phan chia dáng cáp hèt sức 
nghiềm ngàt trong xà hôi. Chế dó chủng tánh vón 
dua vào таи da đâm hay nhat chia ra chẳng tộc cao 
quy hay ha tren. Rot theo dà phút triển của xà hoi са 
su phan hoá giai cấp, nó Чап dán bién chuyên thanh 
sự phán chia theo địa tị và chức cụ ха hội, hinh 
thành nén dáng cáp và hỏi 


й Е "Chüng tánh” trong Phan ngữ là 

rna", dịch ат "Ngoa nhi na^, do đó 
Chế dë chùng tánh” cũng được goi là 
chế do “Ngỏa nhi na". Ngóa nhi na vốn có y 
nghĩa là "Màu sắc" và "Phẩm chất". Tương 
truyen vào thói có dai có một chỉ thuộc ngữ hệ 
An Au là người Nhà Lợi An (Arya) từ Trung A 
xàm nhàp vào luu vực song An, ho dà chinh 


có khi 


chủng arn c à La môn là gial cấp) 


* nem сіс chuy, n giáo 
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Dủy кз Frh tang Triệt 


ао đỗ de liêu, Marh Phú d 


về “hiệp "túc Eng rong D. 


Аг tội arr Jêng. phong zácr 


phuc được dàn tốc tho dàn ở đó là người Đạt La Ti Во (Dravida), 
Пар thu nén văn minh Бар dia, và dinh cu luôn о dày. Người 
Arya với т 


¡ da sáng trắng tự cho mình là chúng tộc cao quí, 
xem người Dravida và сас dàn toc tho dan khác có màu da 
đậm hun déu nhất loạt là chủng tộc hạ tiện 


Trong tài liệu văn hiến lịch sử “Lê cán Phé dà" là tài liêu 
sớm nhất của Ấn Độ có đại, đã có dé сар đến hôn chủng tảnh 
có diu vị khác nhau của xã hội đương thói là: Bà La món. Sát 


de Lợi, Phê ха và Thủ đã la 


Bà La món la tầng 16р bài tế, раі cấp tàng lù nắm giữ 
quyền tế lé tón giáo. По là người làm саш nói giữa thần 
thánh loài người, cũng là giai cấp chỉ dao sinh hoạt tinh 
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thán của xã hội, thuộc vé dáng cáp tôi cao. Thứ đến là Sát đế 
Lợi, tập đoàn xã hội được hình thành bối các quí tộc thuộc 
dong chiến si, bao gồm cá quốc vương nám giữ binh quyển và 
giai tầng v si. Họ nắm giữ và quản lý bà máy nhà nướe, là 
nhân vật đại biểu cho ý chí của giai cấp thống tri. Vốn di, 
thày cúng và võ sĩ không phải là đặc thù của đẳng cấp, 
nhưng theo sự hình thành vẻ phản hóa giai cấp và chế độ nô 
lệ Thần quyền và vương quyên trở thành hai lực lượng lớn 
chủ yếu thống trị tinh thản và thé xác của nhân dân, vi thế 
hai giai cấp này dàn dần hinh thành chức vụ do sự lũng đoạn 
óc là chủ né lệ, trở thành chủng tánh chiếm dia 
vị thống trị. Còn các bộ lạc thôn xã thành viên theo nông 
nghiệp, chăn đưỡng súc vật, thủ công nghiệp và thương nghiệp 
cấu thành đẳng cấp thứ ba, tức chủng tánh Phệ xá. Họ trở 
thành những người lao động bình thường, nhưng vẫn còn giù 
được sự tự do của thân người, chỉ bị bài trừ ra khỏi cơ cấu 
quyền lực của xã hội công công. Giai cấp Thủ đà la là giai cấp. 
có địa vị thấp nhất trong bốn loại chủng tánh. Tuyết đại đa 
số bọn họ là nông dán phá sản được tạo ra bừ trong sự phân 
hóa giai cáp và chiến tranh bệ lạc, mất đi thản phận là 
thành viên của thôn xã hoặc người có quan hệ bộ lạc và tù 
binh bị bắt trong chiến tranh, địa vị xã hội của họ thấp hèn, 
da số làm nó bộc cho người, cũng có một bộ phận làm nghề 
nóng hoặc chăn nuói gia súc. 

Vẻ chính trị, Bà La mâu và Sát Đế Lợi là hai đại chủng 
tánh cùng nhau cấu thành giai cấp thống trị, ho nấm giữ 
quản li vé sinh hoạt xà hội và sinh hoạt tinh thần của con 
người. Về mặt kinh tế, hai chủng tánh này thông qua việc bố 
thí, nộp thuế... các hình thức tiến hành bóc lột đối với giai 
cấp Phệ xá và Thủ đà la. Vé mặt tôn giáo Bà La màn, Sát 
Đế Lợi và Phệ xá được gọi là “Tái sinh tộc”, họ có tư cách 
tham gia nghỉ thức tên giáo “Lễ tái sinh” được cho rằng có 
thể nhận được sự tái sinh, còn chủng tánh Thủ đã la thì bị 
bóc lột quyền được tái sinh vé mặt tôn giáo, khóng thể tham 
gia “Lễ tải sinh”, до đó bị gọi là “Nhất sinh tộc”. 


của giới quí t 
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Để cũng cố chế độ chủng tánh, giai cấp thống trị đã đặt ra 
rất nhiều thần thoại, họ tuyên xưng được vị thần tạo hóa 
“Phạm Thiên” sáng tạo ra từ miệng, sáng tạo ra từ hai tay, 
do đó hai chúng tánh này cao quí, còn giai cấp Phệ xá và Thủ 
dà la được tạo ra từ hai bén hêng và hai chân của Phạm 
Thiên, do đó thuộc về giai cấp hèn hạ. Ngoài ra, họ còn chế 
định rất nhiễu luật pháp qui dinh chi tiết vé các phương diện 
giữa các chủng tánh như địa vị xã hội, quyển lợi, nghĩa vụ, 
phương thúc sinh hoạt... nghiêm khắc cấm chỉ việc kết hôn 
giữa chủng tánh Thủ đà la và các chủng táuh khác. 

Nhưng đến thời đại của đức Thích Са Мац Ni, tức là vào 
thế ký thứ 6 đến thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, Cùng với sự 
nắm giữ vương quyền của Sát đế Lợi và tùng sự hoạt động về 
kinh tế thuộc về một số thương nhân lớn của chủng tánh Phê 
xá, những người thương gia và người có sở hữu dất đai rộng 
lớn thế lực không ngừng được mở rộng. Họ ngày càng bất 
mãn sự chiếm hữu chí cao vô thượng về địa vị xã hội của giai 
cấp Bà La môn. Do đó, có lúc họ liên kết lại để phản đối 
chủng tánh, khiến cho địa vị thống trị của chủng tánh Bà La 
món bát đầu lung lay. Và Phát giáo do đức Thích Са Мао Ni 
sáng lập đưa ra thuyết “Tứ tánh bình đẳng”, cho rằng con 
người ai cũng có thể xuất gia bu hành chứ không xét đến xuất 
thân từ loại chủng tánh nào. Cho dù sự “Bình đẳng” của Ngài 
chỉ là vé phương diện tón giáo, là ở bờ bên kia, là kiếp sau, 
nhưng trong cuóc đấu tranh phản dôi lại sự thống trị của 
chủng tánh Bà La món thời ấy văn mang một ý nghĩa tiến 
bộ nhất định 
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SỰ CHIA RE СОА PHẬT GIÁO 
NGUYÊN THỦY 


Dic Thích Ca Máu Ni ở vào thời gian và trường hup 
khúc nhau, căn cu theo các doi tượng khác nhau se thuyết 
đạo li khác nhau. Vå lai do người tiếp thu Phát pháp có 
bài cảnh xà hài và bài cảnh сап hóa không giống nhau, 
nén sự lí giải cung së phát sinh su sai biết Sự sai biết 
сё cách li giải này, cuối cùng 
dän đến sự chia ré cia. Phát 
giảo nguyên thủy 


li sử Phật giáo Ấn Độ, đại 
khái có thể chia ra làm ba 
giai doan là Phật giáo nguyên thủy, 
Phật giáo bó phái và Phát giáo dai 
thừa. Vào giai đoạn Phật giáo nguyên 
thủy, do đức Thich Ca Máu Ni mới 
nhập diệt, dé tử của Ngài da số là 
dich thân nhận lành sự giảng day 
cua đức Phật, cho nén tren phương 


uang Phối ieh Cc машм ngồi. duc 


Phật Thích Ca Méu N có Thái độ ty 


nghiêm: da ất рлар. 


TỦ SÁCH BÁC HRHOA PHẬT GIÁO. 


điện giáo lí và tôn giáo tu hành cüng như trên thói quen 
sinh hoạt giáo đoàn phán lớn là vẫn tuần thủ được những 
thói lề như khi đức Phật còn tại thế, không có sự tranh chấp 
lón nào. Nhưng theo sự thay đổi của thời gian sự chia rẽ đã 
dàn dán xuất hiện, và dán đến sự thay đổi của Phật giáo 
nguyên thủy. 

Đối với nguyên nhàn sự phán liệt của Phật giáo nguyên 
thủy, theo cách nói của Phật giáo Nam tông, chủ yếu là đo 
tăng chung có sự tranh chấp về vấn dë giáo luật, cuối cùng 
dàn đến sự phản liệt. Cán cứ theo truyền thuyết thì lúc đó 
với Bạt kỳ tăng doàn ở thành Tì Xá Ly làm trung tâm ở 
phương Đâng, đã cá hoài nghi đối với mật số giới luật truyền 
thống, họ đã áp dụng một số cách thay đổi, những cách này 
dẫn đến sự bất mãn của tăng chúng tộc Ba Li ở phương Tây. 
Một vị tỳ kheo tên là Gia Xá đã mời một số tỳ kheo thượng 
tọa của phương Tây tập hợp ở Tì Xá Ly để tiến hành tài định 
về một số cách làm vi phạm giới luật truyền thống của tãng 
đoàn Tì Xá Ly. Cuói cùng phán định 10 việc không phù hợp 
với Phật Pháp trong đó bao gồm cà việc Ty Kheo nhận lãnh 
vàng bạc. Lần kết tập này, có 700 Ty Kheo tham gia cho nén 
còn gọi là “Кї kết tập bảy trăm”. Đó là làn kết tập thứ hai 
trong lịch sử Phát giáo, nhưng những quyết định được thẩm 
định trong lån kết tập này không được sự thừa nhận của 
tăng đoàn Tỳ Kheo Tì Xá Ly, họ đã triệu tập riêng một đại 
hội vạn người để biểu thị sự phản đối. Như vậy, trong lịch sử 
Phật giáo đã phát sinh ra sự chia rẽ công khai lần thứ nhất. 
Do lần “Kết tập bảy trăm” phần lớn những người tham dự 
dèu là Ty Kheo thượng toa, cho nén phái này được gọi là 
"Thugng tọa bà", còn phái tham dự đại hội vạn người do сб số 
lượng đông đảo nên được gọi là “Đại chúng bà". 


Còn căn cứ theo cách nói của Phật giáo Bắc Tông, su chia 
rë của Phật giáo nguyên thủy được dẫn đến là do cách nhìn 
nhận kháe nhau đối với quả vi “А La Hán". "A Lo Hán" là 
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muc tieu theo duo) của giáo đó dao Phát trong thời kỳ ац. Ho 
cho ràng khi tu chứng quả “A La Hán" có thể dut sạch phiếu 
пао, giải thoát luân hỏi. Theo truyền thuyết lúc dó có một vi 
ty kheo ten là "Dai Thiên" đã đưa ra năm cách nhin khác 
nhau đôi với cảnh giới của quà vi 


La Пап”, ông ta cho rằng 
La Пап” văn tồn tại su võ tri, уб minh, vån chưa đoạn đứt 


phiên nào. và vẫn còn tồn tại những dục vong của bản nàng 
sinh lý. Quan điểm của Đại Thiên đã gáy ra một sự chán 


động rất lớn cho giáo đoàn lúc ấy, nhưng cách шип của ông 
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TỦ SÁCH BÁCHKHOA РНАТ GIÁO 


ta đã gặp phải sự phản đối kịch liệt cúa các tỳ kheo trưởng 
lão trong giáo đoàn. Các ty kheo trưởng lão phản đối Đại 
Thiên đã hình thành “Thượng tọa bệ”, còn phái của các tỳ 
kheo ủng hộ Đại Thiên thành lập “Đại chúng bộ”. 

Trên thực tế, nguyên nhãn dán đến sự chia rẽ của Phật 
giáo nguyên thủy còn cá nguyên nhàn sâu sắc từ xã bội, đo 
Phát giáo dà được truyền bá à rất nhiều nơi mà xã hội chính 
trị, kinh tế, văn hóa của những địa phương đó ở Ấn Độ lúc đó 
có sự phát triển rất không dòng đều, sự không đồng đều này 
át sẽ ảnh hưởng tới nội bộ của Phát giáo. Các tỳ kheo trong 
tăng đoàn ở các nơi trong nội bộ Phật giáo chịu sự ảnh hưởng 
của dán tộc bản địa, văn hóa và chính tri, kinh tế mà sản 
sinh ra cách nhìn khác nhau vé rất nhiều giáo nghĩa của 
Phật giáo, đặc biệt là đối với một số giới luật Phật giáo có 
tương quan mật thiết đến sinh hoạt thường ngày, đá cũng là 
điều tự nhiên. Các cách nhìn khác nhau này đã đào sâu thêm. 
sự chia rẽ trong nội bộ Phật giáo vốn đã tôn tại sự máu 
thuẫn và chia rẽ, cuói cùng cũng dẫn đến sự chia rẽ công khai 
trong tông đoàn Phật giáo. 
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NHỮNG HỆ PHÁI CỦA 
"THƯỢNG ТОА BỘ” PHẬT GIÁO 


“Thượng tọa bó" của Phật giáo vé phương điện giáo 
nghĩa tương đối tiếp cận Phật giáo nguyên thủy ở một 
số tu tuóng giáo nghĩa cơ bản, vé phương điện thói quen 
sinh hoat hằng ngày và cúc nghi thức giới luật mà tăng 
chúng cần phái tuân thủ tương dối trì дїй nghiêm khác 
các nghỉ thức, giới luật truyền thông mà ít có sự thay 
461. Các hệ phái kë tràn đều có ba lạng kinh, luật luận 
tôn thờ của riềng mình, Họ có một số sai biệt chỉ là rất 
nhỏ ở một vài hoc thuyết không quan trong. 


ào khoảng 100 năm sau khi đức Phát diệt độ, 
Giáo đoàn thống nhất của Phát giáo bát đầu nảy 
sinh sự chia rẽ, hình thành nên các loại hệ phái khác nhau, 
tiến vào thời kỳ gọi là “Bộ phái Phật giáo”. Theo ghi chép, 
trong tư liệu lich sử Phật giáo, trong thời kì Bộ phái Phật 
gián hai phái lớn xuất hiện trước nhất chính là “Đại chúng 
bộ” và “Thượng tọa bệ”. Gọi là “Thượng tọa bộ” là vì các 
nhân vật đại biểu cho bộ phái này lúc ấy đa số là các tỳ kheo 
thượng tọa trưởng lão, do đó có tên là “Thượng toa bộ”. 
“Thượng toa bó" và “Đại chúng bà" đầu tin thờ chung đối 
với giáo nghĩa cơ bản của Phát giáo như: “Tứ đế”, “Bát 
chánh đạo”, “Thập nhị nhản duyên”, nhưng cách nhìn vẻ 
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một sở van dé lại có sự sui khác tường doi lớn, Vi du nhu dôi 
với văn dë Hữu, vo, chân hữu, già hữu cua thé giới khách 
quan thi he phái Thượng tọa bộ xem nặng thuyết vé “Hữu”, 
tức уе mặt tương doi mà nói họ thừa nhàn nhân tô mang 
tinh våt chát của the giới khách quan, cho dù là "pháp hữu 
vi" do quan hệ nhận duyên mà sản sinh thi các hệ phải 
Thương toa bó cùng cho rằng phap thể tồn tại vinh hằng, vi 
the chủ trương tam thê (quá khứ, hiện tại, vị lai) là thue có, 
pháp thể là thưởng eó. Соп Đại chúng bộ các phái hệ nặng 


vé thuyết "Khóng', 
mang thái độ phủ dinh 
đổi với tỉnh vất chát 
eua thé giới khách 
quan. Còn các vấn dé 
khác như đổi với văn 
để chủ tế eda sinh 
mang са thể, tức vấn 
dé vé “Bản пва", đới 
với cách nhìn về đức 
Phát... сас phương điện 
thi mỗi hệ phái có quan 
điểm của mình cũng có 
sự khu biết lớn 


Theo sự lưu trụ 
ngày càng rộng rải cua 
Phát giáo. sự chia ré và 
máu thuán tán tại 
trong nói bó giáo doàn 
cúng ngày càng nhiều 
và các phái ở một số 


E n "oq lac 
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vấn dé có cách lí giải khác nhau. Thế là vào khoảng thời 
gian từ пата 100 đến năm 400 sau khi đức Thích Ca nhập 
diệt, Thượng tọa bộ và Đại chúng bộ không ngừng xảy ra 
chia rẽ, trước sau chia thành 18 bà phái hoặc 20 bộ phái. Vào 
thời kì này, lịch sử Phật giáo gọi là “Bộ phái Phật giáo thời 
Xi". Đối với trình tự trước sau của sự chia гё các bộ phái của 
Phật giáo, vẻ niên đai cũng như về danh xưng, trong các kinh 
điển Phật giáo đều có cách nói khác nhau. Sử liệu ghi chép sự 
phần chia của các bó phái Phật giáo, ở trong Nam truyền, 
Bắc truyền, Phật giáo Tạng truyền, cũng có hơn vài chục loại. 
Theo quyển "Di bộ tông luân luận" và "Bộ chấp di luận”, 
“Thập bát bộ luận”... các kinh điển cña Phật giáo Bác Tông 
có ghí rằng các hệ phái được chia ra từ Thượng tọa bộ chủ yếu 
gồm: Hệ phái theo thuyết Nhất thiết hữu, hệ phái Độc tử, hệ 
phái Hóa địa... sau đó lại từ các hệ phái này tiếp tục chia ra 
thành các hệ phái như: Hệ phái Pháp thượng, hé phái Chính 
Lượng, hệ phái Pháp tạng, hệ phái Kinh lượng, hệ phái 
Tuyết. Sơn... 


Trong các hệ phái của Thượng tọa bộ, phái theo thuyết Nhất 
thiết hữu là hệ phái hình thành tương đổi sớm và là một hệ 
phái lớn nhất và hệ phái này có hệ thống luận tạng thư tịch 
phong phú lưu truyền tới nay, đo đó có thể dem học thuyết của hệ 
phái này dùng dé đại biểu cho học thuyết của Thượng toa bộ. Gọi 
là "Thuyết Nhất thiết hữu”, ý chi ho cho rằng trên thế gian 
nhất thiết chư “pháp” đều có hr tánh, đo đó là mệt thứ tần tại 
khách quan chân thật. Họ lại đem những gì Phật thuyết và 
những cách nói lĩnh tinh nằm rải rác trong các loại kinh điển 
hệ thống hóa, theo tác dụng đối với thế gioi khách quan và 
nhận thức chủ quan của con người qui nạp thành Sắc pháp, Tám 
pháp, Tâm sở pháp, Tâm bất tương ứng hành, Và vi pháp... gồm 
năm chủng loại lớn và đối với mỗi một loại trong đó lại thêm sự 
phân tích vi tế, hình thành 5 vị 67 phân pháp, Điều này có sự 
Anh hưởng rất lớn đối với sự phát triển của "Du già hành phái" 
của Phật giáo Đại thừa sau này. 
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Phật giáo của Thượng tọa bộ vốn lưu hành ở phương Bắc 
Án B6, hé phái Nhất thiết hữu từng chiếm uu thế ở bắc bộ và 
trung bộ của Ấn Độ. Sau này Thượng tọa bộ chuyển tới phương 
Nam, đặc biệt phát triển tương đối mạnh ở đảo Xri-lan ca, ở 
đó đã hình thành nén “Đại Tự phái”. “Đại Tự phái” từng một. 
thời trở thành hệ phái chủ đạo của Phật giáo Xri-lan ca. Vào 
thế kỷ thứ 6 và 7 công nguyên, ở đất nước Ấn Độ vẫn còn có 
sự lưu hành của Thượng tọa bộ, khi cao tăng đời Đường là 
Huyền Trang, Nghĩa Tịnh qua Ấn Độ, giáo phái này vẫn còn 
tón tại. Tới sau này, Phật giáo của Thượng tọa bộ trên đất 
Ấn Độ đản dán tuyệt tích và Nam truyền Phật giáo lưu 
truyền ở Xri — lan са trở thành đại biểu cho daa Phật của 
phái Thượng tọa. Hiện nay, ngoài Xri-lan ca, Phật giáo lưu 
truyền ở Miến Điện, Thái Lan và tộc Thái đ Уап Nam Trung 
Quốc cũng thuộc về dao Phật của phái Thượng tọa. 


38 —e 


Л, địch sit Phái giao 


KHÁC BIET GIỮA ` ĐẠI CHÚNG BỘ” 
VÀ “THUONG TOA BỘ” 


Hoc thuyết của các hệ phái của *Dai chúng bà" và “Thương 
fou bó" có sự khác biết tương doi lón, đặc biệt là đốt lập 
trực tiếp võt học thuyết “Thuyết nhat thiet hữu bo" thuộc 
ce hệ thống Thượng toa bó. Như “Dai chúng phái" cho 
răng đức Phát là thản, còn “Thượng toa bó" xem đức 
Phát là giao chủ 


«D chúng bô” là một 
hé phải Phật giáo 


hinh thành đồng thời với 
Thượng toa bó. Tương truyền 
sau khi đức Thich Ca Máu Ni 
nhập diệt 100 nam, nội bộ 
của Phát giáo nguyên thủy 
do có cách nhìn khác nhau 
đổi với giới luật và giáo 


1 hch thần KFàc Las Ты Na 


trong 137 тоо Ấn Bò Thần 


Khác Lợi Tu No là төт 


khác của li Inố 


2n vũ người mde kế 


nam Thên) 


Quên thể miu nhậu 9*5 Lan Ran fam Inc 


ос паз! der 


úa Fhổ Lor 1 idm bánh phế Nhật DA fuac trung bà 
gje Guc Cx зк te es nmeueng lớp cá пос của 
Prat сас » ĐỘ giỏo nắn nổi Lắng кр Iné giới Gudn mé a 
Pr Lor Bar Nam agn 243 16a đến miu nuo lệnh kết 
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d bản lượng đồng: được ж 
nghĩa của dao Phát mà sinh ra các hé phái khác nhau. Ban 
dau, phản liệt hình thành ra hai phái tức phái “Dai 
chủng bó" và phái “Thượng tọa bó", được gọi là "Can bản nhị 
bó". Sau này lại từ trong hai phái cơ bản ni 


mà chia thành. 


Các giáo phái đạo Phát déu tự mình có ba tang Kinh, 
Luật, Luận. Giáo phái đại chúng sau khi phán phái liên сй 
hành việc kết tập tam tang. Do làn kết tập này có số người 
đặc biết dóng, nën thường được goi là “Dai kết tập” hoặc 
*Đại chủng bộ kết тар”. Căn cứ theo cách nói của Phật gido 
Nam tông tam tang của “Dai chúng bị à sưa đổi nội dung 
tam tạng do Thượng toa bó kết táp. Đặc biet là vé phuong 
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diện giới luật, họ đã chinh sửa tương đổi lớn, ché định mới 
lại một số kinh điển văn hiến: thay đồi thứ tự trình bày của 
Kinh, Luật. Đáng tiếc là các Kinh, Luật này hiện nay đều đã 
thất truyền, chỉ còn một bô vẻ truyền thuyết của đức Phật là 
quyển “Đại Sv" còn được bảo tón. Nội dung của bộ sách này ở 
trang quyền kinh “Phật bắn hành tập kinh” dịch vào đời Hán 
vẫn giữ được một bộ phận. Ngoài ra, các quyền trong các bộ 
Phật điển dịch vào đời Hán như “Tàng nhất À Hàm Kinh” và 
“Ma Kha tăng chi luật” đều được ghép vào Kinh, Luật của 
“Đại chúng bậ”. Về Luân tạng, xuất biện tương đối muộn, khi 
"Bai chúng bó" bát đầu kết tập kinh điển vẫn chưa dược hình 
thành. Cho đến khi “Đại chúng bậ” phát triển tới giai đoạn 
sau cùng khi hệ phái “Đa Văn” trong hệ thông “Đại chúng hệ” 
xuất hiện, thi mới bát đâu được hình thành. 


h sử Phát giáo 


Về cách nhìn đối với đức Phật, khuynh hướng của Thượng 
tọa bộ xem đức Phát như một vị giáo chủ chứ không phải là 
vị thần van nàng, cho rằng đối với sự thuyết pháp của đức 
Phật cũng nên có sự phân biệt. Còn “Đại chúng bộ” năng về 
cường điệu uy lực của đức Phật, coi uy lực của đức Phật là 
vô cùng vô làn, siêu viét hơn các vị thần của thế gian. Chỉ 
cán do Phật nói ra đều là viên mãn không có khuyết điểm, 
dèu là chân lý tuyệt đối. Họ còn cho rằng thọ mệnh của đức 
Phật là vô lượng vô biên, sắc thân của đức Phật đẩy khắp 
vũ trụ. Ngoài ra, trong cách đối xử vẻ các vấn dë như Có, 
Không, Thật giả của sự vật khách quan, các hệ phái của 
Thương tọa bộ nghiêng vé hệ thuyết “Hữu”, như phái “Thuyết 
nhất thiết hữu” của hệ thống “Thượng tọa bộ” chủ trương 
rằng: "Tam thế thật là có, Pháp thể là thường có”, nhưng 
Đại chúng bộ lại nghiêng về thuyết “Không” cho rằng quá 
khứ và vị lai của sự vật đều không thực thể. Vë mặt tâm 
tính và giải thoát, Thượng toa bộ phần lớn cho rằng Tâm có 
ó nhiễm có thanh tịnh, Tàm nhiễm khóng thể giải thoát; 
còn Đại chúng bộ cường điệu “Tâm tánh bổn tịnh” (tâm và 
tánh vốn thanh tịnh), nhiễm tâm cũng có thể thông qua tu 
hành trừ bổ nhiễm thành tịnh, đạt đến giải thoát, do đó mọi 
người ai cũng đều có khả năng giải thoát. 
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hoặc đọc thấy các danh từ vẻ “Đại 
thừa” và "Tiểu thừa". Như vậy, rot 


PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA VÀ 
PHẬT GIÁO TIËU THỪA 


Phàt giáo Bat thừa và Phát giáo Tiểu thừa vé các phương 
dién nhu phương thức tu hành, muc dich tu hành và 
cách nhìn nhận ve dic Phát... dèu có rat nhiều càch 
nhin bhác nhau. Từ tinh hình phan bó mà xem xét thi 
Phat giáo Вас Tong truyền vào Trung Quốc, Nhật Bän, 
Ттёи Tiên, Mong Có... deu là Phát gido Dai thùa; còn 
Phật giáo của phái Thượng lou thuộc Nam Töng truyền 
vao Xri Lan Ca, Miễn Điện, Thát Lan, Campuchia cũng 
như các diu khu cia tóc Thái ó Уап Nam, Trung Quàc 
là Phát giáo Tiểu thừa 


r | liép xúc qua với một số người 
theo dao Phật, thường nghe 


патас 


dihoa Bồn 
Đương Trong tiu hoa hinh 


Ó та! dang аёл duong 


irh hang Thiên диб 


Inda. et; sung Dị 
Мэш Ni kh 
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Di eni A g«ovat «uui Снр нк, Апоу! stu xay vú hệ ky 12 
CN, lúc đề vặn mnh của Cao Miệ^ da! dën cao dó chán v nn, Nhất 
Campusha KI «Ја dà In Ihd Prál giáo T ấu thửa, tượng đồng 
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cuộc thì thể nào là Dai thừa, thé nào là Tiểu thừa. Giữa hai 


thuyết này có gì khác biệ 


Từ "Thira" là dịch nghĩa của từ Yana theo phan văn (dịch 
ám là Diễn Na), có ý nghĩa là "cỗ xe" hoặc “con đường”. Vào 
khoảng thế kỷ thứ 1 sau công nguyên, Phật giáo Ấn Do hinh 
thành mặt số tw tưởng học thuyết mới và các giáo phái mới 
về giáo nghĩa, giáo qui. Hé phái này của dao Phát tự xưng 
mục đích của ho là “Phó dà chúng sinh”, giáo nghĩa họ tên 
thờ được ví như một chiếc thuyén võ cũng to lớn, có thé chó 
được võ số chủng sinh từ bë sinh từ bën này đến thë giới 
Niet Bàn giải thoát ở bờ bén kia, tit đó thành tựu quà vi 
Phat. Cho nén phái này tu xưng là "Đại thừa" và dem 
Phat giáo nguyên thủy vấn có và сас giáo phái dao Phát 
khác dóng loạt liệt vào hàng "Tiéu thừa". Nhưng cách xưng 
hó như vậy các giáo phải đạo Phật *Tiểu thừa" bản thản 
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không thừa nhận. Ví dụ như ở Miến Điện hiện nay hay Thái 
Lan, Xri Lan Ca... đều xưng là “Nam truyền Thượng tọa bộ 
Phật giáo” từ trước đến nay, 

Sự khác biệt giữa Đại thừa và Tiểu thừa, biểu hiện ở rất 
nhiều phương điện. Trước hết, đối với cách nhìn nhận vẻ đức 
Phật Thích Ca Máu Ni, Phật giáo Tiểu thừa thường xem 
Ngài là một vị giáo chủ, đạo sư, là mật người đạt đến sự giác 
ngộ triệt để. Còn Phật giáo Đại thừa xem Phật Thích Ca như 
là vị thần có uy lực quảng đại, pháp lực võ bièn, toàn trí toàn 
năng và cho ràng ngoài đức Thích Ca Mâu Ni, ở Tam thế 
(Quá khứ, hiện tại, vị lai), thập phương (Đông, Tây, Nam, 
Bác, bốn bên, trên dưới) có vô số vị Phát. Tiếp đến, về phương 
pháp tu trì, Phật giáo Tiểu thừa chủ trương tu theo ba pháp: 
giới, định, huệ (Thông qua việc trì giữ giới luật, tu tập thiền 
định mà đạt được trí huë) và Bát chánh đạo (tám loại tư duy 
và phương pháp hành động chính xác). Còn Phát giáo Đại 
thừa ngoại trừ “Tam học” và “Bát chánh đạo” còn nghiêng 
nàng về "Bà Tát hạnh” bao góm “Lục độ” và “Tứ nhiếp”. 


Tu tưởng Bê Tát là một đặc sắc lớn trong tư tưởng Phật 
giáo Đại thừa. Gọi Bẻ Tát, tức ý chỉ việc lập thé nguyên lớn 
lao, phải cứu độ hết tất са chúng sinh thoát ly khổ hải, từ đó 
mà có được sự giải thoát triệt để của những người tu hành 
theo đạo Phàt. Người theo Phật giáo Đại thừa coi giai đoạn 
tu trì trước khi thành Phật của đức Thích Ca Màu Ni, làm 
gương noi theo trong cách tu hành của bản thản, tức là giai 
đoạn tu tập “Bỏ Tát hạnh”, do đó những người theo Phát giáo 
Đại thừa chú trương có thé tu tại gia và không cường điệu 
giống như các giáo đổ của Phát giáo Tiểu thừa nhất thiết 
phải xuất gia tu hành, đó cũng là một trong những khác biệt 
quan trọng giữa Phật giáo Đại thừa và Tiểu thừa. Giáo đồ 
Đại thừa đem phương pháp tu hành hạnh Bề Tát khái quát 
thành "Luc độ", “Tứ nhiếp”. "Lue đệ" là chỉ Bố thí, trì giới, 
nhẫn nhục, tinh tiến, thiển định, trí tuệ. Họ cho rằng sáu 
phương pháp này là có thể thoát ly khá hải sinh tử, là con 
đường đạt đến Niết Bàn ở bờ bên kia. “Tứ nhiếp” là phương 
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pháp và bốn nguyên tắc mà giáo dó Đại thừa phái tuán thủ 
trong sinh hoạt và hoạt động thường ngày, lúc tiếp xúc với 
người khác eu thể là Bố thí, Ái ngữ, Lợi hành, Đảng sự. Phật 
giáo Đại thừa cho rằng đó là nguyên tắc và phương pháp 
phải tuân thủ khi Bô Tát cứu độ chúng sinh. Để bộc lộ sự 
khác biệt với Phật giáo Tiểu thừa, các giáo dò Đại thừa dem 
tư tưởng học thuyết của mình goi là “Tư tưởng Bỏ Tát”, dem 
thực tiễn tu hành của minh gọi là “Вб Tát hạnh”, coi giới 
luật mình phụng thờ tuân thủ là “Bò Tát giới”. 


sử Phái giao, 


Vẻ mặt học thuyết giáo nghĩa, giữa Phật giáo Đại thừa và 
Phật giáo Tiểu thừa có sự khác biệt quan trọng: Phật giáo 
Tiểu thừa thông thường chủ trương “Ngã không pháp hữu” tức 
là phủ định chủ thể tinh thần chủ quan của cá nhân, nhưng 
đối với thế giới khách quan sự phú định lại không triệt để, 
một bộ phận giáo phái của Phát giáo Tiểu thừa thông qua 
phương pháp “Phân tích” để phủ định sự vật khách quan, 
nhưng trên thuc tế là thừa nhận sự tón tại “Cực vi” của nhân 
tố cấu thành cơ bản của sự vật, mang theo khuynh hướng tư 
tường duy vật. Phật giáa Đại thừa thường chủ trương “Nhân 
pháp lưỡng không”, vừa phủ định chú thể tính thần chú quan 
của con người, cũng phủ định sự tón tại của sự vật khách 
quan. Họ cho rằng đối với nhận thức “Không” của sự vật 
khách quan không phải tháng qua phương pháp “Phân tích” 
mà có được, mà là “Duyên khởi tánh kháng” tức là nhất thiết 
"Pháp" đều là do nhàn duyên hòa hợp mà tao thành, không 
tán tại bán chất thực thể, nén goi là “Không”. Sự tón tại của 
sự vật hiện tượng cháng qua chỉ là một loai hiện tượng hư 
giả mà thôi. “Tánh không huyén hữu”, là tư tưởng của Đại 
thừa, đặc biệt là một дас điểm quan trọng trong thời kỳ đầu 
của tư tưởng Đại thừa. Ngoài ra về mặt mục tiêu tu hành, 
Phật giáo Tiêu thừa lấy việc chứng đắc quả vi “А La Hán” là 
mục tiêu tối cao. Còn Đại thừa Phát giáo lấy việc “Phổ độ 
chúng sinh” làm tôn chỉ tu hành và lấy việc thành Phát là 
mục tiêu tu hành tối cao 
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TÜSACHBÁCHKHOA PHẬT GIÁO. 


PHÁI TRUNG QUÁN VÀ 
NHÂN МАТ ĐẠI BIÊU 


Phái “Trung Quán” hay còn gọi là Đại thita không tóng, 
tà một hệ phái được sån sinh trong quả trình phát triển 
của Phật giáo Đại thừa ó Ấn Độ. Phái này cũng vói hệ 
phái "Du già hanh" là hai dai phái được gọi là Phật 
giáo Đại thừa. "Trung Quán học phái" của Phát giáo 
Đại thừa do ngài Long Tho sáng lập, được truyền vào 
Trung Quốc одо thé kỷ thứ tư sau công nguyên. Tu tưởng 
học thuyết của Trung Quán hoc phái sån sinh ảnh huóng 
rất lớn đối обі rät nhiều lông phái của Phật giáo Trung 
Quốc nhu Tam Luận tông, Thiên Thai tông, Hoa Nghiêm 
tàng, Thiên tông. 


N=. sáng lập ra Đại thừa Trung Quán học phái là 
ngài Lang Thọ và dé td là ngài Bé Bà. Long Thọ còn 
goi là Long Manh, Long Tháng, là người nam Ån Độ, xuất 
thán trong một gia dinh Bà La Môn, lúc nhỏ dà thòng suốt 
các kinh điển của Bà La Môn, trở thành học giả nổi tiếng của 
giáo hệ Bà La Môn lúc đó, sau này qui y Phật giáo, học tập 
mệt, lượng lớn kinh điển Đại thừa, khiến cho li luận tư tưởng 
của ngài trở nên càng phong phú. Vào lúc đó, ngài sáng lập 
ra học thuyết Trung Quán, rôi đem tuyên truyền rộng rãi. Ü 
nam Ån Độ, ngài đã giáo hóa được quốc vương vốn là tín đả 
của Bà La Mân giáa, khiến nhà vua qui y Phật gián, và có 
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được sự ủng hó rất lớn của Quốc vương nước då. Vi thë, Đại 
thia Trung Quán học phái bắt дац hưng thịnh. 


Để tuyên truyền học thuyết Trung Quản, ngài Long Thọ 
đã viết rất nhiều luận trước. Trong dò chủ yếu có các tac 
phẩm “Trung Luân", "Tháp nhị món luận”, “Dai tri độ luận”, 
“Thập tru T) Bà Sa luận”... Những luận trước này đã hệ 
thống la: môt cách đơn giản tu tương “Khong” mà hoc thuyết, 
Bát Nhà của Phát giáo Đại thừa tuyên dương. 


Tư tưởng “Không” mà Bát Nhà hoc của Phật giáo nói đến, 
không phái là chỉ cái Không trống rồng không có gi cá, mà 
là chỉ một loại khong có thưc the khách quan, một trạng thái 
không thể dùng ngón ngữ hay chữ viết để biểu đạt. Học phái 
Trung Quán cho rằng, chi có một trạng thái không như vậy, 
mới là bản tành chan thật eua vũ tru van vật. Ngài Long 
Tho lại dua ra cách nói "Chân Tục Nhị Dé". Ngài cho ràng. 
khi die Phát thuyết pháp. Ngài theo năng lực lí giải khác 
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nhau của thính chúng mà tiến 
hanh thuyết giảng, doi với 
những thinh chúng là người 
bình thường dùng "Tục Юе” dë 
thuyết pháp, thừa nhận hết 
tháy sự và 


àt hiện tượng của thé 
giớt là со tồn t: 


, tức là từ nàng 
lực nhận thức eua thé tuc mà 
xem (Tục dé), bién tưởng của vù 
trụ van hữu (chư pháp) là "Có". 
Nhung đôi với những người dà 
dit tri được "Võ minh" mà 
Phát giáo giảng thuyết, những 


người đã có năng lực trực giác 
a dao Phật, lai 
thuyết "Chàn Dé" tức là phá 
irf sự chap trước doi với “Сб” 
giả tướng, 
tanh vốn có bàn chát “Không” 


Hiện quán” 


hiện hiến cải chân 


của sự vật. Ngài Long Thọ cho 
rang chung sinh chỉ со thé từ 
"Tuc Dé" tiến hành nhan thức 
doi với sự våt, mới có thé năm 
vùng được “Chân Đề”. Chân. Tục 
nhị Để là hai phương điện của 
Đối w 
ky su vật nào, từ "Tuc để” ma 
"Có", từ "Chàn de" 
mà quan sát lại là "Không". Tức 


cùng một sự vật i һа! 


xem thi là 
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không tức hữu, Chân tục bất nhi, đá chính là “Trung đạo chính 
quán” tức là cách nhìn đúng dán vẻ Trung Đạo. Vì thế tư tưởng 
học thuyết của phái này được gọi là “Trung Quán học phá 


Để tiến thêm bước nữa giảng thuật tư tưởng này của 
Đại thừa không tông, ngài Long Thọ lại đưa ra thuyết 
“Bát bất trung đạo”: Bất sinh, bất diệt, bất thường, bất 
đoạn, bất nhất, bất dị, bất lai, bát xuất. Thuyết “Bát bất 
trung dao" là phương pháp quan sát sự vật của "Trung 
Quán học phái", сап cứ vào phương pháp quan sát này, bất 
cứ sự vật nào đều d trang sự tương đối máu thuẫn, đo đó 
đều không xác định, không chân thật. Do đó cùng không có 
tự tánh, cho nên là “Không”. 


TÙ SÁCH BÁC HKHOA PHẬT GIÁO. 


DU GIÀ (YOGA) HÀNH PHÁI VÀ 
NHÂN VẬT ĐẠI BIÉU 


Thi ký thú 5 và 6 công nguyên, là thời hy của sự hinh 
thành sự phái triển của Du già hành phái cda Phát 
giáo Đại thừa Ấn Độ. Hoc thuyết của Du già hành phái 
trong quá trình phát triển lại hình thành "Duy thức cổ 
hoc" do Nan Đà, Ап Huệ làm đại biểu và “Duy thức tán 
hoc" do Trân Na, Hô Pháp làm dai biểu. Đến thé ky 
thứ 7 và 8 công nguyên, sau khi Mát giáo Ấn Độ hưng 
khởi phái này mới dán dán suy yếu. 


hoảng 200 nấm sau khi Trung Quán học phái 
ung khởi, tức là vào khoảng thế kỷ thứ 5 và 6 công 
nguyên, trong Phật giáo Đại thừa lại xuất hiện một học phái 
mới, dó chính là “Du già hành phái" do Vô Trước và Thế 
Thân sáng 14р. Từ "Du già" theo nghĩa của Phan văn là 
“tương ứng”, vốn di là một phương pháp tu hành của một loại 
tôn giáo cổ đại của Ấn Độ. Là tón giáo tu hành mà đạo Phật 
dùng để biểu thị việc điều hòa hơi thở, tịnh ly để đạt đến sự 
nhiếp tám tu huệ. Ngài Vô Trước, Thế Thân sáng lập ra hệ 
phái đặc biệt cường điệu phương pháp tu hành Du già, cho 
nên được gọi là “Du già hành phái”. 
Ngài Vë Trước và Thế Thân là hai anh em, các ngài là 
người nước Kiện Đà La sống miền Bắc Ấn Độ vào thế kỷ thứ 
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5. thuộc dong doi Bà La Món. Các ngài trước đó xuất. gia theo 
Tiểu thừa thuyết nhất thiết hừu hộ, ngài Thể Thân từng viết 
quyển “Саи xá luận”, сап cứ vào quan điểm "Không" của 
minh khái quát và giản thuật giáo nghĩa của Tiểu thừa 
Phật giáo của phái Thuyết nhất thiết hữu. Sau này. ngài 
Võ Trước tői miền trung An Đô theo học với Du giả luân su 
và tin theo giáo nghĩa Đại thừa, hoàng dương các luận trước 
Đại thừa như "Du già su dia luận”, “Kim cang Bát Nhà ba la 
mát kinh luận", “Biện trung biên luận", "Dai thừa trang 
nghiêm kinh luận”. 


Trước tác cua ngài Võ Trước và Thế Thán rat nhiều 
trong đó có tám hộ duoc cho rằng có quan hệ mát thiết cho 
sự cấu thành của hoc thuyết "Du già hành phái". Tám bộ 


trước tác này ở An Độ duoc qui thành một thể loại, gọi là 
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TỦ SÁCH ЗАС KHOA PANT GIÁO: 


*Võ Trước bát chi". Theo truyen 
thuyết, học thuyết của ngài Thế 
Thân là do ngài Võ Trước khơi mở, 
eho nên trước tác quân trọng của 
hai ngài đều đứng tên ngài Võ 
Trước, Tám bó sach này дот: 
"Nhi thắp Duy thức luận”, "Tam 
thập Duy thức luan”. “Nhié p 
Dai thia luận” 
Ty Dat Ma tập luận”, “Biện 
bién luận”, “Duyên khởi 
in". "Dai Trang nghiêm 
kinh luan”, “Thành Nghiệp 
luan". 


Tư tưởng ec bán của “Du gia 
hành phải” do ngài Võ Trước, 
The Thân sáng lặp сүс lực luận 
chứng thé giới vạn vàt là do 
"Thuc" bien hiện. Gọi là *Thức” 
а dày chi rộng ra là hết ау 
hiện tượng tỉnh thản, tức tu duy 
của con người, nhận thức táe dụng 
cũng như sự sản sinh ra tác dụng 
này là công папе đặc thù của 
“tām”. Du giả hành phải dem 
“Thức” của cou người chia làm tam 
thứ. Tám thứ “Thức” này lại có 
thể chia thành ba loại. Loại thứ 
nhất bao gồm sáu thức: Nhân thức, 
nhi thứe, tỉ thức, thiết thức, than tr ий. tiên dóu của agà 
thức, ý thức. Бам thử thức này là молы du bao юс 
cảm giác của con người. có tác dụng và năng lực tư duy. Loại 
thứ hai tức là thức thứ bảy “Mat na thức”, dày là cầu nối giữa 
sáu thức trước và thức thứ tám. Thức thứ tám gọi là “A lại 
gia thức”, quan trong nhất trong tám thức. Trong A lại gia 
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E địch sử Phat giaa 


thức tiềm ẩn công nắng có thể biến hiện ra vạn vật. Loại 
công năng tón tại tiêm ẩn này được gọi là “Chúng tử", cho 
nên thức thứ tám cũng được gọi là “Tạng thức”. Нос thuyết 
Du già hành phái che rằng: trong tám thức đó, đối tượng 
của sáu thức trước là tác dụng, tức sự bién hiện của “Chung 
tử”, Từ đó có thể thấy rằng công năng nhận thức mà Du già 
hành phái nói đến, là ý thức nội tại của chúng sinh, tức là 
nhận thức của sáu thức trước đối với “Chúng tử” chứa trong 
thức thứ tám “A lại gia thức”, do đó đây là một loại nhận 
thức tự ngã, là một thể hệ khép kín. Từ đó, ho dán đến kết 
luận "Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức". 

Du già hành phái căn cứ vào đạo lí "Van pháp duy thức”. 
Lại đùng “ba loại tự tánh" là Biến kế sở chấp tánh, Y tha 
khởi tánh và Viên thành thật tánh để giải thích hết thảy 
nhận thức hiên tượng. Lại dùng “Tứ phần” gồm: tướng phán, 
kiến phản, tự chứng phán, chứng tự chứng phần tiến thêm 
bước nữa phân tích chức năng và tác dụng của nhận thức. 
Ho đem hết thày hiện tượng vật chất và tinh thần của vũ 
trụ vạn hữu khái quát thành năm loại lớn, 100 yếu tố, gọi 
là “Ngũ vi bách pháp”, từ đó tiến thêm mót bước hoàn 
thành hệ thống phân tích Danh, Tướng của đạo Phật. Du 
già hành phái phát triển học thuyết “Nhân Minh" của Logic 
Phật giáo đồng thời với việc giản thuật và luận chứng vẻ 
hệ thống tư tưởng. 

Khoáng vào thời ky Nam Bác triều, tư tưởng học thuyết 
của Du già hành phái dán dán được truyền vào Trung Quốc. 
Đời Đường, sau khi Pháp sư Huyền Trang từ Ấn Độ vẻ nước, 
đã phiên dich và giới thiệu một lượng lớn những trước tác 
của học phái này, còn căn cứ theo tư tưởng của học phái này 
kiến lập nén một trong những tông phải của Phát giáo 
Trung Quốc là “Pháp tướng tông”. Do giáo nghĩa học thuyết 
trọng tâm của “Pháp tướng tóng" là "Van pháp duy thức”, 
cho nên còn được gọi là “Duy thức tóng". “Pháp tướng tông” 
vào đời Đường từng rất thịnh trong một thời gian, và truyền 
vào Triều Tiên, Nhật Bản. 
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TỦ SÁCH BACHKHOA PHẬT GIÁO, 


MẬT GIÁO VÀ ĐẶC ĐIỂM 


Khoáng từ thế kỷ thứ bảy, Phật giáo Ап Dë bắt йди suy 
yếu. Đặc biệt là học thuyết lý luận của "Du già hành 
phát" của Phải giáo Đại thừa đã quá hinh viên hóa, vô 
cùng rắc rối phúc tap, rất khó để cho phản lón dán 
thường lí giải và tiếp thu. Trong tình trang dó. Phát 
giáo Đại thừa vi muốn hấp dán quán chúng, không thể 
khẳng húp thu một số giáo nghĩa và hình thúc của Ấn 
Độ giáo Ше đó, từ đó hình thành nên Một giáo trong 
Phát giáo Ап Độ. 


Độ giáo do Bà La Món giáo biến dién ra, tôn 
áo này dung hợp được các tín ngưỡng dân gian khác 
lưu hành trong xã hội Ап Độ và cũng hấp thu tư tưởng nội 
dung của Phật giáo, Ki na giáo. Ấn Độ giáo đã kế thừa quyền. 
uy của kinh điển Phệ Đà (Véda) của Bà La Môn giáo, sùng 
bái “Phạm thiên" (Bharma) được coi là tối cao thực tại. Và 
hinh thức sùng bái chủ yếu là tế lễ, cúng dường, trì chú... Sau 
này là xuất hiện sự công nhiên đẻ xướng tính dục, chủ trương 
mượn tính lực để đạt đến giải thoát của phái tính lực. Những 
điều này đối với sự hình thành và phát triển của Mật giáo 
đều có một sự ảnh hưởng nhất định. 


Mật giáo tự xưng là nhận được lời dạy “Chân thật” từ 
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Pháp thân của Phát Đại Nhật Như Lai, được sự truyền thu bí 
mat do Đại Nhật Nhu Lai, cho nén xưng là “Маё giáo". đặc: 
trưng chủ yêu của tàn giáo này là có sự tổ chức hóa cao độ các 
loại chú thuật, dàn trường, nghỉ qui... Ton giáo này đối với 
các nghi thức tôn giáo như Thiết dan, cung đường, tụng kinh, 
niềm chú. quản dành... có các qui định vo cùng nghiêm khắc, 
hình thức tương đối phức tạp. khong phải là người trong giáo 


phái thi tuyết đối không truyền ra ngoài. 
Kinh điển chủ yên của Mặt giáo có "Dai Nhat kinh", "Kim 
Cang dinh kinh", "Має tập kinh", “Hy Kim Cang kinh", Thời 


Luân kinh", “Tô Tất địa kinh"... Sau khi Mát giáo xuất hiện, 
tưng một thơi thinh hành ở vùng Tay Nam An Độ và các địa 
khu của cao nguyên Đức Сап... Thời kỳ Чач Mật giáo dung 
hợp tu tưởng của phái Trung Quán. Du già hành làm cơ sở lý 
luận nhung khi phát triển đến sau này, xuất hiện một số. 
Mật giáo ta dao, phương pháp tu hành của ho càng cường 
điệu vé “Phương tiên” quên bỏ những lý luận học thuyết vốn 
сб, bị ảnh hưởng tương đối lón trong việc tiến thu trường phái 
tinh lực của Ấn Độ giáo. Từ dó, Phật giáo ở Ấn По bát đầu 
xuống đốc. 
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Vào những năm Khai Nguyên đời Đường (CN năm 718 — 
741) tăng nhân Án Độ là Thiện Vó Üy, Kim Cang Trí và 
Bất Không kẻ trước người sau tới Trường An, đem kinh điển 
và học thuyết của Mật giáo truyền vào Trung Quốc, dán dán 
phát triển thành Mật Tông là một trong những tông phái 
của Phật giáo Trung Quốc. Một chỉ của Mát giáo san khi 
truyền vào Tây Tạng, kết hợp với “Bổn giáo" là tòn giáo dán 
tộc vốn có từ trước của địa khu Tây Tạng hình thành nên 
Tạng truyền Phật giáo mang tính đặc sắc của dân bộc Tây 
Tang và phát triển thành rất nhiều tông phái khác nhau 
như: phái Yết đang, phái Yết cử, phái Ninh Mã, phái Tát Ca, 
phái Cách Lễ... 
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NHỮNG LẦN KẾT TẬP 


Goi là “Kết tap” là có y nghĩa tập hợp, hoi tung. Túc là 
các giáo đả dao Phát tán hợp tụ hội lại, đem giáo pháp 
của đức Phát dà thuyết giảng dem tung đọc, chinh lí, 
хас nhận, hình thành nên hinh điển Phát giáo. Lúc đó, 
sự truyén thụ của kinh Phật chỉ được truyền tụng bằng 
miệng, tám khẩu tương truyền. Chỉ bằng vào trí nhớ 
nén dé dàng sản sinh sự sai khác, до đó sau một thời 
gian, moi người cần phải tận hợp lai vói nhau, rồi сйс 
đệ từ Phật bác vän da kiến khẩu tung lại lời ngôn giáo 
mà đức Phát đã thuyết, rồi do mật số thượng toa tỳ 
kheo của Ngài ấn chúng lại, đó chính là sự “Kët tập” 
hình Phát. 


Т lịch sử Phát giáo, những lần kết tập tương 
đối quan trọng, thông thường được xác nhận еб những 


lần sau: 


Lån kết tập thứ nhất, không lâu sau khi đức Thích Ca Màu 


Ni nhập diệt Lần kết nap này tương truyền có 500 thượng 
tọa tỳ kheo tham gia, do đại đệ tử của đức Thích Ca Маи Ni 
là ngài Ma Ha Ca Diếp chủ trì, địa điểm kết tập ở hang Thất 
Diệp ngoài thành Vương Xá. Mục đích của lån kết tập này là 
đem toàn bộ ngôn giáo mà đức Phật đã thuyết tụng lại truyền 


— Y 


TỦSÁCH AC AKA РАТ GIẢI 


cho đời sau, cho đại chúng tuân 
thủ theo. Lúe ấy do em họ của 
đức Phát, cũng là mót trong 
những đại de tử của đức Phật, 
được xưng là “Da văn đệ nhất” 
là ngài А Nan Dà tung toàn bộ 
"Kinh" mà đức Phát dà thuyẻt, 
lại do một đệ tử khác là ngài Uu 
Bà Ly tụng ra toàn bộ luật nghỉ 
giới qui mà dức Phát chế định 
cho doàn thể tàng già, từ đỏ hinh 
thành tang "Kinh" và "Luà 
Phát giáo 


của 


Lån kết лар thứ hai xảy ra 
sau khi đức Phật diet độ 100 nàm 
Nguyên nhân dàn đến lån kết 
tập này do trong tang đoàn Phát 


nap iat # Ne За № (Nepal) Né ва Nhĩ là thénn địa Phối g irg ё” 
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миз i Ayni Tv N cda Ca "а vë (пау tốc Lac Minh Đạt gár với Đề Quan La 
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giáo doi với сае vån dé giới luật eó cach nhìn khác nhau sinh 
ra tranh luận. Theo truyền thuyết lúc ау trong tăng doàn Bat 
Kì tộc ó miễn Đông Ап Độ có một so tỳ kheo dua га một số 
chu trương mới đối với các điều giới luật truyền thông, дар 
phải sự phan đổi của tàng đoàn Thượng toa bó trưởng lão ty 
kheo do Gia Xá trưởng lão đứng đầu. Gia Ха trưởng lào liên 
triệu tập 700 tảng chúng Thượng toa cử hành luật kết tập 
kinh điển dai qui mô ở đất Ti Xá Ly, tiến hành хас dinh lai 
mốt lån nữa nội dung cua Kinh Luật, dë беп cho việc thống 
nhất nhận thức. Lắn kết tập này có só người tham gia là 700 
người, cho nen được goi là "Lần kết tập 700", lại do lun ket 
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tập này tổ chức ở Ti Xá Ly, cho nên còn được gọi là “Tì Xá Ly 
kết tâp”. “Lån kết tập 700" dà xác định được 10 việc không 
phù hợp với Phật giáo lưu hành trong tàng đoàn Bạt Кї tậc, 
những nghị quyết này dẫn đến sự phản đối của tỳ kheo tăng 
đoàn Bạt Ki tậc, những người phản đối tổ chức riêng một cuộc 
đại hội chống đối lại, cũng dùng phương pháp đọc tụng để 
tiến hành xác định đối với Kinh, Luật, xác nhận 10 việc đó 
là hợp pháp. Do lần tập hợp này số người tham gia hơn một. 
vạn, nên được gọi là “Đại kết tập” và cũng do tham gia lần 
kết tập này đa số là đại chúng tỳ kheo, nên còn được gọi là 
Tiểu thừa kết tập. Sau lần kết tâp thứ hai, sự thống nhất của 
giáo doàn Phật giáo đã bị chia rë thành hai phái “Thượng 
tọa bộ" và “Đại chúng bộ”. 

Đối với tình huống của lần kết tập thứ hai, theo cách 
nói của Phật giáo Bác Tông hơi có khác biệt, Theo ghi 
chép của kinh điển Phật giáo Bắc Tông như quyển “Dị bộ 
tông luận luận”, lần kết tập thứ hai do một ty kheo tên là 
Đại Thiên dà dé xướng ra dị thuyết, đặc biết có cách nhìn 
khác đối với quà vi “A La Hán”, tức theo cách gọi là "Dai 
Thiên ngũ sự”, từ đó gáy ra sự tranh chấp, dẫn đến xảy ra 
lần kết tập thứ hai. 

Lần kết tận thứ ba theo ghi lại trong Phát điển Nam 
Tông, diễn ra vào khoảng 235 năm sau khi Phật nhập điệt 
tức vào thời kỳ thống trị của vua A Dục thuộc vương triều 
Khổng Tước ở Ấn Độ xưa. Vua A Dục là vị quốc vương thứ ba 
của vương triểu Khüng Tước ở Ấn Dà. Niên đại vua A Dục 
thống trị khoảng từ năm 268 đến 232 trước công nguyên. Vào 
thời kỳ thống trị của vua A Dục, trở thành một đại đế quốc 
thống nhất đầu tiên trong lịch sử Ấn Độ. Theo sự ghi chép 
của tư liệu Phật giáo, khi vua A Dục mới lên ngôi, tàn bao 
hiếu sát, năm thứ chín sau khi ông lên ngôi đã phát động 
một cuộc chiến tranh qui mô rất lớn, dùng võ lực chinh phục 
nước Riệt Lãng Già. Bộ mặt tàn bao của chiến tranh đã làm 
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vua A Dục xúc động. Sau lån chiến tranh này, vua A Dục 
tuyên bố qui y Phật giáo, và ra sức giúp dó cho đạo Phật phát 
triển. Theo truyền thuyết, ông đã cho хау vài van tháp thờ 
xá lợi Phật trên toàn quốc, cúng dường rất nhiều cho tăng 
đoàn Phật giáo, cúng đường vài vạn tàng chúng. Tương 
truyền chỉ ở một nơi chùa Kê Viên đã cúng dường hơn vạn 
tăng chúng. Do Phật giáo có sự phát triển nhanh chóng 
dưới sự hộ trì của ông, dẫn đến rất nhiều ngoại đạo không 
phải là giáo dé dao Phát cũng lån lộn vào trong, giáo nghĩa 
của đạn Phật bị rối loạn. Để tiêu trit sự ảnh hưởng của 
ngoại đạo, chỉnh đốn lại từ đầu tang đoàn Phật giáo và 
giáo nghĩa đạo Phật, nên dưới sự ủng hộ của vua À Dục, do 
Mục Kiên Liên Tử Đế Tu chủ trì, triệu tập 1000 chúng tỳ 
kheo tham gia, biến hành hội họp đọc tung từ đầu tam tạng 
Чао Phật, chủ yếu là tam tạng của Thương tọa bộ và xác 
nhân lại. Sau lần kết tập này, vua A Duc sai khiến truyền 
giáo sư đến khấp nơi ở Ấn Độ cũng như các khu vực xung 
quanh để truyền giáo, các nơi đi đến có Miến Điện, Xri lanca 
và một số quốc gia và địa khu ở Trung Á, Тау Á, từ đó dao 
Phật dán dán truyền bá đến các nước của thế giới. 

Lån kết tập thứ tư diễn ra vào khoáng 400 năm sau khi 
Phật tịch, tức vào khoảng thé ký thứ I công nguyên, vào thời 
kỳ thống trị của Ca Nhị Sắc Ca đế quốc Đại Nguyệt Chỉ Quí 
Sương. Vua Ca Nhị Sắc Ca là một vị quốc vương nổi liêng về 
hà trì Phật giáo kế tiếp sau vua А Dục trong lịch sử Ар Do. 
Vào thời kỳ ông thống trị, các giáo phái đạo Phật phát triển 
không ngừng, sản sinh ra rất nhiều giáa phái khác nhau. Vua 
Ca Nhị Sắc Ca tiếp thu kiến nghị của Hiếp tên giả, đã cử 
hành một lần kết tập kinh điển Phật giáo tại Ca Thấp Di La 
(nay là dãy Kasmir). Lån ёё tập này do Hiếp tón già chủ 
trì, lấy Thế Hữu làm thượng tọa, có hơn 500 người tham gia. 
Lån này chủ yếu là sự kết tập về Luận tạng, tương truyền 
vua Ca Nhị Sác Ca ra lệnh cho người dùng dòng йд làm điệp 
dé khác Luận văn, xây tháp cất giữ, truyền cho hận thé. 
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Lần kết tập thứ năm diễn ra ở Miến Điện gần đây. Vào 
năm 1857, ở Miến Điện duói sự chủ trì của vua Minh Đốn 
Thuộc vương triều Công Bảng triệu tập hon 2000 vị Lăng thượng: 
tọa, cử hành một lån kết tập lớn ở thủ đô Mandalay, lần kết 
tập này lấy Luật tang làm trung tàm, tiên hành hiệu đính 
và khảo cứu lại các kinh điển bằng tiếng Pali. Làn kết tập 
này trải qua năm tháng mới hoàn thành. Kinh văn của lần 
kết tập này toàn bộ được khắc lên 729 miếng đá hình vuông, 
hiện nay toàn bộ bia văn này được lưu giữ đ một viện bảo 
tàng của thành phố Mandalay. 

Lần kết tập thứ sáu dién ra vào năm 1954 — 1956, được 
Chính phủ liên bang Miến Điện phát động nhàn kỷ niệm 
3500 năm ngày đức Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn. Địa 
điểm kết tập ở một ngọn núi ngoại ô phía Bắc cách thành. 
phố Ngưỡng Quang 5km. Tham gia có 2500 tỳ kheo thượng 
tọa của các nước Miến Điện, Campuchia, Xri lanca, Ấn Dò, 
Nepal, Thái Lan... Lán kết tập này càn cứ theo kinh văn dà 
được hiệu đính ở lần kết tập thứ năm, và tham khảo eác 
loại bản văn bằng tiếng Pali. Đại tạng của lån kết tập này 
hoàn thành trở nên “Đại Tạng kinh” bằng chữ Pali hoàn 
thiện nhất cho đến hiện nay. 


Ж. казы. giáo 


CỐNG HIẾN TRUYËN BÁ 
PHẬT GIÁO CỦA VUA А DỤC 


Vua À Due hay còn gọi là “A Tháu Ca” (Asoka) có nghĩa 
là “Vô uu vuong" (vi vua không lo buôn), quốc vuong thử 
ba của vuong triều Khổng Tuác nước Ma Niệt Dà ở Ấn 
Độ vào khoảng thời ky thé kỷ thứ ba trước CN, tổ phu 
của vua А Duc là Chiên Đà La Cáp Ba, người sáng lập 
ra оште irieu Khổng Tước. Trong lịch sử Phát giáo, vua 
A Duc là một vi Hệ pháp dei dương nổi tiếng, Phật giáo 
Än Độ tới thời ky vua A Dục, mới thát sự vugt ra ngoài 
thể giới. 


N: 273 trước công nguyên, vua А Dục lên ngồi, 
trở thành quân chủ của vương triều Không Tước. Trước 
khi lên nối ngói, vua А Dục từng được cha là Tân Баи Sa La 
phái làm tổng dóc ở địa phuong Đán Xaa La, do đá àng có 
được kinh nghiệm thống trị nhất định. Sau khi lên ngôi, kế 
thừa sự nghiệp của cha, ông không ngừng tiến hành chiến 
tranh chính phục, khiến nước Ma Kiët Đà trở thành một đế 
quốc quán sự có biên cương rộng lớn với phía Bác là дау Hi 
Mã Lap Sơn, phía Nam tới Mại Sách Nhi, phía Đăng tới thế 
giới Atsam, phía Tây tới dãy núi Hindu Kush trở thành một 
quếc gia lớn mạnh thống nhất đầu tiên trong lịch sử Ấn Độ. 
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Vào thời kỳ đầu khi mới lén ngôi, vua А Dục dùng chính 
sách đối ngoại lợi dụng lực lượng quân sự tiến hành chiến 
tranh chinh phục, đối nội sát hại đại thần, thậm chí cá anh 
chị em của mình. Theo truyền thuyết, vào năm 261 trước công 
nguyều, vua А Dục từng dẫn quán chinh phục nước Kiét Lăng 
Già ở miền Nam Ấn Độ, bất được tù binh 1ð vạn người giết 
hết 10 van. Sau sự tàn bạo của chiến tranh, vua À Dục tuyên 
bố từ bó bién pháp dùng võ lực dé chinh phục, quy y đạo 
Phát. Trên thực tế ngoại trừ đạo Phật, các tôn gián khác 
trang lãnh thổ của mình như Bà La Môn giáo, Kì Na giáo... 
ông déu bảo hộ, cực lực lợi dung các tân giáo để vỗ yên các tộc 
thần dán dưới sự thống trị của ông, đối với Phát giáo lại 
càng đặc biệt ra sức hộ trì và tuyên dương. Ở các nơi trong 
lãnh thổ đế quốc của minh, ông cho lệnh duc khắc vách đá, 
dựng lập trụ đá, trên đó khắc chiếu lệnh, tuyên xưng “Dĩ 
pháp thắng, thị vi tối tháng” (dùng pháp giáo để thắng là 
thắng lớn nhất), chủ trương dùng Phật giáo chỉnh phục lòng 
người. Những vách đá trụ đá có khắc pháp sắc của vua À Dục, 
một số vẫn còn lưu tòn tới ngày nay, trở thành tư liệu rất 
quan trọng để nghiên cứu lịch sử Ân Độ cổ đại. 

Dưới sự nỗ lực phù trợ của vua А Dục, Phật giáo đương thời 
thực tế trở thành có dia vị quốc giáo ở nước Ma Kiét Đà. Ông 
dùng một lượng lớn kim tiển trợ giúp cho sự phát triển của 
Phật giáo, phái rất nhiều tăng nhân truyền giáo đến toàn 
Ап Độ cũng như các quốc gia xung quanh và các địa khu để 
hoàng duong Phát pháp, tương truyền ông còn đem Xá lợi 
Phật chia ra các nơi, ở các nơi đó đồng thời cho xây dung rất 
nhiều tháp để thừ phụng Xá lợi, cho mọi người chiêm ngưỡng 
sùng bái, để mở rộng sự ảnh hưởng của Phật giáo. Con trai 
ông là Ma Thần Đà (Nmahinda) và con gái ông là Tăng Ca 
має Đa (Sanghamiha) dèu trước sau xuất gia và tiếp tục dẫn 
người di xuống tới phía Nam tới đảo Xri lanca, đem Phật giáo 
truyền vào Xri lanea. Ông thiết lập chức “Chính pháp đại 
quan” trong Chính phủ chấp chưởng các sự vụ tên giáo, đi 
tuần đu сас nơi, tuyên truyền Phật pháp. 
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TỦ SÁCHBACHKHOA PHẬT CARO 


Ông cũng từng triệu tập rất nhiều tăng lir Phật giáo ở thú 
45 Hoa thi, do Thượng tọa bộ trưởng lão là Mục Hiển liên Tử 
Đế Tu chủ trì, cứ hành lần “kết tập" thứ ba nổi tiếng trong 
lich sử Phật giáo, biên soạn, hiệu đính và chinh lí các kinh 
điển Phật giáo lưu hành đương thời, xú lý xong sự tranh luận 
giữa các giáo phái trang nội bộ Phật giáo. 

Do sự ra sức ung hệ và giúp đỡ cua vua А Dục, Phật giáo 
lúc đó đã phát triển rất nhanh, và bát đầu có được sự truyền 
bá ở một số quốc gia và địa khu ngoài Ấn Dà như Miến 
Điện, Xri lanca và một dải Trung Á, Тау Vực... Bản thản 
vua A Dục cùng được các giáo dó đao Phát đời sau tòn làm 
hó pháp đại vương. 
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VUA CA NHỊ SẮC CA VÀ 
TÁC DỤNG VỚI LỊCH SỬ PHẬT GIÁO 


Vua Ca Nhị Sác Ca là quốc vang thủ ba của nương quốc 
Qui Sương ở Trung Á thời cổ dai. Vào thời ky thống trị 
của vua Cụ Nhị Sác Ca nghệ thuật Phát giáo có sự phát 
triển тай lón. Nghệ thuật Phật giáo của Ấn Độ tà nghệ 
thuật tac tượng của Hy Lạp dán dán được dung hop, 
những tượng Phát điều khốc xuất hi&n, vé mặt phong 
cách nghệ thuat cũng mang dám sắc thái Ну Lap, biểu 
hiện sự kët hop giữa hai nên vän hóa Đông Tây. Loại 
hinh nghệ thuật mang бас điểm phong cách Ну Lạp 
này, được gọi là nghệ thuật Kiên Đà La 


uong quốc Qui Sương do Đại Nguyệt thị kiến láp. 
Người Nguyệt thị ban đầu cư trú ở mót dài đất Cam 
Тис, Ki Liên Sơn của Trung Quốc, vào đầu thế ky thi hai 
trước công nguyên sau khi bị Hung Nó đánh bại chạy vë phía 
Tây, sau này lại bị Ó Tên đánh bại, lại tiếp tục chạy về phía 
Tây nữa, đến một dải luu vực sông А Mẫu (A mua), nay là A 
Phú Hàn (Apganistan), Ó tư Biệt Khác (Uzbek). Sau khi người 
Nguyệt thị đến dày. đã chinh phục được người Dai Hà đã cu 
trú ở thượng du sông A mua, bất đầu định cư. 
Người Nguyệt thị tiến уза Đại Hà chia làm năm bộ phận 
người là Huu Mật, Song Phi, Quý Sương, Hy Đốn và Đồ Маі, 
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goi la "Ngủ bộ hấp bầu”. Vào 
khoáng nửa dau thé ky thứ nhất 
công nguyên, Quý Sương hau Klum 
tựu Phước trong Ngủ bo һар hấu 
dà tiêu điệt bốn bộ còn lại, tự 
lập làm vua, kiến lặp nén dé quốc 
Quý Sương 


De quoc Quý Sương den thời đại 
cua vua Ca Nhị Sắc Ca (khoang 
từ nàm 78 - 120, có thuyết nói là 
khoảng nam 130 - 162). the lực 
dàn được m rong. Vua Ca Nhị 
Sắc Са xám lược nước ở phía Tây 
là An Tuc, thể lực ở Ап Độ dà 


vươn den luu vực sóng Hãng và 


sóng Ấn, hinh thành nén một 
nước lớn ở Trung À thu do là Phat 
Lau Sa (nay thuộc địa khu Bạch Ба 
Ngóa ó Pakistan). phía Тау den 
Ham Hai, Dong tới Thong linh 
Trung Á. 


Cùng vào lúc dó, Phạt giáo trong pham vi của de quoc 
Quỷ Sương phát triển cực nhanh, Bản thân vua Ca Nhị Sắc 
Ca lại là một tín dó Phát giáo nhiệt thành. Theo ghi chép 
của tư liệu Phát giao, vua Си Nhị Sắc Ca sau khi xứ lý xong 
việc nước, mỗi khi rảnh rồi, thường xem đọc kinh Phát, và ở 
kbàp các noi trong nước deu cho хау dung tự viên bao tháp. 
nhu "Tước Ly dai tháp” dược xảy ở gån thú dó, theo ghi chép 
của tàng Pháp Hiển khi Тау du vào đời Đông Тап thì tháp 
này cao hơn 40 trương, dùng các loại báo våt trang trí, rất 
tráng lé uy nghiem, là tháp đẹp nhất trong các đến tháp 
Pháp Hiển thấy trong chuyên Táy du. Sau này vào đời Đường, 
Huyền Trang pháp su khi đến Тау Vực, vẫn còn nhìn thấy 
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được tòa bao tháp nguy nga trắng lẻ này. Nhưng quan trọng 


hơn là những tháp Phát được kien tao vào thời đại vua Са 
Nhi Sác Ca vẻ phương điện hinh thức đã cải bién tạo hình 
theo kiểu Phuc bat (tron khum khum nhu cái bát up! vốn cá 
của tháp Phật ở Ấn Do, sáng kién ra dạng tháp Phật năm 
tång lầu khiến cho càng mang tinh trang sức và tỉnh thực 
dụng, đó là lán cải cách trọng dai vé hinh thức kiến tao 
tháp Phạt, đối với hình thức kiến tạo tháp Phật của Trung 
Quốc cũng co ảnh hưỡng rất lớn 
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TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHÁT GIAO 


Lúc ấy các giáo phái của đạo Phật đã rất nhiều, mỗi giáo 
phái đều có cách nói của mình và ai cũng cho là giáo phái 
minh đúng. Vua Ca Nhị Sắc Ca lién ha lệnh cho các tăng 
nhàn nổi tiếng ở bón phương xa gån tập hợp được khoâng 
500 người, do luận sư nổi tiếng của phái “Thuyết nhất thiết 
hữu” là Hiếp tôn giả chủ trì, với tôn giả Thế Hữu làm thượng 
tọa, thảo luận nghĩa uyên thâm của Phật pháp, tuyên minh 
"Tam tạng” từ đầu, đó chính là lần “kết tập thứ tu" nói đến 
trong lịch sử Phật giáo. Lúc đó ở Тау Bác Ấn Độ chủ yếu lưu 
hành giáo phải “Thuyết nhất thiết hữu" của Phật giáo tiểu 
thừa, nén trên thực té lần kết tập này là làn kết tận kinh 
điển của phái “Thuyết nhật thiết hữu". Lån kết tập này trước 
sau tốn khoảng 12 năm, đã biên thuật được 30 vạn luận tụng, 
khoảng hơn 9 triệu lời nói, trong đó quan trọng nhất là bó 
“Đại Tỳ Bà Sa luận", một trước tác lớn của giáo phái “Thuyết. 
nhất thiết hữu". Vua Ca Nhị 8ác Ca lệnh cho người dùng 
đồng dà дар thành từng phiến mỏng, tất cả luận văn đều 
khác lên trên miếng đẳng, sau đá xây tháp cất giữ, giúp cho 
diển tịch của “Thuyết nhất thiết hữu hệ” được bảo tôn một 
cách tương đối hoàn chỉnh. 
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St xử Phed xi 


KHÁC BIỆT GIỮA PHẬT GIÁO 
NAM TÓNG VÀ PHẬT GIÁO ВАС ТОМО 


Giọt “Phat giáo Nam Ton. 
goi theo phương hưởng mà Phật gián tà 


va *Phú¿ giao Вас Tang”, là 


An Dó truyền 
ra ngoai Còn theo giao nghĩa thi "Phat giao Nam Tang” 
chủ yêu là thuoc "Thượng toa bo Phat giao", cùng tức là 
Phát giáo Tiểu thừa Ngược tới Phải gido Nam Tông, 
Phật giáo Bác Tong chủ yếu thuộc Phát giáo Đại thira. 


Ts các thu tịch nói đến ви truyền Ба спа Phát 


giản, chúng ta сап có thể thấy eách nói vé “Nam truyền 


Phát giáo” và “Bác truyền 
Phật giáo". Уйу Nam truyền 
Phàt giáo là gi, Bác truyền 
Phật giáo là gi, giia hai giáo 
phái này có gi khác biệt? 

Khi Phát giáo truyền bá ó 


các nơi trên thé giới, khối đầu 


chủ yếu có hai tuyến đường, 
một tuyến là từ Ấn Độ hướng 
xuống Nam truyền vào các nước 
Xni lanea, Thái Lan, Miến 
Điện, Campuchia, Lào... và dia 
khu dàn tộc Thái của Trung 
Quốc. Phật giáo ở các quốc gia 
(dai khu) này déu thông nhất 
goi là "Nam truyền Phật giáo". 
Về giao ly mà nói, "Nam 
truyền Phật giáo" chủ yếu là 
"Phàt giáo của Thượng tọa bo", 
cũng tức là “Phát giáo Tiểu 
thua" theo cách goi thông 


thưởng. Còn một tuyến đường 

là từ Ấn Bộ theo phía Bác Tướng bồng đồng ở u rit пре 
Lois: vito; Ша (khu: Traủg А, của Phá mbe Nom rayé Prat 
E: - giác мао đới nhà Than! 

rôi sau đó thông qua địa khu 
Trung Á và Та) èn vào Trung Quốc, rồi lại tir 
Trung Quoc truyền vào Triểu Tiên, Nhật Bản, Viết Nam, 
Mông Cổ... Phật giáo ở các địa phương nay đều thống nhất là 


“Вас truyền Phật giáo”. 


Vực mà tru 


Xét tit ngón ngữ văn tự của kinh điển Phát giáo, kinh điển 
chủ yêu bằng chữ Pali, da đó được gọi là *Pali ngữ hé Phát 
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giáo". Tiếng Pali vốn là một ngôn ngữ đại chúng luu hành 
trong xã hội Ап Độ cổ đại, tương truyền đức Phật đã dùng 
loại ngôn ngũ này thuyết pháp truyền giáo cho đại chúng. 
Kinh din Phật giáo lưu truyền tới Xri lanca chính là được 
truyền bá bằng ngón ngữ này. Lúc ban đản vốn không có 
kinh điển dùng văn tự để vi tái khoảng thé ky thứ I trước 
công nguyên, lúc dó vua Vô úy Ba Đà Са Ma Ni là người 
thống trị Xri lanca triệu tập tăng chúng ở chùa lớn hiệu 
đính tam tạng Phật giáo, dùng chữ Tăng Già La Văn thông 
dụng ở Xri Lanca, dịch âm ngôn ngữ Pali rôi ghi chép lại, đó 
là kinh điển băng tiếng Pali sớm nhất.. Vào thế kỷ thứ 5 
công nguyên, Таш tạng pháp sư nước Ma Hiệt Đà là ngài 
Giác Ат tới Хг! lanca, dùng văn tự Tang Ca La chinh lí 
biên viết lại từ đầu Tam tạng bằng tiếng Pali, đó chính là 
nguyên máu của Phật điển bằng tiếng Pali lưu hành hiện 
nay. Sau này Miến Điện, Xiém La, Thái Lan... dèu dùng văn. 
tự của nước ho dé dich âm tam tạng tiếng Pali rải ghi lại. 
Bác truyền Phật giáo chủ yếu căn cứ theo kinh điển Phan 
ngu, cho nén còn gọi là “Phan ngữ hé Phật giáo". Phan ngữ 
vốn là một loại “Nhã ngữ” (ngon ngữ thanh nhã) lưu truyền 
trong giai tång quí tộc Ấn Độ cổ đại, vào thời đại cúa đức 
Thích Ca Màu Ni. Ngôn ngữ này chỉ được sử dụng ё mật bệ 
phận người thuộc giai tầng quí tộc trong xã hội Ấn Độ. Sau 
này, được nhà văn Phạn học Ba Nhĩ Nẻ sắp xếp lại một cách 
rõ ràng, mới bát đầu dần dán được lưu hành ở một số địa khu 
Ấn Độ. Kinh điển Phật giáo bằng tiếng Phạn đa số lưu hành 
ở phía Bắc Аъ Dë, sau này lại truyền vào Trung А, Tây Vực. 


h a Phát goes 


Bác truyền Phan ngữ hé Phát giáo sau khi truyền vào 
Trung Quốc, phát triển thành hai hệ thống lớn là Hán ngữ 
hệ Phật giáo và Tạng ngữ hệ Phát giáo. Hán ngữ hệ Phật 
giáo lưu truyền trong quảng dai các khu vực Hán tộc ở Trung 
Quốc và Triểu Tiên, Nhật Bản, Việt Nam... kinh điển sử 
dụng chủ yếu là “Đại Tạng Kinh" bằng chữ Hán. Còn Tạng 
ngữ hệ Phật giáo chủ yếu lưu truyền ở các địa khu của đán tộc 
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TỦ SACHBÁCHKHOA PHẬT GIAO 


thiểu số của Trung Quốc như Tạng, Mông, Thổ, Rhương, Du 
Cố... và Mông Cổ, địa khu Siberia của Nga cùng một số nước 
và địa khu ở Trung Á. Hiện nay trên thế giới các kinh điển 
Phật giáo bằng сйс loại ngán ngữ văn bản xuất hiện đều сб 


nguồn gốc chủ yếu từ tiếng Pali, tiếng Hán và Tạng văn ba 
hệ thông Phát giáo điển tịch. 
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THỜI ĐIỀM PHẬT GIÁO 
TRUYỀN VÀO SRI LANKA 


Thời gian Phật gido truyền vào Srt Lanca, theo ght 
chép của sách "Bai tương thống sử” là cao thời điểm 


tai vi của quốc tương déc thu sáu của Sri Lanca Thiên 
Ai Để Tu (khoảng піт 247 - 307 TCN hoặc пат 307 


Š 


267 TCN: 


ri Lanka vón tên gui Tích Lan, là một đảo quốc ở 
phía nam An Độ Duong. Trong sử tịch Trung Quốc có 


tang Luật! Ba (C6 lân 


3 *rloncs, nét 


T1... 


å Quá дю Frar 


Tong ảnh 15 mr 


dai, từng gọi Sri Lanca là “Su tử quốc" hoặc “Tăng già La 
quốc”. Sri Lanca và Ап Dò cách nhau một biển, vé mặt dia lý 
rat gån nhau. Chịu sự ảnh hưởng của Ап Đỏ Phật giáo. nhân 
dân nước này tuyệt dai da зб theo Phát giáo, được coi nhu 
một quốc gia Phát giáo. Phật giáo ñ Sri Lanca có mái quan 


hệ mật thiết với Phát giáo Mien Điện, Thái Lan, Campuchia, 


déu tín ngưỡng giáo nghĩa của Nam truyền thương tọa bó 
Phật giáo. Có thé nói, lịch sử và уап hóa phát triển trên 
2000 nam của Xrilanea có một duyên phận không thể tách 
rời với Phật giáo. 

Thời ky thong tri của vua A Dục vương triêu Khổng Tước, 
Phật giáo ở Ấn Độ và cùng hưng thịnh. Dưới sự ủng hộ của 
vua A Duc, đã cử hành lần kết Lập kinh điển thứ ba trong lich 
su Phát giáo. Vua A Dục phải các truyền giáo su đi đến khắp 
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J Hàng Phat giao 


nơi để truyền bá giáo lý đạo Phật. Và cũng vào lúc này, một 
người соп trai của vua À Dục (có thuyết nói là anh em) là Ma 
Thần Đà trưởng lão dán theo một nhóm người, vượt bién tới 
dáo Tích Lan. Sau khi ho lên đảo, gặp được quốc vương Thiên 
Ái Đế Tu đang săn bán ở núi Mật Hưng Đa Liệt Thánh cách 
thủ đô của vương quốc không xa, họ tuyên truyền giáo lý đạo 
Phật với quốc vương. Không lâu sau, Thiên Ái Đế Tu tin thờ 
dao Phật. Từ đó vé sau, Phật giáo ở Xrilanca dà phát triển 
rất nhanh. Khoáng sau hai tháng, nhân dàn kháp đô thành 
các vùng lân cân đều đã tiếp thu tín ngưỡng Phật giáo và 
mau chóng truyền bá ra cá nước. 


Sau khi vua Thiên Ái Đế Tu tin theo đạo Phật, đã vì 


trưởng lão Ma Thần Đà kiến lập một tòa tự viện, đặt tên là 
“Đại tự". Dá là ngôi tự viện Phật giáo đầu tiên của Sri Lanca. 
Theo truyền thuyết lúc đó em trai của quốc vương, anh em của 
tÈ tướng cùng như một số quí tộc đã kế tiếp nhau dán theo 
một nhóm người xuất gia tu hành, trở thành tăng lữ Phật 
giáo sớm nhất của Sri Lanea. Cũng vào lúc đó, có một số phu 
nữ Sri Lanea yêu cầu xuất gia, nhưng theo giới luật Phật giáo 
Ty kheo không thể truyền thụ Tỳ Kheo ni giới, vì thế vua A 
Duc lai phái con gái của ngài là Tăng già Mật Đa ni trưởng 
lão mang theo 11 vị tỳ kheo ní tới Xrilanca, kiến lập nên 
tăng đoàn Tỳ Kheo ni đầu tiên Sri Lanca. Theo truyền thuyết. 
thì trước khi Tăng già Mật Da rời khỏi Ấn Dộ, còn mang theo 
một cành non được chiết ra từ cây Вӧ Dé tương truyền là nơi 
đức Thích Ca Màu Ni đã thành đạo, đem trồng ở trong lâm 
viên Đại tự ở Xrilanea, theo truyền thuyết thì cây đó vẫn còn. 
xanh tươi cho đến nay và là một trong những cây nhiều tuổi 
nhất có nguồn góc rà ràng trên thế giới. Nhân dàn Sri Lanca 
xem cây này như quốc bào, biểu thị tôn sùng rất lớn đối với 
góc Bà dé này, 


Do sự nó lực hoạt động của các ngài Ma Thán Đà và 
Tăng già Mật Đa, quốc vương và tầng lớp quí tộc thống trị 
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của Sri Lanca lai dán đầu tin thờ dao Phật và báo hò cho 
Phật giáo phát triển. Sự ủng hộ và tin thờ hết sức của giai 
cấp thống trị dà khiến Phát giáo được lưu truyền rất nhanh à 
Sri Lanca, trở thành tôn giáo tin thờ phổ biến của mọi người. 
Theo các chuyên gia nghiên cứu lịch sử Sri Lanca, Phật giáo 
có thể lưu truyền nhanh như vậy trên đảo Sri Lanea thì còn 
có nguyên nhân là do sự gån gũi vé địa lý và ngôn ngữ... 


tụ sử Ph 


THÔI ĐIỂM PHẬT GIÁO 
TRUYÉN VÀO MIÉN ĐIỆN 


Can cú theo sử ght chép trong sú liệu "Báo su" của 
Хеопса, tua A Dục phai sử già iruyén gido di dën bón 
phuong. dà từng phải hai ci truóng lao là Tu Na, Uc Da 
La tới "Kim dia” truyen bá Phat giáo Rat nhiều hoc ша 
dèu cà khuynh hướng của răng "Kim dia" chính là mot 
ddi tir Miền Điện đến tịnh Bànggan. 


N: ийе vé ten nước Miền Dien 
theo su khảo chứng еца các nhà 
ngon ngữ học và su hoc co nguồn goc tu 
Phan ngữ “Ва La” (ара là Phạm 
Thiên, Có thé thay rằng Mien Điện 
thời có đại со quan hé rat mát thiết 
với vấn баа An Độ 

Phàt giáo thật ra được truyền vào 
Mien Bien từ lúc nào, dà rat khó xác 
của Miễn Điện 


định. Theo truyền thuyet 


cũ đại, vao khoảng cách day 2500 năm, 


za PEG it MEN Diên Min Tiến là niền 
узот gia төс dio Vrat. hues Idang toa 
ba Phát giao 


y trang ĐI Kim Tp d Ngướng Quang Mën be 


có hai thương nhân ở thủ do Miền Điện Ngường Quang ngày 
nay khi kinh thương ở Аш Độ, dà từng bố thi tài vật cho đức 
Phát và tàng đoàn, ho ở Ап Độ đã tiếp xúc tiếp thu Phật 
pháp, trở thành dë tử của đức Phát. Khi trở vé nước. dite Phát 
tạng cho họ tảm sợi tóc. vi thể khi vé họ liền tạo một tòa 
tháp Phạt rất lớn để cat giữ tóc Phat, bên ngoài tháp dùng 
bue, chì. đồng dë trang tri, rất hùng vi trúng 1, đó chính là 
Đại Kim Tháp nổi tiếng của Mien Điện. Tuong truyển đó 
chinh là khởi nguyên của Phật giáo Miễn Diện. 

Người Miễn Điện ed dai đã timg kiến lập quốc gia tên Ра 
Doan, nơi tiếp giáp với vinh Bang gan. Ho hấp thu nén van 
hoa và tàn giáo cua An Do tương doi sớm, cần сії theo nhung 
ghi chép trong một trang của bộ danh tác "Trang Nghiêm ket 
giới” bằng tiếng Pali dưới thời vua Đạt Ма Thích Để của 
Miễn Điễn пат 1476, nước со Dú Đoan có tên là “La Ma Na 
Dé Sa”, sau này gọi đơn gián là "La Ma". Khi Tu Na, Úc Da 
La hai vị trưởng lào tới Kim Địa truyền bá Phát giáo, nhận 


80 xe 


Ж а 
được sự tin thờ eủa quốc vương và nhán dân. Ho tuyên thuyết 


trước tiên là pháp “Tứ thánh đê", được vài ngàn người qui y, 
Phật giáo từ đó được truyền vào Міёъ Điện. 


2 Phát giác: 


Xét từ những tư liệu do khảo cổ khai quật, Phát giáo 
truyền vào Miến Điện thời kỳ đầu, có thể là Nam truyền 
thượng tọa bộ. Ó vùng phụ cận Ti Mậu phát hiện một số 
miếng vàng móng, bën trên có khác thể văn tự Pali, nói 
dung ghi vẻ Thượng tọa bộ Phật giáo. Ngoài ra, ở vùng phụ 
cận của Mạo Tra, từng phát hiện mật miếng khác bản cổ 
đại, cá khắc kinh Phật bằng văn tự Pali. Thea sự khảo 
chứng eúa học giả các chữ của văn tự Pali này giống như 
loại chữ của Già Баһ Bà ở Маш Ấn Độ vào thế kỷ thứ 5, 
muộn nhất củng không thể quá hơn thế kỷ thứ 6 và 7. Vì 
thế, căn cứ theo sự khai quật khảo cổ, cũng như những ghi 
chép của lịch sử Miến Điện có dai và bó “Đảo Sú" của 
Xrilanca... cho thấy rõ từ trước thế ky thứ 6 CN ở Miến 
Bién đã có thượng tọa hộ Phật giáo truyền vào. 

Vào khoảng thế kỷ thứ 10 CN, Phật giáo Đại thừa và Mật 
tông cũng từng truyền dến Miến Điện, trong các tượng Phật 
cá đại được đào lên và bảo tồn ở bảo tàng Bồ Cam của 
Miến Điện, có môt số tượng nhỏ ở tư thë đúng của Bó Tát 
Quán Thế Am. Ngoài ra, trong một số di chi khác, còn phát 
hiện một bó phận tượng điều khác phán ánh hình tượng 
nghệ thuật của Tạng truyền Phật giáo. Một số học giả cho 
rằng Phật giáo Đại thừa của Miến Điện có khả năng được 
truyền vào từ Trung Quốc. Miến Điện tiếp giáp với Trung 
Quốc ở phía Tây Nam, chịu ảnh hưởng vẻ văn hóa, tán giáo 
của Trung Quóc là điểu có thé xảy ra. Ngoài ra, dia khu Tây 
Tạng của Trung Quốc cũng tiếp giáp với Miến Điện, vả lại, 
đán tộc Miến Điện cổ đại là thuộc hệ Miến Tạng có quan hệ 
thần duyên với dán tộc Tang, giao thông qua lại cũng rất 
phản thịnh, cho nên trong các tác phẩm nghệ thuật được 
phát hiện ở Miễn Điện có sự xuất hiện của những thứ mang 
hiểu hiện của Tạng truyền Phật giáo. 
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Vào thế ky 11, vua A Nó La Đà của vương triểu Bé Cam - 
Miên Điện (1044 - 1287) đã dùng mật vị tăng già tên A La 
Hán làm quốc sư. Quốc vương chịu ảnh hưởng của А La Hán, 
tuyên bố lấy Phật giáo làm quốc giáo, đồng thời hạ lệnh tiến 
hành chỉnh đốn các đoàn thể tông phái của Phật giáo. A La 
Hán là vị tăng thuộc phái Thượng tọa, do dó kết quà của sự 
chỉnh đốn, giúp cho phái Thượng tọa bộ của Phật giáo Miến 
Điện phát triển rất nhanh và rất hưng thịnh, chiếm lấy địa 
vị chính thống. Còn các phái vốn có trước đây, bao gồm cả các 
tông phái Đại thừa, Mật giáo cũng như một số tôn giáo khác, 
déu dán dán bị đào thải. 
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VỀ HAI BỘ "ĐẢO SỬ” VÀ "ĐẠI SỬ” 


“Dao Sử" và "Đại Sử” la hai bó bién niên sử dùng vän 
tu Pali vièt vé các cương triệu và Phật giáo хий? hiện 
sớm nhất ó Sri Lanka và cũng là hai bộ sử rất quan 
trọng của Phát giáo Nam truyền 


V= khoảng năm 26 trước CN, có vài trăm 
trưởng lào của phái Đại Tự dà cử hành 
một lån kết tập Phật điển ở trung bộ Sri Lanka. 
đọc tụng Tam tạng Thượng tọa bộ và dùng 
van tự Pali ghi lại dé bào tón. Vào thể ky 
thứ 5 CN, lai eó Tam tạng pháp sư Giác Âm 
của nước Ma Kiệt Đà ở Ấn Độ tới Sri lanka, 
ngài tiến hành chinh lý các Phàt điển được 
luu hành ở Sri Lanka đương thời, dùng văn 
tự Pali biên tập viết lai toàn bộ Phát điển, 
sự du nhập của văn tự Pali có ảnh hưởng 
rất lớn đối với sự phát triển vàn hóa của 
Sri Lanka. “Đảo Sứ” và “Раі Sử” là hai bộ 
trước tác quan trọng do các tăng nhán Sri 
Lanka dùng van tu Pali viết trong bối 
cảnh lịch sử đương thải như уау, 


t Tương nó! được ché tJ мага và đồng 


I зо đời Thanh 


. 8 


của Nam tuyển Phét 


VỀ run ay Phot giáo 


“Đảo Sử" hay còn gọi là “Dáo Vương Thống Sử”, “Chàu Sù” 
không гб tác giả. Cùng có người cho rằng là do tỳ kheo của 
phái Đại Tự viết, hoặc là từ các tư liệu truyền lại của Đại Tự 
làm ed sở biên chép lại. Cũng có người cho răng nguàn góc tư 
liệu của quyển sách này là từ trước tác “Nghĩa Sá" của Tăng 
Già La Văn. Nội dung chủ yếu của “Бао Sử” ghi lại những thân 
thoại về cuộc đời của đức Phật và những thần thoại vë công 
cuộc truyền giáo ở Sri Lanea, làn kết tập thứ ba của Phật giáo 
cũng như sau khi Phật giáo truyền vào Sri Lanca cho đến thë 
kỷ thứ 3, 4 CN gồm tất cả các tình huống lịch sử và những 
điều ghi trong này thật có thể đem ấn chứng với các sử liệu Ап 
Độ, cung сар rất nhiều tư liệu qui báu cho người đời sau nghiên 
cứu vẻ lịch sử eñ đại của Sri Lanea và Ấn Độ, vẻ tình trạng 
phát triển và truyền bá của Phật giáo trong thời kỳ dàu. Thể 
tài của quyển sách này là loại thơ thuật sự theo thể vần thê 
lược, khuyết. điểm với nội dung lận xộn thiếu tính liên tuc nhất 
quán, nhiều chỗ trùng lặp. Do đó một số hoc giá cho ràng sách 
này không phải là do một tác giả viết. 

Về “Đại Sử” hay còn gọi “Đại Vương Thống Sử”, việc hoàn 
thành của quyển sử này eó niên đại hơi muộn hơn so với sách 
“Đảo Sử". Tác ma là Ty kheo Ma Ha Na Ma vào thế kỷ thứ 6 
Tương truyón ông là chú của quốc vương Sri Lanca vào đầu 
thé ky thứ 6 Đạt Đô Tu Na, tương truyền khi vua Đạt Dó Tu 
Na còn tại vị, để thanh tịnh hóa Phật giáo, từng cử hành 
chánh pháp kết tâp. Quyên “Đại Si" của Ty kheo Ma Ha Na 
Ma vâng vương mệnh lúc đó mà viết. Nguồn góc tư liệu chủ 
yếu của “Đại Sử" cán cứ theo “Đảo Su" và văn hiện triéu dinh, 
ở một vài phương diện dà bó sung và chú thích “Đảo Si". Nội 
dung chủ yếu của quyền sách này tường thuật lại việc ra đời 
của Phật giáo và tình trạng Phật giáo ở Sri Тапса trong thời 
kỳ đầu. “Đại Sứ” và "Báo Sử” có liên quan và nhất quán với 
nhau. Nhưng “Đại Sử” cô đọng hơn và nội dung phong phú 
hơn, là tư liệu quan trong để nghiên cứu lịch sử thời kỳ đầu 
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của Ấn Độ và Sri Тапса thời có đại cùng như sự phát triển 
của Phật giáo. Thể tài của quyền sách này giống như quyển 
“Đảo Sử” cũng bằng thể loại thơ để thuật lại sự việc, nhưng 
tính văn học cao hơn. 

Hiện nay lưu hành bản bién đính do học giả người Đức 
William Ghescơ (1856 — 1943) do hội Pali ngữ thánh điển học 
ở Luân Đôn xuất bản. Thời gian ghi lại trong sách từ khi 
Phật giáo ra đời cho đến thời kỳ thống trị Sri Lanca của vua 
Kha Xá Na vào thé kj thứ 4 công nguyên. Hiện nay nhân 
dàn Sri Lanca xem bộ sử thi này như là quốc bảo của ho. 
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ric sử Phát giao 


THỜI ĐIỂM PHẬT GIÁO 
TRUVÉN VÀO TRUNG QUÓC 


Và thói gian Phật giáo truyón vào Trung Quốc, trong 
một thời gian dài có rất nhiều thuyết, ý biến bất nhát. 
Нос giả hiện nay cho răng, vào khoảng thời điểm lưỡng 
Hán, tức vào khoảng thể ky thú nhất CN, Phật giáo Ấn 
Dó bắt dầu thông qua Тау Vực, dán dân truyền rào 
trong nội dịa Trung Quốc. 


hi Phật giáo mới truyền vào Trung Quốc, ban đầu 
văn chưa nhận được sự trọng thị của xà hội, lúc đó chỉ 
có một bộ phán tín dò lặng lé lưu truyền. Sau này những gi 
ghi lai trong sách sử về thời kỳ đầu lưu truyền của Phật giáo, 
đại đa số chí can cứ theo truyền thuyết. Ngoài ra, vào thời kỳ 
Nguy Tấn, giữa Phật và Đạo hai tàn giáo đã dién ra tranh 
luận kịch liệt, hai bên vì tranh doat sự chinh thống, déu tự 
dé cao địa vị tôn giáo của minh nén đã biên tạo ra rất nhiều 
truyền thuyết thần thoại và để bám vào những truyền thuyết 
thần kì quái di này, các giáo dà Phật liên ra sức đẩy thời 
gian Phật giáo truyền vào Trung Quốc sớm hơn thực tế. Như 
vậy, việc Phát giáo truyền bá ra sao đã bị trùm lên một đám 
mây mù mông lung thần kì. 
Trong các thuyết về việc Phật giáo truyền vào Trung Quốc, 
chuyện người ta bàn luận nhiều nhất chính là chuyện đêm 
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ma thấy Kim nhân của Hán Minh Đế, sau dó vua sai sứ cầu 
pháp, dưa Phật pháp lưu truyền trên đất Hán. Thuyết này 
xuất hiện sớm nhất trong các bộ “Tứ thập nhị chương kinh”, 
“Máu tử lí hoặc luân”, “Lão tử hóa Hà kinh" v.v... Ngoài ra, 
bộ “Hậu Hán Ki" của Viên Hoàng thời Đông Tấn và bộ “Hậu 
Hán Thư” của Pham Viép đời Tóng.. là những trước tác của 
các nhân si thời Nguy Tán, Nam Bắc triéu, trong đó cũng có 
nói đến không ít về việc này, có thể thấy câu chuyện này đã 
được lưu truyền rộng rãi trong xã hội đương thời. 

Câu chuyện Hán Minh Để đêm mơ thấy người vàng rồi sai 
sứ đến phương Tây cầu pháp vào những năm Vĩnh Bình thời 
Đông Hán (CN nam 58 - 75), Hán Minh Để đêm ma thấy 
thần nhân, thân thể phóng hào quang, bay lượn qua lại ở 
trước điện. Hôm sau hội tập quán thần, hỏi đó là vị thản 
nào, có “Thông nhân" là Phó Dịch truyền lời rằng: Nghe nói 
ở Tây phương có người đắc đạo hiệu xưng là "Phát", có thể 
bay trên hư không, trên người có ánh sáng, vị thản mà vua 
mơ thấy có thể là "Phật". Hán Minh Đế nghe lời đáp eña Phó 
Dịch liền sai sứ giả đến Tây phương cầu pháp. Các sứ giả ở 
nước Đại Nguyệt Thị ở Tây Vực chép được kinh Phật Tứ thập 
nhị chương, sau khi dem vé, Hán Minh Dë cho cất giữ trong 
thư viên hoàng gia, thế là Phật giáo dà được truyền vào đất 
Han. Câu chuyện truyền thuyết này cá thành phán của thản 
thoại truyền kỳ, nhưng tình tiết cơ bản vẫn còn có thể tin 
được, duy chỉ có việc dùng từ “Phật” để trả lời, chứng tô lúc đó 
đã có Phật giáo lưu truyền trong dân gian, chỉ chưa thế truyền 
đến cung dinh mà thôi, do đó vẫn chưa thé xem là ghi chép 
vé thời gian Phật giáo truyền vào Trung Quốc sớm nhất. 

Trong bộ “Tam Quốc Chí" do Bùi Tùng Chi chú thích, dán 
việc vào thời Tam quốc, bộ “Ngụy Lạc, Тау Nhung truyện" do 
Ngư Hoạn người nước Ngụy trước tác, liên quan tới ký lục việc 
vào niên hiệu Nguyên Thọ nguyên niên (năm 2 TCN) đời 
Hán Ai Đế, Bác sĩ đệ tử Cánh Lu được sứ thần của vua Đại 
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„Ж, th xử Ha xua 


luar g rga Nho Ma Đồng cón 
Ma Sáng tång 
vật gio А Đề c3 dor Hàn 


go là Са L 


nhé 
Миг ә sai goi 2ón Imén Trac 
ấu prápmágapnga: vaznam 


6 CN. (nm Г 10 nến hi Qu Hr 


m củng rgå Tic Phác 
dict bó Tử 


Bach Ma tu (cé Tên no l3 do из vi r 
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à Lac 2ượng, vs dich tờ ir đến “rụng 


Eiche pd йе нй йа 


Nguyệt là Y Tiên khẩu truyền "Phù dó kinh” và giải thích: 
“Người phức lập (đậu). là người này. Các danh hiệu ghi trong 
“Phu dó" nhu Lam Вб Tái, Tang Món, Trực Van. Sơ Văn, 
Bach Su Văn. Tỳ Кич, Thân Món... déu là danh hiệu của dè 
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tự”, Đại Nguyet Thi dai den Dai Hạ vào khoang năm 130 
trước CN. lúc dó ó Đại Hạ dà có Phảt giáo lưu truyền. Vào 
khoáng the ky 1 CN, vuong triệu Quy Sướng của Dai Nguyệt 
Thi trở thành mòt dé quốc lớn mạnh ở Trang A, và cũng là 
mot trung tám Phát giáo. Đời Han từ sau khi Trương Khien 
den Тау Vực, có rất nhieu thương nhân lai vãng tõi vung 
Trung А Тау Vực hoạt đồng thương mai, trong số những 


thương nhân này eá mắt số vốn đến từ các địa khu Phat 


giản du hành, khi ho đến Trung Ioa buon bun đóng thoi 
cùng mang theo mot số kinh dieu Phut giáo. Cho nèn vào 
thời Hàn Аі Dë. viec người do Nguyệt Thị Vương sai vao dat 


Han truyền bà Phat giao là chuyện hoàn toàn có the 
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KINH *TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG” 


Tương truyền Hán Minh Bé sai sử sang phương Táy cầu 
pháp Phật, sử giá đã chép được bón тиш hai chương 
hình Phát à nuóc Đại Nguyệt Thi. Vì váy, trong Phải 
giáo sử vån thường coi “Tử thập nhị chương kinh" là 
kinh điển Phát giáo truyền. vào đất Hán sóm nhất 


pä với câu chuyện Hán Minh Đế cẩu pháp, do 
niên đại đã cách quả xa, thiếu các tư liệu, nên tình 
huống cụ thể như thé nào không thé khảo cứu chỉ tiết, còn vé 
“Tứ thập nhị chương kinh" thật ra là được chép ở nước Đại 
Nguyệt Thị hay được dịch ra ở Lạc Dương, tới đời nhà Lương 
đã không được rõ ràng rỏi. Gần đây có học giả cho rằng: “Tứ 
thập nhị chương kinh" vốn không phải là dịch từ kinh diễn 
Phát giáo Ấn Dó, mà do người Hán tự mình viết ra, như 
Lương Khải Siêu đã từng quả quyết: Bộ kinh này vón không 
phái căn cứ theo nguyên thể Phạu văn đối chiếu phiên dich 
mà đo người ta lựa chọa các tinh yếu & trong rất nhiều kinh 
điển Phật giáo phỏng theo các sách của Trung Quốc như “Hiếu 
Kinh", “Lão Tử"... viết thành bộ kinh này. Cho nën bộ kinh 
này chỉ là một quyển kính được biên soạn, chứ không phải là 
bán dich (Doc phan I quyển trung “Lương Nhiệm Công sản 
trước”. Nhà Phát hoe trú danh của Trung Quốc là Lữ Trừng 
tiên sinh thì đem “Tứ tháp nhị chương kinh” cùng quyển 
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ân org Bach Má tự Š 


ứng ча Nac, d 


xay heo 


mời hôn bóng gorn vào đơi Kim, со jim 13 tẳng 


VỀ sa Phân giao 


“Pháp cú kinh” được dịch ra từ thời Tam quốc tiến hành 
nghiên cứu so sánh rôi cho rằng “Tứ thập nhị chương kinh” 
được chép từ “Pháp cú kinh”, niên dai sao chép là vào khoảng 
những пат 301 — 342 CN. đa đó đưa ra kết luận: "Tit Њар 
nhị chương kinh" không phải là bó kinh Phát truyền vào đầu 
tiên, và cũng không phải kinh được dich trực tiếp, mà là một 
bản sao chép đơn giản rë ràng về kinh điển Phật giáo (Chương 
thứ I và Phụ lục trong quyền “Trung Quốc Phật học nguyên 
lưu lược giảng” của Lữ Trung). 


Nhưng ngược với tuyên bố trên, nhà Phật giáo sử hoc ini 
danh là Thang Dụng Đồng sau khi trái qua những kháo ching 
cận kë, cho rằng “Tứ thập nhị chương kinh” vốn không phải 
là do người Trung Quốc tự mình biên soạn, mà được dich từ 
một bộ “Ngoại quốc kinh sao” vào cuối đời Hán. Bộ kinh này 
vào những năm thời Nguy Tấn từng xuất hiện qua mấy loại 
bản dịch khác nhau, có thể thấy vào lúc đó tương đối được lưu 
truyền rộng rãi. Nhưng sau này trải qua nhiều lần sửa đổi 
của con người, đã thêm vào rất nhiều nội dung mới, nên mới 
khiến cho người đời sau hoài nghí niên đại xuất hiện của bộ 
kinh này. Thang tiên sinh còn cho rằng quyển “Tứ thập nhị 
chương kính" dich từ đời Hán có câu cú đơn gián sát saa, cồn 
nội dung tuy từ Phật điển Tiểu thừa mà ra, nhưng có điểm 
tương thông với đạo thuật lưu hành vào đời nhà Hán, do dó 
mà trở thành bộ kinh điển Phật giáo dược luu hành nhất ở 
xã hội lúc ấy (Xem phần thứ nhất, chương thứ 3 “Tứ thập nhị 
chương kinh" khảo chứng ở cuối sách "Hán Nguy Lưỡng Tấn 
Nam Вас triểu Phật giáo вй” của Thang Dung Đảng). 

Tóm lại, “Tú thập nhị chương kinh" là môt bộ kinh Phật. 
của Phật giáo khi mới truyền vào Trung Quốc và tương đối 
được lưa hành rộng rãi trang xã hội. Nhưng nó không phải là 
một bộ kinh điển độc lập, mà là kinh “sao chép” một số giáo 
nghĩa Phật giáo cơ bản được sưu tập từ trong các kính điển 
Phật giáo Tiểu thừa. Còn nội dung thì chú trọng giản thuật 
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tuyên duong những dao lí như Nhan sinh võ thường, các tệ 


tham ái và dục vong... 


Phật, giáo thời kỳ dàu truyen bá, khuyên con người buông 
bo dục vong thé tuc. theo đuổi cuộc sóng tu hành xuảt gia tu 
da 


“Tú thập nhị chương kinh” là một bộ sách nhập môn dé 


thích ứng nhu cáu của những người mới học dao Phát, vào lúc 
Phát giáo vừa mới bát đầu truyền vào dät Hán mà xuất hiện 
một quyển kinh Phật bàng chữ Hản theo 


oai hinh sao chép, 
hoàn toàn vi dé thich ứng nhu cáu của sự phát triển dao Phát 
trên đất Hán, sự lưu hành của quyền kinh này trong xà hội. 
phát triển của đạo Phật 1йс đó eó một 


đối với sự truyền bá 


tác dụng tương đổi lớn. 


tế dua исз sử huyền sang 
lo, lịch ай giao thông và 


goo lưu vốn ба zủa Tung Qd với bến 
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Xu, Thi sử ран hu 


CÁC HỆ THÔNG PHIÊN DỊCH 
KINH PHẬT ĐỜI HÁN 


Su ru đời và Ват trụ của Phát giáo à Trung Quốc, 
không thẻ tách rời tới sự phát triển của uiệc phiên dich 
các bình điển Phat giáo. Vào thời Luóng Hán, duo Phát 
truyen cào ddt Hán, nhung sự phiền dịch hình Phát 
chinh thức được ghi chép trong sử sách phái muôn hon 
dën khoảng giữa thë hy thứ 2 công nguyên. Việc phiên 
dich bình Phát vào dời Нап, chủ yeu có hai hệ thống 
Một là học phái Đại thừa “Bát Nhà" do Chi Làu Са 
Sam làm dei biếu 


n Thé Cao, còn có một tén là An Thanh, nguyên 
là Thái tử nước An Tức. Ông học nhiều kinh Phật, 


ТОЗАСНВАСНКНОА PHẬT GIÁO: 


nhất là rất thông hiểu học thuyết lý luận của phái thuyết 
nhất thiết bữu thuộc hệ thống Thượng toa bộ. Ông từng du 
lịch tới các nước ở Tây Vực, thông hiểu ngôn ngữ các nước. 
Vào năm 148 công nguyên, (Мага thứ 2 niên hiệu Kien Hòa 
Hán Hoàn Dé) đến Lạc Dương, bất đản cóng việc phiên dich 
kinh điển Phật giáo. Ông dịch tống cộng hơn 30 bộ kinh điển 
Phật giáo. Trong đó chủ yếu gồm eó: “Án Bát thủ ý kinh”, 
“Âm Trì Nhập Kinh”, Đại tiểu “Thập nhị món kinh”... đa số 
là kinh điển của hé phái thuyết nhất thiết hữu cña Phật giáo 
Tiểu thừa. 

Những kinh điển của An Thế Cao dịch, trọng điểm ở học 
thuyết “Thiền số”. Gọi là "Thiển sô” vì “Thiên” chỉ thiền 
quán, tức chỉ việc thông qua tu tập thiển định tiến vào trạng 
thái tinh hr, từ đó lĩnh ngộ con đường giác ngộ của dao Phật. 
Phương pháp thiên quán eá rất nhiều loại, vi du như yêu càu 
người ta tu hành trong quá trình tu tập phải khống chế hơi 
thở ra vào một cách có ý thức, thủ trì ý niệm, chuyên tâm 
vào một chó. Côn các kinh điển khác như “Thập nhị món 
kinh", “Đại dan địa kinh”... đều là những kinh điển Phật giáo 
chi day cho người ta tu hành cách би tập thiên định. “Số” là 
một loại phương pháp dùng chữ số với rât nhiều danh tù khái 
niệm trong đạo Phật phân loại luận thuật, từ đó hiểu được 
những lý luận cơ bản của đạo Phát. Phương pháp loại này 
cần gọi là “Só pháp” như “Tứ đế”, “Bát chánh đạo”, “Thận 
nhị nhân duyên”, “Ngũ uán", “Thập nhị xứ”, "Tháp bát giói".. 

Chi Lâu Ca Sâm còn gọi là Chi Sm, nguyên là người nước 
Nguyệt thi. Ông đến Lac Dương vào đời Hán Hoàn Đế, tối 
những năm niên hiệu Trung Binh đời Hán Linh Đế (CN năm 
184 – 189) dịch được tổng cộng hơn 10 bó kinh điển Phát 
giáo, trong đó xác thực có thể khảo cứu được là “Đạo hạnh 
Bát Nhã kinh", “Thủ Làng Nghiêm tam kinh”, “Bát Châu 
tam muội kinh”. Các kinh Phật mà ông dịch, số lượng màe dù 
khẳng nhiều nhưng có ánh hưởng rất lớn đến sự phát triển 


96 ш. 


VĂN TEM giao 


của lịch sử tư tưởng và lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Như bộ 
“Dao hạnh Bát Nhã kinh" được coi là một bộ kinh Phật tương 
đối sớm phản ánh vẻ học thuyết Bát Nhà của Phật giáo, chủ 
yếu tuyên dương giao lý "Chư pháp tánh không”, “Chư pháp 
như huyén" của Phật giáo Đại thừa Vào thời kỳ Nguy Тар, 
Bát Nhà học của Phật giáo gây dược sự hứng thú của rất 
nhiều học giá đương thời, từ đó hình thành nên một cao trào 
nghiên cứu và xuất hiện thuyết về “Lục gia thất tông” của 
Bát Nhã học đời Ngụy Тап, thúc đẩy sự phát triển của lịch 
sử tư tưởng Trung Quốc. Ngoài ra, “Thi Lăng Nghiêm tam 
kinh”, “Bát Cháu tam muội kinh" đều là những bó kinh Phật 
giảng về thiền quán Đại thừa. Đặc biệt là bộ “Bát Châu tam 
muội kinh" dác biệt tuyên đương Tây Phương tịnh thổ của 
Phật À Di Đà, sau này tư tưởng Tịnh thổ được lưu truyền thật 
sự bắt đảu từ kính này vậy. 

Trong các nhà phiên dich kinh Phát của Ấn Độ, Tây Vuc 
tới truyền giáo ở Trung Hoa vào cuối đời Đông Hán, An Thế 
Cao và Chi Sám là hai người có nhiều ảnh hưởng nhất. Những 
bộ kinh Phật mà họ phiên dịch và những lưu phái Phật giáo 
mà họ giới thiệu mỗi loại đều có tám quan trọng riêng khác 
nhau, đại biểu cho hai hệ thống học thuyết Phật giáo khác 
nhau vào lúc ấy. Hai Һё thống học thuyết này là hai hệ 
thống học thuyết chủ yếu của Phật giáo Trung Quốc trải vài 
trăm năm từ đời Hán cho đến thời kỳ Ngụy Tấn, rói sau này 
do hoe thuyết của Phật giáo Đại thừa thích hợp vái tư tưởng 
xã hội và hoàn cảnh văn hóa của Trung Quốc hơn, nên mới có 
được sự phát triển ngày càng lớn mà trở thành chủ lưu của 
Phật giáo Trung Quốc. 
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СН KHOA PHẬT G АО 


VỀ SÁCH “MĀU TU LY 
HOẶC LUẬN” 


“Маи tử iy haặc luận” thường goi là quyển “Mau tử” 
hoặc “Lý hoạc luận”. ghi lai truyện Нап Minh Dé sai sử 
di cầu pháp Sách này là một trước tác do van nhân có 
dai Trung Quốc tiết ra nhàm tuyên duong giáo (у và tu 
tưởng Phal giüo vào thời hy даи khi Phát giáo truyền 
сао Trưng Quốc, do dà có giả trị tham khao rất lớn đói 
tới tiệc nghiên cứu sự hình thành và phát triển của 
Phát giáo Trung Quoc. 


“M âu tit Lý hoàc luận” xuất hien sớm nhất được ghi trong 
"Pháp luận” của Lục Trừng, được Luc Trimg trước lục 
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TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHÁT GIÁO 


trong tập “Duyên Tự” và chú thích rằng: “Nhất vân Thương 
Ngô thái thú Máu từ Bác truyện”. Nhưng trong phán “Tử bộ, 
Nho gia loại” của bá “Tùy thư, Kinh tịch chí” lại ghi hai 
quyển “Máu tử” và chú: “Hán Thái úy Mâu Dung soạn”. Điều 
này dàn đến sự tranh luận của mọi người vé vấn đẻ thật, giá 
của bộ sách “Lý hoặc luận”. Thời đại gần đây, một bộ phận 
hoc giá cho rằng cuốn sách này được viết bởi người ở thời 
Tấn Tống, như hoc giả nói tiếng Lương Khải Siêu, Lù Trung 
là có cách nhìn này. Cũng có rất nhiều học giá cho rằng sách 
này đúng là bộ sách đời Hán Ngụy và những người giữ chủ 
trương này có: Hó Quát Chi, Xa Gia Tích, Châu Thúc Già, 
Thang Trung Đỏng... 

Xét từ nội dung bộ “Máu tử lý hoặc luận” hiện có, sách 
phải được viết trong thời Hán Ngụy, đặc biệt là từ chỉ tiết 
“Tự truyện” của sách này mà xét, những câu chuyện lịch sử 
thuật trong đó có thể đem ап chứng với sự thật lịch sử, và có 
thể bổ sung cho những khiếm khuyết của sử liệu. Đương nhiên, 
về tác giả bộ sách thật ra là của Thương Ngô thái thú Mâu từ 
Bác, haac là một Máu Dung khác trong thời Đông Hán Tam 
Quác là không thể xác định được. 


Cà bộ “Máu ti" gầm 39 chương, chương đầu là “Tự truyện”, 
chương cuối là “Lời bat". Chính văn có 87 chương (hoặc gọi là 
37 thiên). Văn chương được triển khai theo hình thức “Tự dat 
chủ khách" tiến hành vấn đáp, người hỏi đặt ra các loại nghỉ 
vấn đối với Phật giáo, người đáp dán kinh cứ điển giải thích, 
rồi thông qua việc giải thích phát huy nói cho rõ những học 
thuyết, giáo lý đạo Phật. Táe giá của sách này vận dụng một 
lượng lón các luận thuật của Nho, Đạo và bách gia chư tử, cố 
gắng thuyết mình sự thống nhất của giáo lý đạo Phật với tư 
tưởng truyền thống của xã hội Trung Quốc, mang khuynh 
hướng tư tưởng hợp nhất ba nhà Nho, Phật, Đạo. 


Ngoài ra, người dân đời Hán xem Phật giáo như là một. 


100 ~e, 
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loai thần tiên phương thuật: vào thời kỳ Ngụy Tấn, tư tưởng 
Lão - Trang và Huyền học thịnh hành, một số người lại dùng 
Huyền hoc để giải thích Phật học, mà trong quyển “Маи tử lý 
hoặc luận" dà có nói về tư tưởng Tinh linh bát diệt, họa phúc 
báo ứng, lại đùng học thuyết “Уб vi" của Lào - Trang để giải 
thích Phát lý, cũng đáng gây cho chứng ta sự chú ý 
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THỜI ĐIỂM PHẬT GIÁO 
TỚI GIANG NAM 


Thời gian Phát giáo được truyền vào dát Giang Nam, 
hiện nay không còn van hiến tu liêu xác thiết để hhải 
chứng. Сиби dời Тау Hán chiến loạn, rất nhiều nhân 
dân ở một dải đất Quan Trung, Lac Dương của Trung 
nguyên chay xuống phương Nam. Tức giả của “Máu từ 
Ly hoàc luận” cüng từng tránh chien loạn chạy tới Giao 
Chỉ và nghiên cứu học tập Phát pháp ó đỏ 


hời kỳ tam quốc, những tảng nhân làm việc phiên 
dịch kinh Phật và hoạt động truyền giáo ở Giang 
Nam dán dàn tăng nhiều. Phát giáo dán dán được luu hành ở 


E 


Giang Nam. Trong các tăng nhán làm việc dich kinh và 
truyền giáo, Chi Khiêm và Khang Tăng 1101 có ảnh hưởng 
lớn nhat 


‚м? Phat vier 


Chi Khiêm со tổ tịch người Nguyệt Thị, tổ phu của ông vào 
thời Hán Linh Để qui phục Đăng Hán. Chi Khiêm từ nhỏ dà 
sinh trưởng trên đất Hán. tinh thông văn hóa Trung Ноа, 18 
tuổi lại học ngôn ngữ vàn tự của các nước Тау Vực, thông suốt. 
ngón ngữ sáu nước. Theo ghi lại trong “Hop Thú Lãng Nghiêm 
ky" của Chi Màn Độ. Chi Khiem dich kinh từ những năm 
niên hiệu Hoàng Vo (CN năm 222 - 228) dén nien hiệu Kiến 
Hưng (CN năm 253 - 254), được tổng cộng vài mươi bộ kinh 
Phật. Theo "Xuất tam tang kí tấp” thi có 36 bó, 48 quyển. 
Trong đó quan trong nhàát là có “A Di Đà kinh", “Duy Ma Cát 
kinh", “Đoan img bản khởi kinh" 

“A Di Đà kinh" còn cò tên “Vò Lượng Thọ kinh" chù yếu 
tuyên dương tin ngưỡng Тау phuong Tịnh thổ của đức Phát А 
Di Đà. Kinh này sau đó trở thành một trong những kinh điển 
chủ yếu của Tinh Độ tông, vé mặt tu tưởng có ảnh hưởng rat 
lớn trong quang đai giáo dó dao Phát. "Duy Ma Cát kinh" nói 
vé các việc của си si tại gia. Trong kinh tuyên dương một vi 


Hình vé Duy Na dién ан 
dich rgFia ở "rn dann" hoge la “Võ cë xung? là m&t vị Cu 
s là Qo Phét a 


ао Day ha cúng ux. à Duy Vo Cốt 


o Dai thức Bổ Tỏi tai aia nổi tiếng, š 


äu bi 


đại cư si têu Duy Ma Cát ở thành Ty Ха Ly cua An Đỏ có dai. 
hiển sâu về Phát lý, thường ra vào các noi tuyen dương đạo ly 
của Phát giáo Dai thừa. Kinh này vào thời Thiệu Thái được 
ngài Cuu Ma La Thập dịch lại. nhận được yeu thich của tàng 
lớp quí tặc. nhà giàu sau đời Đông Тап và được lưu hành đặc 
biết. “Đoan ưng bán khói kinh" là những cau chuyện vé cuộc 
dài của đức Phát Thích Ca Mau Ni, có tính уап hoc tương doi 
cao. Bút pháp phiên dịch епа Chỉ Khiêm trói сһау 
giản luge. 


cầu van 


Tô tiên của Khang Tăng Hội là người Khang Cư, bản thần 
Khang Tàng Hồi xuất gia từ be, theo "Cao tàng truyện, Khang 
Tang 1151 truyen" ông là “Một người hoảng nhà có kien thức, 
dốc chi hiểu học, hiểu rë Tam tạng, rong xem sáu kinh, thiên 
van då vì, biết rất nhiều món, biện luận những điều máu 
chót, hoc vấn rất uyen tham”, Tu tưởng Phát hoc của Khang 
Tang Hội chịu sự ảnh hưởng ràt lớn của hệ tư tưởng Phật học 
Tiểu thua của An Thể Cao 
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Vào nām 247 CN (niên hiệu Xích Ó năm thứ 10 nhà Ngô), 
Khang Tăng Hội tới kinh dó Riến Nghiệp của nước Ngô tiên 
hành địch kinh và hoạt động truyền giáo. Truyền thuyết ban 
đầu Ngô chủ Tôn Quyền không tin Phát giáo, sau thấy Khang 
Tăng Hội hiển thị thản thông, саи được xá lợi, cho nên mới 
kiến lập ty viện cho ông ở, dặt tën chùa là “Kiến Sơ tự”, 
tương truyền đó là ngôi chùa thờ Phật sám nhất ở Giang 
Nam, nên goi là “Kiến Sơ”. Khi Phật giáo mới truyền vào 
Giang Nam, giáo nghĩa của học thuyết vån chưa được moi 
người hiểu. Để thúc đẩy sự phát triển lưu truyền của Phật 
giáo, Khang Tăng Hội không dùng cách trực tiếp giảng rõ vé 
sự ra đời của đạo Phật, mà chú trọng đùng tư tưởng Nho gia 
truyền thống và học thuyết Thần hoc vẻ Thiên nhân cảm 
ứng của Trung Quốc giải thích giáo nghĩa Phật gián, lại dùng 
thuyết thiên ác báo ứng của thế tục để giải thích tư tưởng 
luân hồi báo ứng của Phật giáo. Phương pháp tuyên truyền 
kiểu này của ông thu được sự thành công nhất định, thúc đẩy 
sự phát triển và hưng thịnh của Phật giáo ở Giang Nam, có 
quan hệ mật thiết tới hoạt động truyền giáo trong thời kỳ 
này của Khang Tang Hội, dán đến sau này trong rất nhiều 
sách sử Phật giáo cøi hoạt động truyền giáo của Khang Tăng 
Hội như sự mở đầu cho đạo Phật ở Giang Nam, 

Các kinh Phật Khang Tăng Hội phiên dịch, theo các sách 
như: quyển hai của bộ “Xuất tam tạng kí ”. "Tân tập kinh 
luận lục”... gồm có hai bộ 14 quyển, trong đó quan trọng nhất là 
“Lục độ tập kinh”. Toàn bộ chia làm tám quyển, theo giáo 
nghĩa “Lục độ” Phật giáo Đại thừa sở thuyết chia làm sáu 
chương, sưu tập các loại kinh Phật tổng cộng 91 thiên. Nghiém 
khác mà nói, đây chi là một bạ bién dịch kinh Phật. Trong 
nàm chương dàu, bắt đầu ở mỗi chương đều có một tu ngón 
mang tính tóm tất, nói vé giáo nghĩa Phật giáo một cách khái 
quát, điển nói đến trong toàn bộ kinh điển là "Bó Tát bản 
hành”, tức là dùng các câu chuyện thần thoại vé kiếp trước của 
đức Phật, để nái rõ giáo nghĩa, giáo lý của Phật giáo. Sau khi 
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TỦ SÁCHBÁCHKHOA PHẬT GIÁO. 


“Lục độ tập kinh” được dich ra, đối với việc phó cập Phật giáo 
từng có tác dung rất lớn. Trong đó có mòt số truyện thân thoại 
ngu ngôn được lưu truyền rộng, và cũng có ánh hướng rất lớn 
đối với sự phát triển của văn học Trung Quốc. 
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XUẤT XÚ TÊN GỌI 
*ĐÔN HOÀNG BÓ ТАТ” 


“Đôn Hoàng Bỏ Tát" là dùng dé chỉ tảng nhân dịch 
hinh thời Тау Tän tên Trúc Pháp Hó. Trúc Pháp Hộ 
quê quản ở Dón Hoàng, ho Chi. tên tiếng Phan là Рат 
Ma La Sát, sau theo thầy là Trúc Cao Toa xuat gia, sau 
khi xuất gia đổi theo ho tháy là họ Trúc. Do ông mày 
đời đều д Đôn Hoàng, bán thân lạt tiến hành hoạt 
đồng dich kinh trong thời gian dài ở vùng đất Đôn 
Hoàng, nên được moi người goi là Dón Hoàng Bỏ Tat" 


rúc Pháp Hộ thông minh, học rộng, xem qua rất 
I nhiều “Luc kinh" và các thuyết của bách gia. Do xúc 
dóng trước viéc các tín dó Phát giáo đương thời chỉ chú 


ér loc giữa n£ 
địa và Trung À tr 


Cũng гш đáy truyền vào 
ЕЛ 


trọng kiến tao den chùa 
và đắp vé tượng mà bó 
qua việc dịch và truyền 
bá các kinh điển Đại 
thứa, nën di du lịch 
kháp các nước à Tây Vực, 
thu thận vé Trường An 
mặt lương lớn kinh Phát 
nguyên bản. Sau khi trở 
vẻ, ong thường qua lại 
giữa Lac Dương, Trường 
An, Đôn Hoàng, bắt dáu 
việc phiến dich kinh 
Phát. Trước sau ông dịch 
được hơn 150 bộ kinh 
điển Phát giáo. Cúc 
kinh dien được dịch bao 
gầm "Kim Quang Tán 
Bát Nhà kinh". thuậc 
loại "Bat Nhà Kinh”. 


iëm bi nhất thiết tri А Hình lãnh doo thôn vượng, vẽ lì 
đức kinh” thuốc loai sa raan tn vJa^g và ng chón nộ 
"Kinh Hoa Nghiém". trì tuần Fra 


*Mật tích kim cang lực 

sĩ” thuộc loại "Báo thức kinh" và “Chinh Pháp Hoa kinh" 
thuộc thé loai “Kinh Phüp Hoa", "Phương Đảng Bát Né 
Hoàn kinh" thuộc loại “Kinh Niết Bàn”... Có thé nói là một 
зб kinh điển cơ bản chủ yếu của các bỏ kinh của Đại thừa 
Phật giáo trong thời kỳ dấu ong déu có phiên dich. Vi thé 
công việc phiên dich của óng đã mổ ra một con đường cho 
việc truyền bá ở Trung Quốc của các loại lưu phái Phát giáo 
Đại thừa, và nhận được sự tán thưởng của các đời học giá 
Phật giáo. Thời Dông Tấn khi Tón Xuóc viết quyến “Đạo 
Tiền Luận", xưng tán Trúc Pháp Ho là *Đức cư vật tông" và 
dem óng so với Sơn Đàu (Sun Cư Nguyên! trong Trúc Làm 
thất hiển, 


108 е. 


КАЛОО” 


Trong các kính Phật mà Trúc Pháp Hộ dịch, có ảnh 
hưởng tương đối lán với đời sau có các bộ: "Quang tán Bát 
Nhã kinh", “Chánh Pháp Hoa kinh", “Tiệm bi nhất thiết 
trí đức kinh”. 

10 quyển “Quang tán Bát Nhã kinh" được dịch ở Trường 
An vào năm thứ bảy niên hiệu Thái Khang đời Tấn mam 
286 CN). Nguyên bán của kinh này là do Vụ Điển Sa môn Chi 
Đa La mang đến. Cùng với quyển “Phóng quang Bát Nhà” 
mà Chu 8i Hành có được à Vu Điển là cùng một bán gốc 
nhưng khác vé bản dich. Nhưng kinh này sau khi dịch ra đã 
bị chôn vùi ó Lương Châu trong thời gian đài, gån như không 
có ảnh hưởng gi trong thời Tây Tấn. Qua hơn 90 пат sau 
danh tăng Đông Tấn là Đạo An mới có được kinh này vào 
niên hiệu Thái Nguyên nguyên niên (năm 376 CN). Đạo An 
đem kinh này cùng với quyển “Phóng quang Bát Nhã" mà 
Chu Si Hành có được ở Vu Điền tiến hành so sánh nghiên 
cứu, thu được rất nhiều tám đắc, trước tác ra các quyển “Hợp. 
phóng quang cương tán tùy lược giải”, “Quang tán tích trung 
giải”, “Quang tán sao giải , từ đó thúc đẩy sự nghiền cứu 
Phật giáo thời Ngụy Tấn. 


Mười quyển “Chánh Pháp Ноа kinh" được Trúc Pháp Hộ 
dịch ở Trường An vào năm thứ bảy niên hiệu Thái Khang đời 
Тап (năm 286 CN), dày là bộ kính điển vào thời kỳ đầu của 
Phật giáo Đại thừa. Trong kinh đùng rất nhiều ví dụ để nói 
rõ việc Phật dùng “quyền phương tiện" mà lập ra các loại 
giáo hóa phổ độ chúng sinh, khiến ai ai cũng được thành 
Phật. Trong kính còn xây dựng nên hình tượng của bậc đại từ 
đại bi cứu khổ cứu nạn Quản Thế Âm (dịch là "Quan Thế 
Âm") Bỏ Tát, tuyên xưng chúng sinh вар nạn chỉ cán tụng 
danh hiệu này, tức sẽ bằng các hóa thán đến để giải cứu nạn 
gấp, khiến con người gập dữ hóa lành, chuyển nguy thành an, 
điều này có sức hấp dẫn rất lớn dôi với nhiều người dán trong 
chiến tranh loạn lạc đương thời. 
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TỦ 3ACHBÁCHKHOA PHẬT GIÁO: 


Mười quyển “Tiêm bị nhất thiết trí đức kinh" được dich ở 
Trường Ар vào năm thứ bảy niên hiệu Nguyên Khang dời 
Tấn Huệ Đế (nam 297 CN). Đây là một bản dich khác của 
quyển “Pháp Hoa kinh. Thập địa phẩm” chủ yến giảng vë 
mười giai đoạn Bó Tát Đại thừa cán phải trải qua trong quá 
trình tu hành. Sau này Bó Đề Lưu Chi đời Bác triểu dich 
quyền “Thập địa kinh luận”, chính là đem nội dung này nói 
rõ một cách cụ thể. Từ nghiên tập “Thập địa kinh luận” mà 
phát triển thành “Địa luận học phái" và “Địa luận sư”, trực 
tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển của các tông phái Phật 
giáo Trung Quốc trong thời Tùy Đường. 
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"BÁT NHÀ HỌC” 
THÓI КҮ NGUY TẤN 


"Bát Nhà hoc" là chỉ uiệc tiên hành nghiên cuu y nghĩa 
của “Kinh Bát Nha” của dao Phát, và có gắng làm rã tu 
tưởng học thuyết của "Bát Nhà kinh", tù đó hinh thành 
nên mật học phái của Phật giáo Trung Quốc. Đạt đến 
dinh cao vào thời Nguy Tán, Nam Bức triều và trở thành 
со só ly luân của Phát giáo đương thời. 


S: lưu truyền của "Bát Nhà kinh" có thé truy ngược 
về trước vào cuối đời nhà Hán với quyển “Đạo hạnh 
Bát Nhà kinh" do Chỉ Sấm dich, và quyển "Dai minh độ vô 
cuc h” do Chi Khiêm dich vào thời Tam Quốc, đó là hai 
bản dịch sớm nhất của "Bát Nhà kinh". Vào thời Nguy Tấn, 
các loại kinh dich vë Bát Nhà bát đầu được phiên dich giới 
thiệu với số lượng lớn. Những năm niên biệu Cam Lộ thời 
Nguy có Chu Si Hành di Тау phương cầu pháp (năm 260 CN) 
và ở Vu Điển có được bản “Bát Nhã kinh” bằng chữ Phan, sau 
được dich bởi Trúc Thúc Lan, Vô La Хоа, chính là quyển 
“Quang tán Bát Nhà”... Vào niên hiệu Thiệu Thái trước khi 
Cuu Ma La Thập giới thiệu một cách hệ thống tư tưởng Đại 
thừa không tông, thì “Bát Nhã kinh” đã tương đối được hu 
hành trên đất Hán, và vào lúc này sự hưng khởi của Huyền 
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TỦ SÁCHBÁCH KHOA PHÁT GIÁO, 


hoc đời Nguy Tán đã tạo điều kiện cho sự hưng khởi và phát 
triển của Phật giáo Bát Nhã học vào thời kỳ Ngụy Tấn. 

Vào thời Hán Nguy, tư tưởng học thuật truyền thống của 
Trung Quốc chuyển biến lớn, đó chính là sự hung khởi của 
Huyền học, dà thay thé vi trí Kinh ‹học đời Hán må trở 
thành tư tưởng học thuật chủ lưu của đương thời. Huyền học 
từ góc độ bản thể luận mà tháo luận mối quan hệ giữa hiện 
tượng và bản chất, đưa ra một loạt các phạm trù quan trọng 
như bản mat, hữu vô, thé dụng... là một trào lưu triết học có 
tính tư biện rất mạnh. Mục dich của Huyền học là luận chứng 
sau lưng hiện tượng thế giới có sự vinh hằng, chán thực, là 
bàn thé tinh thần mà không thể dùng ngàn ngữ hình tưởng 
để biểu đạt được, tức là “Đạo” hoặc "Và". Còn yếu chỉ của 
Phát giáo Bát Nhã học là ở việc luận chứng về sự hư vọng 
không thực của thế giới khách quan, học thuyết này chú trọng 
tuyên đương tư tưởng vë “Chư pháp tánh không”, cho rằng 
hiện tượng thế giới khách quan cũng như nhận thức của thế 
tục déu là hư giả và không thực, chỉ có thóng qua trí huệ Bát 
Nhà, thể nghiệm được tinh chán thật vĩnh hằng của “Thật 
tướng chư pháp”, hoặc gọi là “Chân như”, mới có thé đạt đến 
sự giác ngộ triệt để, giải thoát nhất thiết phiển não của 
cảnh giới tinh thân. Do Bát Nhà hoc và Huyền học có những 
điểm giếng nhau trên phương điện tư tưởng lý luận và phương 
pháp nhận thức, cha nên theo sự hưng khái của Huyền học, 
Bát Nhà hoc vào thời kỳ Ngụy Tấn càng có được sự truyền bá 
nhanh chóng và rộng rãi. 

Nghiên cứu về Bát Nhà học, một số học giá sử dụng phương 
pháp “Cách nghĩa”, đối với sự hợp lưu của Huyền học và Phật 
học, cũng như sự bưng khởi của Bát Nhã học cũng có được tác 
dụng xúc tiến rất lớn. Goi là “Cách nghĩa”, trên thực tế chính 
là dùng các danh từ khái niệm của triết học Trung Quốc 
truyền thống mà gắn kết một cách gượng gạo và giải thích 
các danh tướng, thuật ngữ của Phật giáo, nó chú trọng từ 
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phương diện nghĩa lý dung hội hai loại tư tưởng trong ngoài 
khác nhau, để tiêu trừ sự đụng chạm và khoảng cách trong 
quá trình giao lưu giữa Huyền học và Phật học, khiến cho hai 
loại tí tưỡng học thuật khác nhau có được sự tương thông, dé 
con người có thể dë đàng hiểu được và tiếp nhận một tôn giáa 
ngoại lai như Phật giáo. Trong nghiên cứu và Bát Nhà hoc, 
rất nhiều họa giả Phật giáo thường hay dùng tư tưởng và 
ngôn ngü Huyền học Lào — Trang để giải thích giáo nghĩa 
đạo Phật, để nghênh hợp với nhu cảu của xã hội đương thời. 

Vào thời Lường Tấn, bản thân Huyền hoc đã trái qua giai 
đoạn Quý уд, sùng hữu, độc hóa cả một quá trình phát triển 
như thế, vé cơ bản đã hoàn thành sự phát triển theo logic của 
hac phái này. Đúng vàa lúc đó, Phật giáo Bát Nhà học lặng 
lë hưng khởi, thế là rất nhiều nhà Huyền học hứng thú chuyển 
sang Phật học. Phát giáo Bát Nhã học cũng сап dựa vào và 
hấp thu tư tưởng Huyền hoc dé phát triển bản thản, thế là 
đã hình thành tình huống hợp lưu giữa Huyền hoc và Phật 
hoc. Và dưới điều kiện tư tưởng xã hội như vậy, Bát Nhà hoc 
đã có được sự phát triển một cách nhanh chóng. 
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"LUC GIA THẤT TONG" CỦA 
BÁT NHÀ HỌC 


Vào thời Nguy Tán, Bát Nhà học của Phật giáo dà phát 
triển đến dinh cao, nhung do vào lú đó sự phiên dịch 
hinh Phật và dịch lý không được rõ ràng, phán lớn 
nghĩa lý đều rất mập mờ, do đó sản sinh ro rất nhiều lj 
giải khác nhau. Vå lại, Bát Nhà học chịu sự ảnh hung 
của Huyền học, rất nhiều uốn dé của Huyền học được 
dua vào trong nghiên cứu của Bát Nhà học, dàn đến 
trong quá trình phát triển của Bát Nha hoc Phát giáo 
dà sán sinh ra rất nhiều phái biệt. Các hệ phái này lúc 
dó bị qui nạp thành “Lục gia thấi tâng” (sáu nhà bảy 
tông phái. 


oi là “Lục gia thất tông”, theo sự liệt kê trong 

“Lục gia thất tòng luận” do tăng nhân Đàm Tế trước 
tác vào khoảng giữa hai đời Tấn Tống phán biệt có sáu nhà 
là Bến vô tông, Tức sắc tông, Thức hàm tông, Huyễn hóa 
tông, Tâm уб tông, Duyên hội tông, trong đó Bổn vô tông là 
chia ra có Bổn vô di tông, nên hợp xưng thành “Lục gia thất 
tông". Nhưng vào đời Tùy, khi Cát Tạng trong quyển “Trung 
quán luận sá" luận về các phái của Bát Nhà học đương thời 
thì cho rằng vào trước khi Cuu Ma La Thập tới Trường An, 
Bát Nhã học của đạo Phật vốn cá ba nhà, tức là ba phái Tâm 


Te 


Ë nai ma 


vô, Tức sắc, Bổn vô. Dë tử của Cuu Ma La Thập là Tăng Triệu 
viết quyển “Bất chân không luận”, khí tiến hành tổng kết 
các phái lý luận Bát Nhà học thời Ngụy Tấn, cũng lấy ba 
nhà làm đại biểu. 

Nhân vật đại biểu của “Bán và tông” là Thích Đạo An, 
sống vào thời Đông Tấn. Dao An là danh tăng thời Dóng 
"Tấn, ông rất coi trọng việc nghiên cứu Bát Nhà học, ông dem 
phẩm lớn, nhỏ của “Bát Nhã kinh" tiến hành so sánh, dem 
quyển “Quang tán Bát Nhà kinh" và “Phóng quang Bát Nha 
kinh" tiến hành so sánh, từ đó mới đưa ra quan điểm của óng 
Ông cho rằng Bát Nhà pháp tánh, thường tinh chí cuc, vô vi 
vô trước, du nhiên về ký. Muốn đạt được đến cảnh giới như 
vậy, cán phải làm mất công nàng nhận thức chủ quan của 
mỗi người, khiến "Tám" không khởi tác dụng chủ quan, khách 
quan dèu mất hết, cuối cùng chỉ còn một sự không tịch của 
“Vô sở hữu”, dó chính là “Pháp chi chán tế”, cung tức là cảnh 
giới tinh thần tối cao của Phật giáo. Bởi vì phái này di “Vô” 
vi “Bổn” là cảnh giới tối cao, nêu gọi là “Bổn vô”. 

Người khai sáng "Tám уб tóng' la Chi Mãn Độ, cùng là 
một vị học giả bác học của Phật giáo, đầu đời nhà Tấn, do 
tránh chiến loạn, ông vượt sông đến Giang Đông, để thích 
ứng với trào lưu Huyền học của Giang Đông, ông sáng lập 
nghĩa “Tám уб”, dung riêng môt giáo phái. Phái này chú 
trọng từ trên ý thức chủ quan cường điệu “Vô”, nhưng dôi với 
sự vật ngoại giới khách quan thật ra là “Hi hay là “Vô” thì 
chưa thấy nói rõ một cách chính xác. Ở điểm này thì “Tâm 
vô tông” và “Bền vô tông” đối lập lân nhau. Do hoc thuyết 
của phái này vẫn chưa xác định rõ việc phủ định sự vật ngoai 
giới khách quan, nên bị cho rằng mang khuynh hướng duy vật 
luận mà gặp phải sự phê bình kịch liệt của “Bổn vô tông" và 
bị xem là “Tà thuyết". 

Đại biếu chủ yếu của “Tức sắc tông” là danh tăng thời 
Đông Tấn Chi Thuẫn. Chi Thuần tinh thông nghĩa lý của 
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“Bát Nhã kinh” ông giao du cùng các danh sĩ Đông Tấn như 
Ta An, Vương Hy Chi... tính cách thích nói về huyén lý mà 
nổi danh đương thời. Ống từng viết quyền “Тис sác du huyền 
nghia" nói rō tư tưởng học thuyết. của ông đối với học thuyết. 
Bát Nhà. Đặc điểm học thuyết của phái này là “Bất hoại giá 
danh, nhị thuyết thật tướng”, tức không trực tiếp phú nhận 
sự tên tại khách quan của thế giới vật chất, mà chú trọng 
luận chứng bản tánh сда sự vật khách quan vốn không tự có. 
“Tức вас tông” thừa nhận giữa bán thể của sự vật và hi 
tượng của sự vật có sự sai biệt, chủ trương thông qua hiện 
tượng để nhận thức bản thể sự vật, tư tưởng này trong “Lue 
gia thất tông" của Bát Nhà học thời Đông Tấn là tiếp cận 
nhất với ý nghĩa vốn có của tư tưởng Bát Nhã Phật giáo. 
Nhưng đo lúc dó họ vẫn chưa nấm dược phương thức nhận 
thức “Hữu vô song khiển” của Bát Nhã học, cho nên chưa thể 
kiến lập bản thể luận tư tưởng thể hệ cuối cùng của Bát Nhà 
học là “Phi hữu phi vô" (không phải hữu, không phải уй). 
Nhiệm vụ này, cuối cùng được hoàn thành do đệ tử của Cưu 
Ма La Thập là Tăng Triệu sống vào những năm cuối đời 
Đông Tấn. 
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GIỚI THIỆU SÁCH 
"TRIEU LUẬN” 


Cuón “Trieu luan" là da Tang Trieu người đời Hau Тап 
trước (йс, là mot luàn tên tấp hé thong möt cách rà 
rang lu tướng Bat Nhà học của Phat giáo, tu tưởng Phát 
học mü cuốn sách này biếu dut có nh hướng rất lớn 
doi tới người đời sau 


Т Triệu (пат 384 - 414 CN) 1а một tàng nhân 
nói tiếng đời Тап. Ông dà tiên hành tổng hợp đối với 
hoc thuyết của các phái ve Bát Nhà hoc của до Phật được lưu 
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hành từ đời Ngụy Tám, thuật lại rõ ràng giáo nghĩa học 
thuyết về Bát Nhã tánh không Phật giáo Đại thừa một cách 
hoàn chỉnh, được mọi người thời ấy xưng tụng là “Đông thể 
giải không đệ nhất” (người hiểu rõ nhất, nghĩa chữ "khong" ở 
Trung Quốc). 

Thiên mở đầu “Tông bản nghia” của “Triệu luận” tóm tất 
đại ý của cả bá sách. Thiên thứ tư “Niết Bàn vô danh luận” 
luận thuật vé sự vô sinh vô diệt, tuyệt ngôn vọng tướng 
“Niết Bàn” là cảnh giới tinh thần tối cao của Phật giáo. Ba 
thiên còn lại là những tác phẩm trú danh của Tàng Triệu. 
“Vật bất thiên luận" chủ yếu phát huy tư tưởng tánh không 
Bát Nhã, từ gác độ thời gian và không gian luận chứng rằng 
thế giới vạn vật hình như có thay đổi, nhưng trên thực tế 
vốn không thật sự phát sinh sự thay đổi, sự biến hóa chỉ là 
giả tướng của sự vật, “Nếu động mà như tình, giếng đi mà lưu 
lại”. “Bất chân không luân” thuật lại rõ ràng tư tưởng học 
thuyết của Phật giáo liên quan đến tánh không Bát Nhã cho 
văng thế giới vạn vật là do nhân duyên hòa hợp mà thành, 
cho nén tuy không mà có, tuy có mà không, khóng phải có 
cũng không phải không có, nên gọi đó là "Hhóng". "Bát Nhà 
học vô tri luận” chú trọng luận thuật trí huệ Bát Nhã của 
Phật giáo là Võ tri vã tướng, nhưng không có gì không biết 
(Vë sở bắt tri), chiếu khắp vạn vật. 

Bát Nhà trung dao quán của Тала Triệu, thuật lại rõ ràng 
hoàn chỉnh và phát huy được tư tưởng tánh không Bát Nha 
của Phật giáo Đại thừa, đưa sự phát triển của Bát Nhã học từ 
thời Nguy Tấn lên môt dinh cao mới, tới đây, Bát Nhã hoc 
của Phật giáo thịnh hành thời Ngụy Tấn đã hoàn thành quá 
trình phát triển của bản thần. 
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ĐIỂN TÍCH "SINH CÔNG THUYẾT PHÁP, 
NGOAN THACH BIÉM ĐẦU” 


Ben cạnh 116 Khau sơn ở Tó Cháu 
Ihụch rät lớn, tương truyền đả là "Thuyết nhấp đài” của 


có mọt tam ban 


“Smh công thuyết pháp” khi xua, Ben cạnh thuyết pháp 
dài còn có mòt (ат "Diém dáu thach”. Điển tich “Sinh 
công thuyet pháp, ngoan thách điểm đâu” chính là xdy 


ra ở day 


CEQA inh công” chi tang nhân Trúc Dao Sinh sóng vào thời 
Tấn - Tống. Ông từng đưa ra cách nói "Người nhat 
xiển để" (là người mà Phật giáo gọi là dà doan thiện cân) 


иёс điền sen 


mäa chùa Đại B 
Вас пл 
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cũng có Phật tánh, cũng có thể thành Phật. Theo truyền 
thuyết, ông từng tiến hành thuyết pháp trên một tảng đá 
to bén Hó Kháu sơn ở Tô Cháu, xiến thuật chủ trương của 
ông là “Hết thấy chúng sinh đều có Phát tánh”, lúc đó tất 
cả các tảng đá ở xung quanh đều gật đầu lia Ца để hiểu thị 
sự đồng ý, vì thé lưu lại điển cố "Sinh công thuyết pháp, 
ngoan thạch diém đầu” (ông Sinh giảng dao pháp, đá cứng 
cũng phải gật đầu). 

Trúc Đạo Sinh là nhâu vật đại diện cho hoe phái Niết 
Bản của Phật giáo vào thời Tấn - Tống. Gọi là học phái 
Niết Bàn, là một học phái chuyên môn nghiên tập và hoàng 
truyền "Kinh Niết Bàn". Vấn dé trọng tàm của “Niết Bàn 
kinh" là vấn dé Phật tánh, tức là vấn dé căn cứ vào khả 
năng để thành Phật, kế tiếp sau Bát Nhã học thời Ngụy 
Tấn, vấn để này trở thành vấn dé trung tám của Phát giáo 
nghĩa học. Thời kỳ Nam triểu, địa vị của con người được quyết 
định bởi gia tộc xuất thân và món dë cao thấp, thậm chí là 
tài năng của con người và phẩm đức sang hèn cũng đều do 
môn đệ xuất thân mình quyết định. Luạn lý quan phong kiến 
của nhà Nho đối với hiện tượng bát bình đẳng, hát hop lý 
này chưa đưa ra thuyết minh nào. Trong tình huống này, sự 
xuất hiện của cách nói “Hết thầy chúng sinh déu có Phật 
tánh”, vừa đúng lúc bó sung cho sự không đẩy đủ trong quan 
niệm luận ly phong kiến. Điều này giống như câu “Nhân giai 
khả di vi thánh hiển” (con người ai cùng có thể trở thành 
thánh hiển cá! trong “Tánh thiện luân” của nhà Nho, đã hòa 
hoãn ở một mức độ nhất dinh sự máu thị giai cấp của xã 
hội phong kiến, Do đó, sự xuất hiện của Niết Bàn Phát tánh 
luận trong thời kỳ Nam triểu, phù hợp nhu cáu khách quan 
của xà hội duong thời. 
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ĐỊA VỊ CÜA HUỆ VIỄN TRONG 
LỊCH SỬ PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 


Hug Viễn là tầng nhân nổi trồng thài ky Dong Tin, 
trường hy truyền gido ó Lo sơn. Do trình độ Phát học 
của óng và sức hấp dân cé phương diện phẩm hanh 
mia ban thán ông, cho nën lúc dy dà táp hop duoc 
môi nhóm người ó xung quanh ong, trong đó bhóng 
thiếu nhung nhà Nho uyen thám, những vän nhan 
hoc si, từ đó hinh thành nën mốt giáo đoàn, khiến 
Là son trá thành mặt trung tam Phát giáo ó Giang 
Nam dwang thôi 


| [s Viên sinh vào năm 334 CN, mát vào nam 116 
CN. nguyên quản ở Nhan Món Lau Phién (nay gắn 
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vùng Ninh Võ - Sơn Тау). 
Tu nho Huệ Viên học tập 
các kinh dien Nho gia và 
học thuyết сца Lao - 
Trang, Бас tháng lục kinh, 
là một nhàn sĩ có học thức 
uyên bác Nam 16 tuổi, 
Huệ Viễn do tranh loạn mà 
đi tdi Thái llãnh Hằng 
Sơn, vừa khéo lúc đá Thích 
Đạo An cũng láp chùa 
truyền giáo ở đó, sau khi 
Huệ Viễn nghe Dao Ап 
thuyét pháp, lién xin vào 
làm dë tir Đạo Ап, hoc tập 
đạo Phật 

Đạo An là nhận vật 
lãnh tu nổi tiếng trang 
gigi Phật giáo đương thời, 
rất có ảnh hưởng vào lúc 
đó. Huệ Viễn ở nơi Đạo An 
học tập trong 25 nām, vào 
thai gian này, ông уйі Пап 
vào nghiên cứu giáo lý đạo 
Phát. dan dàn trình độ 
Phật hoe tinh thám, có 
được uy tin råt cao, rất dược 


Đạo An xem trọng, cho rằng ông la lựa chọn lý tưởng trong 


лее gành vác trọng trách truyền bá đạo Phát trên dät 


Hán. Nam 379 CN, Đạo An sai đệ tử tàn ra di đến các nơi 
Huệ Viên ròi khỏi Đạo An, dán theo vài mươi đệ tử di vé 
phương Nam. Khi họ đến được Lö sơn, cho rằng dày là một 
nơi rät tốt để tu hành, vi thể quyết định ở nơi này định cu, 


Từ dó vé sau, ông ẩn e hơn 30 nam ở Dòng Lám tự trên Lô 
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h xử Phát giao. 


sơn, cho đến khi qua đời, suốt một mạch “Ảnh bất xuất sơn, 
tích bất nhập tuc". 

Hoạt động của Huệ Viễn ở Lô sơn, chủ yếu có các nội dung 
dưới đây: 

1. 78 chức phiên dich kinh Phật. Sau khi Huệ Viễn tới Lô 
sơn, từng phái các đệ tử như Chi Pháp Lĩnh đến Tây cầu kinh. 
Sau này, ông mời Кё Tân Sa màn Tăng già Dé Bà tới Là sơn, 
dịch bộ “A Tỳ Đàm tâm luận", “Tam pháp độ luận”, mời Phật 
Đà Bạt Đà La dịch bộ “Tu hành phương tiện thiển kinh”. 
Những kinh luận này đều là điển tịch của phái “Thuyết nhất 
thiết hữu” thuộc Phát giáo Tiểu thừa, sau này từng một thời 
lưu hành ở Giang Nam Tì Đàn học, có mối quan hệ rát lớn với 
sự dịch ra các kinh tịch này và sự dé xướng của Huệ Viễn. 

2. Tuyên duong giáo nghĩa Tam thế luân hỏi báo ứng. Huệ 
Viễn kết hợp giira thuyết nghiệp báo luân hói của Phật giáo 
Ấn Độ với tư tưởng thiện ác báo ứng của truyền thống Trung 
Quấc, viết quyển “Minh báo ứng luận”... hệ thống mật cách rã 
ràng, luận chứng lý luận tam thế báo ứng. Ông cho rằng căn 
nguyên sản sinh ra báo ứng là ngu muội và vô tri, từ đó mà 
sản sinh tham dục, khiến tư tưởng của con người dU dán với 
ngoại vật, từ đó kết thành chủ thể của luân hôi, khiến cho 
sinh ra hết đời này sang đời khác, họa phúc cũng theo đó mà 
đến liên tiếp, luân hồi báo ứng cũng tir đó liên tiếp sinh ra. 


Thuyết tam thé báo ứng của Huệ Viễn, toàn bộ nguyên 
nhân việc sản sinh báo ứng “Vô minh" và “tham ái” của mỗi 
người. Cách giải thích này đã khéo léo dung hợp được giáo lý 
đạo Phật với tư tưởng truyền thống Trung Quốc, khiến cho 
mọi người dë dàng tiếp thu, vả lại do bản {һап Huệ Viễn ẩn 
tích sơn lầm quanh nām siêu trần thoát tục, có sức hiệu triệu 
rất lớn vào lúc ấy, cho nën thuyết tam thế báo ứng do ông dé 
xướng, ảnh hưởng cũng càng rộng lớn. 


3. Điều hợp mau thuẫn giữa nghĩa ly Phật giáo với Danh 
giáo cương thường của nhà Nho. Theo phong tục xã hội của 
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TỦ SÁCH BÁCHKHOAPHÁT GIÁO. 


Án Độ, người xuất gia tu hành theo đạo Phật kháng cán thi 
lễ với phu mẫu tại gia cùng như những kë thống trị quyền cao 
chức trọng. Sau khi Phật giáo truyền vào Trung Quốc, tập tục 
này gặp phải sự thách thức của tư tưởng và tập tục truyền 
tháng của Trung Quốc, luôn là vấn để lớn tranh luận giữa 
Phát và Nho. Thời Đông Тап, đối với việc Sa món có cần 
phải lễ bái cha mẹ và vương giả hay không, đã từng dẫn đến 
tranh luán nhiều phen. Vi vậy, Ниё Viên tùng viêt quyền “Sa 
màn bất kính vương giả luận" để điểu hợp mâu thuần giữa 
nghĩa lý của đạo Phật với cương thường danh giáo. 

Huệ Viễn cho rằng, dièu theo đuổi của кё xuất gia là “Tôn 
сис” của đạo Phật, nên không cản phải thuận theo lễ pháp 
thế tục. Nhưng đồng thời với việc tôn sùng Phát pháp, ông 
vẫn không bài xích lễ nghi của danh giáo, ông cho ràng hai 
bên dèu có thể ảnh hưởng lẫn nhau, bó sung bó trợ nhau mà 
thành. Ông cho rằng Phát giáo xuất thế cũng là một nhiệm 
vụ giúp cho thế tục, người xuất gia tuy rời nhà bỏ tông nhưng 
vẫn chưa quay lưng rời bó nguyên tác "trung hiếu". Ниё Viễn 
xuất phát từ lập trường Phật giáo, điều hòa mối máu thuần 
giữa học thuyết Phật giáo và lễ giáo, củng cố địa vị của Phật, 
giáo trong xã hội phong kiến. 

4. Tuyên dương tín ngưỡng Tịnh thổ. Khi Huệ Viễn ở Là 
sơn, từng ở trước tượng Phật À Di Đà thé vàng sinh Tây 
phương tịnh thể. Ông dë xướng tín ngưỡng tịnh thổ của Tây 
phương А Di Đà Phật, điều này hình thành nén ảnh hưởng rất 
lớn đối với tông Tịnh thổ của đời sau. Sau thời Tống - Minh, 
tín ngưỡng Tịnh Thể trở thành một dòng chủ lưu lớn của Phật 
giáo Trung Quốc, bản thân Huệ Viễn cũng được tín dó tông 
Tịnh thể đời sau suy tón là người sáng lập ra tông Tinh thô. 

Ngoài những điều trên, Huệ Viễn còn trước tác bộ "Pháp 
tánh luận” thuật lại lý giải của ông đối với giáo nghĩa Phật 
giáo và ở trong сас văn chương "Sa màn bát kính vương giá 
luận”. “Minh báo ứng luận” đã luận thuật cách nhìn cua óng 
đấi với vấn dé hình thần, hiểu dat tứ tưởng thần bất điệt 
của ông. 
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"BACH LIÊN XÃ” LÀ GÌ? 


Gọi “Bạch Liên xã”, là chỉ môn Phát xà do tăng nhân 
Huệ Viễn đời Bong Tán cùng một số người dong dao 
mong muốn vàng sinh Tây phương tịnh thể mà hết hợp 
thành. Theo ghi chép trong “Cao tăng truyện”, khi Huệ 
Viễn ở lô sơn từng căn cử theo "Bát Châu tam muội 
kinh" đề xuống ra tin ngưỡng Tịnh thổ của Tây phuong 
A Di Đà Phát, cùng vói bon người luu di dán, cháu tục 
chi ở trước tượng Phật A Di Đà lập thé, cùng mong vàng 
sinh Тау phương tinh thổ. 


huyện từ sau thời Trung Đường, dán dán diễn hóa 

thành việc có 122 người theo Huệ Viễn, cùng kết Bạch 
liên xà. Lại truyền rằng có nhóm Đào Uyên Minh ba người 
không vào xã, chỉ làm xã ngoại chỉ giao. Đối với danh xưng 
“Bạch Liên xã”, cũng có rất nhiều cách giải thích: có người 
cho ràng là do trong Đăng Lám tự có trồng nhiều Bạch liên 
(hoa sen trắng); lại có thuyết nói là những người vãng sinh 
Tây phương cực lạc tịnh thể, giáng sinh trong hoa sen từ cửu 
phẩm đẳng cấp, nên сб tên này; cũng có người cho rằng và 
những người vào xã đều có phẩm cách cao siêu, không bị 
danh lợi làm ô uế, giống như hoa sen vươn ra bừ bùn đất mà 
vẫn trắng tinh không nhiễm, nên có tên là Bạch Liên. 
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TỦ SACHBACH 4 


HAI GIÁO) 


Việc của "Bach Liên xà", đương 
nhien là xuất phát từ sự гар khuôn 
nhưng từ đời Trung Đường vé sau, 
dac biết là vào thời kỳ Tổng Nguyễn, 
liên quan dén truyện của Bạch Liên 
xà ảnh hưởng trong dân gian, theo 
sự lưu truyền của Tịnh Bà tông được 
truyền bá rộng rãi. Như vào những 
nàm đầu thời nhà Tống có Mao Tit 
Nguyên kiển lập “Liên tổng såm 
đường" ở Bình Giang Dinh Son Hó 
(nay là mòt dài Thượng Hài Thanh 
Phó, Côn Son Giang Tô) kien lập 
nén "Bach Liên tong", hiệu triệu mọi 
người quy y Phát pháp, tuần thủ ngũ 
giới, nêm danh hiệu Phát A Di Da. 
Ong tự xưng là “Bạch Liên đạo sư”. 
tuyên xưng chỉ сап tín ngưỡng giáo 
nghia Tịnh thổ, cho dù "Không đoạn 
phiên nào, không bỏ gia dinh, khong 
tu thién dinh" thi sau khi chết vẫn 
сё thể vàng sinh thé giới Тау phương 
cuc lac. Bach Lién tóng do óng sáng 
lắp, vẻ sau lai hóa trộn với tin 
ngưỡng Di Гас mà hinh thành "Bach. 
Liên xà" giáo, trở nén một tón giáo 
bí mát cua dàn gian. Bach Lién giáo 
vào cưới đời Nguyen từng bị lợi dụng 
để trở thành công eu tổ chức và phát 
động khởi nghĩa nóng dan. 


Thời gần dày, cũng cồn rất nhiều 
dia phương có những cư si Phát giáo 
theo tông Tịnh thả, bát chước cách 
của Ló sơn “Bach Liên xà", kết xã 
niệm Phật. 
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thủy 14 cfi lông Tỉnh 
Huệ Viếc lắp ra tong đề 
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CUU MA LA THẬP VÀ 
CÔNG TRÌNH DICH KINH PHÁT 


Việc phiên dịch kinh Phát ó Trung Quốc lấy Сии Ма La 
Tháp làm giới han, những hinh tịch được dịch trước ông bi 
goi là Cựu dịch và tü Сии Ма La Thấp trở vé sau, các hinh 
dịch được dich ra goi là Тап dich. Hoạt động dịch kinh 
của Сии Ma La Tháp dánh dâu rằng chuẩn тис lý luận 
củu Phát giáo Trung Quốc dà dat dën mot độ cao mới 


Ce Ma La Thập (пат 344 - 413 CN) là tăng nhán 
Qui Tư (nay là dai Khổ Xa thuốc khu tu tri Duy Ngô 
Nhi - Tân Cương). Vào năm 401 CN, 
Cuu Mu La Thập được moi tõi Trường 
An. Lüc ấy quốc chu Hậu Tản Thiệu 
Hưng đổi dài ông theo lé quốc su, mời 
Ong chủ tri công việc địch kinh. Đương 
thời сас nghĩa học sa môn ở khắp nơi 
miễn tiếng ông tìm tới, hình thành nén 


hóp xà Idi cúc Cuu Ma La Th 


crua rào ёш 


p 
g dhayén H6- mic 


ao hơn 2m, thớn Trái 


ao hình ehác crón, ёк 


TỦ SÁCH EÁCH KHOA РНАТ GIÁO, 


môt đạo tràng dich kinh to lớn với Cuu Ma La Thập đứng 
đầu. Trong quá trình địch kinh, món hạ của Cuu Ma La Thập 
xuất hiện rất nhiều nhân tài Phật học như Tăng Triệu, Tàng 
Dué, Đạo Sinh... Sau này số người này phản bố ra các nơi 
giảng kinh thuyết pháp, dà thúc дау sự phát triển cüa Phật 
giáo Trung Quốc. 

Сим Ma La Thập từ năm 401 tới Trường An, cho đến năm 
413 qua đời đã cùng đệ tử phiên địch kinh, luật luận của Đại, 
Tiểu thừa cùng 35 bộ, 294 quyển. Trong đó chủ yếu gồm có 
“Đại phẩm Bát Nhà kinh”, “Pháp Hoa kinh”, “Duy Ma Cật sở 
thuyết kinh”, “A Di Đà kinh", "Kim Cang kinh" và các bệ 
luận như “Trung luận”, “Bách luận”, “Thập nhị môn luận”, 
“Bai trí độ luận”... Do bản thân áng có trình độ Phật học 
tinh thâm, lại từng ở Lương Châu cư trú hơn 10 пат, tinh 
thông Hán ngữ, trong các đệ tử của ông lại сё rất nhiều nhân 
tài kiệt xuất, cho nên những kinh luận đạo Phật được địch ra 
có chất lượng rất caa, trong đó có một bộ phận trở thành bản 
địch được lưu truyền rộng. 

Các kinh luận mà Cuu Ma La Thập dịch, giới thiệu một cách. 
hệ thống tư tưởng Không tông (Trung quán tông) của Phật 
giáo Đại thừa. Như quyển “Đại trí độ luận” mà ông địch, là do 
người sáng lập ra học phái Trung quán là ngài Long Thọ biên 
soạn, chủ yếu là phát huy tư tưởng tánh không Bát Nhã, đã 
giải thích và luận chứng một cách hệ thống đối với “Đại phẩm 
Bát Nhã kinh”. Cưu Ma La Thập còn đặc biệt dịch rất kỹ bộ 
nhận giải thích “Đại phẩm kinh” “So phán" trong Tạng luận, 
hà phận này thuật lai rã ràng và chi tiết các danh tướng, khái 
niệm của Phật giáo, đó chính là điểm mà từ trước đến nay 
chưa được làm rõ ràng trong thời gian dài trong việc nghiên 
cứu Bát Nhã học Phát giáo, cho nén sự phiên dich của Cuu Ma 
La Thập đã đẩy mạnh nghiên cứu của Bát Nhã học. Các bộ 
“Trung luận”, “Bách luân”, “Thập nhi môn luận” do ông dịch 
đã tiến mót bước xién thuật tư tưởng tông Không của Phát 
giáo Dai thừa, và dùng “Thế tuc để" và "Tháng nghĩa để” dé 
luận chứng về “Duyên khởi tánh Không” và cái gọi là “Bát bất 
trung dao" quán gồm “Bất sinh bất diệt, bất thường bất đoạn, 
båt nhất bất nhị, bất lai bát xuất”. 
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„аы Phat giao 


` LƯƠNG VÕ ĐẾ, 
`ХА THÂN VÀO CHÙA” 


2000) năm nay, sự phát triển và truyền bú еба Phát giáo 
ở Trung Quốc khóng thể tách rời vài sự ng hó và nắng 
de của các triểu đại thống trị Tăng nhàn đời Тап là 
Bao An dà từng nôt mặt cách rò ràng, nêu không dựa 
vào nhung người đương quyền, Phật gián khng thể nàn 
dược luu truyền rộng rat. Xem bhấp lich sử Trung Quoc, 
bar tháng trị ton süng dao Phat nhất qua các triệu dai, 
chinh là Nam triểu Lương Võ Dé. 


| ương Võ Bë tên húy là Tiêu Diễn, tự Thúc Đạt. Sinh 
năm 464 CN, mát năm 549 CN, xuất thán trong một 


Minh ntin tử xa 
chùa Кё Minh à 


Nam Kir 


nüa 
ка Minh hay 


cr mór 2 Kó Mon & Nam K 


gia đình nghèo ở liều Cu Nam Lan Làng (nay là huyện Vò 
Тап tinh Giang То), từng là món khách của Té Canh Lang 
vương Tiêu Tu Lương, sử trường là văn hoc, từng cung tương 
giao rất tốt với cúc văn nhàn danh si duong thoi nhu Thám 
Пас. Nhàm Phang... Thời triểu dai Nam Té, Tiêu Diễn từng 
giữ chức Thứ su Ung Cháu, sau này ông thừa lúc Nam Té nội 
loan, khởi binh danh vào Kiến Khang (nay là Nam Kinh) và 
2, kiến lập nen 


thay thé nhà Té mà làm vua vào пат 5 


triu doi nhà Lương 


Lương Võ De từng tin vào Dao giáo, có quan hé mật thiết 
với dao si tru danh đương thời là Пао Hoang Canh. Khi 
Lương Vỏ Dé chuẩn bi сир đoạt binh quyên của nhà Te, Đào 
Hoàng Cảnh từng sai dë tử mang thư đến biểu thị sự ủng hó. 
còn dàn các lời sám ky dé chứng tô nhà Lưỡng thay nhà Té 
lù hyp ứng thiên tuong, hợp với su thay đổi của thời văn. Vi 
thể, nên sau khi Lương Và Пё lén ngôi, đổi với ong này võ 
cùng kính trong, соп thường sai người den thỉnh giáo vẻ quốc 
gia dai sự. 
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a. (ch vĩ Phái giao 


Nhưng Lương Võ Đế lén ngôi không lâu, liền đổi sang 
theo đạo Phật. Năm thứ ba niên biệu Thiên Giám (năm 
504 CN) ông hạ chiếu tuyên bố “bỏ Đạo theo Phật”, yêu cảu 
các vương công quí tộc, công khanh bá quan hãy “Bỏ giả 
theo thật, bë tà theo chánh”. Dưới sự dé xướng của ông, 
Phật giáo Nam triều nhanh chóng di уйа thời kỳ toàn thịnh, 
số lượng tự việu tăng ni gia tăng nhanh chóng. Chỉ một đất 
Kiến Khang đã có hơn 500 ngôi chùa, số tăng ni hơn 10 vạn 
người. Những ngồi chùa mà ông đích thân hạ chiếu xáy 
gồm Đại Ái Kính tự, Trí Độ tự, Quang Trạch tự, Giải Thoát 
tự, Khai Thiện tự, Bóng Thái tự... Câu nói của nhà thơ Đỗ 
Mục đời Đường “Nam triển tứ bách bát, thập tự, đa thiểu làn 
đài yên vũ trung" (bón trăm tám muci chùa Nam triéu, 
nhấp nhó láu dài trong máy khói) đã miêu tả được hinh 
tượng của sự thịnh vượng của Phật giáo Nam triểu lúc đó. 
Bán thán Lương Уо Đế cũng vì bột bậc nắng đỡ Phật giáo 
mà được xưng là "Hoàng dé Bỏ Tát". 


Lương Võ Dế dung hựp tam giáo Nho, Phật, Dạo chú trọng 
tuyên đương Thần bàt diệt luận và tư tưởng nhân quà báo 
ứng của Phật giáo. Bản thân ong cũng là một học giả bác 
học, tinh thông kinh nghĩa tam giáo Nho, Phật, Đạo từng 
viết quyển “Khổng Tử chính ngôn”, “Lão Tử giảng só” và còn 
chủ thích “Dai phẩm Bát Nhà kinh”, “Đại Niết Bàn giảng 
kinh sé”, “Tịnh danh kinh nghĩa kí"... là một số эб chủ yếu 
của dạo Phật, ông cũng viết rất nhiều luận văn Phật học 
quan trọng, tổ chức và tham dự biện luận vẻ vấn dë Thần bất 
diệt. Ông còn lập các pháp hội như Thủy Luc Đại Trai, Võ 
Tich đại hội .. đích thân giảng kinh thuyết pháp, và chế định 
vë “Niết Bàn Sám", “Đại Bát Nhà Sám”... tương truyền bộ 
“Lương Hoàng sám pháp” do ông chế, đến nay vẫn còn được 
lưu truyền. 


Dé biểu thi sự coi trọng của ông đối với giới luật Phật 
giáo, ông từng hạ lệnh cấm ăn thịt. Trong quyển: “Đoạn tửu 
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nhục văn” do ông soạn đã không ngừng lặp đi lặp lại tính tất 
yếu và tính quan trọng của việc cấm ап thịt. Do sự xướng dao 
của ông, tăng nhán Phật giáo đất Hán đã thay đổi tập tục 
vốn có là được án “Tam tịnh nhục” (chính là không vì giết, 
tức là không phải vì ngươi mà giết; bất văn sát, tức là ngươi 
không nhìn thấy hoặc nghe thấy việc giết động vật; bất sở 
sát, tức vốn không phải là do ngươi giết), khiến cha tập quán 
án chay trở thành một đặc sắc của Phát giáo đất Hán. 

Lương Võ Đế “ха thân" Bóng Thái tự, đã khiến cho tính lý 
luận hy kịch vé sự sùng Phật của ông đạt đến cao trào. Theo 
sự ghi chép của “Nam Sử", ông trước sau bừng bốn làn xả 
thân Dòng Thái tự. Lån thứ nhất là vào năm 527 CN, ông 
xả thân tới tu ở Đồng Thái tự, ở chùa bón ngày, làn thứ hai 
vào năm 529, sau do quán thần xuất tién 100 triệu “chuộc” 
vé. Lán thứ ba vào năm 546, ông tới Đông Thái tự và tuyên 
bố cá cung nhân và toàn quốc ông đều “Ха”, kết quả do quản 
thần đết tiền 200 triệu "chuóc" về. Гап cuối cùng là vào năm 
547, lần này ông "xuất gia” 37 ngày, lại do quán thần hóa 
tiền 100 triệu "chuàc" vẻ. Trước sau bón làn “xã thân” khiến 
Bóng Thai tự dược tiền 400 triệu. 
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"Tam Уй Nhất Tông” là chỉ Bde Nguy Thái Vu de, Bắc 
Châu Vu để, Đường Vu Tông và Hậu Châu Thà Tông. 
Trong lich sử Trung Quốc, những vi hoàng dé này từng 
phát döng sự hiện hủy diệt Phút pháp, khién cho sự 
phát triển của Phát giáo ở Trung Quốc chịu sự tón hại 
rất làn, do dó được gọi là "Pháp nạn”, gáy nén hoa 
"Tam Và Nhàt Tong" trong lịch sứ Phát giáo 


hát giáo là mốt tôn giáo 
ngoại lai, là một loại hình 
thải y thức và hiện tượng văn hóa 


của nước khác, sự truyền bà và 


phát triển của ton giáo này ở 
Trung Quốc, dàn đến mau thuần 
với tu tưởng văn hóa và tôn gio 
truyền thống của Trung Quốc. 
Ngoài ra. sự phát triển của Phật 
giáo, làm tiêu hao mot lượng lớn 
tài nguyên kinh tế. Khi các loại 


Jangi 


Ja dd E 


đổn Trùng Hợp tong 


таи thuàn tích tụ này dot phát ra ngoài, sé dán den việc 
thông qua thu đoạn chính tri và hành chinh để giải quyết 
Di 
Vũ Nhat Tông”, chính là ket quà kich hóa eua những đấu 


1 mà trong lịch sử Phát giáo Trung Quốc goi là nan “Tam 


tranh màu thuận này 


Lán thứ nhat хау ra vào thôi ky Bác Nguy. Bác Nguy 
Thái Và để Thác Bạt Đảo (trị vì từ năm 424 - 451 ( 
hoàng để thứ ba của hoàng triểu Вас Nguy. Khi mới lên ngôi 


V là vị 


ủng thec 
Nam 44: 
quán thao phat. Khi ông dán quan tiến vào Trường An, phát 


ao Phật, sau dó dán dán đổi sang theo Duo giáo 


CN, Hạnh Thành Cái Хро mưu phản, thân dân 


hiện eó một số tự viện Phật giáo có chứa binh khí, ngoài ra 
lại ó trong chua xét ау cong си làm rượu уа môt luong lớn 


tiên tài, còn phát hien trong chùa có "Gian Һат” để “cùng 


134 se. 


Ж 


А tịnh м Phal iuo 


TAI МАМ "TAM VŨ NHẤT TÔNG” 


“Tam Vũ Nhất Tông”, là chi Bắc Nguy Thái Vũ dé, Bắc 
Châu Vũ dé, Đường Vü Tóng và Наи Châu Thể Tông. 


Trong lịch sử Trung Quốc. 


những ст hoàng dé này từng 


phát động su kiên húy diệt Phát pháp, khiến cho sự 


phát triển của Phát giáo ở Trung Quốc chiu sự tổn hat 
rät lớn, do đỏ được goi là "Pháp nạn”, gay nén hoa 
“Tam Vũ Nhất Tóng trong lịch sử Phát giáo 


p=: giáo là một tón giáo 
ngoại lai, là một loại hình 
thái y thức và hiện tượng văn hóa 


của nước khác, sự truyền bá và 


phát triển của tán giáo này á 
Trung Quốc, dàn đến máu thuần 
với tư tưởng van hóa và tàn шас 
truyền thống của Trung Quốc 
Ngoài ra, sự phát triển của Phật 
giáo, làm tieu hao mot lượng lớn 
tài nguyên kinh tế. Khi các loại 


Tuang h&t1əe bảng đề 


Múi: Trung Ндр t 


Nguyễn Bác «inn 


KA Phát gian 


con gái nhà quí tộc làm việc dâm loạn”, thế là ông hạ lệnh 
giết sạch sa món ở Trường An, thiêu bó tượng Phật, và ra 
lệnh cho các noi trên toàn quốc phế bó đạo Phát. Lån diệt 
Phát này, do sa môn ở các noi khác biết được tin tức trước, 
nên đã bỏ trốn ẩn nấp trước, vàng bạc, tượng Phật cũng 
nhu eác bá kinh luận đa số đều đã được cất giấu. Nhưng tất 
cả chùa chiên, tháp Phật trong nước Bác Nguy, eo hà đều bi 
húy hoại. Đó là lån tấn cóng đầu tiên mà Phát giáo Trung 
Quếc gặp phải. 

Lán thứ hai xảy ra vào thời kỳ trị vì của Bác Châu Vũ đế 
(năm 561 — 578 CN). Lúc ấy do sa món hoàn tục tên là Vệ 
Nguyên Tung dâng thư lên Võ dế, cho rằng việc trị vì quốc gia 
không phải là ở nơi Phật giáo, thời Nghiêu Thuấn đâu có 
Phật. giáo, nhưng nước nhà vẫn vô cùng an định, Vũ đế biểu 
thị tán đồng. Vi thế, nhiều lán triệu các sa môn, đạo si cùng 
bá quan biện luận sự trước sau của tam giáo Nho, Phật, Đạo, 
cuối cùng vào năm 574 CN hạ lệnh cấm Phật, Đạo, lệnh sa 
món, dao si hoàn tục làm dàn thường, và cấm kuyệt các loại 
té ki không có ghi trong các kinh điển của Nho giáo. Bác 
Châu Vũ dé còn thiết lập “Thông Đạo quán”, sai những người 
của hai quán Phật, Dao làm “Thông Đạo quán hoe sĩ”, do sự 
quản hạt của quan lại, Bác Châu điệt được Bác Tả, Châu Vũ 
Đế lại áp dụng lệnh diệt Phật trong lãnh thả Bắc Tẻ, khiến 
“Phật giáo nơi đất Bác, trong nhát thời tuyệt mất dấu vết”. 
Đó chính là làn tai ách thứ hai. 


Lần thứ ba xảy ra vào những năm Hội Xương đời Đường 
Уй Tông, vì thế cũng còn được gọi là “Hội Xương pháp nạn”. 
Đường Vũ Tông (trị vì từ nàm 841 - 846 CN) cho rằng Phật 
giáo “Không phải là tôn giáo của Trung Quốc, tàn hại sinh 
linh", nên muốn phế bả, lại được sự giúp đỡ của các đạo si 
Triệu Qui Chân, Lưu Nguyên Tinh..., vào năm Hội Xương thứ 
5 (näm 845) hạ sắc chi, để lại hai ngôi chùa trên hai con 
đường ở hai kinh Đông, Tây, mỗi chùa luu lại 30 tàng nhân, 
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trị sở của Tiết Độ quan sát sứ và bón cháu: Đông, Hoa, Cao, 
Nhữ môi nơi để lại một cảnh chùa, còn lại không phải là 
dáng lưu du bị húy hết. Theo như thống kë thì lúc đó có 4 
vạn 6 trăm ngôi chùa bị hủy, hơn 26 vạn tăng ni bị bắt hoàn 
tục, điền sản của các tự viện bị phế bỏ dèu sung công, các 
chuồng, khánh, tượng đồng... déu giao cho Diêm Thiết sứ đem 
đúc tiền, tượng sắt giao cho các châu làm ra nông cụ, các 
tượng bằng vàng, bạc của tư gia, lệnh trong một tháng phải 
nộp cho quan. Đây chính là ách nạn lần thứ ba. 

Lán thứ tư xảy ra vào thời Ngũ Đại, thời kỳ thống trị của 
vua Thế Tông nhà Hậu Châu (trị vì từ năm 954 — 959 CN). 
Châu Thế Tông vào tháng 4 nám 955 hạ chiếu nghiêm cấm 
tự ý xuất. gia, các tu viện không qua sự cho phép của triểu 
dinh phải phé hó hết. Năm đó phế bá 3336 ngôi chùa, tất cà 
các tượng đồng đều đem hủy dé đúc tiền. Lån diệt Phật này, 
cách “Hội Xương pháp nạn” hơn 100 năm. Phật giáo trải qua 
mấy lán tấn công này, các loại chương sở, văn luận của các 
đời danh tăng bị thất lạc gản hết, các loại kinh luận, phản 
lớn đều bị thiêu hủy. 
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BẮC NGUY THÁI VŨ ĐẾ DIỆT PHẬT 


Bác Nguy Thái Уй Dé tiêu diệt Phật giáo, không phải 
là do sự ngáu hung nhất thời, dó là một loại biên pháp 
trong dat. được chấp hành, mang tính chính trị xã hói, 


bài cảnh hình tế rat sáu säe 


kes tiên, sự phát triển 
quá mạnh của Phát giáo, 
làm sáu thêm máu thuận giữa giai 
cấp địa chủ thế tục với giai cấp 
tảng lữ thượng tàng Phát giáo. 
Vẻ mặt kinh të, sự phát triển vë 
kinh tế của các tự viện đạo Phật 
đã xâm hại đến lợi ích của những 
kẻ thống trị thể tục. Ví dụ, tàng 
ni được hưởng đặc quyền miễn trừ 
sưu thuế, lao dich, và lại, да số 
tang ni thời đó không truc tiến 
làm việc sản xuất lao động. vi thế, 


PL 


a hram 


(rảnh aa) сы 


hh nauyér 


Nguy Văn narh E: 


nếu su lu 


ng tàng ni xuat gia quá nhiền, sé ảnh hương tới 
thuế thu và lao dịch của quoc gia. Trong ха hôi phong kiến. sơ 
lương nhiều it еца hò tich nhàn khẩu, true tiep to rò sw lớn 
nho về lực lượng cua mot quốc gia, do dó nếu một số lượng lớn. 
dàn mà vào trong viện tu hành, sẽ làm giảm hó tịch và 
nhãn kháu do nhà nước nấm giữ. làm cản trà sự phát triển 
kinh tế của xà hội, đó là dieu mà nhà nước khung thẻ cháp 
nhận được. Ngoài ra, việc хау dựng và sua chữa một lượng 
lăn chùa chiên, tháp Phát, cùng làm haa phí rất lớn nguồn 
nhân lire và tài lực của hội, cũng sè khiến cho lue lượng 
kinh të của quốc gia bị ảnh hưởng. Tóm lại, sự bành trương 
quà manh của lực lượng Phat giáo, dà mang lại những nhân 
to bất lợi nhat dinh cho giai сар thống tri phong kien. 


Néu xem xét tit phương diễn chính trị xà hoi, bó lạc Thác 
Bat thăng tri Bác Nguy từ sau khi tiến vào Trung nguyên, 
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dán dán sử dụng tư tưởng Nho gia tiến hành thống trị, và sử 
dung một sõ Nho sinh người Hán giúp họ xáy dựng một quốc 
gia phong kiến. Tư tưởng Nho gia luôn cường điệu sự phán 
biệt giữa Hoa Di, điều đó bất lợi cho ho. Vì thế сас quí tộc 
Thác Bạt luôn cường điệu tổ tiên mình là từ Trung nguyên 
đời đến sa mạc phía Bắc, cũng từ một chi với tổ tiên của Hán 
tộc. Như vậy, vé phương diện dối đãi với một Phật giáo được 
truyền vào từ phương Tây, đã có một ít tàm lý phải bài xích. 
Như vào thời diệt Phát, từng gọi những tăng lữ Phật giáo từ 
phương Тау đến là "Khát Hô”, dùng cách miệt xưng đối với 
ho như một só người Hán phản đối Phật giáo đương thời 
thường dùng. 

Màu thuẫn giữa Phật - Đạo trở nên gay gắt cũng là một 
trong những nguyên nhân quan trọng khiến Thái Võ Đế diệt 
Phật. Thời Bắc Ngụy, Đạo giáo của Bác phương dà phát triển 
lén. 1ле đó, cá đạo si là Khảu Khiêm Chi, một, mặt tu luyện ó 
trong núi, một mát bát tay cài tổ Đạo giáo ở Trung nguyên 
loại bỏ những thứ không thích ứng với xà hội đương thời của 
Đạo giáo nguyên thủy. Khấu Khiêm Chi thông qua quan Tư 
để Bắc Nguy là Thôi Hao tiếp cận Thái Vũ Đế, tuyên truyền 
Bao giáo với Thái Vũ Dé, khiến Thái Vũ Để dẫn dán tin thờ 
Đạo giáo. Năm 440, Thái Võ Bë đổi quốc hiệu là “Thái hình 
chân quân”, biểu thị ông đã tiếp thu tín ngưỡng Đạo giáo, sau 
đó ông lại đến Đạo đàn thụ bùa chú của Đạo giáo, chính thức 
trở thành Đạo giáo 4б. Tư đỏ Thôi Hạo là người theo Dao 
giáo, với hoe thức quảng bác được sự tín nhiệm của Thái Vũ 
Dé. Đôi với Phát giáo phản dôi rất kiên quyết, do đá việc bỏ 
Phật giáo, ít nhiều cũng là do ảnh hưởng của ông. 

Nhưng nhân tế trực tiếp khiến Thái Vũ Đế bó Phát giáo, 
lại là do hành vi không theo pháp luật của một số tang lữ 
Phát giáo. Lần diệt Phật này, mặc dù được sự phò trợ bí mật 
của Thái tử Thác Bạt Hoảng mà giảm thiểu được tổn thất, 
nhưng hành động này đổi với tư tưởng và tâm lý của tín аё 
Phật giáo dà tao thành một nỗi ám ảnh vô cùng to lớn, dán 
đến trực tiếp ảnh hưởng sự phát triển sau này của Phật giáo 
Trung Quốc. 
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*CHẾ ĐỘ TĂNG QUAN” 


Tang quan, là tăng nhàn do triëu dinh phong chức dé 
quản lj các ciệc của tăng ni trong xà hội phong hién 
Chức trách chu уби của họ là chưởng quản tang tịch, 
dung tàng lượt thong hạt tàng ni. Сап doi quan hé 
giữa Phát giáo và quản lý của quốc gia, đưới sự thống 
lĩnh của cơ саи hữu quan của Chính phủ, xi lý các sự vu 
liên quan đến Phạt giáo. Chế độ tang quan tà chế độ 
tàng su trong các tự tiên là khúc nhau. Nó là sản cát 
chiu dính hướng vé chế dó quan liêu của hinh thúc tổ 
chức hoàn chỉnh đương thời từ seu khi Phát giáo truyền 
vào Trung Quoc, là hết qud của tiệc phong hien hóa 
Phát giáo. 


C cứ vào ghi chép trong sử liệu “Dai 
Tổng tàng sử lược", “Phát tổ thờng 
kỹ”... vào thời Han khi Phật giáo mới du nhập 
vào Trung Quốc vốn chưa hình thành ché độ 


X ích sử Pleu tan 


tăng quan. Do các truyền giáo sư 
đến Trung Hoa truyền giáo đều đến 
từ Тау Vực, Ап Độ... cho nén triều 
dinh đương thời an trí ho ở Hóng 
Ló tự là nơi phụ trách việc tiếp dài 
khách đến tif bón phương, do đó 
những sự vụ liên quan đến tăng ni 
déu do Попе Là tự trực tiếp chướng 
quản, thời Hán Ngụy các Su món 
cùng lé thuóc vào cơ quan này 


Việc thiết Тар tăng quan, phần 
lớn cho ràng bát đầu vào nhà Hậu 
Tản thời ky Thập lue quấc, Cuối nhà 
Тап, Trung nguyên dai loạn, cuói 
cùng Tấn triêu vì sự giết hại làn 
nhau cùng cốt nhục mà diệt vong. 
Іле đỏ, Giang Nam được biển thành 
triệu dinh nhỏ nhà Đông Tấn do 


Lang Nha vương Tư Mã Duệ kiến <, lượng due Phúc T 
lập, còn phương Bác rơi vào chiến Zo Mau м тас bóng 
loan do quí tóc của các dán tộc thiểu з đời Bởi 

sơ phát động. Trong tình trạng xà 

hội nhu vậy, việc tuyên dương nhãn sinh vô thường, sinh 


mệnh là khổ eua Phát giáo, nhận được tín ngưỡng của rất 
nhiều người. Tới thời kỳ thong trị Triệu Thái (nām 384 417 
CN) trong nước “Trong mười nhà có một nửa xuất gia", năm 
401 CN, Син Ma La Thập nhập quan, những người nghe tieng 
tìm đến tụ tập ở Trường An nhiều đến vài ngà 


¡ người, điều 


này cần phải có sự quản hạt thống nhất. Một mật xử lý các 
tảng vụ thường ngày, một mat kiểm thúc cử động của tăng 
ni, dé tránh хау ra hành vi phi pháp. Vì vậy, Hậu Tán chú 
"Thiệu Hung vào nàm thứ 7 n hiệu Hoàng Thủy (nam 405 


CN) trao trách nhiệm thống quản táng ni trong đất Tản cho 
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“Tăng Chánh", “Duyệt Chúng”, "Táng Lục”, sau này, phán 
lớn đều lấy đáy là sự таб đầu của tàng quan ở Trung Quốc. 

Bắc Nguy Dao Vũ Đế vào những nām Hoàng Thủy (năm 
396 — 897 CN) từng sắc nhiệm Sa môn Pháp Quả làm “Đạo 
nhân thống" để thống nhiếp tàng đỏ, đó là mở đầu cho tàng 
quan thời Bác Ngụy. Sau này, Van Thành dé ra sức phục 
hưng Phật giáo, đã cho thiết lập “Giám Phúc Tào” ở trung 
ương, lấy Đạo nhân thống làm chánh thống, lấy Dà duy na 
làm chức phó. Sau đổi thành “Sa môn thống", cho Đào Diệu 
làm 8а món thống. Ó các địa phương thì lập “Tăng tào”, 
dùng Cháu phủ phụ trách trị sự. Thời Hiếu Văn Dé, Giám 
Phúc Tào đổi thành “Chiêu Huyền tu", gồm một đại thống, 
một thống, ba Dó duy na và lập ra các chức như Công tào, 
Chủ bạ viên. Những пат niên hiệu Vĩnh Bình đời Tuyên Võ 
Đế (năm 508 – 511 CN), lại đặt chức tam cang (thượng toa, 
tự chủ, duy na) ở các chùa của các Châu, Quận. Thời Bắc Tẻ, 
năm thứ hai niên hiệu Thiên Bảo thời Văn Tuyên Đế (năm 
551 CN) lại lập ra “Chiêu Huyền thập thống”. Do mười vị cao 
tăng dám nhiệm, đặt Sa món Pháp Thượng làm đầu của 
thập thống, gọi là “Chiêu Huyền đại thống”, hay còn được gọi 
Ја Chiêu Huyền thống. Từ đó vé sau, chế độ tăng quan аёо có 
sự biến đổi trong các triểu đại Trung Quốc. 
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NGƯỜI ĐẦU TIÊN 
ĐI TÂY PHƯƠNG CÂU PHÁP 


Can cù theo sử sách, chủng ta có thé hiểu được, người 
đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Trung Quấc hước lên 
соп đường sang Тау phương саи pháp vira vi dai vira 
gian nan, dó chinh là Chu Si Hành. tàng nhàn toc Han 
thời hy Тао Nguy. 


ys truyền bá đạo Phật 
6 Trung Quốc, dựa vào 
sự phien dịch và lưu hành của 
kinh Phát. Nguồn gốc của kinh 
Phát, ngoại trừ 
kinh mang theo bën mình của 
tang nhân Тау Vực hoặc An Do 
khi vào truyền giáo ở đất Нап, 
còn lại rất nhiều là do những 
người dat Нап vượt sang phương 
Тау cầu pháp đến Ấn Dó hoặc 
các nước ở Тау Vực thu thập rộng 
гаі. Trong lịch sử Trung Quốc, 


с dựa vào các 


HBACHEHOA РНАТ Ас 


tu thời Nguy Tấn, Nam Вас triéu cho dën đời Tùy Đường 
trong may {гат năm, những người di vé phương Тау сац 
pháp liền tuc khong nging. Bon họ bång tám lông chán 
thành, mang theo hoài bào đối với tín ngưỡng vượt qua Liu 
sa, vượt thóng lành, khác phục ngàn van nguy hiểm gian 
nan, tim đến đất khách quê người, nhiếp thu vàn hóa nước 
kha 
phát triển việ 


e bức thiết như cơm ап nước uống vậy dë góp phán vào sự 


gi 


› lưu уап hóa giữa các nước và các dàn toe 


Chu Si Hành là 
người Vinh Chau thời 
Tào Nguy. Ông xuat gia 
từ bé, lúc đó “Tăng chỉ 
giới bản" vừa mới được 
truyền vào đất Hán, 
ông là môt trong nhimg 
sa món xuất gia đầu 
tiên tho giới. Trong lịch 
sư Phát giáo Trung 
Quốc, vào trước thời Chu 
Si Hành, cùng có một 
gọi là "Người 
xuất gia" Nhưng do 
vào lúc đó giới luật của 


so đức 


Phật giáo vẫn chưa 
truyền удо đất Hàn, 
cho nén nói "xuất gia" 
chi là cát bó tóc, để hiển 
thi sự khác biet v 


i the 
tuc, nhung vån chưa 


thực sự được truyền thụ 
giới luat của Phật giáo 


Bi: họa bas Trang sarg ста Tiy 
Còn sự xuat giá của Chu đu phöp:ð đóng horno талы: баш 


Si Hành là dà tho trì Tây T 
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giới luật, cho dù giới luật của lúc đó vẫn còn chưa hoàn chỉnh. Do 
đó, từ điểm này, người đời sau cũng xem ông như người Hán đâu 
tiên xuất gia chân chính của Phật giáo Trung Quốc. 

Chu Si Hành sau khi xuất gia chám chỉ nghiên cứu kinh 
điển Phật giáo. Lúc đó sự nghiên cứu về “Bát Nhã học” vừa 
mới hưng khởi. Các loại “Bát Nhà kinh" được lưu truyền xã 
hội, nên nghiên cứu của Chu 8ï Hành đối với “Bát Nhã kinh”, 
càng có dụng tâm đặc biệt. 

Vẻ sự lưu truyền của “Bát Nhã kinh", có thé làn ngược lên 
vào cuối đời Hán. Lúc đó quyển “Đạo hành Bát Nhã kinh" do 
Chi Sám dịch, vẫn đang rất lưu hành trên xã hội, hình thành 
nén một trong hai hệ thống lớn của Phật học đời Hán. Vào 
thời kỳ Tào Nguy, do ảnh hưởng của "ngon gió Huyền học” 
với những diém giống với Huyền hoc, nên hứng thú của người 
ta đối với "Bát Nhã học” của Phật giáo cũng bát đầu tăng 
lên. Những người nghiên cứu “Bát Nhà kinh" cùng tăng rất 
nhiều. Nhưng do vào thời kỳ đầu nén sự phiền dịch kinh điển 
của Phật giáo Trung Quốc vẫn chưa được hoàn thiện. Mật số 
người địch kinh Phật trong quá trình phiên địch, gặp những 
chỗ không biết, haặc là khóng hiểu rã, thường dịch sai, hoặc 
dan gián dem tỉnh lược di. Như vậy, khiến cho mật số kinh 
văn được địch ra thiếu sự liên thông nhất quán trên dưới, 
không rõ ràng mạch lạc, có khi dàn đến ý kinh không thông, 
khiến độc giả khó mà hiểu được. Ngoài ra, vẻ chất lượng 
phiên dịch, việc phiên dịch kinh Phát vào thời kỳ đầu, thường 
phán lén là dich tháng, tức là như ta nói: “Chất quá vu văn”, 
do sự khác biệt văn hóa giữa Trung Quốc và Ấn Độ, cũng như 
thói quen về phương diện biểu đạt ngôn ngữ văn tự cũng kháe 
nhau, vì thế những kinh văn dịch thẳng thường không phù 
hợp với thói quen của người Trung Quốc, khiến cho người đọc 
cảm thấy kinh văn rắc rối khó hiếu, tình trạng này gây ra sự 
bát mãn của rất nhiều người. Lúc Chu Si Hành ở Lạc Dương 
nghiên cứu và giảng giải “Đạo hành Bát Nhà kinh" thường 
than rằng một bộ kinh điển quan trọng như vậy của Phật 
giáo Đại thừa, lại được dịch không hết ý, khiến người ta 
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kháng cách nào thật sự lý giải ý nghĩa của kinh văn, do đó 
ông thé nguyện phải Tây hành cầu pháp, di tìm kiếm bán 
gốc của kinh Bái Nhà, 

Năm thứ 5 niên hiệu Cam Lộ thời Tào Ngụy (năm 260 
CN) Chu 8i Hành rời Trường An di vé hướng Tây, làn lội bước 
di, cuối cùng đến được Vu Điển, Lúc đó Vu Điền là nơi tập 
trung của Phật giáo Đại thừa, cất giữ rất nhiều Phật điển 
Đại thừa. Quyền “Quang tán Bát Nhã kinh” do Trúc Pháp Hà 
đời Tây Tấn dịch cũng là do bản Phan văn do Vu Điển sa 
môn Chỉ Da La mang từ Vu Điền đến. Chu Si Hành ở Vụ Điền. 
có được bản "Phan văn H bán" của “Phóng quang Bát Nhà 
kinh” gồm 90 chương, hơn 60 vạn câu. Nhưng lúc ấy ở nước Vu 
Điền Phật giáo Tiểu thừa vẫn còn tương đối có thế lực, giáo 
để của Phật giáo Tiểu thừa cán trở sự truyền bá của kinh 
điển Đại thừa, do đó Chu S1 Hành chua thé nhanh chóng 
mang kinh quay vé được, mãi đến пата thứ 3 niên hiệu Thái 
Khang đời Tấn (năm 282 CN), tức cách ngày ông di Tây đã 
hơn 20 năm, mới do đệ tử của óng là Phát Như Đàn (Pháp 
Nhiêu) đem bản Hả của kình đến Lạc Dương, lại phải qua 10 
năm, tới niên hiệu Nguyên Khang nguyên niên (nām 292 
CN) mới được bọn người là sa môn Vu Điển tên Vô Xoa La và 
cư si Trúc Thúc Lan dịch ra. Bản thân Chu Sï Hành bị bệnh 
mất ở Vu Điển nam hơn 80 tuổi, đã thực hiện được lời thể vì 
pháp quên thân của ông. 


146—e_ 


CỔNG HIẾN CUA PHÁP HIẾN 


Từ Chu Si Hành thời Tảo Nguy bắt dáu, cho đến thoi 
Тап Tổng, tiệc di vé phía Тау (ау hinh của Phát giáo 
Trung Quóc dà hinh thành nên một phong trào гат rộ. 
Rất nhiều sa món dá! Hàn hoặc möt mình dí vé phía 
Тау, hoặc nam ba người một nhóm, két ban Тау hành 
lay kinh cau pháp. Trong số những người này, Sa món 
Pháp Hiển thời Động Тап có thành tuu cao nhát. và 
củng là người có ảnh hưởng lớn nhát. Do đỏ ông có vinh 
dự được mọi người goi là "Nhà lu hành vi đại vào đầu 


thể hy thú 5". 


háp Hiển là người quận 

Bình Dương tỉnh Sơn Tây 
(trị sở nay thuộc phía Tảy Nam 
thành phó Lâm Phần tinh Sun 
Táy), xuất thần trong một gia đình 
theo đạo Phát, tục gia ho Cung. 
Bien hoa {эб Tây Мау ở bon 


Hoang in ki 


3 và guen ch 
buy Tiong bier naoa những con 


icai ибт mi và bốn 
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Năm 20 tuổi, ông chính thức xuất gia thọ giới Tỳ Kheo. Năm 
thứ 3 niên hiệu Long An đời Tán An Đế (năm 399 CN), theo 
truyền thuyết lúc đó Pháp Hiën dà hon 50 tuổi, năm đó ông 
hẹn với Huệ Cảnh, Dao Chỉnh, Huệ Ứng, Huệ Khoan bốn 
người, cùng xuất phát từ Trường An đi về phía Tảy lấy kinh. 

Pháp Hiển đọc đường đi qua các nước Tây Tán, Nam Lương... 
vào năm 400 CN di đến Dôn Hoàng, lại vượt qua đải đất sa 
mac mà người ta cho rằng trên không có chim bay, dưới 
không có thú chạy, đuy nhất chỉ có xương khô của người chết 
mà thôi, tdi được nước Thiện Thiện (nay là một dài Tản 
Cương Nhược Khương). Năm 401, Pháp Hiển tới được nước Vu 
Điển là một trong những trọng trấn của Phật giáo Tây Vực 
(nay thuộc Tân Cương, Hòa Điển) Ó Vu Điền, ông khảo sát 
tường tận bình trạng lưu hành của Phật giáo, di tích Phật 
giáo của nước này, được xem nghỉ thức rước tượng Phật du 
hành được cử hành vó cùng thịnh dai để mừng ngày Phật 
đản, cuối cùng vào nám 402 ông vượt qua Thông linh, tiến 
vào đất phía Вас Ап Độ, đến tham rất nhiều tháng địa của 
Phật giáo, học tập ngôn ngữ văn tự của các địa phương, sao 
chép rất nhiều kinh điển Phật giáo, cuối cùng ông rời khỏi 
Ấn Độ vào năm 409, ngồi thuyên di đến Sư tử quốc (nay là 
Sri Lanca). Ông lưu trú ở nước su tử hai năm, sưu tập được các 
kinh điển như "Di 8a tác luật", “Tạp A Hàm", “Trường А 
Hàm"... rôi ông theo thương thuyên, dự tính đi theo đường 
biển vé Quảng Châu, nhưng trán đường gặp bão, thuyền trôi 
dạt trên biển hơn 90 ngày, sau cùng trôi tới nước Gia Bà Dë 
(nay là Inđônêyia) ở quản đảo Nam Dương. Trải qua 5 tháng, 
sau đó một lần nữa đáp thuyén di vẻ hướng Quảng Cháu. 
Trải qua 3 tháng hành trình đây gian nan, cuối cùng ông lên 
bờ ở Lao Son của tỉnh Sơn Đông, lúc dó đã là пат thứ 8 niên 
hiệu Nghĩa Hy đời Tấn (năm 412). Qua năm sau, Pháp Hiển 
theo đường bộ xuống phía Nam tới Kiến Khang. Pháp Hiển 
Táy hành, trước sau tính hết kéo dài khoảng 15 năm, đi qua 
hơn 30 nước ở Tây Vực, Án Độ, trên đường chịu đủ mọi cực 
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khổ gian nan, cuối cùng với tinh thần dai vo úy dà hoàn 
thành hành trinh du lịch cua ông. 


Phàp Hiển ở Ấn Đô, Sri Lanca... thu thập được rất. nhiều 
bộ Kinh, Luật, Luận của Phát giáo như “Ma Kha Tang Chỉ 
luat", "Tài Bà Da luật, "Tap A Tỳ Юаш tám", “Phuong đẳng 
Bát né hoàn kinh", "Di Sa Tác Luật”, “Trường A Hàn ap 
А Hàm”... Sau khi vé nước, vào năm 413 đi xuống Kien Khang 
ở phia Nam, cư ngu ở chùa Kiến Khang đạo tràng, cung với 
Phật dà But dà la cùng ở chùa này này hợp tác dịch ra “Ma 
Kha Tăng Chỉ luật, "Tap A Ту Рат tám", “Phương đẳng 
Bát né hoàn kinh" cùng 6 bộ, 3ö quyển. 


Cổng hiến của Pháp Піп đới với sự phát triển của Phật 
giáo Trung Quốc là võ cũng to lớn. Trong bốn bộ luật lưu 
truyền nơi dat Hán Trung Quốc thi dà có ba bố là do ống 
dem vé. Ngoài ra, quyền "Tap А Tỳ Dam tâm” do ông dem 
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CHÂN ĐẾ DỊCH NHỮNG KINH ĐIỂN 
QUAN TRONG NÀO Ó TRUNG HOA? 


Chân Để là mót trong nhung nhà phiên dịch hình Phat 
quan trọng nhất thời ky Nam Вас triều. Trong lịch sd 
Phật giáo Trung Quoc, ông cùng Cuu Ma La Tháp, Huyện 
Trang, Nghĩa Tinh duoc tón xưng là Tú dai dich gia 
(bón nhà phiên dich lớn) 


heo ghi chép trong "Tuc cao 
tăng truyện”, Chán Đế ra 
đời trong một gia đình Bà 


Ninh Hạ ^en 100 thoct 


khai phó "1 dới Bắc Nguy dér 
trạng đó tương due Tac và: 


Chu lũ дә 


nh удо 


ngó Huyện т 


тор Da Nhan. 1ау An 


ton нт lồng) enusa v 


Trường An, эд Huyền “trạng "dn 


из này. và củng oher aicn kinh 
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La Món ở nước Uu Thién Né thuộc Tây Thiên Trúe, nguyên 
danh là Câu Na La Đà. Ông xuất gia lúc bé, tỉnh thâm học 
thuyết Phát giáo Đại thừa. Sau này, Chân Dé vượt bién 
Nam du, tới nước Phù Nam. Niên hiệu Trung Dai Bóng 
nguyén niên thời Lương Уй Bế (546 CN), ông tới Trung Hoa 
theo lời của sứ thản được Lương Võ Để sai đến Phù Nam 
mời ông đến Quảng Châu, lúc đó ông đã gån 50 tuổi, Sau 
hai năm, ông di làn hướng Bắc tới Kiến Khang , nhưng рар 
“loạn Hầu Cảnh” vào cuối đời Lương, thế là phải lưu lạc 
khến khá ở các đất Giang, Triết, Cán (Giang Тау), Mån. 
Vào giai đoạn không được an tịnh này, ông lưu lạc khắp nơi, 
nhưng trong suốt quá trình lưu lạc ông tới dâu dịch kinh tới 
đó, không hë ngừng nghỉ. 

Năm thứ ba niên hiệu Thiên Gia (năm 562 CN), lúc Chân 
Đế 64 tuổi, quyết định lên thuyền theo phía Táy về nước. 
Nhung giữa đường do gió bị i hướng, lại trỏi đạt xuống 
uảng Châu, được Thứ sử Quảng Châu lưu lại. Thế là ông 
én ở Quảng Châu dich giảng “Đại thừa duy thức luận”, “Câu 


lié 
xá luận”... Ông mất vì bệnh vào năm 567 CN, thọ 71 tuổi. 
Các kinh Chân Đế dịch, phán lớn được địch trên đường lưu 
lac di chuyển. Trong 23 nàm ông ở Trung Hoa, tổng cộng dịch 
được 64 bộ 278 quyển kinh luận (trong “Khai nguyên Thích 
giáo luận” lại cho rằng chỉ có 49 bộ hơn 140 quyển). Nhưng 
dà là rất xuất sắc so với các tăng nhân trong cùng thời đại 
апе. Chân Đế chuyển dịch chủ yếu là luận trước của "Du già 
hành phái” thuộc Phật giáo Đại thừa. Trong đó quan trọng 
nhất, có ánh hưởng lớn đến sự phát triển của tứ tưởng Phát 
giáo Trưng Quốc có các bà “A Ty Dat Ма Câu Xá Thích luận” 
(tức là “Câu xá luận" và “Nhiếp Đại thừa luân”). Khi Chân 
Dë dich bộ “Nhiếp luận" đã gån 70 tuổi, trong cả quá trình 
phiên địch, ông sửa chữa, dính chính từng câu từng chương 
rất chi tiết, giảng giải nhiều làn. Trước khi lâm chung, ông 
còn sợ bộ “Câu xá luận" và “Nhiếp Đại thừa luân” do ông 
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< Tu sử Phuar sei 


truyền lại vé sau không có người kế thừa hoàng truyền, vi the 
ông đã triệu tập các đệ tử nhu Dao Ni, Tri Kiêu... tất са 12 
người, khuyến khích ho thé sẽ hoáng dương hai bà luận này, 
khong được để dứt tuyệt. Có thể thấy 


{ được sự coi trọng спа 
ông doi với hai bo luan ay. 


“Câu Xá һап” 22 quyến, do luan su trú danh cua Phật giáo 
An Độ là ngài Thé Thần trước tác. Bộ luận trước này chủ yếu 
là phán ảnh chủ truong hoc thuyết cua phái “Thuyết nhất 
thiết hữu” của Phát giáo Tiểu thừa dong thời cùng hấp thụ 
mòt số quan điểm của "Kinh Lương bó". Bộ sách này lấy 
“Май vi Шай thấp ngũ pháp” tổng quát hết tháv hiện tượng 
vạt chất và tinh ап của thế giới, thuyết giải rất tường tận 
doi với các khái niem cơ bản của Phật giáo như “Tứ De", 
"Thập nhị nhàn duyen”... Mệnh dé trung tám là "Tam thể 
thực hữu”, “Pháp thể hàng hữu 
ché, lai giải thich rất го doi với các khái niệm eo bản của 
Phát giáo, nén thường được xem nhu một quyền từ dien Phật 
giio Trong sách có một số tu tướng sae пау được "Du già 


Do kết cầu của bộ sách chặt 
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hành phái” của Phật giáo Đại thừa Һар thu, vì vậy bộ luận 
trước này còn thường dùng làm sách nhập môn của người 
nghiên cứu Pháp tướng duy thức tóng. 

“Nhiếp Đại thừa luận” bao gồm ba quyển “Bổn luận” và 
12 quyển “Thích luận”, là một trong những trước tác quan 
trọng của “Du già hành phái” của Phật giáo Đại thừa Ấn Độ. 
Do người sáng lập ra “Du già hành phái” là ngài Vô Trước 
viết phần luận, ngài Thế Thán viết phán Thích. Sách này 
tập trung xién thuật học thuyết của "Du già hành phái”, đặc 
biệt là đã luận thuật rất chi tiết đối với lý do của việc thành 
lập “Duy thức" cũng như các vấn dé của “Tam tánh thuyết” 
cũng như “A Lại gia thức”. Trong luận từ 10 phương diện luận. 
chứng một cách hệ thống sự tón tại của “A Lại gia thức”, và 
lấy đó làm căn bản của hết tháy các pháp, từ đó hình thành 
nén “А Lại gia thức duyên khởi thuyết”. Бас điểm ở bản dịch 
của Chân Đế còn ở chỗ kiến lập một “A Mạt Na thức" chân 
thật thuần tịnh & phia trên (Thức này còn gọi là "Võ cấu 
thức", “Tịnh thức”). Từ sự thanh tịnh vô cấu của “A Mat Na 
thức” phát triển thành “Chân như duyên khởi thuyết”, có 
ảnh hưởng rất lớn trong việc hình thành tông Hoa Nghiêm 
cũng như các tông phái khác của Phật giáo Trung Quốc. 
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3 Tịch sự Phút giáo 


- 


CON ĐƯỜNG THỈNH KINH 
CỦA ĐƯỜNG TĂNG 


Hình tượng trong bộ tiểu thuyết “Тау Du KC của nhà 
сап Nga Thủa An doi nhà Minh, dà mièu tú rút sinh 
động саи chuyện thấy trà Đường tăng bón người dà lặn 
tủi tréo non lội suối, hàng yêu bắt quát, cuối cùng lấy 
được chán kinh vè. Còn trong lịch sử, dich thực có người 
này, đó là nhữn råt Đường tang tên gọi IIuyén Trang 
trong "Tay Du K cà ong thực sự dà hoàn thành một 
nghĩa cử hùng tráng tim đến Тау phương thính kinh 
Trong lịch sử, Huyện Trang là một vi cao tăng dũng 
cám, 06 úy, là một nhà 10 hành vi dai, một nhà phiên 
dịch kinh Phát 


pes tăng pháp danh là Huyền Trang, vốn họ Trần 
ra đời vào nàm 600 CN, 15 tuổi xuat gia. Sau khi suất 


lượng điều 
клас Dưỡng 
Tầng thỉnh 


kinh, 
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gia, ông từng tham vấn học tập ở các nơi như Trường An, 
Thành Đô... trải qua một thời gian dài học tập và nghiên 
cứu, ông cảm thấy các gia các phái đương thời đối với một số 
vấn dé trong giáo nghĩa Phát giáo có cách nói không thông 
nhất, ghi chép trong các kinh Phật cũng có những chó mâu 
thuần lån nhau. Vì thé nên sản sinh tư tưởng muốn dich 
thân đi Ấn Độ học tập, thính kinh. Nhưng vào lúc đó, các 
quan ài nơi biên giới canh giữ rất chặt, muốn xuất quan di vé 
phương Tây phải có giấy phép, nén óng đến kinh đô của thời 
dó là Trường An, đảng hiểu trần tình, xin được đến Tay 
phương cảu pháp. Nhưng lúc dó, nhà Đường mới thành lập, 
biên cảnh chưa yên, triều đình nghiêm cấm một mình xuất 
cảnh, nên việc xin phép của ông chưa được phê chuẩn. Vào 
năm thứ ba niên hiệu Trinh Quán đời Đường Thái Tóng 
(năm 628 CN), Trường An bị nạn đói, triều đình cho phép bá 
tánh ra ngoài tif kiếm sóng, Huyền Trang thừa cơ trà trộn 
vào trong dám dán đói rời khỏi biên giới, bắt đấu bước lên 
con đường đi Tây phương cầu pháp của ông. 

Trong quá trình di vẻ Тау của Huyền Trang, đi qua Cô 
Tang (nay thuộc về Võ Uy, Cam Túc), qua Đân Hoàng vượt 
Thông lãnh, băng Tuyết sơn, trải qua bao gian nan nguy 
hiểm, cuối eùng ông cũng đến được Ấn Độ. Ông tới thành 
Vuong Xá của nước Ma Kiệt Đà, vào học trong Na Lan Đà tự 
là học viện tối cao của Phát giáo Ấn Độ đương thời, theo học 
tập với học giả Phật giáo trú danh là ngài Giới Hiển, ông 
được hoc các bộ luận trước như “Du già sư địa luận”, “Thuận 
chánh lý luận”, “Hiển dương thánh giáo luận”... và các tàng 
nhân ở chùa cũng vô cùng khám phục phẩm đức và học thức 
của ngài Huyền Trang, tên ông được liệt vào hàng mát trong 
mười vị cao tăng tinh thông tam tạng ở chùa Na Lan Đà. 
Huyền Trang trong hoàn cảnh học tập ưu việt như vậy ra sức 
nghiên cứu, tìm tòi học vấn, trong khoảng nām паш, dat 
được thành tựu ưu việt. 
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J Ar nám 14d 1Ÿ nier тәх 


Tran &uár jg (dm 645 C) усо ngày 25 tháng G 


Ngài Hu: di 


Ds tu 


Ф độ mừng, cỏ kn 


Huyện Trang tarh nay mi 


гаг tip Innh "inh mó ngà Huyện 

Sau nám пат, Huyền Trang bất đầu ra ngoài tuần du 
Những nơi từng bước chản đến, co hó khắp cá đất nước Ấn 
Đạ. Trái qua bón паш du học, học vấn cơ bản dà thành tựu 
Ong quay trở lại tự viên Na Lan Đà, theo lời mời của ngài 
Giới Hiền, giảng giái cúc kinh điển Phát giáo Đại thừa như 
“Nhiếp Dai thừa luận”, “Duy thức quyết tr 
ong có cóng phu học vấn sáu sắc và kiến giải tỉnh tham, 
nén những kinh óng giảng đều nhận được sự hoan nghénh 
của tăng chúng tự viện. Vì thế, thanh danh của ông ngày 
càng nổi lên, địa vị chỉ đứng sau ngài Giới Hiển ở Na Lan 
Da tự viên 


ch luận”... do 


Vào nà 


а 645 CN (năm thứ 19 niên hiệu Trinh Quản nhà 
Dường), Huyền Trang mang theo 520 ruong, 657 bộ kinh Phát 
Đại, Tiểu thừa cũng như các thư tịch, Phật tượng mà ong thu 
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thập được ở Ấn Độ vẻ đến Tổ quốc. Sau khi về nước, Huyền 
Trang chuyên tâm vào sự nghiệp phiên dịch kinh Phật và 
nghiên cứu hoàng truyền Phật học. Ông ở luôn chùa Hoằng 
Phúc, chùa Đại Từ Ân ở Trường An dé tổ chic việc dich kinh 
và trụ trì công tác phiến dich. Trước sau ông dich 73 bộ, hon 

1380 quyển Kinh, Luật, Luận của Đại, Tiểu thừa. Nơi phiên 
dịch do ông chủ trì, tu tập hon 20 danh tăng ở các nơi, phản 
biệt đảm nhiệm các chức vụ chuyên món như kiểm tra nghĩa 
dich, trau chuốt câu văn, suy nghĩ nghia của từ được dùng, kí 
lục sao chép... Do bản thán của Huyền Trang có trình độ Phật 
giáo tinh thám, lại tỉnh thông Phan văn, công việc phiên 
dịch lại được phân công tỉ mi, chức trách rá ràng, tổ chức 
hoàn bị, nên các kinh Phật ông dịch có khái niệm chuẩn xác, 
văn nghĩa thông thuận liên tuc nhất quán, nghĩa dịch tinh 
xác, và còn hiệu chính lại những chỗ lầm làn trong các sách 
dịch cũ, kính được dịch có chất lượng rất cao, mó ra một kỷ 
nguyên mới trong lịch sử dich thuật của Trung Quốc. Ngoài 
ra, ông còn đem các bó sách “Lão Тї”, “Đại thừa khái tín 
luận” dịch ra Phan văn rôi truyền tới Ấn Độ, mở ra một 
trang mới trong lịch sử giao lưu văn hóa Trung — Ấn, 

Huyền Trang còn đem những điểu nhìn thấy, nghe thấy 
trong suốt cuộc hành trình viết thành bó “Đại Đường Tây 
Vực kí" gồm 12 quyển. Trong sách ghi thuật lại phong thế, 
con người, địa lý, núi sông, sản vật khí hậu, văn hóa, chính 
trị... của 110 quốc gia mà ông đích thân di qua và 28 quốc gia 
và địa khu ông biết được do nghe qua trong suốt lộ trinh di 
Tây phương của ông, là tập tư liệu trân quí cho việc nghiên. 
cứu lịch sử, văn hóa, địa lý, tôn giáo và giao thông Trung Tây 
của các địa khu thời có đại này. “Đại Đường Tây Vực kí" có 
nội đung phong phú, tư liệu chính xác, đáng tin, được sự coi 
trọng của giới khảo cổ hoc và lịch sử hoc tù trước đến nay. 
Hiện nay, bộ sách này đã được dịch thành nhiễu thứ tiếng 
lưu hanh trên thế giới. 
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Các kinh Phát do ngài Huyền Trang địch có giá trị rất 
quan trọng trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Tông Pháp 
tướng duy thức do ông сап cứ theo tư tưởng học thuyết của “Du 
già hành phái” cáa Phật giáo Ấn Độ mà sáng lập ra, từng 
thịnh hành một thời vào đời nhà Đường, và cũng từng có sự 
ảnh hưởng đối với sự phát triển của Phật giáo Trung Quốc 
thời gần đây. Ý chí kiên quyết sắt đá và tinh thân phấn đấu 
ngoan cường của ông luôn được sự khâm phục của mọi người. 
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Trong lịch sử Phát giáo Trung Quốc, có cách nói "Tứ 
đại dich gia". Воп người này góm có Cuu Ма La Tháp 
người Dieu Tán, Chàn De từ Ấn Dó vuot biến tới Trung 
Hou thói Nam triệu Lương - Trên, Huyén Trang vi cao 
tạng đời Đường tới Тау phương саи pháp. Còn lai một 
người chinh là một vi cao tăng đời Đường khác tèn 
Nghĩa Tinh. đã tới Ấn Độ láy kính theo đường biển, sau 
khi vé nước lai bắt tay vào сібе dich kinh 
N hia Tinh là người Tế Nam tỉnh Sơn Đông, xuất gia 
o năm 14 tuổi. Thời đại ông sóng, chinh là thời ky 
hết sức hưng vượng của nước Đại Đường, việc qua lại giữa Tay 


Di tizh "üe Iar viên 


ба ndi vien "icr eco 


Hayén Trang 
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Vuc và đất Hán rất phần thịnh, sự kiện có hinh thức thần kì 
vé việc Huyền Trang đi Tây phương đã kích thích rất lớn sự 
vận động di đến Tây phương cầu pháp của giới Phật giáo, 
nhất thời vì một hành động mạnh mè này mà người đi Tây 
phương rất nhiều. Dưới ảnh hưởng của trào lưu này, bản thân 
Nghĩa Tĩnh cũng ngường mộ việc Tây hành của Phá» Hiển, 
Huyền Trang, nên lập chí phải qua Ап Độ lưu lại cầu pháp. 


Tuyến dường di Tây phuong vào lúc đó, có người theo đường. 
bộ đi qua Tây Vực vào Ấn Độ như Huyền Trang. Củ ó 
người từ Quáng Châu theo đường biển di chuyển đến Ấn Độ, 
đường mà Nghĩa Tinh chọn để đi chính là theo đường biển. 
Vào năm 671 CN (năm thứ hai niên hiệu Hàm Hưởng thời 
Đường Cao Tóng) Nghĩa Tinh từ Quảng Châu theo thương 
thuyén Ba Tư vượt biển về phía Nam. Trước tiên tới Thất Lợi 
Phật Thè (pay thuộc Đông bó Trung Tô Môn Đáp Lạp đảo 
của quản đảo Mã Lai), lưu ở đây sáu tháng, học tập ngữ văn 
Án Độ, âm vận học, sau đến được Đông Ấn Độ vào năm 673 
CN, lưu lại một năm ở nước Đam Ma Lợi Đế (một nước nhỏ 
thời xưa ở Đông Ấn D5, nằm ở cửa sóng Hằng), học tập Phan 
ngu. Sau đó di các nơi ở Ấn Độ để tham quan thăm thú, tham 
phỏng học tập. Ông lưu lại tự viện Na Lan Đà dé học trong 
11 năm. Tự viện Na Lan Đà là bọc viện tối cao của Phật giáo 
Ấn Độ, trong chùa nhân tài Phát học đồng đảo. Huyền Trang 
cùng đã thành tựu hoc vấn của ông ở đây. Nghĩa Tinh tới Na 
Lan Đà tự viện từng theo học giáo lý đạo Phật với các tăng 
nhân trú danh như Bảo Su Tù... , ông còn đặc biệt chú ý khảo 
sát phương thức sinh hoạt tôn giáo và у thuật của Ấn Độ vào 
lúc đó. Cuối cùng ông cầu được gắn 400 bộ, hom 50 von tung 
của kinh Phật bằng chữ Phạn ở Ấn Độ, rồi ông rời Ấn Độ tìm 
đường vẻ nước. 


Trên đường và nước, Nghĩa Tinh lại đi qua Thất Lgi 
Phát Thệ và dừng lại ở đây hơn hai năm, làm việc phiên 
dich kinh Phát. Năm 691 CN, óag nhờ người dem vé nước 
các kinh luật Phát giáo do ông phiên dich cũng như bó 
“Nam Hải kí qui nội pháp truyện” do ông soạn. Tới năm 695 
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dor k^ 
Vae được dép 


roóra dương Fhé 


CN (niên hiện Chứng Thánh nguyễn niên Tác Thiên! 
ong mới về tới Lạc Dương. Ông Тау du trước sau trải hun 20 
паш. du lịch qua hơn 30 nước. Khi trẻ vé dich than Võ Тас 
Thiên ra nghênh tiến và an tri ông nơi Phật Tho Kí Tự. Sau 
khi trở về Nghĩa Tinh từng tham ша vào trường dịch thuật 
eüu Vu Điền tang Thật Xóa Nan Bà, tham gia phiến dịch 80 
quyền “Hoa Nghiêm kinh”, 


Sau năm 700 CN, Nghĩa Tinh tỏ chức trường địch thuật ở 
hai nơi Lạc Dương, Trường An. chủ tri việc phiên dịch kinh 
Phật. Tù năm 700 đến nam 711 CN, ông dich dược 61 bọ, 239 
quyển Kinh, Luật, Luận như "Kim Quang Minh kinh", "Dai 
Khủng Tước vương chú”, “Căn bản thuyết như thiết hữu bo Ty 
Nai Gia", "hành Duy Thức Báo Sinh luận”... Nội dung kinh 
Phát do Nghĩa Tinh dich, đại khái có thé chia lam ba phương 
diện: Bo phần thử nhất, cùng là trong điểm eua ông, chinh là 
Luật tung. Như "Сап bản Thuyết nhất thiết him bộ Ty Nui 
Gia giới kinh", "Ni giới kinh”, "Büch nhất kiệt ma", "Luật 
Nhiếp”... Bé phản thứ hai là những (чап trước có liên qu: 
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với “Du già hành phái”, do hoe vấn của tự viện Na Lan Đà, 
ông lưu học nghiêng nặng vé hé Du già, cho nën ngoài việc 
dich các bán luật, óng còn địch vài loại sách của hệ Du giáo. 
Trong đó ví dụ nhu Tung và Thích trong “Kim Cang Bát Nhà 
luận” của Vò Trước và Thế Thán, “Тар Lượng luận” của Trần 
Na, “Thành Duy Thức Bảo sinh luận” của Hộ Pháp... đều là 
những bó mà ngài Huyền Trang chưa từng dịch. Bộ phận thứ 
ba là Mật giáo Đà La Ni. Nghĩa Tĩnh tới Ấn vào “cuối thế kỷ 
thứ 7, chính là lúc Màt giáo trong Phật giáo Ấn Đỏ hung 
khới, một số kinh điển, giáo nghĩa của Mật giáo cũng đã bát 
đầu được lưu truyền trên đất Hán. Các kinh như “Kim quang 
minh", “Khổng tước vương chú", "Xung tán Như lai công đứe 
thân chú”... mà Nghĩa Tĩnh dich ra sau khi vẻ nước déu là 
những kinh điển của Mật giáo. Nghia Tinh làm việc rất 
nghiêm tác và cán thận. Vẻ các phương diện dich ám, dich 
nghĩa và kiểm tra chế độ уап vật déu cẩn thận từng ly từng 
tí, thường ở dưới dịch văn thêm chú thích phân tích, do đó 
kinh của ông dich có điểm độc đáo. 

Ngoài việc dịch kinh, Nghia Tĩnh còn bién soạn rất nhiều, 
trong đó nối tiếng nhất vån là hai bộ “Nam Hải kí qui nội 
pháp truyện” và “Dai Đường Tây Vực cầu pháp cao tàng truyện” 
do ông viết trên đường về nước. Quyển trước giới thiệu rất chi 
tiết các nghi thức Phát giáo, cũng như các giáo phái triết học 
của Ấn Độ cổ đại và lịch sử phát triển của Phật giáo... ở Ân 
Độ và các nước Nam Á, là tư liệu trân quí để nghiên cứu lich 
sử, địa lý, tôn giáo của Ап Độ và các nước Nam А. Còn bộ 
sách sau ghi chép lại sự tích của 60 vi tăng đến Táy phương 
cầu pháp từ dáu đời nhà Đường và cũng có luôn tự truyện của 
bản thân Nghĩa Tĩnh. Trong sách cũng ghi lại năm con đường 
chủ yếu dé đi Tây phương vào lúc đó, và một số tự viện nói 
tiếng của Ấn Độ như tự viện Na Lan Bà, Đại Cống tự, Kiệt 
La tự .. Không chi cung cấp tư liệu quan trọng cho việc nghiên 
cứu lịch sử Phật giáo đầu đời Đường, mà còn là tư liệu quí báu 
để nghiên cứu chính trị, kinh tế cũng như giao thông Trung — 
Tây đương thời. 
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THIÊN THAI TÓNG ĐƯỢC 
SÁNG LẬP 


Nút Thiên Thai năm trong dia hat huyện Thiên Thai, 
tình Trist. Giang, miễn duyên hải Попа Nom Trung 
Quốc, là dat khói nguồn tòng Thiên Thai cda Phật giáo 
Trung Quốc. Thiên Thai tông chiêm địa vi quan trong 
trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Vẻ sự sảng lập 
Thiền Thai tông tăng nhàn Trí Khdi đời Trần Tùy có 
cổng hiển vò cùng quan trong đổi voi sự sáng lắp của 


Thiên Thm tông. 


hạt giảo từ sau 

được truyền vào 
đất Hàn, tới thời Nam 
Bắc tri đã có lịch sử 
vải trăm năm гоі. 
Trong máy trăm пат 
4б. trai qua giải đoàn 


sơ truyền của việc dịch 
truyền kinh Phát, đổi 
với giai doan hấp thu 


lãng nhà^ chua Hoa j 


Die nan na Thiết: Tan 
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và dung hội giáo nghĩa, vào lúc пау dà bát дац co được sự 


nghiên cứu và lý giai sáu sắc đổi với giáo lý của dao Phat. 
Từ thời Nguy Tân, kinh điển Phật giáo bắt đầu được dich 
truyền với một số lượng lớn, дас biệt là phiên dich của Cuu 
Ma La Tháp và Chàn 0 
lượng đều được nàng 
biệt phiên dịch và giới thiệu các luận trước eua "Trung quán 
phái” và "Du già hành phái” của Рћаё giáo Đại thừa Ấn Đo, 
sản sinh ra ảnh hưởng rát lớn đổi với sự phát triển của 
Phật giáo Trung Quốc. Cùng lúc với việc này, các tang nhấn 
Phật giáo Trung Quốc doi với sư nghiên cứu giáo lý Phát 
giáo cũng thu dược những bước đột phá rất lớn, từ đó hình 
thành nén một số hoc phái Phật học như “Địa luận học 


båt luận vẻ số lương hay về chát 


10 rat nhiều во với trước kia. Họ phần 


Núi Tn өг "hai là đối phát nguồn Trén Thai Опа của P x 


Tong hinh is 


5 Quấc Thant Irán nii чеп Tho 
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phái", “Nhiếp luận học phái”, “Tam luận học phái”, “Ty 
Đàm học phái".., dèu là những hoc phái xuất hiện vào thời 
ky Nam Bác triều. Duói sự hun đúc của không khí học thuật 
của Bách gia tranh minh này, một số học giả Phật giáo bát, 
đầu düng các quan điểm mới để tổ chức và phát huy tư tưởng 
học thuyết của một số kinh luận Phật giáo một cách có hệ 
thống, từ đó sáng lập các tông phái đạo Phật Trung Quốc 
mang đạc sắc riêng của mình. Chính trong bối cảnh này 
Thiên Thai tông đã được tăng nhân trứ danh Trí Khải sáng 
lập ra vào thời kỳ Trản Тау. 

Trí Khái (năm 538 — 597 CN) còn gọi là “Trí Giả đại sư”, 
là người Hoa Dung - Kinh Châu (nay là huyện Hoa Dung tỉnh 
Hë Nam). Tục gia họ Trần, cha là quan lại của triểu Lương. 
Do vào cuối đời Lương binh loạn, gia đình thất tán, nên vào 
năm 18 tuổi, xuất gia làm tàng ở Quả Nguyên tự thuóc Truong 
Sa tỉnh Hó Nam. Nam 23 tuổi ông đến Tả Tô sơn ở Quang 
Cháu (nay là Hỗ Nam, Quang huyện), gia nhập môn hạ của 
Ваг phương trú danh thiên su Huệ Tư. 


Trí Khải làm môn hạ Ниё Tư trong bày năm (nám 560 — 
567 CN). Vào thời gian này, ông chăm chi eó gắng học tập và 
tu tập, được sự tán thưởng của Huệ Tu. Vào nām 567 CN, Huệ 
Tư rời Quang Chảu di Nam Nhạc, khi sắp di dàn dò Trí Khải 
hãy đến Kim Làng (пау là Nam Kinh) truyền giáo. Vì thế, 
Trí Khải mang theo hơn 20 người đi vë phía Đông, đến thủ đô 
của triểu Trản lúc đó, à chua Ngòa quan giảng “Pháp Hoa 
kinh”, được sự lễ kính của vua quan triểu Trần. Vào năm 575 
CN, ông lại cùng hơn 20 người đệ tử rời Kim Láng, đến núi 
Thiên Thai Triết Giang, ông kiến lập cư xá trong núi, nghiên 
cứu giáo lý, thực tiên tu hành. Vào thời ky này, tư tưởng 
Phát học của ngài Trí Khải bất đầu chín muĝi. Ông lấy 
"Pháp Hoa kinh" làm tông убо, lay "Dai trí độ luận” làm kim 
chi nam, tham chiếu các kinh luận khác, tế chức thành hoc 
thuyết, khai sáng ra tông nghĩa. Ông còn ở núi Thiên Thai 
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khai giảng “Đại trí độ luận”, diễn thuyết Thiên pháp. Trí 
Khải giải thích để nghìa của “Pháp Hoa kinh” từ năm phương 
điện, hấp thu và phát huy cách nói “Nhất tám tam quán”, 
“Chư pháp thực tướng”... của Huệ Van, Huệ Tư. Lại vì đức 
Thích Ca khi thuyết pháp theo thời gian khác nhau, đối tượng 
khác nhau mà thuyết các kinh nghĩa có nội dung khác nhau 
mà chia mật đời thuyết pháp cua đức Phật thành “Ngũ thời 
Bát giáo" chuyển dịch tất cả kinh giáo, từ đó đặt nền móng 
cơ bản cho giáo quán của Thiên Thai tông. 

Vào đời Tùy, quan hệ giữa Trí Khải và Tấn Vương Dương 
Quảng rất tốt. Khi Dương Quảng giữ chức Dương Cháu tổng 
quản, từng mời ngài Trí Khải tới Dương Cháu truyền giới, Trí 
Khải liên vì Dương Quảng thọ Bồ Tát giới, Dương Quảng 
tặng cho Trí Khải tôn hiệu "Trí Giá". Vào пат 595 CN, Trí 
Khải trở vë Thiên Thai, từ đó vẻ sau ông giảng kinh thuyết 
pháp ở Thiên Thai, cho đến khi qua đời vào năm 597. 

Trước tác cả đời của ngài Trí Khải, đại bộ phận là do đệ tử 
là Quán Bánh ghi lại trong suốt quá trình nghe giảng rải 
chỉnh lý thành sách. Trong đó chủ yếu có “Pháp Hoa kinh 
truyền nghĩa”, “Pháp Hoa kinh văn cú", “Ma Kha chi quán" 
được goi chung là “Thiên Thai tam đại bó", là tư tưởng cơ bán 
của Thiên Thai tông khi lập tông khai giáo. Ngoài ra còn các 
bộ “Quán Ám huyền nghĩa”, “Quán Ám sở sao”, “Kim quang 
minh kinh huyền nghĩa", “Quán vô lượng tho Phát kinh sứ”... 
được goi chung là “Thiên Thai tiểu ngũ bộ”. 
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`SƠN GIA” PHÁI VÀ 
"SON NGOẠI” PHÁI 


“Son gia” và "Sơn ngoai” phái là hai phái được hình 
thành do sự tranh luận trong nói bộ rồi chia ra của 
Thien Thai tóng của Phát gido Trung Quốc 


"Tu khi ngài Tri Khäi sáng lấp 
Thiên Thai tông, bát đầu được 
lưu hành vào thời Tày - Đường. 
Nhưng pháp nạn Hội Xương vào cuoi 
đời Dường (nám 845 CN), Đường Vo 
Tông diệt Phật, tiếp den là chiến 
loan vào cuối đời Đường và thời Ngủ 
Dai, điển tịch của Thiên Thai tông 
bị thất tán gần het, những người hiểu 
được noi dung с 


a Thién Thai giáo 
quán con lai rất it. Thời Ngũ Đại 
Ngo Việt Vương Tiền Thích từng theo 
lời xin của Nghia Tịch Thiên Thai 
tổng, phải người ra nước ngoài cầu 
lay Thiên Thai giáo điển, lúc đó có 
Саа Ly sa món Để Quản đến Trung 


ranh k 
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mát dé dang quá 


Æ, ensi Phat pian 


Hoa, mang theo một số luận só trước tác, do dièu này mà 
Thiên Thai tông được phục hưng vào dòi Tống. 

Thiên Thai tông sau khi phục hưng, do cách nhìn khác 
nhau ở một số vấn để nën chia ra thành hai đại phái, mót 
phái là đo Tri Lễ dé tử nối phái Nghĩa Tịch dung đầu, xưng 
là “Sơn gia". Phái này còn có mật số đệ tử của Tri Lễ như 
Phan Tràn. Thượng Hiển, Bản Như... Соп một phái có Ngộ 
Ап là dé tif của Chí Ân đẳng món của Nghĩa Tịch, đệ tử của 
Ngô Ап là Nguyên Thanh, rồi các đệ tử sủa Nguyên Thanh 
như Khánh Chiêu, Trí Viên... do lập thuyết chủ trương của 
phái này chịu ảnh hưởng của tông khác, nên bị Son gia phái 
bài xích là bất thuán, nén gọi biém là “Sơn ngoại”. 

Sự tranh luận giữa Sơn gia và Sơn ngoại, khởi điểm là vấn 
dé thật giả của bản Quảng “Kim Quang Minh kinh huyền 
nghĩa” do Trí Khải trước tác, rói kéo theo các vấn dà nhu sự 
chân vọng của quán tám, sắc pháp cụ tam thiên.. 

Bộ "Kim Quang Minh kinh huyền nghìa” do ngài Trí Khài 
viết, có Quảng, Luge hai bán cùng lưu hành. Thầy của Tri Lễ 
là Nghĩa Thông từng giảng qua bản Quảng và có trước tác 
các bộ “Kim Quang Minh huyền nghĩa tán thích" và “Kim 
Quang Minh văn cú bị cấp sao"... nhưng Ngộ Ân cũng thuộc 
hệ Thiên Thai, là cho rằng bán Quảng là giả, ông có viết, 
quyển “Kim Quang Minh kinh huyền nghĩa phát huy kí” chuyên. 
món giải thích bản Lược, các đệ tử là Nguyên Thanh cũng 
trước tác sách ủng hộ thuyết của thấy. Đệ tử của Nghĩa Thông 
và Tri Lễ lại xem bản Quảng là thật, trước tác quyển “Thích 
nạn phò tông kf" để tuyên truyền thuyết này. Thế là dàn đến 
tranh luận của hai phái. 

Đổi với vấn dé chân vọng của Quán tâm, cũng được dẫn 
phát từ vấn dé thật giả của bán Quảng “Kim Quang Minh 
kinh huyền nghĩa". Ngộ Ân cho bản Quảng là giả, chủ trương 
quán tám pháp môn là Chân tâm quán, cho rằng trong quyển. 
“Huyền nghia" đã giải thích giáo nghĩa mật cách rò ràng rồi, 
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khëng phải giải thích vẻ quần 


am nữa, xáe định giải thích 
vé quán tâm là do đời sau thêm удо. Vì thé phái của ho chủ 
trương chan гат quan, kem theo là chủ trương theo cách nói 
Chan (ат vo tành ác, chân như tùy duyên mà khơi. Con phái 
Son gia thì ngược lai với diéu này, ra sức theo chu truong 
"Vong tám quán" và cho ràng “Chon như duyên khơi" là cách 
nói của giáo khác, chân nhu giáo khác nói là siêu nhiên và 
ngoài sai biệt. sự tướng, còn Viên giáo (Thiên Thai tông! thì 
cho rang trong chân nhu vốn có sai biệt eua sự tướng, do đỏ su 


va ly phải tưởng ấn tương dụng (tức là sư và ly phai ар 
chung và dung hoa làn nhau), nén chù trương thuyết "Ly cu 
tùy duyen". Y kiến hai phải trái ngược nhau, nhiều lån chất 
van qua lại, kéo dài trong bày nam, 


au này Tri Lë dem các 
chất van làn nhau tap hợp thành quyển "Tháp Nghia thư 
là viết quyến “Quần tâm nhị bách vấn”, tông két vé cơ bản 


cuốc tranh luận này 


Sự tranh chup giữa Sơn giu, Sơn ngoai là một sự kiện lớn 
trong lịch sư Phật giáo doi Tong. Trong cuộc tranh luận này, 
lấp thuyết eua phái Sơn ngoài có tình hưởng tu tong phái 
khác, nén bị bài xích là bát thuận và thé lực không làu sau 
hén suy yêu Con phải Sơn gia được xem là đại biểu chính 
thông của giáo nghĩa Thiên Thai mà thịnh hành vào đời 


Nam Tống. 
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CHỦ YẾU CỦA "TAM LUẬN TÔNG” 


"Tam (ийн tong” là một trong nhung tông phái của 
Phat giáo Trung Quốc dược hình thành cáo dài Tùy do 
Cát Tang đại su 1549 - 623 CN) ở chùa Gia Tường Cói 
Kë (пау thuốc Thiêu Hưng tính Triết Giang) tập hợp tạo 
thành. Hoc thuyết của “Tam luận tông" là lav "Trung 
luan”, "Bách luan", "Thap nhị món luan” làm căn cử 
chu yêu 


B: bộ luận пау déu là do táng 
nhân Тау Vực ngài Син Ma La 


Thập dich ra уап những nam nién hiệu 
Hoàng Thủy thời Dièu Тап (nàm 389 

415 CN). Trong đó bộ “Trung luận” và 
"Tháp nhi môn luận” là trước tác cua 
ngài Lang Tho, người sáng lap ra phái 
Trung Quán cua Đại thừa Phát giáo Ân 


Tương ba lang ed lê” në, 


og trai Mga 


gar.e Than 
xay lũ dar "hủy 3 
"ar &a fang 19га déi 102 гёпһ vas 


«bos ds 


асо 
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TÜSÁCHBACHKHOA PHÁT GIÁO. 


Dà. “Bách luận” thì là trước tác của ngài Dé Bà, đệ tử ngài 
Long Thọ. “Trung luận” tức “Trung Quán luận”, chủ yếu tuyên 
đương học thuyết lý luận “Duyên khởi tánh không” của Phật 
giáo (cho rằng bát kì sự vật nào cũng đều là do các loại nhân 
duyên hòa hợp mà thành, còn bản tánh vón kháng) và hoc 
thuyết Trung Quán "Bát bất Trung dao" (Bất sinh bất diệt, 
bất thường bất đoạn, bất nhất bất dị, bất lai bất xuất) không 
sinh không diệt, không nối kháng dift, không một không 
khác, không tới không di. "Bách luận" chủ yếu là bài xích các 
quan điểm của các giáo phái khác, dùng biện luận để chứng 
minh đạo lý Thế giới vạn hữu “Xét cho cùng là kháng", “Thập 
nhị môn luận” dùng 12 món loại để giải thích nghĩa lý nhất 
thiết sự vật, chư pháp giai không (nghia là hết ау các sự 
vật, các pháp đều là không). 

Từ sau khi ngài Cuu Ma La Thập dịch ra “Tam luận” vào 
thời Nam Bác triéu dà hinh thành nên một cao trào nghiền 
cứu "Tam luận". Vào thời Nam triều Lương Vo Đế, сб một vị 
tăng nhân tên Tăng Lãng, ở Nhiếp Sơn Thê Hà tự, ra sức 
hoằng dương giáo nghĩa “Tam luận”, được mọi người gọi là 
“Nhiếp sơn đại вч”. Đương thời Lương Vỏ Dé từng phái mười 
vị danh tăng vào núi, theo ông học tập nghĩa lý “Tam luận”. 
Trong đá ngài Tăng Thuyên học tập được nhiều thành tyu 
nhất. Sau này ở Nhiếp sơn Chí Quán tự, chuyên món hoàng 
truyền “Tam luận”, được gọi là “Tam luận tân thuyết”. Môn 
ha nổi tiếng của Tăng Thuyên có Hưng Hoàng Pháp Làng, 
môn nhân đệ tử của Pháp Lãng có khắp trên toàn quốc. Cát 
Tạng dai sư người sáng lập ra “Tam luận tông" chính là đệ 
tù của ngài Pháp Làng. 

Cát Tạng bảy tuổi theo ngài Pháp Lãng xuất gia. Ông học 
tập nghĩa lý Tam luận do các sư ở Nhiếp sơn truyền, có dược 
trình độ nhất dinh. Vào cuối thời Tran đảu đời Tùy, Giang 
Nam đại loạn, ông nhân lúc loạn ở trang các tự viện hoang 
phế thu thập rất nhiều các loại kinh luận văn sá, đem cất giữ 
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dA Jic sử Phát giáo 


và ra sức nghiên cứu, hoc vấn tiến bộ rất lớn. Sau này ông di 
cư đến Cối Kë Gia Tường tự, mở hội giảng kinh rất lớn, 
người theo học có cả ngàn người, đời sau gọi ông là “Gia 
Tường đại ви”. Cả đời ngài Cát Tạng giảng hơn 100 làn vé 
“Tam luận” và trước tác các bộ “Tam luận huyền nghĩa", “Đại 
thừa huyén luận”... để biên chú vé “Tam luận”, phát huy đây 
đủ tư tưởng của “Tam luận” học, trở thành người tập hợp lớn 
vẻ "Tam luận” học. 
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Bà | IKICA PHAT SIAC 


NGƯỜI SÁNG LẬP TAM GIỚI GIÁO 


Tam giới giáo соп goi là Tam giới tông, Тат giór Phát 
pháp, là mòt to chức tàng đoán Phát giáo do Tín Hành 
đời Tùy sảng іар. Hưng khỏi vào cuối thé kò thủ 6 CN, 
trái qua hai đời Tùy Dường, trước sau phát triển trong 
“hoảng han 300 пат, tới сид đời Đường bi người ta cho 
tà là thuyết di doan mà вар phải su bài xích, chấm 
biem, nén ngay cảng suy vi, сибї cùng cũng bị thất 
truyền het 


N= sang Іар га Tum giới giáo 
ten goi Tin Hành thâm 541 — 
594 CN) người ở Nguy Quận (nay là 
An Dương tình Hà Nami, 18 бибі xuất 
giu, khác khó tu học. Trong quả trinh 
tu học lành thành nén mật kiến giải 
khúc với các tảng chúng khác. Bat дац 
từ паш 583 (nam thứ 3 niên hiệu Khai 
Hoàng dai Tùy) ông dé xướng giáo pháp 


„Ж, -tịch sử Phút giao 
Tam giới ở một dài Tương Châu (nay là An Dương tinh Hà 
Nam). Giáo nghĩa Tam giới Tín Hành để xướng được rất 
nhiều đạo, tục đồ chúng tin thờ, đản дап hình thành mật 
doàn thé tin đỏ. Vào nam 589 CN (năm thứ 9 niên hiệu Khai 
Hoàng đời Tùy), Tín Hành mang theo đệ tử là bọn Táng Ủng 
từ Tương Châu di đến kinh su Trường An, dọc đường tuyên 
dương giáo pháp Tam giới Đương thời tả thừa tướng Cao 
Vĩnh lập riêng biệt viện trong Chân Tịch tự ở Trường An cho 
ông cư trú, Tam giới giáo theo đó được truyền bá lưu hành ở 
kinh ви. Không lâu sau, ông kiến lập năm ngôi tu viện ở kinh 
sư là Hóa Độ, Quang Minh, Từ Môn, Huệ Nhật, Hoàng Thiện. 
Cà một số tăng nhân tới tấp phỏng theo cách làm của ông, 
khiến tư tưởng của Tam giới giáa được thịnh hành mật thời 


Vào năm 594 CN (nám thứ 14 niên hiệu Khai Hoàng đời 
Tùy). Tín Hành bị bệnh mất. Từ đó vé sau, khoảng hơn 100 
năm từ năm 600 CN (năm thứ 12 niên hiệu Khai Hoàng đời 
Tùy) đến năm 795 CN (năm thứ 13 niên hiệu Khai Nguyên 
đời Đường), Tam giới giáo từng gặp phải bốn lần đả hích 
nghiêm trọng. Đặc biệt là vào năm thứ hai niên hiệu Thánh 
Lë của Đường Võ Tác Thiên (năm 699] và năm thứ 13 nién 
hiệu Khai Nguyên đời Đường Huyền Tóng (пат 725) trước 
sau hạ lènh han chế hoạt động của giáo đỏ Tam giới giáo, 
toàn hà kinh tịch mà Tam giới giáo sở him tiếu hủy hết. 
Nhimg vào thời Đường Dai Tông, Hức Tông (năm 762 — 804) 
Tam giới giáo lại được phục hưng. Đặc biệt là vào năm thứ 16 
niên hiệu Trình Nguyên (năm 800), tăng nhân Thiện Tài ở 
chùa Hóa Dò dáng thư thỉnh cầu cho phép điển tịch của Tam 
giới giáo được nhập vào Đại tạng, và được cho phép. Vì thế 
các trước tác của Tín Hành như “Tam giới tập lục"... đều được 
đưa vào "Trinh Nguyên tán định Thích giáo muc luc". Điển 
tịch của Tam giới giáo lấy "Tam giới Phật pháp" góm bốn 
quyển do Tín Hành trước tác làm chủ, đó là Tín Hành từ 
trong các kinh luận sao lục, do đó dé tài của sách không đồng 
nhất, phản chia rất nhiều và phức tạp, cáu vân tài nghia, 
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TỦ SÁCHBÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


giải thích rất rối loạn, thiếu tính hệ thống và tính mạch lạc, 
nên bi sự chỉ trích của các phái khác. Tam giới giáo do nhiều 
lần bị hủy, phần lớn các trước tác của Tín Hành như “Đối căn 
khởi hành pháp tập lục", Tam giới giáo vị biệt tập lục”... đều 
bị thất tán. Gần dáy trong các quyển còn sót lại ở Đôn 
Hoàng, phát hiện được nhiều loại kinh thư còn sót lại như 
“Tín Hành di văn”, “Tam giới Phật pháp”, “Tam giới Phật 
pháp mật kí” quyển thượng, “Đối căn khói hành pháp", “Vô 
tận tàng pháp lược thuyết”... chứng tỏ rằng Tam giới giáo 
đích thuc dà thịnh hành trong mót thời. 
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NGƯỜI SÁNG LẬP TƯ TƯỞNG CƠ BẢN 
СОА HOA NGHIÊM TÔNG 


Hoa Nghiêm tông do tạng nhân Pháp Tang dòi Đường 
sảng Гар, ldy "Hoa Nghiêm hinh” làm hình điển chú 
yếu, nën goi là Hou Nghiêm lông. Ngài Pháp Tang 


từng được ban hiệu “Hiến Thu dai sử”, cho nén trong 
các sách su Phat giáo сб khi lạt gor tông này la “Шеп 
Thủ tông”. Lai do Hoa Nghiêm tông (ау viec phát huy 
tu tương "Pháp giới duyên khỏi” làm tông chỉ nén cũng 


còn được gọi là “Pháp mài tàng" 


háp Tạng (năm 

643 712 CN). 
tuc ho Khang, qué quán 
ở nước Khang Cu (mệt 
mước со g Тау Vực, nay 
nàm khoảng ở giữa hó 
Ba Nhĩ Khách Thập và 
Пат Hải). Từng bái Tri 
Nghiém là th. nghiên 
cứu nghĩa lý “Ioa 


ang -са Nghien tam Thanh 


Ve Tàrgi бага dó ó Tong 15m pa 


TỦ SÁCHBÁCHKHOA PHẬT GIÁO: 


Nghiêm kinh". Pháp Tạng xuất gia làm tăng năm 28 tuổi, 
tho giới Sa di, và bắt đầu giảng kinh rộng rãi. Sau này triều 
đình mệnh lệnh cho kinh thành thập đại đức đương thời 
Guười vị cao tăng trú danh trong kinh) làm 1 thọ "Cu túc 
giới" (giới luật tỳ kheo xuất gia phải tuân thủ) cho ông. Từ đó 
vẻ sau, ngài Pháp Tạng tham gia rộng rãi các hoạt động 
nghiên cứu và truyền giáo như phiên dịch kinh điển Phật 
giáo, giáng kinh thuyết pháp, trước thuật các luận thuyết... 
Đặc biệt là ngài đã nỗ lực rất lớn trong việc phiên dịch, 
nghiên cứu và tuyên truyền Hoa Nghiêm kinh” 

Pháp Tạng trước sau giảng "kinh Hoa Nghiêm” hơn 30 
lượt. Lại trước thuật hơn trăm quyền sách, ra sức tổ chức 
phát huy tư tưởng của "Hoa Nghiệm kinh”, khiến cho Hoa 
Nghiêm tông có qui mô dáy đủ. Bản thân Pháp Tạng trên 
thực tế cũng trở thành người sáng lập ra Hoa Nghiêm tông. 

Trước tác của Pháp Tạng có hơn trăm quyển như: “Hoa 
Nghiêm thám huyền ki", "Hoa Nghiêm ngũ giáo chương”..., 
phát huy được rất tường tán tư tưởng của Hoa Nghiêm tông 

Tư tưởng lý luận chủ yếu của Hoa Nghiêm tông là thuyết 
“Pháp giới duyên khởi”. Tông này cho rằng vũ trụ vạn vật, 
đều là do hai phương diện vật chất và tinh thân cấu thành, 
hai phương diện này nàng đỡ lẫn nhau tương tức tương nhập, 
viên dung vá ngại, và để giải thích đạo lý này, lại dùng các 
khái niệm tứ pháp giới, lue tướng, thập huyền môn... để 
thuyết. minh. 


Cái gọi là "Sự pháp giới”, “Ly pháp giới”, “Lý su vô ngại 
pháp giới”, “Sự sự vô ngại pháp giới", là những điều mà Hoa 
Nghiêm tông dùng để thuyết mình các cấp độ từ thế bục tới 
“Phật trí" của con người đối với nhận thức thé giới. Hoa 
Nghiêm tông cho rằng đó là sự tôn tại không chân thật, là 
giả hữu. Nhưng chính bán thân mình là thể biện của chân 
như Phật tánh, nên lại có thể gọi là “diệu hữu”. Đó là điểm 
khác nhau trong cách nhìn giữa Hoa Nghiêm tông và các 


ар Quóc sự Fong c 
Tóy An Chào Hoa Ng 


chủ Hoa Монет ở 


nơi khở 
Phối giao “túi p Qu 
trong chie Нос Nghiém hinh vuông сас 


оду гага. tràn тар ci kd 

bal Бизге Mon Lượt 
cchi rạp” (Trop eto ү 
phong là Tharh Luc 
i Đường) 


510 
3 Diệu các 


quối 


ng QUỐC s 


sử Phá 


tông phải khác. “Lý pháp 
giới" tức là chỉ сһап như 
bản thé thë 
chân thật, 


thể tánh. là 
giới, đó là dié 
vinh hàng. “Ly sự уо 
ngai' tức là chỉ quan hệ 
giữa ban thể và hiện 
tượng. Cái lý eua chản 
như, thể hiện ở trong het 
thấy sự tướng, hết (ау 
sự tướng lại là phản ảnh 
vé thể lý của chản như. 
Li gốc, là thé. Su là ngọn, 
là dung. Ly ddy kháp 
trong Su, sự lại thay mật 
cho Lý. Do đó Lý, Su vỏ 
ngại. “Su sự võ ngại” tức 
là phản ánh mối quan hệ 
tương hà giữa hết thầy sự 
vật, tức là mái quan hệ 
đồng nhất và khác biệt. 
Van sư van våt déu nhiếp 
ở cùng ruột cái lý, từ góc 
độ này cứ một tức là 
gồm са sự vặt, nói vë một 
hạt bụi tức là gồm cả the 
giới, cå thể giới cũng tức 
là bao gồm môt hạt bui. 
Dó chính là thuyết “Hoa 
Tang thể giái hải trùng 
võ tận" (Bị trong thë 
gidi Hoa Tạng là trùng 
trũng võ tận) của kinh Hoa 
Nghiêm. 
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ТОЗАСН BÀCH KHOA PHẬT GIÁO. 


Lục tướng được Hoa Nghiêm tông dùng để thuyết minh ba 
cặp phạm trù của pháp giới duyén khói. Ba cáp phạm trù đó 
là Tất са (tổng) và riêng lẻ (biệt), Giống nhau (dàng) và 
khác nhau (di); Thành và Hoai. Hoa Nghiêm tông dùng điều 
này để thuyết mình tất cá hiện tượng tuy mỗi hiện tượng có 
tự tánh, nhưng có thể dung hợp không có gián đoạn, không có 
sai biệt. Tức là trong tướng tổng có tướng biệt, trong tướng 
hiệt có tướng tổng (trong cái chung có cái riêng, trong cái 
riêng có cái chung). Dóng — Dị, Thành — Hogi cũng đều như 
thé. Bàt cứ một sự vật nào déu bao hàm cả luc tướng. 


Thập Huyền môn phát huy mật cách cụ thể mối quan hệ 
giữa 10 cặp phạm trù liên quan tới “Phật trí” của “Hoa Nghiêm 
kinh" đó là Giáo với Nghĩa, Lá với Sự, Cảnh với Trí, Nhân 
với Quả, Thể với Dụng, Nghịch với Thuận, Hành với Lập, 
Chú với Khách... Hoa Nghiêm tông dùng Tháp môn này để 
luận chứng Phật pháp là môt chỉnh thể. Theo nghĩa rộng mà 
nói, dùng quan điểm của Phật pháp, xem thấy giữa các sự vật 
tất cả đều có mối quan hệ tương tác tương nhập, viên dung tự 
tại. Thập môn là: Đảng thời cụ túc tương ứng môn, Nhất đa 
tương dưng bất đồng mỏn, Chư pháp tương tức tự tại môn, 
Nhân đà la cảnh giới môn, Vi tế tương dung an lập môn, Bí 
mật ẩn hiện cự thành môn, Thập thế cách pháp đị thành 
môn, Duy tâm hỗi chuyển thiện thành môn, Chư tạng thuần 
tạp eu đức mën, Thác sự biển pháp sinh giải môn. 

Sự hình thành và phát triển của Hoa Nghiêm tông, từng 
sản sinh ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của lịch sử tư 
tưởng Trung Quốc. Đặc biệt là có ảnh hưởng rất rõ tới sự 
hình thành Lý học Trình Chu vào thời Tông - Minh sau này. 


1807. 
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ЎЎ Lich att Phat giao 


TƯ TƯỞNG CO BẢN CỦA 
PHÁP TƯỜNG TÓNG 


Pháp Tướng tóng còn có tân “Duy Thuc tông”, là một 
tông phái của Phát giáo Trung Quốc được sáng lập tảo 
thời ky nhà Đường. Do người súng lập ra tông này là 
ngài Huyền Trang và ngài Khuy Ca dèu ở thời gian đài 
trong Dai Từ Ап tự cúa Trường An, nén có hhi còn được 
goi là “Từ Ап tông” 


Në Huyền Trang đã phiên dich một 
ách có hệ thống các kinh luận “Du 
già hành phái" của Phát giáo Dai thừa, dat 
nén tảng lý luận cho sự hình thành cua 
Pháp Tưởng tông. Trong quá trình phiên 
dịch, ngài vừa dịch vừa giảng, bỏi dưỡng 
nen một lớp Іб đệ tud, trong đó có bón 
người nổi tiếng nhất là Thần Phäng, Gia 


Farg dáng 


час dai tiểu chc b 


loi id хёу bang gach тео hình thức дш 


cóc vác đới DJóro. 


Ù SATH BACH KHCA PHAT ZI Ar 


Thượng, Phổ Quang. 
Khuy Cơ. По viết sách 
lap thuyết, làm chú sở 
các điền tịch trước luận 
của Du già hành phải, 
phat huy học thuyết do 
ngài Huyền Trang 
truyền, mo rong ảnh 
hương cua tu tưởng 
Pháp Tướng tông. trong 
во rác dé tứ đó, ngài 
Khuy Cơ có thành tựu 
xuất sắc nhát. 

Khuy Cu (632 - 683) 
từng tham giu công tác 
pluen dịch “Thành Duy 
Thức luận” củng ngài 


3 dior thần shac nỗi vội: Id id 
Huyền Trang. bo luận 


này là tấp hợp chu thích của "Tam tháp duy thức tụng”, ngài 
Huyn Trang von dự dinh dịch toàn bộ chú thich cua mười 
nhá này, nhưng sau đó nghe theo kiên ngh Khuy Са, dán 
mưỡi nhà này vào mòt sách, tức là bộ "Thành Duy Thức 
luan”. Khuy Со vì the trợ thành người chiu trách nhiệm phiên 
dich bó luận, sau này Khuy Cơ trước tác quyền "Thuật kí” và 
Khu yếu” của bộ "Thành Duy Thức luận", phát huy nghĩa 
tỉnh tham trong bó luận, Ngoài ra, Khuy Cơ eon viết rất 
nhiều trước túc như “Оп Giả luận lược soạn”. "Tap іар luan 
ső”. "Bách pháp luận só*.... đến mức óng được gọi là “Bách bộ 
sở chu". Nhung luận trước пау dà làm phong phú them nci 
dung cua Pháp Tướng tông, 


Sau ngài Khuy Cơ, truyền duong vé Pháp Tưởng tong còn 
со Hue Chicu (650 - 714 CN) và de tử là Trí Chau (668 723) 


Tu tường со bàn cua Pháp Tưởng tổng có thë dùng cuu 
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“Tam giới duy tám, vạn pháp duy 
thức” để khái quát. Ho theo hoc 
thuyết cua Du giả hành phải, coi 
“thúc” theo tác dung và bien hiện 
chia làm ba loai và tám thức. Loai 
thú nhất có nhàn thức (mát), nhi 
thức (tai), tỉ thức (mùn, thiệt thức 
(uen), thân thức, y thức góm sau 
thức, trong đó пат thức trước có 
tác đụng càm giác được sän sinh 
khi chúng sinh tiếp xúc với thể giải 
khách quan, còn y the thuc thu sau 
thi tham du hoat động của năm thức 
trước, khi сат giác lién khơi tác 
dụng nhàn thuc phản biet. Сас thức 
nảy dua vào sử dụng tu duy, khi 
quan, cam giác (mát, tai, mùi, lưỡi, 
than, tam) tưởng ứng cua mài người, 
và đổi tương sản sinh га tac dụng 
là các hiện tượng bên ngoài tương 
ứng gồm вас, thanh, hương, vị, xúc. 
pháp... Loại thứ hai là thức thứ báy 
Mat Na thức, йду là gốc ré của y 
thức, la trung gian của sáu thức trước. 
nhìn cà: vā thức thứ tám, chức năng của thức 


Frartha 


у боме кос Mai nến пау là khởi lên tác dụng của tu duy, 
so sảnh. Loai thứ ba twe là thức thứ tàn A Lai Gia thue, 
con goi là "Tang thức”. Nai са} giữ chúng tử của các pháp, 
do dó thức này là сап nguyên của thể giới van våt, là chỗ 
bám vào của bay thức trước, thức thứ bay lay thức này làm 
su tôn tai cho tiền dé và đến đối tượng nhận thức của minh 
Như уйу, các hoạt động nhận thức mã Pháp Tướng tông 
nói, chỉ là nhận thue cua buy thức trước doi với thức thứ 
tám. đó là một the he khép kin do dó mà có được kết luận 
Vận phản duy thức" 
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Để diễn thuật tư tưởng “Vạn pháp duy thức”, Pháp Tướng 
tông lại đưa ra "Tam tánh thuyết”. Mối quan hệ giữa ba tánh 
này là lấy “Y tha khởi tánh" làm trung tám triển khai. Y tha 
khói tanh là lấy tâm thức làm nhân duyên mà phát sinh, 
nếu đối với hiện tượng thế giới của phát sinh này mà chấp 
là thật có, lên thành nhận thức sai lầm của “Biên kế 
chấp”; nếu bài trừ quan niệm đem hiện tượng khách quan 
mà xem là thật có và nhân thức viên màn thành tựn của 
chân nhu Phật tánh thì thành “Viên thành Phật tánh". 
Như vậy, hết tháy đều là do tâm thức sàn sinh, nếu không 
có tâm thác, át không có ngoại cảnh khách quan, điểu đó 
chính là điều cấu thành lý luận "Duy thức vô cánh" mà 
Pháp Tướng tông nói đến. 

Pháp Tướng học phái khi phân tích chức năng và tác dụng 
của nhận thức là đưa ra thuyết “Tứ phản”, tức là Tướng phần, 
Kiến phán, Tự chứng phản, Chứng tự chứng phản. Tướng 
phán tức là nói đến đối tượng của nhận thức, nó không phái 
là khách quan của sự vật, mà là hiện tượng hưu huyền do bát 
thức biểu hiện ra, nhưng ngoại trừ Tướng phần, không có cái 
khác có thể thoát ly khỏi sự tón tại ngoai cảnh khách quan 
của tám thức. Kiến phản tức là thực thể của nhận thức, bác 
dụng đối với Tướng phản. Tự chứng phần là chứng biết tác 
dụng biện biệt của thức thể đối với nhận thức hình tướng, tức 
là tự giác của Kiến phần đối với tác dụng của Tướng phán. 
Chứng tự chứng phản là sự chứng biết đối với Tự chứng 
phản. Quan hệ của Tứ phán cũng giống như là cách do vải; 
Tướng phần ví như tấm vải, Riến phán giống như cây thước, 
nếu đùng thước đo vải, chính là quá trình của nhận thức đối 
với sự vật. Tự chứng phản tức là sự biết đối với quá trình 
này, ví như căn cứ vào cây thước để đo mà biết được độ dài 
ngắn của vải. Chứng tự chứng phần ví như sự kiểm tra lại độ 
dài ngắn của vải đã được do, đó là giai đoạn cao nhất của 
năng lực nhận thức, 
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ДЙ паса Phat gav 


Pháp Tướng học phái lại dem hiện tượng vật chất và tinh 
thần của vũ trụ vạn hữu khái quát thành “Ngũ vị bách pháp”. 
Ngũ vi tức gồm: Tâm pháp (hiện tượng tinh thần), Tâm så 
pháp (hiên tượng tùy thuộc của tâm), Sác pháp (hiện tượng 
vật chất), Tám bất tương ứng hành pháp (hiện tượng phi 
chất phi tinh thản), Vô vi pháp (hiện tượng của bất 
inh bất diệt). Trong ngũ vị lại ở mỗi vị chia một cách chỉ 
tiết thành một số loại, hợp lại thành trăm, nên gọi là "ngũ 
vị bách pháp", 


Hé thống tư tưởng của Pháp Tướng tông tương đổi phức 
tạp và vụn vặt, về cơ bản bê nguyên xi học thuyết của Du già 
hành phái của Phật giáo Ấn Độ. Tông phái này vào đời 
Đường từng thịnh hành một thời, nhưng không lâu sau bắt 
đầu suy yếu, và ảnh hưởng đối với ха hội kém xa so với một. 
sã tông phái khác của Phật giáo Trung Quốc. 
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TỦ SÁCHBÁCHKHOA РНАТ GIÁO. 


"KHAI NGUYÊN TAM ĐẠI SỈ” 
LÀ NHỮNG AI? 


Goi "Khai Nguyên tam dai sĩ" là chi ba vi tăng nhân 
Ап Бо làm công tác dich kinh, hoạt động truyền giáo à 
Trường An vào những nám niên hiệu Khai Nguyên đời 
Đường (năm 713 - 741 CN). Đá là các vi Thiện Và Ủy, 
Кіт Cang Trí cà Bất Khóng. Thế ky thứ tám CN chính 
là khi Mật giáo của Phát giáo Ấn Dô hung khói, do đó 
họ đến Trung Hoa truyền dich chủ yếu là сйс kinh điển 
của Mật giáo. Ba người họ cùng trở thành người sáng 
lập ra Một giáo của Phật giáo Trung Quốc. 


hiện Và Uy (năm 637 — 735 CN) là người nước Ma 

Kiệt Đà à Ấn Độ, Đến Trường An vào năm 716 CN 
(năm thứ 4 niên hiệu Khai Nguyén đời Đường), năm 717 CN 
(năm thứ ð niên hiệu Khai Nguyên đời Đường), phụng chiếu 
dich kinh ở chùa Bå Sau đó óng theo xa giá vào Đóng Đô 
Lạc Dương, ở chùa Đại Phúc Tiên. Ông ở hai nơi Trường An, 
Lac Dương dịch thuật nhiều bộ kinh điển Mật giáo, trong đó 
quan trọng nhất là “Đại Nhựt kinh” hay còn gọi là “Đại Ty 
Lô Tịch Na thành Phát thần biến gia trì kinh". Bộ kinh này 
chủ yếu nói vé các giáo nghĩa cơ bán và các nghi thức, cách 
hành pháp... cia Mật giáo, dàt nén tàng cho sự hinh thành 
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Ka rh sử Pheig rieri 


Mặt tông спа Phát giáo Trung 
Quốc. Вап than Thien Võ Uy 
cùng được sự sùng tín của 


2 
hoàng dé nhà Đường, từng được 
Đường Huyền Tong bái làm 
quốc sự, chủ tri nội dao tràng, 
và được ton làm Quản Dành 


đại A Lê 


Vào nam 720 CN tham thử 
8 nien hiệu Khai Nguyễn! 
tăng nhàn Ап Đỏ Kim Cang 
Tri (669 - 741 CN) từ đường 
biển đến Quảng C 
tới Lac Dương, Trường An, và 


au. len Вас 


cùng dược vua Đường tón làm 
quốc su. Kim Cang Tri qua lại 
ở hui ndi Lạc Dương, Trường 
An, hoang dương giáo nghĩa 
Mật giáo. theo nghi thức Mật 
giáo kiến lup truyền dao 
tràng, phien dịch kinh điển 
Mat giáo. 


e tự của Kim Cung Trí là Bat Không (705 ~ 774 CN) 
n là người Sư tử quán (Sri алка). Ông cùng đến dát 
Hán với Kim Cung Trí. cùng làm việc dich kinh và hoạt động 
truyền giáo. Vào năm 746 CN оцу phụng chiếu vào cung, lap 


nguy 


đạo tràng Man Ра La. làm nghi thức quin danh cho vua 
Đường Huyền Tông. Về già Bát Không từng làm de tử ở Ngũ 
Раі Son хау chua Kim Các, để làm nơi chuyên tu của Ма! 


tông Ông trước sau địch ra nhieu bo Xinh điển сйс loại của 


Mặt giáo. trong dà chù yeu nhất co "Kim Cang dinh kinh" 
thay cơn gọi la "Kim cang đính nhất thiết như lai chan thật 
nhiếp Đại thừa hiện chứng đại giáo vương kinh) 
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TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


Các ngài Thiện Vô Úy, Kim Cang Trí, ВАЕ Không kể trên 
được gọi là “Khai nguyên tam đại sĩ” trong lịch sử Phật giáo 
Trung Quốc, do nỗ lực tuyên đương và në lực hoat. động của 
các ngài dán dán hinh thành nén Mật tông — môt tông giáo 
lấy tu Mật làm chủ của Phật giáo Trung Quếc. 
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TẠI SAO LUẬT TÔNG ĐƯỢC GỌI LÀ 
“TÙ NHỎ VÀO LỚN”? 


Lúc Phát giáo mớt truyền vào, cùng lúc truyền cá Đạt 
thừa và Tiểu thừa vào Trung Quốc. Do giáo nghĩa cả 
phương thức tu hành của Đại thừa Phát giáo thích hap 
hơn tới hoàn cánh xã hội và tám lý cia соп người ở 
Trung Quóc, nén dán dán trở thành dòng chính của 
Phát giáo Trung Quốc. Thuộc các học thuyết của đồng 
Tiểu thừa, cảng dán dán từng bước cải tạo cho thích 
ứng tới sự lưu hành cia Phát giáo Đại thừa, vi dụ Luật 
lông chính là vày 


L tóng 1а mt trong 
những tóng phái của Phát 
giáo Trung Quốc được hình thành 
ào đời Đường, dáy là một tong phái 
lấy việc nghiên táp và truyền thừa 
giới luật là chính. Giới luật các bộ 


phái của Phát giáo Án Độ chủ yếu 


có bón bó được truyền vào Trung 
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IÙ SÁCH BACHKHOA PHẬT GIÁO. 


Quốc, gồm có “Thập tung luật”, “Tứ phản luật", “Ma Kha 
tầng chỉ luật" và “Ngũ phần luật”. Luật tông đưa chủ yếu vào 
“Tứ phản luật" nên còn được gọi là “Tứ phản Luật tông”. 

Luật tông ở đời Đường chủ yếu chia làm Nam Son, Tướng 
Bộ, Đông Tháp ba đại phái, và giữa ba phái này đều có sự 
tranh luận qua lại, nhát là tranh luận giữa Tướng Bộ và 
Bóng Tháp càng kịch liệt. Sau này, hai hệ phái Tướng Bộ, 
Đông Tháp dán dẫn suy vì, chỉ có phái Nam Sơn truyền thừa 
khóng dứt, trở thành chính truyền của Luật tông. 

Luật tông do Đạo Tuyên luật su (596 - 667 CN) sáng lập. 
Ngài Đạo Tuyên là học giá Phát giáo trú danh của đời 
Đường, các trước tác như “Quảng Hoằng Minh Тар", “Đường 
Cao Tăng truyện”, “Tập có kim Phật đạo luận hoành” cũng 
như “Đại Đường nội điển lục”... đều 1а những danh trước của 
lich sử Phát giáo. Ngài từng ẩn cư láu dài ở Chung Nam 
sơn, nên người đời sau gọi phái cüa ngài là “Nam Sơn Luật 
tông”. Những trước tác có liên quan đến Luật học của ngài 
Đạo Tuyên, có “Tứ phần luật tỳ kheo hàm chú giới bản 
chú”, “Tứ phần luật san bổ tùy cơ kiệt ma só”, “Tứ phần luật 
san phản bổ khuyết hành sự sao”... Ba bộ trước tác này được 
goi là Luật tông tam đại bó, là nén tảng chủ yếu của giáo 
nghĩa Luật tông. 


Học thuyết chủ yếu của Luật tông là Giới thể luận. Ba 
phái Luật tóng đời Đường phát sinh tranh luận chủ yếu 
cũng là vấn để này. Phật giáo chia các giới làm bốn bộ 
phận là giới pháp, giới thể, giới hành, giới tướng. Giới 
pháp tức là các giới luật do Phật chế định. Giới thể là khi 
thọ giới bán thán người hành lãnh thọ sản sinh ra môt 
loại công năng tránh việc sai dừng việc ác. Giới hành là 
những hành động làm theo giới luật. Giới tướng là qui pham 
tưởng trạng biểu biện ở bên ngoài. Đời Đường ba phái của 
Luật tông chủ yếu tranh luận là giới thể thật ra là “Sắc 
Pháp" hay là “Tâm pháp”, tức là thật ra Giới thé có tính 
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vật chất bay là có tính tỉnh thần. Phái của ngài Đạo Tuyên 
dem Giới thể giải thích là Tám pháp, cho rằng Giới thé là 
tự Tám pháp thể của người thụ giới, tức là người thọ giới 
khí tiếp thụ giới luật treng nội tâm sản sinh ra một loại 
công năng phòng ngừa về mặt tâm lý. Cách giải thích này 
sau đó được các phái khác tiếp nhận, từ đó đã giải quyết sự 
tranh luận về vấn đề giới thể. 


“Tứ phán luát" nguyên là Luật điển của Đàm Vô Đức bộ 
trong Phật giáo Tiểu thừa. Trong quá trình hm truyền ở Trung 
Quấc, lai được dùng giáo nghĩa của Đại thừa dé giải thích 
thâm. Như ngài Dao Tuyên trong quyến "Tứ phần luật Kiệt 
ma sứ" tìm ra rất nhiều lý do để chứng minh “Tứ phán luật” 
có thể thông tới Đại thừa. Trong “Tứ phản luật” ghi lại, có 
một tỳ kheo tên là Đạp Bà, sau khi chứng được quả La Hán 
(quả vị cao nhất của Phật giáo Tiểu thừa), sản sinh tâm lý 
chán ghét sự vô thường của thân thể, mong muốn tu tập theo 
pháp Lợi tha, cho rằng đó là một chứng minh từ Tiểu thừa 
hướng lên Đại thừa. Do đó mà hình thành nën cách nói “Da 
tiểu nhập đại” (từ nhà vào lớn) của Luật bông. 
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TINH ĐỘ TÔNG HÌNH THÀNH 


Tinh Đỗ tong không giảng nhu cúc tạng phác Ра! giáo 
khúc có được sự truyền giao giữa thüy và trò một cách rà 
văng, Tông phải này do tang nhân đời sau dé cử một số 
tầng плап tri danh tuyen duong tiếc vang sinh Tình 
thổ của đời trước làm lịch dai tö su, tứ dó hình thành 
mốt quan hé truyền thừa eua Tỉnh Độ tong. Tinh Độ 
tong do đơn giản dé thuc hành nên luôn có được su tin 
thờ cia. các giai tång và hội, dac biệt là quản chúng 
táng lấp dưới trong айп gian, trở thành một phái biet 
quan trọng của lich sử Phát gido. 


huyết vé tổ su của Tịnh Độ tông có khởi nguồn sớm 
nhất là từ thơi Tong. Tang nhân thời Tổng là Tóng 


mắn trr 


VỀ, th mt Phat giao 


Hiéu (năm 1151 — 1214 CN) dà trước tác một bộ thư tịch dé 
tuyên duong Tịnh Độ tông, tên là “Lạc bang văn loại”, trong 
sách dé cử Đông Tấn Lô Sơn Huệ Viễn là vị +6 đầu tiền tuyên 
dương Tịnh Độ tông, và lấy năm vị là Thiên Đạa, Pháp 
Chiếu, Thiếu Khang, Tình Thường, Tông Trạch làm những vi 
kế thừa của các đời tổ su từ 46 để hinh thành nên Lich đại 
truyền thừa thế hệ của Tịnh Độ tông. 8au này tăng nhân 
thời Tống là Chí Bàn trước tác quyền “Phật Tổ thống kí", 
đem các thế hệ tổ sư do Tòng Hiểu cử định sửa lại thành Huê 
Viễn, Thiên Đạo, Thừa Viễn, Pháp Chiếu. Thiếu Khang, Diên 
Tho, Tinh Thường làm bảy vị tổ sư. Từ đời Minh Thanh, cho 
đến thôi gån dây, lai trái qua vhiều Tân bë sung sửa 
cùng hình thành nên thuyết người ta thường gọi là Tịnh Độ 
tông Thập tam tổ (mười ba vị tó tông Tịnh Độ). 


Huệ Viễn thời Đông Tấn được để cử làm Tịnh Độ sơ tổ, do 
ông từng cùng nhiều đồng đạo lập thé trước tượng đúc À Di 
Đà Phật ở Lô Sơn, nguyện vàng sinh Тау phương Tịnh thổ. 
Nhưng thực ra cách tu hành thực tiễn của ngài Huệ Viễn 
khác rất xa với cách xưng danh niệm Phật tức là cách khẩu 
tụng danh hiệu Phật là chủ yếu của người đời sau. Tịnh Độ 
tông được lưu truyền ở đời sau, là một tông phái Phật giáo 
với phương pháp tu hành chủ yếu là niệm danh hiệu Phật. 
Các ngài Đàm Loan thời Bắc triểu và Đạo Xước, Thiên Бао... 
thời Tùy Đường là những vị có cống hiến rất lón cho sự hình 
thanh của Tịnh Độ tông kiểu nói trên. 

Ngài Бат Loan (476 – 542 CN) người Bắc Nguy, ông 
trước sau ở chùa Đại Nham của Bình Châu, chùa Thạch Bích 
Huyền Trung ở Phản Cháu ra sức hoằng đương Pháp môn. 
Tịnh thổ. Đưa ra hai thuyết Nan hành (khó thực hiện), Dị 
hành (dễ thực hiện) trong quyển “Мап sinh luận chú” do 
ngài chú thích, là một trong những nën tảng tư tưởng của 
Tịnh Độ tông. 


Ngài Đạo Xước (B62 — 645 CN) sống vào thời Tùy Đường, 
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khuyên mọi người hày tụng niệm danh hiệu đức Phật A Di 
Đà mỗi ngày, bản thân ông cũng nỗ lực thi hành, trước sau 
giảng hơn 200 lượt “Quán Vô lượng tho kinh”, vì thế phương 
pháp tu hành xưng danh niệm Phật của Tịnh thể rất nhanh 
được truyền bá ở khắp nơi 

Ngài Thiên Dao (613 — 681 CN) người Sơn Đông, từng dem 
tất cả số tiên được cúng đường dùng để sao chép hàng van 
quyển “A Di Đà kinh”, lại vẽ hơn 300 bức “Tịnh thể biến 
tướng”, khiến cho tư tưởng của Tịnh thô được mở rộng rất lớn 
vé ảnh hướng trong dàn gian. 

Do sự cế gắng tuyên đương và nỗ lực hoạt động của ngài 
Đạo Xước, Thiên Đạo, Tịnh Độ tông mới dán dán phát triển 
thành một phái biệt được lưu hành nhất trong Phát giáp 
Trung Quốc. 
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ĐẶC ĐIỂM CHỦ YẾU 
СОЈА TINH ĐỘ TONG 


Tinh Độ tóng là một tong phát chuyên tu vàng sinh Tây 
phuong A Di Đà Phát tinh thó. Do don giản dễ thuc 
hành, khong сд những lý luan tham sau са phương 
pháp tu hành rdc ror. nen từ thời Đường trẻ di, được luu 
hành rong rải ó Trung Quoc, tro thành mt dòng chính 


của Phột giáo Trung Quoc 


heo cách nói của Phát giáo, 

quốc thủ cua đức Phát là một 
tướng hao trang nghiềm, khiết tinh 
m$ hao, không có bat ky ó nluém 
nào. nên được goi là “Tình thả”. 
Nơi người đời cư trú, tràn dày а 
troc nén được goi là "Ue thể”. Người 
siah noi "Ue tho", neu nhu thông 
qua sự tu hành nhất dinh, có hy 
vong vao đời tương lui giảng sinh 
no quốc thỏ của đức Phát, hương 
thụ hết thấy sự tốt đẹp hạnh phúc 
спа "Tịnh 0107, có co hôi được nghe 
lời dạy спа Phật, từ dà dat dược 
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thành quả tu hành càng lớn, đó chính là tín ngưỡng của 
Tịnh thể. 

Thời kỳ đầu của Phát giáo khi truyền vào Trung Quốc, lưu 
hành rất nhiều kiểu tín ngưỡng Tịnh thổ, bao gồm tín ngưỡng 
Tinh thể của đức Dược Sy Lưu Ly Quang Phật ở Đông phương, 
Tây phương cực lạc Tịnh thổ của đức Phật A Di Đà, còn có 
Đâu Suất thiên cung Tịnh thể của vị Phật tương lai là dác Di 
Làc. Trong các bức tượng và bia уап khác bằng đá thời Bác 
triéu, chúng ta có thé phát hiện một lượng lớn các bức tuong 
và Ма văn... biểu thị tín ngưỡng đối với các loại Tịnh thổ, 
diàu này cho thấy trước thời Tùy Đường, trong dán gian lưu 
truyền rất nhiên loại tín ngưỡng Tịnh thể. Nhưng đến sau 
này, Tây phương Tịnh thô trở thành nội dung chủ yếu của tín 
ngưỡng tông Tịnh thổ. 

Xét từ phương thức tu hành, đặc điểm quan trọng của Tịnh 
Độ tông là dựa vào cái gọi là "Tha lực”. Theo cách nói của 
Tịnh Độ tông muốn được tu thành Phật đạo, chỉ có thể dựa 
vào “Nguyện lực" của đức Phật À Di Đà. Gọi là “Nguyện lực” 
của đức Phật A Di Đà chỉ trước khi đức À Di Đà thành Phật, 
lúc còn là Pháp Tang tỳ kheo dà từng phát 48 điều thé 
nguyện lớn, trong đó có lời nguyên là, nếu như có người nào 
niệm danh hiệu Phát, khi người này lâm chung, Phật sẽ tiếp 
dán người này vàng sinh về Тау phương Tịnh thể. Giáo 
nghĩa cùng nhu phương pháp tu hành cia Tịnh Độ tông chính 
là được kiến lập tir nên tảng của lời thệ nguyện này. Dựa vào 
sức mạnh lời nguyện của đức Phát, để được vãng sinh Тау 
phương Tịnh thể, là điều mà giáo độ Tịnh thổ gọi là "Tha lực 
vàng sinh". 

Két quà do "Tha lực vàng sinh" dán дёп, chính là phuong 
pháp tu hành đặc biệt đơn giản dé thực hiện của Tịnh Thả 
tông, Điều cần thiết nhất, chỉ cần khẩu tụng niệm Phật, đã 
có thé vượt qua tam thế, vàng sinh thế giới cực lac. Do dá 
tông phái này đặc biệt nhận được sự hoan nghênh của đân 
chủng trong xã hội. 
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`CUC LẠC THẾ GIỚI” 


“Cục Lac thế giới” hay còn gọi là Tinh thể, Lạc bang, 
chi thế giới lj tưởng không có khổ nan theo tin ngưỡng 
của tín dó Phát giáo. Khởi nguồn của tư tướng Tinh 
thổ có từ rốt sớm, trong một số phái biệt của Bà La 
Món gido và Phát giáo Tiểu thừa đã có nguồn gốc 
sáu xa của би tưởng này. Tịnh thể cda Phật A Di Dà 
cüng nhu Di Lác Tinh thổ và Dược Su Tinh Thổ cũng 
là tam đại Tinh thổ mà các tín dó dao Phát à Trung 
Quốc tín nguóng. 


hát giáo cho rằng, thời gian không có bắt đầu và kêt 

thúc (và thủy vô chung), không gian không có biên 
giới bến bờ (vô biên уб tế), Phật thổ (thế giới) v6 cùng vô 
tận, thế giới Cực Lạc là thế giới vô cùng vô tận này. Trong 
sự vô cùng về thời gian và không gian này, mỗi một vị Phật 
déu có quốc thể thuộc vẻ phạm vi giáo hóa của minh, gọi là 
“Phật диб" hoặc “Phật Sát”, Lai do quốc thổ của Phật thanh 
tịnh vô nhiễm, ngược lại với “Uế thể" là nơi cư trú của người 
tuc mà nói, nên gọi là “Tịnh thể". Trong Phát giáo Tiểu thừa 
dà có người tín ngường Tinh thổ vâng sinh. Nhưng để trở 
thành một loại hệ thống của tư tưởng phái biệt, học thuyết 
“Thế giới Cực Lạc" được hình thành vào thời kỳ Phật giáo 
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Đại thừa. Trong cáe kinh Phát tuyên dương vé tư tưởng Tinh 
thể, số lượng kinh điển nói về Tịnh thể của Phật À Di Đà là 
nhiều nhất, và đặc điểm cũng rất nổi bật. Do đó tín ngưỡng 
đối với Tinh thổ của Tây phương A Di Đà Phật càng ngày 
càng được phó biến, dán dán diễn biến thành dòng lưu truyền 
chính của tín nguóng Tịnh thỏ. 


Trong một lượng lớn các Phật điển tuyên dương Tịnh thô 
của Phát A Di Ра, có ảnh hưởng lớn nhất là ba bà "Và hượng 
tho kinh”, “A Di Đà kính” và “Quán vô lượng thọ kinh”, ba bộ 
kinh này được Tinh Độ tông ở sau này thờ làm "Tinh thổ 
tam đại bộ". Theo cách nói của các bộ kinh này, ở phương Tây 
của thế giới chúng ta đang ở, đi qua mười ức (một tỉ) Phát 
thổ, có | mót thé giới, tên là “Cực Lac", giáo chủ của thế giới 
này, là А Di Đà Phật. ở trong thế giới Cực Lạc, có vô 
lượng công đức trang nghiêm, trong nước có vó số thanh văn, 
Bà Tát, các giảng đường, tịnh xá, cung diện, lầu quản, bảo 
thọ, bảo trì... đều được trang nghiêm bởi thất bảo, vi diệu 
nghiêm tịnh, các thứ đồ ăn thức uống déu hiện ra theo ý 
nguyện, vạn thức ky nhạc được bự nhiên diễn tấu, đều là 
pháp âm. Còn những người ở nước này, déu сё trí huệ cao 
minh, tướng mạo trang nghiêm. Chỉ hưởng các sự sướng vui, 
không có dau khổ, và đều có thé hướng đến chánh đạo của 
Phật. Các kinh này còn tuyên xưng, chỉ cần tin thờ Tây 
phương Tịnh thể, thường xuyên tụng niệm danh hiệu Phật А 
Di Đà, sau khi chết së có thể vãng sinh Cực Lạc Tịnh thổ của 
Phật À Di Đà, hướng thụ sự hoan lạc vô tận. 


“Duge Sư Như lai bản nguyện công đức kinh" đã vẽ ra thế 
giới lưu ly nơi eu trú của Bóng phương Dược Sư Phật. Thế giới 
lưu ly cũng là quốc thổ lý tưởng mà tín đổ Phật giáo luôn 
hướng đến. Mật đất ở nơi dó được eấu thành từ lưu ly, ngay cà 
thần của Phật, cũng trong ngoài sáng sach nhu hm ly vậy, 
cho nên gọi là thế giới lưu ly. Trong kinh Phật nói thế giới 
này eũng giống như thể giới Тау phương cực lạc, đều có những. 
trang nghiêm mỹ điệu không thể kế hết; ở đó không eó sự 
phán biệt giới tính nam nữ, không có lo lắng sai làm của ngũ 
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dục: đất bằng htu ly, dường giảng bằng dày vàng, tường 
thành, cung điện dèu lam bằng that báo. Con người chỉ cán 
lúc sống tri tung "Dược Su kinh". xung niệm danh hiệu Phat 
và lâm nhiều việc thiện, sau khi chết eó thể vàng sinh thế 
gidi lưu ly 

Tư tưởng Tinh thổ dà là một loni không tưởng hư huyền, 
nhưng ở mot muc độ nhất định dà phan ánh mật so nguyện 
vong tốt đẹp của con người, nén cũng có ảnh hưởng rất lớn 
trong dàn chúng. 


Minn Hn Ss va 
тз bác *i 
diệt Ninh 
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VÌ SAO VÕ TẮC THIÊN 
ỦNG HỘ PHẬT GIÁO? 


Vo Тіс Thiên, vi nữ hoàng đầu tiền và cũng là duy 
nhất trong lich sử Trung Quốc, Ho Võ càn tim hiểm sự 
ứng hộ nên nếu Phát giáo ủng hộ bà càng hoan nghenh, 
nén vào thời ky Võ Tác Thien à dii Đường, triéu đình 
đạc biet сог trong Phát pháp 


` Tè Tác Thiên trị vi han 20 năm (684 704 CN), nhưng 
trước khi bà làm triéu xung để, khi lén làm hoàng 
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hậu vào năm thu 6 niên hiệu Vĩnh Huy (пат 655 CN), dà bát 
đầu tham dự triéu chinh. Tiếp đến, từ sau nàm Lån Duc 
nguyên niên (nam 644 CN), bà lại bát dàu buông rèm nghe 
chính su. các việc lón nho deu đích ар xem xét, đương thời 
người ta goi là “Nhi thánh”. Cho nên, nếu tỉnh hèt trước sau, 
ba chấp chưởng chinh quyền thue té là gån 40 năm. 

Sự ủng hộ của Vo Tác Thiên đói với Phát giáo, biểu hiện ð 
nhiều phương diện. Trước tiên, bà tưng dich thân tham du 
việc to chức phiên dịch “Hoa Nghiêm kinh". “Hoa Nghiém 
kinh" vào thoi Đông Тап dà có bản dịch gồm 60 quyền của 
Phat Ра Bat Dà La, nhưng ban пау chưa được hoan chỉnh. Vi 
thë vào thời Và Tác Thiên từng phái người di Vu Điền сач 
lay toàn bản bằng Phan vàn, ròi tổ chức nhân lực tiến hành 
phien dịch. Lúc dó là do tàng dịch kinh trứ danh Thực Хоа 
Nan Dà chủ tri việc dich, bắt đầu từ пат 695 CN, đến пат 
699 CN mới hoàn thành, đó chính là bản “Hoa Nghiêm kinh" 
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80 quyền, để đối lại với bản dich của thời Đông Tấn, nén 
cũng gọi là “Đường dich”. Tóng Hoa Nghiêm - mệt trong 
những tóng phải của Phật giáo Trung Quốc — chính là dựa 
vào giáo nghia tư tưởng của “Haa Nghiêm kinh”, mà sáng lập 
ra vào thời Đường Võ Tác Thiên. 

Tiếp đến, bà kết giao tàng nhần, đối đãi rất tii të với môt 
số tăng nhân nổi tiếng. Như ngài Thần Tú của Thién tông 
Bắc bỏng, được bà mời đến kinh su, "Bích thân dành lễ, luôn 
luân hỏi dao". Bà còn thường xuyên mời người thực tế sáng 
lập ra tông Hoa Nghiêm là ngài Pháp Tang vào cung giảng 
kinh thuyết, và ban cho ngài Pháp Tạng danh hiệu “Hiển 
Thủ” quốc sư. 


Thứ ba, bà còn có sự ủng hộ về kinh tế rất lớn đổi với 
Phật giáo và rất nhiệt thành trong việc xây chùa dựng tượng, 
Ví du như bức tượng Là Xá Na Phật nói tiếng của chùa Long 
Môn Phụng Tiên, được tạc nèn dưới sự ủng hộ trực tiếp của 
bà. Theo truyền thuyết dé tac thành pho tượng này, Võ Tác 
Thiên đã dùng 20 vạn quan tiền để quyên tang. 


Để hỏi bao lại sự üng hộ hết sức mình của Vò Tác Thiên 
đối với Phát giáo, các tang dà Phật giáo cũng tao du luận lóu 
vẻ việc bà lên ngôi. Vĩnh Xương nguyên niên (năm 689 CN), 
có mười người sa mán ngụy soạn "Dai Vân kinh" dáng lên 
cho triểu đình. Trong "Dai Văn kinh” nói, có một vị Bà Tát 
tên là “Tịnh Quang thiên nữ", Phật dạy bà phải dùng “Thân 
nữ” làm đế vương thống trị thiên hạ, và vị nữ vương này, 
tương lai sẽ còn thành Phật... Lấy đó để ám thị Võ Tác 
Thiên sẽ thành nữ hoàng, là thuận theo ý chỉ của Phật. Họ 
Võ được kinh này, vô cùng hoan hi, lập tức hạ lệnh các Chán 
trong thiên hạ dèu phải kiến lập “Đại Vân tự, lại độ cho 
ngàn người làm tăng để chúc mừng. Vào năm thứ hai sau khi 
“Đại Vân kinh" được ban bố (năm 680 CN), Vë Tác Thiên cải 
quốc hiệu là Chu, đổi niên hiệu là “Thiên Trụ”. Vào пат 692, 
lại do công lao của Phật giáo giúp họ Võ đoạt được thiên hạ, 
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nên lật lại thứ tự sắp xếp của thời Lý Đường là “Đạo ở trên 
Phật", mà định lại thành “Phật ở trên Dao". Còn một số Sa 
mòn đã ngụy soạn “Đại Vân kinh” cũng như vì kinh mà viết 
thêm chủ sé, được ban bhương гаї trọng hậu. 


Vào năm 693 CN (пат thứ 2 niên hiệu Trường Thọ nhà 
Đường), có tang nhân là Bỏ Dë Lưu Chí dịch "Báo Vũ kinh” 
gầm 10 quyển. Trong kinh có nói, có Bóng phuong Nhật Nguyệt 
Quang thiên tử, сёї mây ngũ sắc tdi nơi của Phật, được Phật 
thọ ký, nói ông ngày sau sẽ hiện thân nữ làm vua ở nước “Ma 
Kha Chí Na”, dùng Phật pháp giáo hóa chúng sinh, xây chùa 
dựng tháp, cúng đường Sa môn. Theo sự tra xét thi cho tới đời 
Đường cá tháy có ba bản dịch của “Bảo Vu kinh", các bản dich 
vào thời Lương, Trấn trước thời Đường đều không có đoạn 
чап này, vi thế rất rõ ràng bán dịch vào đời Đường dà ngụy 
tạo ra, mục đích nhằm tạo cản cứ dư luận cho họ Võ làn ngồi 
Cũng vào năm mà kinh này được dịch, Võ Tác Thiên đặt 
thêm tôn hiệu mình là “Kim Luân Thán Thánh hoàng dé". 
Từ đó có thể thấy được, việc Võ Tác Thiên ra sức hộ trì sự 
phát triển của Phật giáo, là có bối cánh lịch sử và mục đích 
chính trị đặc biệt riêng của bà. 
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VỀ VIỆC ĐẠT MA 
*DIỆN BÍCH CHÍN NĂM” 


Bó Dë Đạt Ma, là một nhân vát mang sắc thái thân by 
trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Cúc tăng nhân 
Thiền tông tôn ông là Đông thổ thiền tông sơ tổ, truyền 
thuyết nói rằng sau khi ông đến Trung Quốc, do không 
phù hợp khi nói chuyện обі Lương Võ Dé, sau đó "Vượt 
sóng trên một chiếc lá" di đến phương Bắc, vào Lac 
Duong, Tung Sơn. Ông diện bích chín năm ở Tung San 
Thiéu Lâm tự, suối ngày lặng lễ, nên còn được gọi là 
“Bích quán Bà La Món" (Bà La Món nhìn vào tách). 


heo ghi chép trong "Tuc Cao tăng truyện” của Đạo 

Tuyên, Bô Рё Đạt Ма là người Nam Ấn Bộ. Do ông 
“Lấy việc du hóa làm nhiệm vụ, nên không biết cuối cùng ra 
sao”, nên không rõ năm sinh, năm chết. Theo một số tu liệu 
của Thién tông như “Truyền pháp bảo Кї”... ghi lại, Đạt Ma 
từng sáu lån bị người ta hạ độc, cnối cùng trúng độc mà chết. 
Theo suy đoán, Đạt Ma mất vào khoảng những năm 530 CN. 
trong quyển “Lạc Dương Già Lam kí” có chép rằng, Đạt Ma 
“bự nói dà 150 tuổi”, đó là do tác giả là Dương Huyễn Chi căn 
cứ theo truyền thuyết, bản thân ông ta cũng chưa từng gặp 
Đạt Ma, nën tính xác thiết đáng ngờ. Tương truyền Đạt Ma 
theo đường biển tới phương Nam của Trung Quốc, tới Nam 
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Kinh vào thời Lương Võ Dé, theo bản sao “Đàn kinh" phát 
hiện ë Đôn Hoàng ghi răng, Lương Võ Đế từng triệu kiến 
ông, hỏi rằng cả đời của mình kiến tạo tw viện Phật giáo, bố 
thí cho Phật giáo, cúng dường cho tăng chúng, vì đạo Phật 
mà làm nhiều việc như vậy, eó cổng đức gì? Đạt Ma trả lời: 
“Mặc dù làm nhiều việc như vậy, nhưng trên thực tế vô 
không có công đức”. Cách trả lời này khiến Lương Võ Dé 
không vui, nên không để ý tới Đạt Ma nữa, đuổi ông ra khỏi 
đất. Lương, Phương pháp tu hành thiền dinh do Đạt Ma dé 
xướng sau khi tới phương Bác, khác với phương pháp tu thiên 
luu hành trước dé là điều hòa hơi thở để lắng tám (điều tức 
chỉ tâm), nên gập phái sự lạnh nhạt của mọi người, thậm chí 
bị một số người giéu cot. “Tục Cao tăng truyện” viết : duong 
thời “phần lớn các si phu không thèm ngó đến”. 


Còn thuyết gọi là “Diện bích chín năm”, có liên quan đến 
“Thiền hoc do ông truyền lại. Thiên mà Dat Ma truyền thừa, 
lấy "Lang Già kinh" làm cán cứ, ông đưa ra phương phán tu 
hành "Lí nhập” và “hành nhập". Cái gọi là “Lí nhập” chính 
là “Bích quán". Có người dem “Bích quán" lí giải thành “Diện 
bích tinh toa" cho nén đã sản sinh ra cách nói “Diện bích 
chin năm”. Thật ra cái gọi là “Bích quán” chỉ là một ví dụ 
hình tượng, ý nói thông qua cách tu hành thiển định này 
khiến cho con người tâm như tường vách, bất thiên bất y 
(kháng nghiêng bën nào, không dựa bên nà). Phương pháp 
tu hành này trên thực tế là muốn người tu hành trừ bà tác 
dụng của tư duy và nhận thức chủ quan, đối với các sự vật 
khách quan không khởi bất kỳ sự phân biệt và chấp trước, 
tức là “Linh xá ngụy qui chân, nghi trú bích quán, vô tự vô 
tha, phàm thánh đẳng nhất, kiên trụ hất nhất, bất tùy tha 
giáo" (địch nghĩa là: khiến cho bỏ cái giả về với thật, chăm 
chú như một bức tường, không có ta cũng không có người, 
phàm và thánh đều là một, vững vàng không đổi, không theo 
việc khác). Như thê mới eó thể “Dữ đạo minh phù, tịch nhiên 
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vô vi” (nghĩa là: mới ngắm phù hợp với dao, lặng lẽ, thuận 
theo lề tự nhiên) dat đến “Niết Bàn cánh giới” như Phật giáo 
nói. Gọi là “Hành nhập” góm bón thứ: một là báo oán hành, 
tức là yêu cầu người tu hành phải cam tám chịu khổ, gặp việc 
không khởi tâm yêu, ghét; Hai là tùy duyên hành, tức là 
không so do với hoàn cảnh khách quan bên ngoài và số phận 
của mỗi người, hêt thầy tùy theo hoàn cảnh дар phái mà an; 
Ва là Và sở cầu hành, tức buông bó hết thầy yêu cần và 
nguyện vọng; Bốn là xứng pháp hành, tức hết thảy hành vi 
dèu phái phù hợp với gián lí và yêu cầu cia Phật giáo. 
Thiên pháp của Đạt Ma, chủ trong vë sự chuyển biến ý 
thức tư tưởng của bản thản người tu hành, nên ở trên nhương 
pháp tu hành có thé đơn giản han so với các thiên pháp luu 
hành trước đó. Phương pháp này của ông trải qua mấy đời 
truyền thừa, có sự phát triển và thay đổi rất lớn, tới thời 
Đường, röt cuộc hinh thành môt tông phái quan trọng trong 
các tông phái của Phật giáo Trung Quốc - đó 1а Thiên tông. 


Bò бе bat ма, tranh vé ngài Dot Ma người được lớn, t. 


xung lò v lổ su đời trở 28 cüo Thiển tổng Ап Độ và vi 
18 айди tiên của тёп tóng пипа Quoc 
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"LUC TỔ“ HUỆ NÀNG 


Ниё Nüng là mot nhan vät quan trong trang lịch sử 
Phat giáo Trung Quốc, óng được liệt vào “Tô thú sdu” 
cda Thiên tông, nhung trên thực tè là người sáng lắp ra 
phát Thiên Nam tông. Vái tiêu chỉ “Bat lüp van tự, trực 
chỉ nhân tâm” (không lap сап tự, chỉ thẳng vào lòng 
người của phái Thiên Nam tông Phal giáo, tới thải hy 
sau Hue Nang, moi bat даи thực su hình thành са dàn 
dân nhát dat hung cượng., 


| ] тё Nàng. sinh vào năm thứ 12 nien hiệu Trinh Quản 
vua Đường Thái Tông (năm 638 CN), mát vào паш 
thứ 2 mén hiệu Tiên Thiên Đường Huyễn Tông (пат 713 
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CN). tục gia họ Lư, quê quán Phạm Dương - Hà Bác, cha của 
ông là một quan lại nhỏ đời Đường, sau do sai lắm nên bị 
biếm tới Linh Nam, do đó cả nhà dời xuống phía Nam, tới 
Tân Hội tỉnh Quảng Dóng. Hué Năng từ nhà đã mỏ côi cha, 
cuóc sống rất nghèo khổ cơ cực, từng phải đốn củi sinh nhai, 
hai mẹ con nương nhau sống nghèo nàn. 

Theo truyền thuyết, trong một lần khi dang bán củi nghe 
người ta đọc tung “Kim Cang kinh” Huệ Năng nảy sinh cảm 
ngộ. Sau khi đọ hải, được biết lúc đó Ngũ tổ Hoằng Nhân 
đang giảng kinh truyền pháp ở Hó Вас Hoàng Mai đông sơn, 
môn hạ đệ tử có hơn nghìn người, nên ông liên quyết dinh đi 
tới tham bái Ngũ tổ. Tương truyền bản thán ngài Huệ Năng 
vốn không biết chữ, nhưng trong điều kiện xá hội dưới sự 
thịnh hành của Phật giáo lúc đó, có thể ông được sự hun đúc 
của hoàn cảnh, tai nghe mát thấy, từ đó sản sinh hứng thú 
đối với Phật giáo, và có sự hiểu biết giáo nghĩa tư tưởng của 
Phật giáo. 

Huệ Nàng sang Hoàng Mai tham bái Ngũ tó vào khoáng 
những năm niên hiệu Hàm Hưởng Đường Cao Tóng (năm 570 
— 674 CN). Khi ấy ngài đã hơn 30 tuổi. Lúc ban đầu ngài chỉ 
làm một hành giả nơi môn ha của ngài Hoằng Nhân, giao 
việc bửa củi giả gạo trong bếp, làm một số việc tạp vụ, như 
thế trải qua tám tháng. Có một ngày, ngài Hoằng Nhẫn 
muốn chọn người để truyền trao y bát, nên sai các đệ tử mỗi 
người làm một bài kê, viết về tâm đắc trong học tập và tu 
hành của mình, mượn đó để quan sát sự nông sảu trong học 
tập và sự lĩnh hội nghĩa lí đạo Phật của các đệ tứ. Đương thời 
ngài Thần Tú là dai đệ tứ của ngài Hoằng Nhàn viết một 
bài kệ trên vách của sảnh phía Nam, bài kệ rằng: 

Thán ihi bó dé thụ, 
Tám nhu minh kính dài. 
Thời thời cần phái thức, 
Vật sử nhạ trần ni. 
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Tam dich: 
Thân là cây bá dà, 
Tám nhu đài gương sáng. 
Phải sióng năng lau chùi, 
Đừng để dính bụi bám. 

Ngài Huệ Năng nghe người đọc kệ, cho rằng đó chưa phải 
là linh ngộ triệt để, vì thế nhờ người cùng ghi một bài kệ trả 
lời trên vách kệ rằng: 

Bå dé bổn vò thụ, 
Minh kinh điệc phi đài. 
Bổn lai vô nhất våt, 
Hà xú nha trần ai. 

Tạm dịch: 

Bà dà vén không gốc, 
Gương sáng cũng không dài. 
Xua nay không một vát, 

Chỗ nào bám bụi đây? 

Bài Кё do Huệ Năng viết, Hoàng Nhãn xem xong, biết là 
đã kiến tánh triệt để, có thể truyền thừa y bát, nên bí mật 
gọi Huệ Nang vào, truyền cho y bát, lập làm tổ thứ sáu 
Thiển tông và dàn dò rằng: “Thiên tư hộ niệm, quảng độ hữu. 
tinh, lưu bố tương lai, vô linh đoạn tuyệt” (Ngươi phải tự hộ 
niệm cho khéo, phẩ độ chúng sinh một cách rộng rãi, để lưu 
truyền đời sau, chớ để đoạn đứt”) 

Đương thời trong nội bộ các tòng phái Phật giáo, sự đấu 
tranh để giành đoạt địa vị chính thống vô cùng kịch liệt. 
Sau khi ngài Huệ Năng đắc pháp, để tránh bị người mưu 
hại, ngay đêm hôm đó rời khỏi Hoàng Mai, bí mật vé đến 
phương Nam, trường kì ẩn cư trong dán gian không hé ra 
việc đắc pháp. Trải hơn mười пат, mới đo Ấn Tông pháp su 
cao tóc thế độ ở chùa Pháp Tánh - Quảng Châu, chính thức 
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Lue té tuong dó và rin Tia 


5 Huế Мато trg 
coy, phu lut 
dám I. 


xuất gia. Từ đó vé sau, ngài 
Ниё Nang mới bất dáu chính 
thức công khai đi theo hoạt 
động truyền giáo. 

Ngài Huệ Nang cu trú lâu 
dài ở Tao Khé Báo Lâm tự, về 
sau danh tiếng càng ngày vàng 
lóu. Món hạ của óng hinh 
thành nén phái Thién Nam 
tông. Do các giáo pháp mà ngài 
Huệ Nàng sở thuyết ca ngợi 
việc "Bất lập văn tu", kién 
tánh tức ngộ, tức thản thành 
Phát, khỏng cán phải tu hành 
nhiều kiếp, cùng không dùng 
các tư bien triết học rắc rối, do 
đó nhận được sự hoan nghênh 
của các sĩ đại phu và уап nhàn 
hoc si thói có đại Trung Quốc. 
Thêm vào đó các đệ tử của ngài 
ở các nơi ra sức tuyên dương, 
khiến giáo phái Thiền Nam 
tông với Huệ Nàng làm đại 
biểu dán dán trở thành chinh 
thóng của Thién tóng, Ban 
thần ngāi IIué Năng từng theo 
löi thỉnh của Thứ sú Vi Cu diễn 
giảng Phật Pháp ở chùa Đại 
Phan trong thành Quảng Châu 
và được eác đệ tử như Pháp 
Hải... ghi chép lại, trở thành 
quyền “Dan kinh” được đời sau 
vấn luu truyền, 


A iisi tagia 


THÂN HỘI CỔNG HIẾN GÌ TRONG 
LICH SỬ PHÁT TRIÉN СОА THIÊN TÔNG 


Thiên tóng t sau Ngủ tö Hoằng Nhẫn, xây ra cuộc đấu 
tranh tranh đoạt dia vi chính thống війа Nam, Bắc tông 
vó cùng dc liệt. Ngôi Thân Hội (686 – 760 CN) là đệ tử 
cửa ngài Huệ Nang lên phương Hắc, tranh biện đứng 
sai giữa hai phái, khiến pháp món đốn ngộ Nam lông 
được lưu truyền nơi phương Bác và dán dân trở thành 
chính thông Thiên tông. 


Se khí ngài Huệ Năng đấc pháp noi Ngũ tổ Hoằng 
Nhấn, để để phòng tranh đoạt truyền pháp y bát cho 
người khác, từng ẩn cư hơn mười năm trong những người thợ 
sản. Sau này ngài truyền pháp nơi Tào Khé Bảo Lâm tự, 
khai mở pháp món dón ngộ của Thién tông Nam tông. Khi 
ngài Huệ Nàng còn sống, Thiền tông Nam tông vẫn chưa trở 
thành chính thống của Thiên tông, dóng môn aủa ngài Huệ 
Năng, Thượng tọa Thần Tú là lãnh tụ của Thiển tông Bắc 
tông, rất được sự tôn sùng của triểu đình nhà Đường, ảnh 
hưởng trong giới Phật giáo vượt rất xa ngài Huệ Năng. 
Thần Hội (686 — 760 CN), tục họ Cao, người Tương Dương 
Hà Bác. Vào khoảng năm 708 CN, làn lội ngàn dặm, đi tới 
Thiểu Châu theo với ngài Huệ Nàng. Sau khi ngài Huệ Nàng 
tịch, Thần Hội trụ ở Tào Khê hơn mười năm. 
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Vòng tán hinh fri 


Dương thời ở Trường An, Lạc Dương của Trung nguyễn, 
thịnh hành học thuyết của ngài Thản Tú thuộc Thién tông 
Вас tông. Ngài Than Tú chủ trương thuyết “Tiệm tu", so với 
chủ trương của thuyết "Dón Ngộ” của ngài Hué Nàng Nam 
tóng trải ngược khác hàn. Để tuyên dương tư tưởng đến ngộ 
của Nam tông, tranh đoạt địa vị Thiên tong chính thống, vào 
nám 730 CN, Thần Hội một minh di lên phương Bắc, trước 
tiên đến Đăng dó Lạc Dương, ra sức hoàng dương саи chuyện 
ngài Ngũ tổ Hoàng Nhân truyền pháp cho ngài Huệ Nang và 
có gắng chủ trương Lue đại truyền pháp thể hệ từ Bat Ma tới 
Hué Nàng. Tiếp đến tiến hành biện luận nhiều làn với сас 
nhân vật dai biểu của Вас tong, cực lực công kích thuyết 
“Truyền thừa ở gån, phái món là tiệm” cua Вас tông với 
Thần Tu làm đại biểu, khong phải là chính thống của Thiên 
tông. Thần Hội dùng thuyết “Đón ngộ” trực tiếp dòi đầu dé 
phần đổi thuyết "Tiệm ngộ" lưu hành c phuong Bắc, có ảnh 
hưởng rất lớn ở duong thời, nên dán đến sự nghỉ sợ спа một 
Số người, cuối cùng cùng bị người khác vu cao bi truc xuất khỏi 
kinh sư. 
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Vào những năm niên hiệu Thiên Bảo đời Đường Huyền 
Tông, phát sinh cuộc loạn An Lộc Sơn, Sử Tư Minh, hai kinh 
thất thủ, Huyền Tông bi bức tị nạn phải chay vào Ba Thục 
(Tứ Xuyên). Và để bình định phản laạn, cần khai chỉ một 
lượng lớn phí quán sự, lúc đó tài chính của quốc gia khó khán, 
triều đình công khai thiết dàn độ tăng ni, thu lấy “tiền 
hướng háa" của việc độ tăng dé sung vào qui của quán đội, Lúe 
đó Thán Hội chủ trì việc này, do đó lập được công lao lớn cho 
sự phục hưng nhà Đường. Sau khi bình định loạn An Lộc Sơn, 
Тас Tông vì ngài nên хау Hà Trạch tự ở Lạc Dương, hạ chiếu 
mời vào dai nội cúng đường, không lâu sau Thần Hội bị bệnh 
tịch ở Hà Trạch tự. 


Năm thứ 12 niên hiệu Trinh Nguyên đời Đường Đức Tông 
(năm 796 CN) triêu đình chính thức phong Thần Hội làm 
Thiền tông thất tổ. Vì vậy, Thiền tông Nam tông da ngài 
Huệ Năng làm đại biểu dán dán trở thành chính thống của 
Thiền tông. 


%. 
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“МОО GIA THẤT TÔNG” 
CỦA THIÊN TÔNG 


Ти ngài Than Hội trở vé sau, Thiên tảng Nam lòng tới 
Hae Nang làm đạt biếu, tró thành chỉnh thông của 
Thiên lòng được moi người công nhận. Món ha dé ii 
ngài Ниё Nàng råt nhiều, sau này có một số đệ từ tự 
{ар món phát và cùng või su phát triển của Thiên tông, 
dân dán diễn hoa thành “Ngủ gia thất tông”, 


M: ha ngài Huệ Nang, ban dấu có thể chia thành ba 
hệ thống lớn là Hà Trạch Thản Hội, Nam Nhạc Hoài 
Nhượng, Thanh Nguyên Hành Tư. Trong 
đó hệ của ngài Thán Hội, сб các dé tử như 
Pháp Như (723 - 811 CN), Võ Danh (722 
— 793 CN)... gọi là Hà Trạch tóng. Sau 
thời trung Đường, ngài Tông Mật của Hoa 
Nghiêm tóng từng một thời xién dương tu 
tưởng Phát học của hệ này. Tong Hà Trạch 
từng cực thịnh một thời, nhung không làu 
sau liên suy vong. Món hạ ngài Huệ 


Năng, 
thật sự có được sự phát triển ở sau này là 
T. 


Phong Nguyễn Diệu Ihén sut 


tong lana" 
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ES Lich sử Phải giso 


hai dòng Nam Nhạc, Thanh Nguyên, cái gọi là “Ngũ gia thất 
tông” (năm nhà bảy tông phái) được đông đảo thêm chính là 
từ hai dòng này mà ra. 

Dòng Nam Nhạc do ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng truyền 
ra. Мап Nhạc Hoài Nhượng (677 — 744 CN) truyền cho đệ tử 
là Mã Tổ Đạo Nhất (709 — 788 CN), Mã Tổ Đạo Nhất truyền 
cho Bách Trượng Hoài Hải (720 — B14 CN). Món hạ của Bách 
Trượng Hoài Hải lại chia làm hai nhánh: mát là Qui sơn 
Linh Huu (771 - 865 CN) và Ngường sơn Huệ Tịch (807 — 883 
CN) hinh thành nên tông Qui Nguéng; một chi là đệ tử 
truyền nữa cho Lâm Tế Nghĩa Huyễn (? — 867 CN) sáng lập 
nên tảng Lâm Tế. Vào thời Tống, Lâm Tế tông lại chia 
thành hai phái Hoàng Long và Dương К. 


Dəng Thanh Nguyên do Thanh Nguyên Hành Tư truyền 
ra. Đệ tử của Hành Tư (? - 740 CN) là Thạch Đầu Hy Thiên 
(700 — 790 CN). Sau đó truyền xuống máy đời, lại chia thành 
ba tông là Vân Môn, Tào Động, Pháp Nhãn. Vân Món tông 
được sáng lập bởi Vân Môn Văn Yến (885 - 958 CN), tông 
Tào Động được hình thành bởi Động Sơn Lương Giới (807 — 
869 CN) và Tào Sơn Bến Tịch (840 — 901 CN); Pháp Nhân 
tông với Thanh Lương Văn Ích (885 — 958 CN) làm đại biểu. 

Như vậy, Thiên tông Nam tông với ngài Huệ Nàng làm 
đại bién, tái thời kỳ cuối đời Đường và Ngũ Đại, đã hinh 
thành năm nhà là Qui Ngưỡng, Lâm Tế, Vân Môn, Tào Động, 
Pháp Nhãn, thêm vào hai phái Hoàng Long và Dương Rì, 
được tách ra từ tông Lâm Tế vào thời Tống, hợp xưng là 
“Ngũ gia thất tảng”. 
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> định xử Phat giun 


*TỨ ĐẠI CAO TĂNG” 
THOI NHÀ MINH 


Cao tang trong lịch sử Phat giáo Trung Quốc đời пао 
cảng có, môi mot triéu dat deu có sự xuất hiện các vi 


tảng cá ánh hưởng sau xa tới thời đó và sau này, các 


hoạt động của những vi tàng thúc dày sự phát triển cia 
Phát giáo Trung Quốc. Vào thời Minh trước sau xuất 
hien bón vi tàng trả danh, họ được xung là "Tứ dui gia 
thời Minh". Từ dai gia này là chi ngài Lien Tri Chu 
Hoàng, Sài Bách Chan Кла, Нат Sơn Đức Thanh, Nadu 
Ích Tri Нис, ho là những vi lăng пог tiéng nhat cáo 


thời Minh. 


e ứ dai cao tảng” chủ yeu loạt dong 

pa. những năm niên hiệu Van 
Lich thời Minh Thần Tầng, do sự hoạt 
động cua ho, khiến Phật giáo cuối đời Minh 
đang trên dà suy vong, lại xuất hiện một 
số đấu hiệu chan hưng. 


Ngài Chu Hoàng (1535 – 1615 CN), tàng 
nhân cuối đời Minh, tự là Phát Huệ, hiệu 


Mỗi Tường "rong чог Ho phí 


mọc аёт cua Hướng Giữ Bảo 4n 


ACH BACH 40; 


là Liên Trì. Tue họ Thẩm, người 
Hàng Cháu tỉnh Triết Giang, 
xuất gia паш 32 tuổi. thọ giới 
cu ше ở chua Thiệu Khánh 

Hàng Chau. Sau khi xuất gia. 
ống di kháp nơi, tham học hỏi 
dao. Ong tùng kết am dé eu trú 
ở Triết Giang Ngũ Văn sơn, dé 
tên “Văn Thé". Ong trụ trì "Văn 
The tu" hon 40 năm, dòng món 
vi thể tôn xưng ông là “Уап Thé 
đại sư”, các tập trước tác của ông 
cũng gọi là "Vân Thé pháp hối” 
Tu tưởng Phật hoc của ông lấy 
tin nguóng Tinh tho làm chủ, 
kiêm thêm Thiền, Giáo. Ông chú 
trương các tảng của Phát gián 


cùng tien hành song song, lay 
giới làm nén tảng, сиб: cùng qui 
kết là Tịnh thổ. Ngài Thủ Nhat 
đời Thanh trước tác bọ “Tôn giáo 


luật. chư tổ diễn phái", xếp оць 
vào dài thử 22 của Hoa Nghiêm Khuê Phong; nhưng ngài 
Chu Hoàng dé xưởng tích cực nhất lại 1а Tinh thổ, do đó 
món nhản tón ngài làm tổ thứ tam của tông Tịnh tho. 
Danh tiéng của ngài Chu Hoáng vao thói dö габ lớn, cúc 
cóng khanh nổi tiếng, triéu đình quyền quí dóc lòng kết giao 
với ngài rất nhiều, đến nỗi có người dem ngài so với "Pháp 
món Chu Không”. 

Ngài Chan Khả (1543 — 1603 CN), tư là Đạt Quán. hiệu là 
Sài Bách, người Ngõ Giang tỉnh Giang Tò. 17 tuổi xuất gia 
tại Tò Cháu 118 Khàu Уап Nham tu, 20 tuổi sau khi thọ giới 
си túc, nghiên cứu rộng rãi các loai kinh giáo. Tư tưởng Phát 
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Lich sử Phát giao 


học của ngài Chân Khả là điều hop các tông, dung hợp giữa 
Nho và Phật. Bản thân ông khóng thừa kế vị tháy nào cả, 
và cũng chưa hé đảm nhiệm chức chủ trì của bất kỳ tự viện 
nào, chưa từng cử hành qua việc giảng kinh thuyết pháp, 
ngài có quan hệ rat tốt với mót vị cao tăng khác vào cuối thời 
Minh là ngài Đúc Thanh, từng bàn cùng với ngài Đức Thanh 
việc viết tiếp quyển Truyền Đăng lục thời Minh, lại cùng 
nhau trù hoạch việc xây tháp viện Tĩnh Uyén trong Vân Cu 
tự ở Phòng Son. Sau do liên luy tới việc chính sự bị ha ngục, 
cuối cùng bị bệnh mát trong ngục. Trước tác của ngài gồm có 
“Bài Bách tôn giá toàn tập" 30 quyển và “Sài Bách tôn già 
biệt tâp” 4 quyển phu lue, ghi chép lại các kinh Thích, tự 
bạch, thư tín... do ngài viết. 

Ngài Đức Thanh (1546 - 1623 CN) tự là Trừng Ấn, hiệt 
hiệu Hám Sơn, tuc họ Thái, người Toàn Tiêu tinh An Huy. 
Ngài Đức Thanh năm 2Ô tuổi xuất gia ở Nam kinh Báo Ân 
tự. Vàu năm 1571 (năm thứ 5 niên hiệu Long Khánh nhà 
Minh), tái phương Bác du học, trước tiên tới Bắc Kinh, sau tới 
du ngoạn Ngũ Đài San. Vào năm thứ 14 niên hiệu Vạn Lịch, 
Minh Thản Tông cho in 15 bộ “Đại Tạng kinh”, chia tặng cho 
toàn quốc danh sơn, Hoàng thái hậu đặc biệt tặng mật bộ cho 
ngài lúc đó đang ở Đông Hải Lao Sơn. Do ngài khóng có chỗ 
ở, lại bế thí tiên xây chùa cho, dat tên là Hải Ấn tự. Vào 
năm 1595 CN(nám thứ 23 niên hiệu Vạn Lịch), Minh Thần 
Tóng do bát mãn thái hậu tiêu hao tién tài quá lớn cho Phát 
giáo, mượn cớ dem ngài Đức Thanh bát giam vào ngục, rôi 
xung quân ra Quảng Đông. Từ đó về sau ngài hoạt động ở 
một dải Quảng Đông, Giang Triết, cuối cùng tịch ở Quảng 
Đông Tào Khê Nam Hoa tự. Tào Khả nguyên là Tá dinh của 
Thiển tông Trung Quốc, hoang phế đã lâu, ngài Đức Thanh ở 
dây làm việc nhiều năm khái phục chùa như cũ, do đó ngài 
được người đời sau thir làm Tào Khê trung hưng tổ sư. Vẻ mặt, 
Phật học, ngài Đức Thanh chủ trương Thiển Tịnh song tu, 
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dièu hợp các tông các phái của Phật giáo, dung hợp tam giáo 
Nho, Thích, Đạo. 

Ngài Trí Нас (1599 — 1655 CN) tự là Ngẫu Ích, tục họ 
Chung, người Mộc Dóc huyện Ngô tinh Giang Tó. Ông xuất 
gia vào năm 24 tuổi, do đệ tử của ngài Đức Thanh là Tuyết 
Linh thế độ. Sau khi xuất gia óng chuyên tâm nghiên cứu 
Phật lý, đối với giáo lý của các tông Thiên, Tịnh, Thiên 
Thai, Pháp tướng đều có đọc qua. Từ năm 33 tuổi, ông du 
lich ở các tỉnh Giang, Triết, Mân, Hoãn (tên gọi khác của 
tỉnh An Huy), không ngừng theo việc duyệt tang (đọc xem 
các kinh), giảng thuật và trứ tác. Ngài Trí Húc mất vào 
năm 1655 (năm thứ 19 niên hiệu Thuận Tri nhà Thanh). 
Ông dựa vào tư tưởng của tông Thiên Thai để giải thích 
giáo nghĩa Tinh thể, các bó “Tịnh thể thập yếu”, “Phật đà 
yếu giải”... do ngài viết, đều được tôn sùng của những người 
theo Tịnh thổ sau này. các trước thuật bình sinh của Trí Húc 
trải qua sự bién soạn của các dé tứ, chia thành hai loại là 
“Tâng luận” và “Thích luận”. “Tông luận” tức là bộ "Linh 
Phong tông luận" gồm 10 quyển, “Thích luận" bao gồm 
toàn bộ các loại Thích Kinh luận và Tông kinh luận đo ngài 
Trí Húc viết, cũng như các trước thuật khác tổng cộng hơn 
60 loại, 164 quyển. 


* 
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NƠI KHÁC KINH Ó KIM LÁNG 


“Noi khúc hình ở Kim Làng” nằm ở đường Diện Linh - 
Nam Kinh, là một cơ cầu chuyên món ın an, bién soạn 
và [uu hành hinh điển Phát giáo trong lịch sử Phát 
giáo Trung Quốc cán đại. Được thành (ар vào ndm 1866, 
mút đâu đạt ở Nam Kinh Вас Сис các, sau dời đến 
dường Diễn Linh hiền nay 


Сув lap Kim Làng khác kinh xứ là Dương Văn Hoi 
tiên sinh, vị cu si Phát giáo trý danh cuối đời nhà 
Thanh. Dương 
Van 1101 (1837 
= 1911 CN) tự là 
Nhan Sơn, 
người Thạch Lë 
tỉnh An Huy. 
Ông bác học đa 
tải, từ nhỏ học 
qua Nho gia 


Táng kinh cà 
сй Qui Nguyệt 


д Vũ нап 
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Hoàng Lào, từng hoe qua сас món Аш vụn, lịch so, thiên 
vån, dia ly... Nam 1804, do ông bi bệnh nen ở nhà, ép xúc 
một số thu tich cå liên quan tới Phát giáo, đặc biệt là tụng 
đọc rất nhiều lần đối với bộ “Dai thưa khói tin luận”, vi thế 
nén san sinh hứng thủ đói voi viec nghiên cứu kinh Phat. 
Ông cho rằng dai bộ phận các kinh bản dùng để in ẩn kinh 
Phật đương thời dèu đã bị hủy hoại, đồ là một tón thất đổi 
với sự phát triển của Phát giúo và su nghiền eit Phát hoc. 
Do 45 muốn hoảng dương Phật hoc, trước tien can phải khỏi 
phục sự nghiệp kháe kinh, để tiện cho việc lưu truyền của 
kinh điển Phát giáo. Năm 1866, ông cùng nhiều người đồng 
đạo phát động chiêu mó tién vốn, sáng lập Kim Lãng khác 
kinh xứ bát đầu theo sư nghiệp in ап, lưu hành kinh Phát 

Từ năm 1878 tới nàm 1886, Dương Van Hoi trước sau hai 
lån di den các nước Anh, Pháp, ó Luân Đón ông làm quen 
được ngài Nam Diễu Văn Hùng 
là mốt học giả Phát học trú 
danh. tảng si lưu hoe спа Nhat 
Ban. Sau dó ông được su giúp 
đỡ của Nam Điều, lán lượt thu 
thấp ở Nhat Bàn rất nhiều kinh 
điển Phát giáo dà thái truyền 
từ lâu ở Trung Quốc eũng như 


một số trước tác Ph hoe của E 
các cao tàng Trung Quóc có dai, ЕТ 
đem các kinh điển và trước tác 

này chinh li lại, Do Kim Lang 

khác kinh xi trích yêu in khác, 

khiến cho các trước tác tràn qui 
của đời Tuy Đường аа bị thất 


lac nhiều năm lại có thé lưu ! 


ñ dung knn enca Hoa Nghiệm 8 


truyền trên thë giới. Năm 1897, Dương Văn Hội dùng ngôi 
nhà mình đang cư trú á Nam Kinh để cất giữ các kinh bản và 
là nei lưu hành kinh Phát. Sau này, lại đem các nhà này 
quyên góp thành nơi khắc kinh, trở thành sản nghiệp vĩnh 
cửu của khác kinh xứ, đó chính là địa chỉ hiện nay của Rim 
Lãng khác kinh xứ ở ngõ Diên Linh. 

Dương Văn Hội vào thời kỳ đầu khi mới sáng lập Khác 
Kinh xứ, từng lập ra nguyên {ас “Tam bất khắc" (ba điều 
không khắc in) tức: nếu nghi là kinh giả không khác; nội 
dung thô tuc cũng không khác, liên quan đến bói toán đồng 
cốt không khắc. Có thể thấy được sự cẩn thận nghiêm túc của 
ông 461 với sự nghiệp khác kinh. 

Năm 1911, Dương Văn Hội qua đời, Khắc kinh xứ đó các đệ 
tử của ông là Âu Dương Cảnh Vỏ... phụ trách, niên đại 50 sau 
giải phóng, một số đanh sĩ nổi tiếng của giới Phật giáo 
Thượng Hải từng ra mặt të chức “Kim Lãng khác kinh xứ hộ 
trì ủy viên hội”, từng bước khôi phục việc khắc kinh. Từ năm 
1957, Kim Làng khác kinh xứ trực thuộc hiệp hội Phật giáo 
Trung Quốc, và qui mỏ cũng được mở rộng thêm nữa. Sau khi 
kết thúc sự cố mười năm động loạn, Кіт Lãng khác kinh xứ 
lại bắt đầu nghiệp vụ in khác kinh Phải. 


Kim Lang khác kinh xứ có địa vị quan trong trong su phát 
triển của lịch sử Phật giáo Trung Quốc thời cận đại, đối với 
sự phát triến của Phật giáo Trung Quốc khởi tác dụng rất 
lón. Nơi này thu tập in khác rất nhiều các loại điển tịch quan 
trong của Phát giáo Trung Quốc từ cuối đời Đường - Ngũ Đại 
đã bị thất tán rất lâu, khiến người ta thông qua các kinh 
điển này càng có thể hiểu rõ hơn tình trạng phát triển của 
Phật giáo vào thời đó. Nơi này dà tà chức in một lượng lớn 
àt điển, xúc tiến sự lưu thông của các kinh điển này, đồng 
thời cũng xúc tiến luôn sự phát triển của việc nghiên cứu 
Phật hoe. Do Dương Văn Hội rát cán thận nghiêm túc đối với 
sự nghiệp khắc kinh, cho nên các kinh Phật do Kim Lăng 


TỦ ЗАСНВАСНКНОА PHÁT GIÁO 


khác kinh xứ in khắc có sự biệu dinh ti mi, cách in ấn hoa mi, 
mang một giá trị nhất định của học thuật. Ngoài ra, Kim 
Lãng khác kinh xứ ngoài việc in khắc kinh Phật, cbn khai 
triển công tác giảng tập và nghiên cứu kinh Phật, bôi dưỡng 
một lớp nhân tài Phát học cho sự phát triển của Phật giáo 
Trung Quấc cận đại. Dương Văn Hội từng lập "Chỉ Hoàn tỉnh 
xá” à Khác kinh xứ vào năm 1907, năm 1914 Âu Dương Cảnh 
Và lai thành lập bộ nghiên cứu ở Khắc kính xứ. Rất nhiều 
học giả, cư sĩ có trình độ nhất định vé Phật học của Trung 
Quốc cận đại đều dà từng tới dây học (ар và nghiên cứu, 
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^ 


CHI NA NỘI HỌC VIÊN CÓ TÁC DỤNG GÌ 
TRONG LỊCH $Ú PHẬT GIÁO CẬN ĐẠI? 


Nói đến Phát giáo Trung Quốc cán đại, tất nhiên phải 
nói đến "Chi Na Nói học viên”. Chi Na Nói học viên có 
tác dung rất lớn trong hoạt động phuc hung của Phài 
giáo Trung Quốc cán đại. Cái gọi là "Nói hoc", tức chỉ 
Phát học, dó là cách nói ngược lai đối uới cúc loại 
“Ngoại học” (ngoài dao Phát). "Chi Na” là cách gọi của 
Ап Độ cổ đại đối обї Trung Quốc Do đó, Chi Na Nói 
học viên có nghĩa là “Trung Quốc Phật học viên” 


hi Na Nội học viện là một cơ cẩu giảng day và nghiên 

cứu Phật giáo có tương đối sớm ở Trung Quốc, người 
thành lấp là học giá Phật giáo trú denh của Trung Quốc cận 
đại, đó là cư sĩ Âu Dương Cảnh Vâ. Âu Dương Cảnh Vô (1871 
— 1943) tên Tiệm, người Nghi Hoàng tỉnh Giang Tây, là trợ 
thủ дйс lực của Dương Văn Hội. Nam 1911, sau khi Dương 
Văn Hội qua đời, óng thừa kế chí hướng của Dương Văn Hội 
để lại, chú trì công tác Kim Lăng khắc kinh xứ, theo sự 
nghiệp in khắc và truyền bá kinh Phật. 

Để tiến thêm một bước nghiên cứu và phát dương, bải 
đưỡng nhân tài Phật hoc, ông cùng mật số hoc giả trú danh 
đương thời như Chương Thái Viêm, Lương Khải Siêu... chính 
thức thành lập Chỉ Na Nội học viện ở Nam Kinh vào năm 
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с cóng việc như nghiên cứu giảng dạy 
Phật học cũng như biên hiệu, in án Phật điển... Một số học 
giả Phật hoe tri danh như Vương An Tường, Thang Dụng 
Dong, Lữ Trưng... déu đảm nhiệm chức giáo su giảng day ở 
Chi Na Nội học viện 


1922, chủ yếu làm c 


Trong thời kỳ kháng chiến, hoe viện đời đến Giang Tân 
Từ Xuyên. Năm 1943, Lữ Trung là hoc sinh và trợ thú của Âu 
Dương Cảnh Võ, chủ trì cóng tác giáo duc của học viên trong 
nhiều năm, có cống hiến rất lớn cho sự phát triển của nội hoc 
viên. Nam 1982, nói hoe viện ngưng hoạt dong, toàn bo kinh 


bản déu giao lại cho Kim Làng khác kinh xứ, 
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ảnh sử Phái giao 


THÁI HU LÀ NGƯỜI THẾ МАО? 


Ngài Thái Hu (1890 - 1947 CN) là một vi tăng nhán 
nó tiếng trong lịch sử cận đại của Phật giáo Trung 


Quốc. Với khẩu hiệu “Tam dai cách mạn 


" gido lý, giáo 


ché, gido sán ông nói tiếng một thời, trở thành nhân 
tật đại biểu cho cuộc vån động cách tân cúa giới Phát 


gido thời can dai. 


gài Thái Hu có ành 

hưởng rất lớn đến sự 
phát triển của Phật giáo Trung 
Quốc сап đại. Ông từng thành 
lập Võ Xương Phát học vien. 
Hán Tạng giáo lý viện... là 
viện Phát hoc bòi dưỡng tăng 
nhàn giỏi. Trong các đệ tử của 


ác 


ông, vé sau có rất nhiều người 
trở thành những vị tàng nổi 
tiếng trong và ngoài nước, Ông 
từng tới các nơi làm hoạt động 
giang kinh, và đã viết một hệ 
thông luận văn xiển thuật tu 
tưởng Phật học. Quan điểm của 


i 
f d 
n 
MM 

2 н 


ба garh * 


“biển lông Phối giao Trang ec 


được kiến toc TỪ thới Đóng lär 


cách nay hơn 1066 Sam ст sử 
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ông đối với Pháp tướng duy thức học do bất dóng với nhà 
Phật hoc trí danh đương thời là Âu Duong Cảnh Võ nén 
gây ra tranh luận, дап đến chú ý của giới Phật hoc đương 
thời. Ông còn thành lập “Hải Triều Âm” là tạp chí Phát 
hoc nổi tiếng, xúc tiến việc khai triển nghiên cứu Phật hoc 
vào thời đó. 

Thái Hư là người Sùng Đức tỉnh Triết Giang (nay là Đồng 
Hương tỉnh Triết Giang). Tục họ Lữ, tên Kiểm Thâm, sau khi 
xuất gia pháp danh là Duy Tâm, biệt biệu Bi Hoa. Ông xuất. 
gia vào năm 16 tući, cùng nằm đó, tho cụ túc giới với Kí 
Thiền hòa thượng ở Thiên Đồng tự thuộc Ninh Ba. Ông từng 
theo Dương Văn Hội nghién tập Phát học ở Nam Kinh Kim 
Làng khắc kinh xứ. Năm 1911, ông theo lời mời спа một. 
người bạn tới truyền giáo ở Quảng Châu, đắm nhiệm chức trụ 
trì Song Khê tự ở Bạch Vân sơn. 

Sau cách mạng Tân Hợi, các nhân sĩ của giới Phật giáo 
lân lượt tổ chức đoàn thé, dé xuất chủ trương, yêu ейи Phật 
giáo Trung Quốc đương thời buông thả về giới luật, tăng dó 
thì vô tư, tài sán của đến chùa bị chiếm hừu bởi một số ít 
người... với các tình trạng đó khóng thích ứng với haàn 
cảnh xã hội của Trung Quốc trong thế kỷ 20, vì thế vào năm 
1918 trên lễ truy điệu cử hành khi Kí Thiên hòa thượng qua 
đời, ông để xuất phải cách tán giáo lý, giáo chế, giáo sản 
của cái gọi là Phật giáo “Tam đại cách mạng”, hy vọng 
thông qua các bién pháp này có thé canh tần tảng lữ, chiêu 
mộ tự sản, giải thích lại giáo nghia, để xúc tiến sự phục 
hưng của Phật giáo. 

Vào пат đó (1913), ông đám nhiệm chức Tổng biên tập ti 
hội san “Phật giáo nguyệt bán” của Trung Hoa Phật giáo 
tổng hội vừa mới được thành lập. Vào thời gian này, ông 
phát biểu một số bài văn như “Vũ trụ chân lý”, “Chí tư bién"... 
tuyên truyền “Phật giáo phuc hưng hoạt động”. Năm 1922, 
ông thành lập Phật học viện ở Võ Xương, lại рій chức chủ tri 
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chùa Nam Phó Đà và viện trưởng Mân Nam Phật học viện ở 
Hạ Môn. Năm 1931 ông thành lập “Hán Tạng giáo lý viện” 
ở Trùng Khánh Bắc bộ Tấn Vân tự. Ngài Thái Hư thành lập 
các Phật giáo học viện này, dung ý để bôi duong các ví tăng 
tài віді. Мат 1947, Thái Hư bị bệnh qua đời ở Thượng Hải 
Ngọc Phật thiém ty. Đệ tử của âng đưa toàn hộ các trước 
thuật và diễn giảng... của ông biên tập thành bộ “Thái Hư 
đại su toàn thư” lưu hành ở đời. 


a 
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TÙ SACH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


NHÜNG TĂNG NHÂN TRÜ DANH TRONG 
LỊCH SỬ PHẬT GIÁO CẬN ĐẠI 


Thời gần đây, trong giới Phật giáo xuất hiện môt số vi 
tăng {гй danh, đại đa số họ đều góp sức trong sự nghiệp 
vän hóa Phát giáo của cóc loại hình. Do hoạt động da 
phương của họ, khiến xuất hiện một số đếu hiệu phuc 
hung trong giới Phát giáo Trung Quốc dang ngày càng 
im. éng, thúc đẩy sự phát triển của Phải giáo Trung 
Quấc thải cận đạt. Trong số các tăng nhân Phật giáo 
này, tuong đối nổi tiếng gảm có các vi: Kính An, Để 
Nhàn, Nguyệt Hà, Táng Ngưỡng, Hoàng Nhất, Ấn Quang, 
Ни Vân, Viên Anh và Thái Hư... 


Ác vị tăng này vé phương dién tư tưởng Phật học đại 

đa số chủ trương kiêm tu, đa số nghiêng về giảng tập 
một loai kinh luận nào đó. Ho га súc làm việc trong các loại 
văn hóa Phát giáo sự nghiệp, như thành lập Rhác kinh xứ, 
tòa báo, їп ấn và lưu hành kinh điển Phật giáo, хау dựng 
Phật hoc viện, nỗ lực bỏi đưỡng lớp mới tăng nhán Phật 
giáo: nhát hành các báo về Phật hoc; tuyên truyễn giáo nghĩa 
của tư tưởng Phật giáo; cử hành pháp hội giảng các loại kinh; 
dùng những ngôn ngữ thông tục để giảng kinh thuyết pháp; 
thành lập một số cơ cấu từ thiện của Phát giáo, cực lực phố 
cập và таё rộng ảnh hưởng của Phật giáo trong dán chúng. 
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Thích Kính An (1851 - 1912 CN) tự Kỷ Thiên, tuc ho 
Hoàng, là người Thương Đàm, 115 Nam. Ong từng dot hai 
ngón tay trái để cúng dường Phát ở Ninh Ba À Dục Vương tự. 
do đó tự hiệu là "Bát chi đầu dà" (vị su tám ngón). Nam 1902. 
ông giữ chức chủ trì Ninh Ва Thiên Đồng tu. Năm 1912, đại 
biểu của các danh sơn đại tự ở đất Giang Triết tụ tap ở 
Thượng Hải Lưu Văn tự, thương nghị việc triệu tập dai hội 
thành lập Trung Ноа Phật giáo tông hỏi, ngài Ký Thiên 
được cứ làm hội trưởng. Qua nàm sau, phát sinh sự tranh 
chap vë vấn dé tự sản (tài sản của chùa) giữa thân si các nơi 
với tăng lữ các chua mieu, ông theo lời thỉnh của moi người, 
cùng đại biểu tang giới các nơi vào kinh thinh nguyên, không 
lau sau thi mát à Pháp Nguyên tư. Ngài Kinh An khi còn 
sóng tương dài nổi tiếng vé thơ. và dùng thơ dé kết giao với 
các danh lưu trong nước, được xưng là "Thi tàng", có quyển 
*Bát chỉ đầu dà thi vån tập” lưu hành tren doi. 


Thich Dé Nhàn (1858 — 1933 CN), tuc họ Chu, tèn Có Hư, 
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TỦ SÁCH BÁCHKHOA PHẬT GIÁO 


hiệu Trác Chi, là tăng nhân tông Thiên Thai. Ông từng ở các 
nơi như Triết Giang, Thượng Hải, Nam Kinh, Bác Kinh, Сар 
Nhi Tân... giảng kinh truyền pháp, trước sau từng làm chủ trì 
Nam Kinh tàng Su phạm hac đường và Ninh Ba Quản Tông 
học xà. Cả đời ngài Đế Nhàn chuyên nghiên cứu giáo nghĩa 
Thiên Thai, từng được tho kí làm truyền nhân đời thứ 43 của 
Thiên Thai giáo quán, do đó trở thành nhán vật đại biểu cho 
Thiên Thai tông của Phật giáo Trung Quốc thời cận đại. Ông 
đã viết rất nhiều các trước tác để xiển thuật giáo nghĩa tư 
tưởng của Thiên Thai tông, trong đó bộ “Giáo quán cương 
tông giảng nghĩa”, “Viên Giác kinh giảng nghĩa”... có ảnh 
hưởng nhất định trong giới Phật giáo, Trước tác của ông do 
môn nhần bién tập thành “Đế Nhàn đại su toàn tập”. 

Thích Nguyệt Hà (1857 — 1917 CN) tên Hiển Cháu, tục ho 
Hồ, người Hoàng Cương, Hô Bác. Ngài từng chủ trì Nam 
Kinh táng Su phạm học đường, từng thành lập đại học Hoa 
Nghiêm ở Thượng Hải Нар Bóng hoa viên, tuyên đương tông 
nghĩa Hoa Nghiêm. Năm 1917, ngài Nguyệt Hà ở Thường 
Thuc Hưng Phúc tự thành lập Pháp giới hoc uyén, nhưng 
không lâu sau ông qua đời ở Hàng Châu Ngọc Tuyển tự. Ngài 
Nguyệt Hà và ngài Đế Nhàn là hai vị pháp sư dë xướng việc 
giáo dục tàng chúng sớm nhất vào cuối đời Thanh đầu thời 
Dân quốc. Một số danh tăng của lịch sử Phật giáo thời cận 
đại như Thái Hư, Thường Tĩnh, Trì Tùng... déu từng theo họ 
học tập. 

Tông Ngưỡng (1865 — 1921 CN) pháp danh Ấn Làng, tục họ 
Hoàng, người Thường Thục — Giang T6. Ông tìng nghiên tập 
văn tự Anh, Nhật, Phạn..., giỏi về Thi, Thu, Hoa, Kim Thạch... 
Năm 1901 CN (năm thứ 27 niên biệu Quang Tự đời Thanh), 
ông cùng Chương Thái Viêm, Thái Nguyên Bồi, Úc Dung... tổ 
chức Trung Hoa giáo dục hội ở Thượng Hải, giữ chức hội trưởng. 
Năm 1908, ông vé nước, thành lập trường nữ Thượng Hài Ái 
Quốc. Năm 1909, ông theo lời mời của Háp Đồng phu nhán La 
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A Lich ый Phật giáo 


Già Làng tới Ái Lệ Viên để giảng kinh và chủ trì công tác 
biên ấn bộ “Bình già tinh xá Đại Tạng kinh”. 

Hoàng Nhất đại sư (1880 — 1942) tục họ Lý, hiệu Thúc 
Đông, pháp danh Diễn Ат. Hoàng Nhất là một nghệ thuật 
gia trú danh. Đối với sự phát triển của âm nhac mỹ thuật, hý 
kịch Trung Quốc đều có sư cống hiến kiệt xuất. Năm 1918, Lý 
Thúc Đồng xuất gia ở Há Bào, Hàng Châu, chuyên nghiên cứu 
Nam Sơn luật học, thành lập “Nam Sơn Phật học viện”. 
Tùng trước tác bộ “Tứ Phần luật tỳ kheo giới tướng biểu ký”, 
“Tứ phần luật hàm chú giới bản giảng nghĩa" và “Nam Sơn 
đạo tô lược phó", “Tại gia luật yêu"... chuyên môn hoàng 
duong và giải thích yếu nghĩa của Nam Son luật tông, bản 
thân ông sau khi xuất gia trì giữ giới luật rất nghiêm cẩn, 
sinh hoạt tiết kiệm gián di khác khổ, được người đời ca tụng. 
Năm 1942, ông mất ở Phúc Riến — Tuyển Châu 

Ấn Quang (1861 — 1941), pháp danh Thánh Lượng, biệt 
hiéu Thường Тат Quý tăng (tăng hay xấu hà), tục họ Triệu 
là người Thiểm Tây Hạp Dương (nay là Hợp Dương). Suốt đời 
ngài tuyên dương tín ngưỡng Tịnh thổ, ông từng kiến lập 
Tịnh thổ đạo tràng ở Linh Nham - Tô Châu và thành lập 
Hoàng hóa xã ở Thượng Hải, viết rất nhiều tác phẩm tuyên 
dương Tình thể, những tác phẩm này vë sau đưạc bién tập 
thành “An Quang đại sư văn sao”, “Gia ngôn lục”... Do ông ra 
sức tuyến đương Tình thể, nên sau này được tôn làm të sư đời 
thứ 14 của tông Tịnh thổ trong Phát giáo Trung Quốc. 

Hư Уап (? — 1959 CN) là danh tăng Thién tông thoi cận 
đại. Tục họ Tiêu, tự là Đức Thanh, hiệu là Huyễn Du. Cuối đời 
Thanh, hoạt động ở một dải đất Vân Nam, ông từng đem am 
Bát Vu ở Văn Nam Кё Тис sơn sửa sang xây dựng thành Hb 
quốc Chúc Thánh thiển tự, khiến Kê Túc sơn phát triển thành 
đạo tràng Phật giáo trứ danh. Năm 1949, sau khi nước Trung 
Quốc mới được thành lập, ông được сї làm hội trưởng danh du 
của hiệp hội Phật giáo Trung Quấc. Cả đời ngài thuyết pháp 
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TỦ SACHRÁCH KHOA РНАТ GIÁO. 


độ sinh, tu sửa vài chục ngói chùa lớn nhỏ, trở thành một 
trong những nhân vật tiêu biểu của Thiên bông Phật giáo 
Trung Quốc. 

Viên Anh (1878 - 1953 CN), pháp danh Hoàng Ngô, hiệu 
Thao Quang, tục họ Ngô, người Có Điền — Phúc Kiến Năm 
1909, thành lập Phật gián giảng tập sử ở Ninh Ba Tiến Đãi 
tự, năm 1914 giữ chức Tham nghị trưởng của tầng hội Phật 
giáo Trung Hoa. Năm 1939 Viên Anh và Thái Hư cùng phát 
khởi việc thành lập Trung Quốc Phật giáo hội và được cử làm 
hội trưởng. Nam 1953 hiệp hội Phật giáo Trung Quốc thành. 
lập, ông được bầu làm hội trưởng nhiệm kỳ I. Оп trước tác 
gần 20 loại tác phẩm gồm "Làng Nghiêm kinh giảng nghĩa”, 
“Đại thừa khởi tín luận giảng nghĩa”, “Nhất thống đường thì 
tập”, “Nhất thống đường văn іар”... Sau này được biên tập 
thành bộ “Viên Anh pháp hôi”. 
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Ж х “tịnh ад Phot gian 


TÊN GỌI `CU SĨ PHẬT GIÁO” 


Trong lịch sử Phát giáo Trung Quốc, có cổng hiën cho sự 
phat triển của Phát giáo chú yêu là các tàng lg xuất 
gia. Nhung tir thời Minh Thanh, Phật giáo ngày cùng 
được phó nạp, người иде giới си st tại gia nghiên tạp 
Phát giáo đóng dän len. trở thành chủ [uu саа sự phát 
triển Phát giáo, dàn dán 10 các tăng lii хийе gia chuyên 
sang сас си si tại gia. Có người gọi hiện tượng này là 
"Phát giáo cứ si^ 


T. dó đạo Phát. có thể chia thành hai nhóm là xuất 
giu và tại giu. Tín dó nam nữ của Phát giáo xuất gia 
tức là "ty kheo” và “ty kheo ni”, thường gọi chung là "tàng 
pur 


“т 


mrn ảnh 


Cusilam phap 
su # Phể Nin td- TF gu Bạt 


io пеи п 


Tiến кеш Cán Lorg 
аз Thant 1785 CN) là 
rd hzàáng de гћа Farb der 
э kình và nh" ngơi 


TỦ SÁCH BÁCHKHOA PHÁT G AG 


nhản” hoặc “tang lữ”. Còn 
các tín đỏ nam, nit tại gia 
thi gọi là “Uu Bà Tác" và 
"Uu Ва 01", ç Trung Quốc 
thường gọi chung là "Cir sĩ”. 
Phật giáo yêu cầu сас tang 
đỏ xuất gia phải tuân thu 
Phát giáo giới luật trong 
sinh hoạt hàng ngày và 
trong các hoạt động tón 
giáo, dé làm gương cho các 
Cu sĩ tại gia. Cu sĩ tại gia 
có nghĩa vu phải cứng 
dường các tàng chúng хий! 
gia, giữ gìn sự lưu truyền 
của Phát pháp. Do dó, 
người xuất gia là người 
nấm giữ Phật pháp, còn 
người tại gia là người giù 
gìn Phật pháp 


Sau đời nhà Thanh, một 
số Cư sĩ tại gia có thành 
tích nhát định trong phương 
diện nghiên cứu Phật học, 
và đản Чап nấm dược địa 


Giao lòng nr mé đã tính 
епо тапа thốt thuc). To 


fram ve mội vị cao rồng chốn, 
trần nơi тау bung binn bạt s 
đang chải mue. biểu hiện 
được dáng vỗ dop dé điềm 
пап аш ngoan g ang nó 


vị cao lãng 
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Ë nà sở Phát cá, 


vị chủ đạo. "Cư sĩ Phật giáo” từ sau đời nhà Thanh dán dán 
hưng khói dậy. Nói tiếng nhất trong Cư sĩ vào cuối đời Thanh 
có những vị như Bành Thiệu Thăng và Dương Văn Hội... 

Bành Thiệu Thăng (1740 — 1796 CN), pháp danh Tế Thanh 
tự là Doãn Sơ, hiệu là Xích mộc cư sĩ, lại eó hiệu khác là Nhị 
Lâm cư sĩ. người Trường Châu (Ngô huyện) — Giang Tô, xuất 
thân trong một gia đình nhà Nho. Ông có học vấn uyên bác, 
thuộc Lý học Tống — Minh, tinh thông học thuyết của Lục 
(Tượng Sơn) - Vương (Dương Minh) và cũng nghiên cứu cả 
Phật học, nên ông có thể dung hội tư tưởng Nho, Phật, phát 
huy giáo nghĩa các tông phái của Phật giáo. Ông chủ trương 
Phật - Nho là một, Thiển - Tinh dung hợp, phát huy giáo 
nghĩa Tịnh thổ, ra sức hoàng truyền vẻ Tinh thổ. Ông từng 
thu thập các truyện thi Phật của các đời Cư sĩ. viết bộ “Cư sĩ 
truyện” gồm 56 quyển. Còn trước tác các bộ “Cư sĩ truyện”, 
“Thiện nữ nhân truyện”, “Tịnh thể thánh hiển lục” là những 
tác phẩm tuyên dương tín ngưỡng Tịnh thể, tông Tịnh thể 
được thịnh hành sau đời nhà Thanh, có quan hệ rất lớn tói sự 
ra sức hoằng dương của Bành Thiệu Thăng. 


Dương Văn Hội có cống hiến cho sự phát triển của Phật 
giáo cán đại. Tư hưởng của ông đã ảnh hưởng đến một nhóm 
lớn người. Một số nhà tư tưởng trứ danh trong lịch sử cận đại 
nhu Đàm Tự Bóng, Chương Thái Viêm... cũng như một số Cu 
sĩ và hoe giả có thành tuu nghiên cứu nhất dinh vé phương 
diện Phật học vào thời cán đại nhu Quế Bách Niên, Tạ Và 
Lượng, Lý Chứng Cương, Mai Quang Hy, Âu Dương Cảnh Vỏ... 
da số đều chịu ảnh hưởng của ông. 

Từ thời Dân quốc phong khí nghiên cứu Phật giáo của giới Cư 
sĩ lại càng sôi nổi, phương Bắc có “Tam Thời học hội" chuyên 
môn nghiên cứu Pháp tướng duy thức học với Hàn Thanh Tịnh 
làm chủ. Phương Nam chủ yếu là Chi Na Nội học viên đo Âu 
Dương Cảnh Vò và đệ từ là Lữ Trưng chủ trì, đã tụ tập được 
hàng loạt học giả cư sĩ có thành tựu hoe vấn ở xung quanh. 
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TISACHBACHKHCA ЕНА1 SIAK 


GIẢI THÍCH "BAI TẠNG KINH” 


Goi “Dai Tang kinh”, là tập hợp của điển tich Phát 
gido, hoặc là có thé gọi là tên gọi chung của tat cá kinh 
Phát. Điển tịch Phát giáo chủ yeu bao gồm ba bộ phán 
tấn là Kinh, Luàt, Luân, got chung là "Tam tạng”. Vào 
thời Nam Bắc (riéu lừng gòm tất cả kinh Phát got chung 
là “Nhất thiết hinh”, như Nam triều Trần Van Dë từng 
ha lènh viet 19 tạng "Nhat thiết hinh”. Sau đời nhà 
Тау, dán dán xuất hiền danh xung "Đạt Tang hinh" 
Suu này sẽ trở thành tên chung của tất cà Phật điển 


tùng thư 
N= góc true tiếp 
của “Đại Tạng 


kinh" Phát giáo bằng 
chy Нап tứ góc kinh 
Tạng Phan văn, kinh 
Phát Phan vàn nguyên 
ban hiện nay đại bộ phan 
khóng còn nữa, nhưng 
“Ба: Tạng kinh” bằng 
huyến động chữ Hán háu như bao ton 
t được toàn bộ nội dung eua 


„Ж. mon ache 


kinh điển Phật giáo bằng Phan văn, eó thế nói là một trang 
những dai tùng thu Phật giáo có nội dung phong phú nhất 
được bảo tồn lại trên thế giới hiện nay. 

Việc phiên địch các kinh điển Phát giáo băng Hán văn, 
bắt đầu có từ thời Hán, trải qua sự phát triển trong thời đại 
Ngụy Tấn Nam Bắc triểu và thời đại Tùy Đường, che đến đời 
Tống, trước sau kéo đài hơn 1000 năm, Vào thời đại Tùy 
Đường, kinh điển các phái Phật giáo Đại, Tiểu thừa vẻ cơ 
bản đều dà được phiên dich và giới thiệu dáy đủ. Theo ghi 
chép trong bộ “Khai Nguyên Thích giác lục” do Trí Thăng đời 
Đường trước tác, đương thời các Phật điển biên vào Phật giáo 
tang kinh đã có tổng số hơn 1000 bo, gồm hơn 5000 quyển. 

Các kinh Phật trước đời Đường, chủ yếu là nhờ ghi chép. 
Tới cuối đời Đường, mới xuát biện kinh Phật được in khắc, 
hiện nay trên thế giới bộ kinh điển Phát giáo bằng bản in 
sớm nhất còn tón tại là bó “Kim Cang kinh” do Vương Giới vi 
cha mẹ kính tạo tặng rộng rãi vào пат thứ 9 niên hiệu Hàm 
Thông đời Đường (nam 868 CN), bộ kinh này được phát hiện 
ở Đôn Hoàng vào những nám niên hiệu Quang Tu đời Thanh, 
sau bị người Anh cướp mất, hiện nay được lưu giữ ở Viện háo 
tàng Luân Đôn – Anh quốc, đây cũng là một trong những tác 
phẩm in ấn sớm nhất của Trung Quốc vẫn còn tón tại hiện 
nay. Nhưng lúc đó chỉ là bộ kinh điển Phật giáo được hàn 
khác in ấn đơn bộ, việc khắc bán in ấn bë lén của Phật giáo 
đại tùng thư là “Dai Tạng kinh” phải tới thế kỷ thứ 10 công 
nguyên mới bát đầu xuất hiện. 

Năm thứ 4 niên hiệu Khai Bảo đời Tống (năm 971 CN), 
nội quan của Tống Thái Tổ là Trương Tùng Тїп tới Ích Châu 
điêu khác bản in của Đại Tạng kinh. Lân khác kinh này, 
trước sau tốn khoảng 12 năm (năm 971 — 983 CN), ban đâu 
chỉ in hơn 5000 quyến kinh Phật, sau lại in thêm hơn 1000 
quyển, tổng cộng hơn 650 bộ. Do được khác in vào niên hiệu 
Khai Bảo đời Tóng, cho nén bó tạng kinh này được goi là 
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АРНАТ ЛАО 


ap" 
làng Кт đồng ở Thach Kinh sơn thuốc khu ning Se - ог phế 
Bi Ка. nàm cách 2500m phia đồng Һа: мап Cu cao nan muc 


Xm Trgcn Kinh t: тїп Tỏng Kin 


Ing dà 


Crong ró có mỗi сё! mở) xăng «hdc kin t 


“Khai Bảo tang" và vi khác ở Tứ Xuyên, nén còn được gọi là 
“Phục bản Đại tang". Đó là làn đấu tiên hàn khác Đại Tạng 
kinh trong lich sử Trung Quốc. Bản khác kinh “Кш Bảo 
tang” sau khi hoàn thành được vận chuyên tới Khai Phong, 
luu giữ trong vien in kinh ở phia Тау chùa Thái Binh Hưng 
Quốc, vé sau lại dời den Thánh Tho thiên viện của Hiển 
Thanh tự, Do "Khai Báo tạng” là bản quan khác (ban khắc do 
triéu đình lệnh làm), nén chất lượng bản khắc 
tương đối c 
chữ cẩn than dep de), điêu khác tinh xảo va rat tot. Bản kinh 
sau khi được in xong. được ban táng cho các tự viên, và tăng 
các nước Nhật Bản, Cao Ly... có ảnh hưởng rất lớn đổi với 


và in án déu 


‚ thư pháp doan trang nghiêm сап (tức là nét 


hậu thế. 


Từ do vẻ sau, các triều Tống, Nguyên, Minh, Thanh việc in 
án Phật giáo Đại Tạng do triều dinh hay do tu nhàn khác in 
đều lån lượt in khác không đứt. Theo tài liệu ghi chép, tổng 
cong được khác in hơn 20 làn, chủ yêu góm có: 
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A ich sử Phái giáo 


+ “Đông Thiển tự tang", là bộ Phát giáo “Đại Tạng kinh” йди 
tiên đo đân gian khắc in, do Xung Chân chủ trì Phúc Châu 
Đông thiển tự phát khởi việc khác in, do đó gọi là “Đông 
“Thiền tự tạng”. Bộ Tang này bát đầu được khác vào пат 
thứ 3 niên hiệu Nguyên Phong đời Bác Tấng Thần Tông 
(năm 1080 CN), cho tới năm thứ 3 niên hiệu Süng Trinh 
đời Tống Huy Tông (năm 1104 CN) hoàn thành nên có khi 
còn được gọi là "Sing Ninh tạng”. Và cũng do việc khác in 
bộ Đại Tạng này, được phát khởi quyên mộ để chúc mừng 
“Thánh Tho" (sinh nhật vua), nën lại được gọi là “8ùng 
Ninh van thọ tạng" hoặc “Vạn tho tang". Toàn tạng gồm 
580 hộp, 1140 bó, 6108 quyển. Được đánh số theo thiên tự 
văn, bất đầu từ chữ “Thiên” và kết thúc ở chữ “Quốc”. 
Cũng giống như hộ “Khai Báo tạng”, hiện nay “Đông Thién 
tự tang" không còn đủ toàn bộ, chỉ lưu giữ được vài quyền. 

+ “Tu Khê Viên Giác tang", goi tất “Tư Rhé tạng”, được khác 
in bởi Viên Giác thiền viện ở Tư Khê - Hà Cháu - Triết 
Giang. Bộ tạng này được in khác bắt đầu vàn khoảng cuối 
đời Bắc Tổng, cho đến năm thứ 2 niên hiệu Thiệu Hưng 
thời Nam Tống (1132 CN) mới co bán khắc xong. Toàn 
tạng gầm 548 hóp, 1485 bộ, 5480 quyển. Đánh thứ tự bằng 
thiên tự văn bát dàu từ chữ “Thiên” cho tới chữ “Hợp”. 
Bản kinh của bộ tạng này về sau được đời đến cất giữ ở Án 
Cát Cháu Tư Phúc thiển tự vào những năm niên hiệu 
Thuần Huu (1241 ~ 1252 CN). 

+ "Tw Khê Tư Phúc tạng” được in khắc bởi Triết Giang — Án 
Cát Châu - Tu Khê - Pháp Bảo Tư Phúc thiên tự, goi tất 
“Tư Phúc tang". Bộ tang này không rõ ngày tháng bắt đầu 
in khắc, nhưng được hoàn thành vào khoảng паш thứ 2 
niên hiệu Thuần Hy thời Nam Tống (năm 1175). Toàn 
tạng gồm 599 hộp, 1459 hộ, 5940 quyến, đánh thứ tự bằng 
thiên tự văn từ chữ “Thiên” tới chữ “Tối”. Hình thức bán 
in của bộ tạng này giống như “Viên Giác tạng”, nhưng 
nhiều hơn 51 hộp. Có người cho răng trên thực tế “Ти Phúc 
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tang" và “Viên Giác tang" chắc chỉ là một bản in, “Tư 
Phúc tạng” là bổ sung trên nën tảng của “Viên Giác tạng”, 
nên “Tư Phúc tạng” thực ra là bản khác in thêm của "Vién 
Giác tạng". Nhưng cũng có người chủ trương hai bộ tạng 
kinh này со bản khác nhau. Về sau chùa Tư Phúc bị hủy 
trong lửa bình đaa cuối thời Nam Tống, toàn bộ bản kinh 
đều bị hủy. “Viên Giác tang" và “Tư Phúc tang" mặc dù là 
bản khác tư của dân gian, nhưng ảnh hưởng của ná trong 
lich sử Phát giáo cũng rất lớn. 

« “Tích Sa tạng”, tên đầy đủ là “Bình Giang nhủ Tích Sa Diên 
Thánh viện Đại Tạng kinh". Diên Thánh viện nay ở Ngô 
huyện - Giang Tô, sau đổi tên thành Tích Sa thiên tự. Bô 
tạng này do hai vị Tỳ Kheo ni Hoàng Dao, Pháp Ni ở 
Điện Thánh viện phát nguyện in và do tăng nhân Pháp 
Trung, Thanh Khuê... nối nhau chủ trì việc khắc in. Việc 
khác “Tích Sa tạng" kéo trong thời gian rất dài, còn thời 
ky bát đầu in khác vào khoảng niên hiệu Bảo Khánh thời 
Nam Tông (1225 — 1227 CN) đến niên hiệu Thiệu Định 
(1228 — 1233 CN), sau vì Diên Thánh viện bi cháy và Nam 
'Tống diệt vong, việc khắc kinh bị gián đoạn gån 30 năm. 
Sau khi nhà Nguyên thành lập, vào niên hiệu Dai Đức 
nguyên niên thời Nguyên (nam 1297 CN), lại tiếp tực điêu 
khác dưới sự chú trì của tăng lục quản Chú Bát của phú 
Tùng Giang, cho đến nàm thứ 2 niên hiệu Chí Trị (năm 
1322 CN) mới hoàn thành, trước sau đứt đoạn cùng kéo dài 
hơn 90 năm. Toàn tạng đánh thứ tự bằng thiên tự văn từ 
chữ “Thiên" đến chữ “Phiên” toàn bộ góm 591 hộp, 1532 
bộ, 63ô2 quyển. Bộ tạng này được phát hiện ở hai chùa 
Khai Nguyên và Ngọa Long thuộc Thiểm Tây vào năm 
1931, giới Phát giáo, Thượng Hải phát động đề xướng việc 
sao chụp bán đời Tống, và vì việc này mà thành lập “Ảnh 
ấn Tống bán Tàng kinh hội”. Năm 1935 “Ảnh ấn Tống 
bản Tàng kinh hội” Thượng Hải dùng phương sách in chụp 
500 bó tang kinh này để phát hành. 
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Rhiết Dan tang", còu có ten “Liêu tang", được khác in thời 
Liêu. Toàn bà có 579 hộ, đánh thứ tự bàng thiên tự van từ 
chứ "Thien? đến chữ "Diệt". Bọ tang này được khàe thành 
trên nén tảng bò “Khai Báo tang" có thêm vào một số 


dịch bản kinh luận lưu truyền ở phương Bác đường thời, do 
do thuộc vẻ hệ thống "Khai Bảo tạng”. Bộ tụng nay chưa 
n 


phát hiện có ап ban được luu hanh trước dây, vào në 
1974 phát hiện các quyến lẻ của Lieu "Khiét Dan tạng" ở 
trong tượng tac từ thời Liêu trong tháp gó thuộc Ung huyện 
tỉnh Sơn Тау, vào năm 1978 khi tu sửa Tháp gó cua Ứng 
huyện, lại phát hiện 50 cuộn các quyền còn sót lại, từ 
trong cúc quyên còn sót lai này có thé biết được kiểu dáng 
của bàn in bo tang nay là in cuộn, trước cuộn có trang dau 
sách với thuyết pháp dò. Рау là bó Dai Tạng sớm nhất 
qua сас đời eó trang bia trong. Ngoài га, một lượng lớn bia 
khác kinh có từ đời Liêu được bảo tån trong Phong Sơn 
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thạch kinh, qua nghiên cứu cũng là được phiên khắc căn cứ 
từ "Khiét Dan tang". 

“Triệu thành Kim tang", được phát hiện ở Quảng Tháng tự 
thuộc Triệu Thành tỉnh Sơn Tây vào năm 1934, là tạng 
kinh được dán gian quyên mộ khắc vào thời nhà Kim. Sau 
khi “Triệu thành tang" khác xong, được Kim Thế Tông 
xem trọng, Vào năm thứ 21 niên hiệu Đại Định (năm 
1181), bản kinh được đưa tới Yên Kinh, cất рій ё Hoằng 
Pháp bự. “Triệu thành tang" dựa vào “Khai Bảo tang" để 
in khắc, vé cơ bản có thé xem là bản khắc lại của “Khai 
Bảo tạng". Bản này còn giữ được rất nhiều đặc điểm của 
“Khai Bảo tạng", chúng ta eó thể thông qua “Triệu thành 
tạng” dé tìm biểu tinh trạng vôn có của “Khai Báo tạng” 
Thục bản, mang giá trị về học thuật rất cao. Bán “Triệu 
thành tạng” hiện só là ấn bản vào năm thứ 2 niên hiệu 
Trung Thống nhà Nguyên (năm 1261 CN), tổng cộng hơn. 
5000 quyền. Do láu năm đã bị thất tán và khuyết tổn, nën 
từng được sao bổ vào thời Minh và Thanh. Những nắm 80 
của thế kỷ 20, bộ "Trung Hoa Dai Tang kinh" đo nhà nước 
chủ trì việc biên tập chính là chỉnh lý từ bản gốc của 
“Triệu thành tạng”. 

Vào những năm 30 của thế kỷ 20, nhóm người Diệp Cung 


Xước ở Thượng Hải “Ảnh ấn Tống bản Tàng kính hội" hợp 
với Bác Kinh Tam thời học hội, từ “Triệu thành tang" tuyển 
ra bản duy nhất của 46 loại 249 quyển chí có trong bộ tạng 
này mà các tạng kinh khác không có, bién tập thành ba tập, 
lấy tên là “Tấng Tạng di trần” cho lưu hành trên xã hội. 


“Gia Hưng tạng”, hay còn có tên “Kinh sơn tạng”, là bản 
khác của tư nhân cuối đời Minh đầu đời Thanh. Được bát 
dàu khác vào năm thứ 17 niên hiệu Vạn Lịch nhà Minh 
(năm 1589 CN), ban dàu được khác ở Sơn Tây Ngũ Bài 
боп, nhưng đến năm thứ 20 niên hiệu Vạn Lịch (năm 1592 
CN) được dời đến Kính Sơn huyện Dư Hàng tỉnh Triết 
Giang để tiếp tuc khác in. Sau này lại được phân tán đem 
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khắc ở các nơi Gia Hưng, Ngô Giang, Kim Dàn.., tới nằm 
thứ 15 niên hiệu Khang Hy đời Thanh (пат 1676 CN) 
hoàn thành. Kinh bản của tạng này sau khi khắc được 
đem cất giữ ở chùa Lăng Nghiêm thuộc Gia Hưng và do 
chùa Làng Nghiêm tập trung in ăn lưu thông. “Gia Hưng 
tang" là hội hop các bản tạng của Nam, Bắc và lấy các 
bản của phương Bác là chú yếu, chia thành ha bộ nhận là 
“Chính tang", “Tục tang" và “Hyu tục tang". “Gia Hưng 
tạng” ngoài việc cài biến cách đóng bộ kinh Phật mà các 
đời vẫn thường dùng là cách gấp lại thành trang (tức là 
nguyên một tấm giấy lén khi trải ra được gấp lại từng 
trang) thành cách đóng dùng sợi chỉ đóng từng trang rời 
thành quyển rất gọn nhẹ, lại còn thu thập một. lugng lớn 
các trước thuật ngoài bó tạng, nội dung bao gồm sá giải 
chú thích, nghi thức sám hôi, ngữ lục... được ghi lại chủ 
yếu là trong “Tục tang" và “Huu tục tang". Vi bán tang 
này do dân gian tư khắc, và bản khác cũng vì địa điểm 
khắc phân tán, nên chất lượng của bắn khắc in tạng này 
bị ảnh hưởng. Nhưng nội đung bộ tạng này rất phong phú, 
дас biệt là trong Tuc tang dà thu thập một lượng lớn các 
trước thuật ngoài tang, cho nên các học giá đời Thanh sử 
dụng bv liệu của bộ tạng này tương đối nhiều. 

“Long tang" hay còn goi “Thanh tang", tên dầy đủ “Căn 
Lang bản Đại Tạng kinh”, là bản tạng kinh da triển đình 
nhà Thanh khác. Bô tang này được ha chiếu biên soạn vào 
thời Thanh Thế Tông Ung Chính (1723 - 1785 CN), năm 
thứ 11 Ung Chính (1733 CN), thiết lập Tàng Kinh quán ở 
Hiển Lương tự - Bắc Kinh. Bát đầu khấc kinh vào nám 
thứ 13 Ung Chính (năm 1735 CN), hoàn thành vào пат 
thứ 8 Сап Long (1738 CN), tổng công khác thành hon 7 
vạn 9 ngàn miếng kinh bản. Toàn tạng chia làm hai bộ 
phận là Chính và Tục (tiếp tục), đánh thứ tự bằng thiên 
tự vàn từ chữ “Thiên” đến chữ “Cơ”, thu thập 1669 bộ kinh 
Phật, gồm 7168 quyển. Nguyên các kinh bản được cất giữ ở 


-~—? 


TỦ SÁCH ВАСНКНОА PHẬT GIÁO. 


điện Võ Anh trong cố cưng, sau đời đến Bách Lãm tự cất 

giữ, cho đến nay là bộ bản kinh duy nhất của Phật giáo 

“Đại Tạng kinh” được bảo tổn hoàn chỉnh. Những năm 90 

của thế kỷ 20, từng dùng các kinh bán được bảo tên để in 

ra 50 bộ một lần nữa. 

Cuối Thanh đầu thời Dán quốc, ở Thượng Hải từng có một 
lân tư nhân cho in Phật giáo tạng kinh từ bản in bằng đúc 
chì, tức là bán iu ấn xuất bản của bộ “Tần Già tạng”. Năm 
1909, cư sĩ La Già Lang ở Thượng Hải phát nguyên in Phật. 
giáo “Đại Tạng kinh” và mời ngài Tông Ngưỡng chùa Kim 
Sơn ở Trấn Giang chủ trì việc này. "Tán Già tang" là lấy bó 
"Tác Loát tạng” do Hoằng giáo thư viện của Nhật Bán khác 
làm bản gốc, chỉ hơi thay đổi vé nội dung, được xếp in bằng 
chữ rời số 4, xuất bản vào năm 1913, do “Tần Già tinh xá” 
phát khởi in ấn, nên tên gọi đầy dú là của bộ tang này là 
“Тап Già tỉnh xá hiệu san Đại Tạng kinh”, gọi tắt là “Tán 
Già kinh", hoặc "Tán Già tinh xá Dai Tang kinh". Toàn bộ 
kinh Phát nhập vào tang này gồm hơn 1900 bó, hơn 8400 
quyền, chia ra đóng thành 414 tập sách (bao gồm cả một tập 
sách тве luc), hợp làm 40 hộp, đánh kí hiệu bằng thiên vần 
tự từ chữ “Thiên” đến chữ “Sương”. Phương pháp phân loại 
được xếp theo kiểu “Duyệt tạng tri ân”, chia thành kinh, luật, 
luận của Đại, Tiểu thừa; Kinh Đại thừa theo thứ tự chia 
thành пат bó Hoa Nghiêm, Phương Đẳng, Bát Nhã, Pháp 
Hoa, Niết Bàn. Bộ tạng này là bộ Đại Tạng kinh đầu tiên 
của Trung Quốc được in theo cách xếp chữ rời, số lượng in 
tương đối lớn, là tang kinh Phật giáo mà các học giá thời 
cận đại thường dùng. Rất nhiều kinh Phật do Nam Kinh Kim 
Lãng khắc kinh xứ hiệu san in ấn vào thời cận đại đều dimg 
các bộ kinh trong “Tán Già tạng” làm gëc. 

Ngoại trit các bản “Đại Tạng kinh" Phật giáo nói trên, 
vào đời Tấng còn có các bó “Tỳ Lô tạng”, đời Nguyên có bộ 
“Phể Ninh tạng”, "Hoàng Pháp tạng”, đời Minh có “Hồng Võ 


Nam tang", “Nam tạng", “Bác tang” thời Vĩnh Lạc... 
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Cái gọi là “Đó Điệp” là chỉ vän kiện do quan phủ сір 
phát, dùng chứng minh than phan hop pháp của làng 
nhan, cũng có thể gọt là ching nhan cho tàng nhan 
кий? giu. Спе độ “Độ Điệp”, phán lớn cho rằng bát đầu 
từ đời Dường. Đương thời "Đã Điệp là do Ty bộ của 
Thượng thu sảnh phát ra, cho nên củng còn được gọi là 
"Tw bó điệp” Theo ghi chép trong "Phat Tò lich dat 
thông tải” vào nàm thứ 5 nien hiệu Thiên Bao dời 
Đường Huyền tầng (пат 746 СМ), ha chế sắc dó tàng ni 
thiên hạ và linh cho Ty bó cấp diép, 


r | lic dụng của Độ điệp, nguyên dùng để chứng minh 
thân phận hợp pháp của tàng nhàn: nhưng không läu 


Giữ dan tiệc trong Giới Hop t 1 ở Hắc 


Kinh, Giới Hếp tu năm sâu trạng Тау 
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sau khi eó chế độ Độ điệp tác dụng này đã có sự biến đổi. 
Tăng nhân muốn lấy được Độ điệp, ngoại trừ việc phải qua 
một số thủ tục, còn phải nạp một sở "tién hương hòa” nhất 
định. Thế là, triêu đình và môt số quyền hoạn, quan lại, coi 
xuất bán Độ điệp như mọt thủ đoạn dé tích tụ tài phí, gom 
vét tión tài. Như khi phát sinh cuộc loan An Lộc Son vào thời 
Đường Huyền Tông, quyền thần Dương Quốc Trung liên thừa 
cơ vơ vét, sai Ngự sử Thôi Chúng đến Thái Nguyên thu tiền 
độ tàng ni đạo sĩ, trong vài ngày, đã thu được tiền cả trãm 
vạn. Thời Tác Tông, triều đình vì lo quán phí, đã dùng sách 
lược của thừa tướng Hữu bộc xạ Bùi Miện, hạ lệnh cha phép 
mua bán quan tước ở các phủ lớn lập đàn độ tăng ni, dùng thu 
nhập của việc bán Độ điệp để bó sung cho quân hưởng. Đó 
được xem là khởi đầu cho việc bán Độ điệp. 

Sau đời nhà Tống, việc bán Độ điệp càng ngày càng phổ 
biến, thậm chí trở nên một hạng mục thu nhập tài chính 
thường niên của triểu đình. Ví dụ niên hiệu Nguyên Phong 
nguyên niên đời Tăng Thần Tông (năm 1078 CN), triểu đình 
cấp 100 đạo Độ điệp cho Hà Bác Bóng lộ chuyển vận ty, dung 
để bán lấy tiên mà mua gô, dùng cho việc sửa kho của Đàn 
Châu Đại Danh phú trong các sử liệu đời Tống, các ghi chép 
vé việc dùng việc bán Độ điệp làm thu chi tài chính có rất 
nhiều nơi Độ điệp vốn là vån kiện của chính quyên để chứng 
minh thân phận của tăng nỉ, lại thường trực tiếp bị sung như 
một loại hàng hóa để mua bán vào thời Tống. 

Sau khi tăng ni lãnh Độ điệp, đã có tư cách xuất gia chính 
thức, có thé được miễn trừ бёр dinh, lao dịch, hoặc dược 
hưởng thụ mật số quyền lại khác. Do đó, bon hào cường quyền 
phú thường công nhiên mua án Độ điệp để từ đó trục lợi, gây 
ra rất nhiều té hại. Vì thế sau này một số triéu đại áp dung 
một số điều lệ nhất dinh đối với việc ban phát Độ điệp dé 
hạn chế việc này. như vào khi độ tăng, thì sẽ khảo hạch về 
học thức, hoặc thường xuyên gia tăng việc chinh lỹ khảo sát 
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các tăng ni đã được độ, nếu phát hiện có hiện tượng tác tệ, 
lập tức loại trừ... Nhung các bién pháp này trên thực tế vốn 
không phải giải quyết được vấn dé tận gốc, sự tác tệ của chế 
độ Độ điệp vẫn tên tại. Chế độ này đều được các triu đại sử 
dụng, cho đến sau những năm Càn Long, Gia Khánh đời 
Thanh mới bãi bỏ. 
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“Thanh qui giới luat'là "Thanh qui” và *Giói luật” của 
Phát giáo goi chung, nó là qui phạm mà tàng nhân 
Phật giáo cản phải tuan thủ, Thanh Qui sớm nhất do 
các tu ciên Thiên tông ché dinh dùng để hướng dán 
những tiếc làm hàng ngày của tăng chúng trong tự 
vien. Giới luật tổn do người sáng lặp ra đạo Phát là 
i Thích Ca Mau Ni chế dinh cho các dë tủ, là dao 
qui pham và hành ci qui tắc trong sinh hoạt thường 
ngày cà thực tiền tu hành của tàn 


chủng. Theo sự phát 
trièn cua. thời dui, thanh qui giới биёб của Phát giáo 
cũng sản sinh sự thay đốt nhất định 


К" điển Phát giáo chia làm ba 
bọ phán lớn là Kinh, luật, Luận, 
trong đó bộ luật chính là kinh điển liên quan 
đến giới luật của Phát giáo. Qui tác tăng 
chung tự viên thường ngày phải tuân thủ, 
ú theo các Luật điển này, rồi kết 


chính là y 


hợp với tình hành thuc tế cua vùng đất vào 
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lúc dó để chế dinh. Giới luật truyền vào Trung Quốc từ rất 
sớm. Vào thời Tam quốc, một vị tăng nhân tén Đàn Kha Già 
La đến Trung Hoa, dich ra bộ “tăng chỉ giới tám", tương 
truyền đó chính là më đầu của việc giới luật truyền vào Trung 
Quốc. Vào thời Dường. nghiên cứu liên quan đến giới luật 
phát triển thèm một bước nữa, hình thành nàn Luật tông 
của Phát giáo Trung Quốc. 


Thanh Qui được sáng chế vào thế kỷ thú 4 CN. Vào đời 
Tán, Thích Đạo Ап từng vì táng đoàn lúc đó mà chế dinh ba 
nguyên tắc của “Tang ni qui phạm”, sau này dé tử Đạo An là 
Huệ Viễn ở Lư Son lại sáng chế "Pháp xã tiết dô”, đều là 
những qui chế trong thời kỳ đầu của Phật giáo Trung Quốc. 
Từ sau đời Dường, Thiển lông Phát giáo Trung Quốc thịnh 
hành, dương thời Thiên su Bách Trượng Hoài Hải vì tăng 
nhân Thiển tông lập riêng qui chế, trở thành lệ mới của tồng 
lâm riêng biệt với luật nghỉ của Phật giáo truyền thống, gọi 
là "Thién món qui thức". Vì thế, tăng chúng cũng đo đó được 
gọi là “Thanh qui". Do các thanh qui này đều được đật ra bởi 
Thiền sư Bách Truong Hoài Hải, nên được gọi là "Bách Truong 
Thanh qui”. 


Thường các giới mà Phật giáo dà và tại gia cư sĩ phải giữ 
là Ngũ giới và Bát giới. Ngũ giới gồm: không sát sinh, không 
trộm cướp, không tà dám, không vọng ngữ, không uống rượu 
Bát giới hay còn gọi là Bát quan trai giới, tức 5 giới trước 
cộng với 4 giới gồm: không ngồi nằm ghế rộng giường cao, 
không trang điểm làm đẹp, không nghe, xem ca múa, không 
ăn uống không đúng thời. Trang đó 5 dièu trước là giới, điều 
sau cùng là trai, hợp xưng là Bát quan trai giới. Còn tín dà 
xuất gia có thập giới, cụ túc giới. Thập giới là giới Sa di mới 
vào cửa Phật phải giữ tức là Bái quan trai giới nói trên hợp 
thành chín điểu, cộng thêm 1 điều là khóng tích trữ tài vật 
và vàng bac gọi là thập giới. Cụ túc giới tức là giới của tỳ 
kheo, Phát giáo Trung Quốc thọ giới theo “Tứ phản luật, 
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tăng chúng có 250 điều, ni chúng có 348 dièu. Tín dà Phật 
giáo khi thọ giới phải trái qua nghỉ thức truyền giới nhất 
định, những tín đỗ dà thọ qua giới mới được xem là đệ tử thực 
sự của đạo Phật. 

Còn về Thanh qui, hiện nay phán lớn các tự viện đều theo 
tình huống thực tế ở các nơi, định ra “Cộng trụ quản ước” và 
một số chương trinh khác qui dinh một cách rõ ràng những 
chi tiết nhỏ trong càng việc của tăng chúng б ty viện. 


Lu 


A Lieh sử Phật giáo. 


TÌM HIỂU *KINH PHÁP HOA” 


“Pháp Hoa kinh”, tên дої đây đủ là “Diệu pháp liên hoa 
binh là bộ hinh điển quan trạng của Phật giáo Đại 
thừa, Kinh nay được lưu truyền rộng rãi ở Trung Quốc, 
Triều Tiên, Nhát Bán, Việt Nam, và một số quốc gia, 
địa khu ở Đông Nam Á có sự lưu hành của Phật giáo 
Đạt thừa, kinh này tùng có ảnh hưởng rat lớn đối uới sự 
phát triển của Phật giáo ó các địa phương này. 


Рр" lớn giới học thuật cho rằng, “Pháp Hoa kinh” 
được hình thành vào khoảng thế ky thứ nhất công 
nguyên, tức là vào thời kỳ dáu của Phật giáo Đại thừa. Tư 
tưởng chủ yếu của bộ kinh này là "Thán Tiểu bao Đại” (nghia 
là chê Tiểu thừa theo Đại thưa), “Hội tam qui nhất" (hợp ba 
vé một) nhiều chỗ trong kinh du chỉ ra một cách rõ ràng 
Tiểu thừa thuyết giáo là phương tiện thiện quyển, phi cứu 
cánh thuyết, do đó đức Phật từng cảnh cáo các đệ tử không 
được thỏa mãn các quà vị Tiểu thừa đạt được, ngài dùng rất. 
nhiều ví dụ để dàn dát các đệ tử đi vào con đường tu hành 
Đại thừa. Từ đó có thể suy ra, thời kỳ “Pháp Hoa kinh” ra 
đời, chính là thời kỳ quá độ của Phật giáo từ Tiểu thừa phát 
triển lén Dai thừa. 
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Việc dịch ra chữ Hán của "Pháp Hoa kinh", theo sử liệu ghi 
chép. trước sau có sáu lån, trong đỏ ba ban dich hien dà bi 
xuất là quyền “Pháp Hoa Tam muội kinh" do Chỉ Cương Lương 
Tiếp nước Ngó thời Tam Quốc dịch, “Tát Vân Phần Đà Lợi 
kinh" do True Pháp Hộ thời Dóng Tam dịch, "Phương Đảng 
Pháp Hoa kinh” do Chi Dao Сап thời Đông Tàu dịch. hiện ba 
bản dịch còn tổn tại gồm: một là quyền "Chánh Pháp Hoa 
kinh" do Trúc Pháp Hộ thời Dang Tấn dịch, hai là "Diệu 
pháp liên hoa kinh" da Син Ма La Thập đời Hậu Тап dịch. 
còn một bộ là “Thiêm phẩm điệu pháp liên hoa kinh" da Xá 
Na Quật dòi Tùy dich. Trong ba bản dich này, thì bó “Diệu 
pháp liên hoa kinh” do Cưu Ma La Thập dịch được luu hành 
róng rãi nhất, ảnh hưởng cũng lón nhất. 

Vào thời cận đại, ở một dải Trung Á, Tản Cương, phát 
hiến rất nhiều bàn chép tay của kinh Phật thời có dai, trong 
dó nhiều nhất là “Pháp Hoa kinh". Theo nghiên citu, sò lượng 
“Pháp Hoa kinh" nhiều như vậy có một bộ phận là do công sứ 
của Anh quốc ở Nepal là Hoác Cách Sâm (1800 — 1894) thu 
thập. Hoác Cách Sam bát dàu đảm nhận chức công sit Nepal 
từ năm 1883, trong hơn 20 пат ở Nepal, thu thập được một 
lượng lớn kinh lá Bối bằng chữ Phạn, trong đó có nhiều bộ 
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“Bát Nhà kinh”, “Phố Diệu kinh", “Kim quang minh kinh”... 
nhưng nhiều nhất vẫn là “Pháp Hoa kinh”. Ông đã đem một 
bà nhận kinh lá Bói tàng cho Đông phương ngữ hoc giả của 
nước Pháp là ông Bố Ló Nhược Phu (1801 — 1852), từng đem 
"Pháp Hoa kinh" dịch ra chữ Pháp xuất bản пат 1852, lần 
đầu tiên ở các nước phương Tây giới thiệu bệ kinh điển Phật 
giáo Đại thừa này. Sau đó hoc giả người Hà Lan là ông Côan 
dịch sang chữ Anh, được xếp vào trong “Đông phương kinh 
điển” do Mark Miler (1823 – 1900) chủ biên. 

“Diệu pháp liên hoa kinh" phổ biến biện nay, đa số là 
bản địch của Cưu Ma La Thập gồm 7 quyển 28 phẩm. Bìa 
trước có “Hoằng truyền tự" do Đạo Tuyên Luật sư ở Chung 
Nam sơn thời Đường viết. Trong tự chủ yếu giới thiêu các 
dịch bản và nội dung khái quát, của bộ kinh này. danh xưng 
của bë kinh, dùng chữ “Diệu pháp” để ví với và vi diệu và 
cùng của Phật pháp, dùng chữ “Liên hoa” để ví với sự trong 
sáng cao nhà của kinh điển Phật giáo. Liên hoa (hoa sen) là 
một loại hoa được nhán dán Ấn Độ có đại rất yêu thích. Phật 
giáo thường dùng hoa này để trang trí và làm tượng trưng, 
"Diệu pháp liên hoa kính” chủ yếu là dùng các cầu chuyện 
thần thoại và ví dụ để tuyên truyền giái thích giáo nghĩa của 
Phật giáo Đại thừa. 


Nói dung các phẩm trong “Diệu pháp liên hoa kinh" nói 
chung có thé chia làm mấy bộ phận như sau: “Tự phẩm” thứ 
nhất thuật lại nguồn gốc của kinh. Chủ yếu kể vẻ đức Phật ở 
núi Ki Xà Quật vì các đệ tử Bå Tát thuyết Dai thừa vô lượng 
nghĩa kinh, nhập vó lượng nghĩa tam muội, hiện các loại 
tướng đoan trang. Sau đó đức Di Тас và Văn Thù vấn đáp để 
dán xuất “Diệu pháp liên hoa kính”. Từ phẩm thứ 2 “Phương 
tiện phẩm" đến phẩm thứ 9 “Thọ hoc vô học nhân kí phẩm”, 
chủ yếu kể lại việc đức Phật dùng khai (mà), thị (tó rõ), ngộ 
(giác ngå), nhập (vàa) để dán đất chúng sinh vào trị kiến 
Phát. Dùng nhišu ví du dé 1ар di 1ар lai luán chúng, khen 
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Đại thira ché Tiểu thua (Тац Đại thần Tiểu), khiển chúng 
sinh lấy chư pháp thực tướng cứu cánh làm mục tiêu tối cao 
của tu hành Đại thừa, và vì đệ tu tho ki để chứng pháp thực 
tướng. Từ phum thứ 10 là "Pháp sw phàm" đến phẩm thứ 22 
Chúc Lũy phàm”, cơ ban tàn tung sự thù thang của "Pháp 
Hou kinh", cùng nhu nói rõ công đức khi Thanh Văn thy trì 
Pháp Hoa kinh". Cuối cùng từ phẩm thứ 23 "Dược Vương Во 
“Tát ban sự phẩm” đến “Phó Hiến Во Tát khuyến phát pham 


chủ yếu dùng sự tich của chư Bò Tát để khuyên chúng sinh dói 


với kinh này phát khỏi tín tam, từ đó tụng đọc thọ trì kinh 


Nội dung chủ yếu của kinh là dùng một so lượng lớn сас vi 


dụ và с tưởng tượng phong phu de thuyết minh tinh thù 


tháng của Phật giáo Dai thừa. Toàn kinh dùng bón chí "Khai 
thị, ngo, nhập” làm tổng cương. Thuật lại một cách cu thể tư 
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tưởng trung (аш của Tam thừa qui nhất thừa. lập di lập lại 
luận chứng vẻ tính chán thật và tính hợp lý của Phật giáo 
Đại thừa, Trong kinh noi lai làn nữa mot cách rõ rang Phat 
pháp duy chỉ có một thừa. chỉ vì dàn đất chúng sinh mà phải 
thuyết ra tam thừa, do đó tam thưa thuyết chỉ là “Phuong 
tiên thuyết” dé thích ứng với сап tánh của chúng sinh, và 
nhất là thira pháp mới là chán để của Phát pháp, pháp nhút 
thira này chinh là “Chu pháp thực tưởng”, cũng chinh là Chan 
như, Pháp tảnh. Muốn hiệu và nám dược thue tướng eua chu 
pháp. cẩn phải từ mười phương tiện là tành, tướng. thẻ, lực. 
nhân duyên, quả, bảo... mà tu tấp, tức là "Thàp như thị” uhu 
trong kinh sở thuyết. Sau này Trí Giá đại sư của Thiên Thai 
tổng dựa vào giáo nghĩa Chư Pháp thực tướng và Thập như 
thị ейа "Pháp Hoa kinh" phát huy thêm, hình thành uen шс 
thuyết cơ bản Chỉ quản phương pháp và “Nhất niệm tam 
thiên” thuộc "Nhất tâm tam quản” của Thiên Thai tông, trở 
thành nên tảng cho giño nghĩa спа Thiên Thai tông. 


Ảnh hưởng của “Pháp Hoa kinh" đổi với Phát giáo Trung 
Quốc và van hóa Trung Quoc vè nhiều phuong diện. Bàn than 
kinh tuy không giang thuật các giáo nghĩa giáo ly tham áo, 
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nhưng lại dùng một lượng lớn сас phương pháp ví dụ thông 
tục dé hiểu mang sắc thái văn học nhất định để thuyết minh 
về lý chư pháp thực tướng của Đại thừa Phật giáo. Do đó bộ 
kinh này được lưu truyền rất rộng trên xã hội. Trong phẩm 
“Thường bất khinh Bå Tát" của kinh, ẩn chứa tư tưởng hết 
tháy chúng sinh đều eó thé thành Phật, déu eá Phật tánh, 
quan điểm này có ảnh hưởng nhất dịnh đổi với phát triển 
của Phật tánh luận thời ky Nam Bắc triểu. Tư tưởng “Nhất 
thiết chúng sinh đều eó Phật tánh” được Trúc Đạo Sinh thời 
Nam Bắc triều cực lực dë xướng trước khi có sự truyền vào của 
Đại bản “Niết Bàn kinh”, ở mức độ nhất định nào đó cũng là 
chịu sự ảnh hưởng của “Pháp Hoa kính". Tiếp đến, sự lưu 
truyền của “Pháp Hoa kinh” củng có ảnh hướng nhất định 
đến sự phát triển và lưu truyền của Tam giới giáo vào thời 
Tùy Đường. Tinh trang phải chiu các sự nhục mạ và bức hại 
của ngũ troc ác thế đối với người tu hành Pháp Hoa được 
miêu tả trong “Pháp Hoa kinh”, rất giống với tình trạng 
trong thời kỳ mat pháp do Tam giới giáo sở thuyết, từ đó xúc 
tiến nên sự phát triển của Tam giới giáo. Ngoài ra, chủ 
trương “Hội tam qui nhất” do “Pháp Hoa kinh” sở thuyết, có 
tác dụng khái thị nhất định đối với sự hình thành và phát 
triển của việc tách thành các tông phái của Phật giáo Trung 
Quốc, ảnh hưởng của hộ kinh này đối với văn hoe, nghệ thuật 
và tín ngưỡng tập tục ở dân chúng của Trung Quốc, đặc biệt 
càng không thể xem thường, khi phẩm "Quán thé ám Bó Tát 
Phổ môn” trong kinh có ảnh hưởng sâu rộng trong dân gian 
Trung Quốc. 

“Pháp Hoa kinh” đưa toàn bộ học thuyết Phật giáo chia 
thành ba thừa “Thanh văn”, “Duyên giác" “Bò Tát”, cho rằng 
đấy là một biện pháp “Phương tiên” mà đức Phật khi thuyết. 
pháp áp dung vì sự khác nhau vé thời cơ và căn tánh của 
chúng sinh. Tam thừa cuói cùng phái qui vẻ Nhứt Phật thừa. 
Nhứt Phật thừa này mới là nội dung chơn thật mà đức Phật 
sở thuyết, đó gọi là “Hội tam qui nhất”. “Pháp Hoa kinh” cho 


260 ж 


ràng chúng sinh đều có "Phật tánh”, tức: "Tri kiến của Phật” 
Mục đích chủ yếu cua đức Phát khi thuyết pháp, chinh là dán 
dät chúng sinh "Khai, thi, ngộ. nhập” tri kiến của Phật, Tư 
tưởng của "Pháp Hoa kinh" và hoc thuyết “Chu pháp tánh 
không" của "Niét Bàn kinh" déu giống nhan, là nghiên cứu 
tường tàn thát tướng của chứ pháp cũng nhu tuyên duong 
thần thông của đức Phát và cüng tương hợp với sự "Thường 
trụ bát diet", biến hóa vò tàn... của thần Phật như *Niết Bàn 
kinh" sở giảng. Ngoài ra, trong “Pháp Hoa kinh" còn tuyên 
dương tin ngưỡng Tịnh thổ, đo đó toàn bộ “Pháp Ноа kinh" có 
thể nói là tập hợp tất са tu tưởng của Dai thua. 


24.95. д 


Bän Hsöng эйт hoa, vå lại bón knn tong Loe fido da pd oa 


Déu Pháp шел Hoa юг! 
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TỦ SÁCHSÁCHKHOA PHẬT GIÁO 


Do “Pháp Haa kinh” có được các đặc điểm này, cho nên khi 
được truyền vào, liên nhận được sự chú ý của giáo đỏ đạo 
Phật Trung Quốc. Thời đại Lưỡng Tấn đã xuất hiện một s 
học giá nghiên tập “Pháp Hoa kinh”. Sau này những người 
nghiên cứu lũ lượt không dứt, Thiên Thai tông của Phật giáo 
Trung Quấc được hình thành vào thời Tùy Đường cũng lấy 
kinh này làm kinh điển căn bản. Một số chương, thiên trong 
kinh. được lưu truyền rất rộng ở Trung Quốc, đặc biệt là “Quán 
thé âm Bë Tát phổ môn phẩm” trong bà kinh đã xây dựng 
nën một vị Quán thế ám Bó Tát “Đại từ đại bi, cứu khổ cứu 
nạn”, có ảnh hưởng rất sâu xa trong dàn gian Trung Quốc, 
thậm chí vượt qua cả bản thản đức Thích Ca Mâu Ni. 
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JA địch sử Phat gin. 


TÌM HIỂU *TỊNH ĐỘ TAM KINH” 


"Tinh độ tam bình" là tên goi chung của ba bộ kính 
điền làm săn сй chủ yếu của Phát giáo Tinh độ tông. 
Các bộ binh ấy góm "Phát thuyết об lượng tho kinh", 
“Phật thuyết A Di Đà kinh" và "Quán vô lượng thọ 
kinh”. Ba bô kinh này chú yeu tán hán thê nguyên 
hoàng đại của Phát A Di Đà, miêu tå sự trang nghiêm 
mỹ lệ của thé giới Táy phương cực lạc và phương pháp 
tu hành để có thể vàng sinh Тау phương Tinh thô. 


“p hát thuyết vô lượng tho kinh" gồm hai quyển, được 
dịch ra bởi Khang Tăng Hội vào năm thứ tư niên hiệu 
Gia Bình thời Tào Ngụy (252 CN) còn được gọi là “Đại vô 
lượng thọ kinh”. Nói dung của kính này, ngoài việc thyên 
dương công đức của Phát A Di Ра, tán thần sự mỹ điệu của 
thể giái cực lạc, chủ yếu còn thuật lại những thé nguyện khi 
thành Phật mà đức A Di Đà đã nói. Theo truyền thuyết trong 
đời quá khứ khi đức A Di Đà vẫn chưa thành Phật, còn là 
một quốc vương, sau này ngài bỏ ngôi vua, xuất gia làm tàng, 
xưng là “Pháp Tạng tỳ kheo”. Tỳ Kheo Pháp Tạng từng lập 
48 đại nguyên. Trong đó có một nguyện, nếu như sau này 
ngài tu thành Phật, thập phương chúng sinh nếu muón vãng 
sinh vào quốc thổ của ngài, chi cán thật tâm tin thờ, và 
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niem danh hiệu của ngài, có the vàng sinh như nguyên... Nên 
tảng tin ngưỡng của Tình Độ tông, chính dưa tren nên tang 
các "nguyen lực” này của đức Phật A Di Da để kiến lap. 

“Phát thuyết A Di Đã kinh" gồm một quyển. do Cuu Ma La 
Thập dich vào năm thứ tư niên hieu Hoàng Thúy dời Hàu 
Тап (nám 402 CN). Nội dung ed bản của "Phát thuyết A Di 
Da kinh" và “Phát. thuyết vô lượng tho kinh" giống nhau, chỉ 
khác kinh này đơn giản và dé hiểu hơn, phương pháp tu hành 
cũng giản tien và dễ thực hien hơn, cà bo kinh chỉ có hon 
2000 chữ, rất nhiều giáo 4б Tinh thổ thường coi bó kinh này 
la một trong những kinh dien đọc tụng trong khóa lé sáng, 
chiếu. Vi thé ảnh hương của bo kinh này trong phản lớn dàn 
chúng rất sáu rong. 


E 


"Quán vo lượng tho kinh" рот một quyen, do Cương Luong 
Gia Xá dich vào khoüng niên hiéu Nguyên Giá thời Tổng 


ih Quar, Về ого Inc Phat sc 1@ Da Рта" 
Túc Bảo Lạnh s 


núi Đạt 


Tràng hôn 
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£ Phat yin 


Quan ус ога Tac Phot k ung асі "Тау phương ^nt Ih 


tiệt м xạ Phát ở Sơn = hüng попе. được cram 


Jo 4.7m. róng 25—. điệu khúc en 


Nam triểu (424 — 442 CN). "Quán vò lượng thọ kinh” chủ yêu 
nói vé truyện vào thời An Độ cö dai, eó một vị quoc vương tên 
Bình Sa Vương (tức vuu Tan Bà Sa 1а), do bảo ứng của nhàn 
ха Тһе 


ông 
áy, 


qua từ kiếp trước, nén óng bi con trai là thải tử A 


giam lỏng, cuói cùng bị chết ở trong ngục. Phu nhàn c 
là bà Vi Dé Hy cùng bi giam cảm trang ngue nhu ông, là 
Vi Dé Hy phu nhân vi phải вар nhiều thứ đả kich nén sinh 
lòng chin nản muốn chết, nén сан cáo với dire Phật, hy vong 


có the giải thoát su dau khó ở kiếp này. Thé nén đức Phát vi 
bà mà thuyết 16 cách quán pháp để có thé vâng sinh Tây 
phương cực lae tịnh thổ. Nhi quản tưởng mát trời, quản tưởng 
dai địa, quản tưởng các su våt my diệu của Тау phương cực 
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TỦ SÁCHBÁCH KHOA PHÁT GIÁO. 


lạc tịnh thể, quán tưởng các điệu tướng đoan trang của Tây 
phương A Di Đà Phật và các Bò Tát... Vị Dé Hy phu nhán y 
pháp tu hành, cuối cùng được thấy Tây phương tịnh thể và 
Phật À Di Đà. 

Trong “Quán vô lượng thọ kinh" còn nói, tùy theo mức độ 
tín nguóng cũng như kết quả tu hành của mỗi người, vàng 
sinh Tây phương có thể chia làm ba phẩm chín bậc, trong đó 
người được vàng sinh bác thượng phẩm do đức À Di Đà Phật, 
Quán Thế ат Bỏ Tát và Đại Thế Chí Bỏ Tát (Tây phương 
tam thánh) thân đến tiếp dẫn vàng sinh Tây nhương, sau đó 
lập tức hoặc trong bảy ngày được gập Phật và nghe pháp. 
Còn những người Hạ phẩm ha sinh, таас dù cà đời làm nhiều 
việc ác, nhưng chi cán lúc sắp chết tin thờ Phát A Di Đà, 
niệm tụng danh hiệu À Di Đà Phật, cũng có thé vượt qua tam 
thế, vãng sinh thế giới Tây phương cực lạc. Do vậy mở rộng 
cánh cửa của thế giới cực lạc, và cũng mở rộng ảnh hưởng của 
tín ngưỡng Tịnh thổ trong dan chúng. 
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E, даза Pht cao 


TÌM HIỂU *HOA NGHIÊM KINH” 


“Hoa Nghiêm kinh”, tén đẩy đủ “Đại phương Quảng 
Phát Hoa Nghiêm kinh”, là bó kinh điển quan trong 
của Phật giáo Đại thừa. Trong lịch sử phát triển của 
Phật giáo Trung Quốc, bó kinh này là tu tưởng căn cứ 
chủ yếu của Hoa Nghiêm tổng. Tv tưởng “Hoa Nghiêm 
hinh” tuyên duong qua sự xiển dương và phát huy của 
Hoa Nghiêm lông, có ảnh hung rối lớn tới sự sån sinh 
Ly hoc thời Tống — Minh sau này. 


[44 оа Nghiêm kinh" là bó Dai tùng thư, sự hinh thành 

Hs. bộ kinh này không phải là cùng một lúc. Phần lớn 
cho rằng, “Hoa Nghiêm kinh" được hình thành vào thé ky 
thứ 2 đến giữa thế kỷ thứ 4 công nguyên ở vùng đất Nam Ấn 
Độ, sau này truyền bá tới Tây Bắc Ấn Độ và Trung Ấn Độ. 
Trước khi bộ đại tùng thư này ra đời, một tác phẩm riêng lẻ 
của “Hoa Nghiêm kinh" do những Phật điển đơn bản lưu 
truyền trên xà hội. Từ bộ kinh tiếng Hán được phiên dịch có 
thể thấy rõ, trước khi bộ đại bản “Hoa Nghiêm kinh” được 
phiên dich, một s bản dịch các tác phẩm đơn 1 của bộ kinh 
này đã xuất hiện rất sớm ở Trung Quốc. Như quyển “Đầu Sa 
kinh" đo Chi Lâu Ca Sấm thời Đông Hán dịch, chính là bản 
dịch khác của “Như Lai danh hiệu phẩm” trong đại bản “Hoa 
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Nghiêm kinh". "Bỏ Tát bản nghiệp kinh" do Chi Khiêm nước 
Ngõ thời Tam Quốc dich tức "Tinh hành phẩm” trong đại bản 
“Hoa Nghiêm kinh". Quyền "Tiệm bị nhất thiết trí đức kinh" 
do True Pháp Ho thời Тау Тап dịch là bản dịch khác của 
"Thập địa phẩm” trong đại bản “Ноа Nghiêm kinh”... Ngoài 
như сае quyển “Thập địa kinh", "Thập trụ kinh"... còn có rất 
nlhiéu bản cũng giống vay. Theo ghi chép, tu thời Hán tới 
thửi Đường, có hơn 30 loai den pham biệt dịch của bàn dịch 
"Hoa Nghiêm kinh" này. 

"Hoa Nghiém kinh" do ngài Thất Хоа Nan Dé nhà Đường 
dịch, tổng cộng 80 quyền, 39 phẩm, goi là “Bát thập Ноа 
Nghiém kinh" һоас “Тап dịch Hoa Nghiêm kinh”, sách quyền 
tương đổi hoàn chinh, văn nghĩa trói chảy, dược lưu hành 
trên đời 


búu PEG Lac: Теса Er 


i Trạng SỬ mẫn hà trong oue Quas 
Ha вас 


RE nh Phá оно 


Theo truyền thuyết Phật giáo, “Hoa Nghiêm kinh" do Pháp 
thân của đức Phật Thích Са Mâu Ni - là Ty Lô Giá Na Phật 
thuyết. Theo kinh thuyết, Tỳ Lô Giá Na Phật ở trong "Hải 
Án tam muội”, cùng với thập phương thế giới chư Phật và và 
số chư đại Bà Tát chúng, với Bà Tát Phó Hiển làm đại biểu 
òi ở Liên Hoa tạng trang nghiêm thế giới hải (Quốc thô 
của Ty Lê Giá Na Phật tức thế giới Liên Hoa tạng), vì chư 
dai Bà Tát giảng thuyết kinh này. Do đó nghĩa do “Hoa 
Nghiêm kinh" sở thuyết là nghĩa lý thâm áo nhất, phó biến 
nhất. Một từ một câu trong kinh đều là chán lý phó biến 
trong kháp mười phương thế giới, nghĩa еба mỗi một phám 
mỗi một hội trong kinh, thám nhập tới vi trần (nhỏ như hat 
bui) eda ngọn lông бас đất trong mỗi sự vật thể hiện trén thế 
giới. Để biểu thị giáo lý trong kinh sở thuyết mang ý nghĩa 
phá biến, “Hoa Nghiêm kinh? còn dùng “Ấn đà la võng tång 
tảng huy ánh" làm ví dụ để thuyết minh. 


Két cấu của bó kinh này nói về việc Phật thuyết pháp ở 
“Thất xứ cửu hội” (thời Tán dịch là Thất xứ bát hội). Cái gọi 
à “Thất xứ củu hội", bức nói Phật ở bảy nơi trên trời dưới 
đất, chín lần tuyên thuyết. Phật pháp, Bảy nơi này là ba nơi 
trên dàn gian tức Bá dà đạo tràng, Quang Minh điện và viện 
Cấp cô độc. Bốn nơi trên trời tức Đao lợi thiên cung, Da Ma 
thiên cung, Tha Hóa thiên cung, Đâu suất thiên cung. Trong 
kinh giải thích một cách hệ thống, hoàn chỉnh phương pháp 
tu hành và các bậc của Bồ Tát Phật giáo Đại thừa từ cạn vào 
sáu, cũng như cánh giới thành quà đạt được ở mỗi một giai 
đoạn tu hành. 

“Hoa Nghiêm kinh" được lưu truyền vô cùng rộng гаі ở 
Trung Quốc, tư bưởng giáo nghĩa của bộ kinh này từng sản 
sinh ánh hướng вам sắc đối với sự phát triển của lịch sử Phật 
giáo và lich sử tư tưởng Phát giáo Trung Quốc. Bà kinh này 
từng hưng khởi tác dụng đối với sự hình thành các tông phái 
của Phật giáo Trung Quốc. Ngoại trừ Hoa Nghiêm tông dùng 
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TÙ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIAO 


“Hoa Nghiêm kinh" làm kinh điển cüa tông phái, chủ yếu 
xién thuật và phát huy giáo nghĩa và tư tường Hoa Nghiêm, 
tu tưởng giáo nghĩa của "Hoa Nghiêm kinh" còn có môi quan 
hé mật thiết đối với su lưu truyền và phát triển... của Pháp 
tưởng duy thức học, Thiên Thai giáo nghĩa, tư tưởng Tịnh 
thổ... Ngoài ra, sự hình thành của Ly hoc thời Tống — Minh 
cùng có quan hệ mật thiết với tư tưởng “Hoa Nghiêm kinh”. 
Khái niệm cơ bản vé "Lj" của Lý học thời Tống - Minh, có 
nguồn góc từ “Hoa Nghiêm kinh" . “Lý” là một khái niệm 
quan trọng của “Hoa Nghiêm kmh”. “Lý” của Ly học thời 
Tống - Minh giảng là “Thiên Lý”, tức sự tối cao của chân lý; 
còn các giáo nghĩa cơ bản của Hoa Nghiêm tông là “Lý pháp 
gidi", “Sự pháp giới”, "Ly sự vô ngại pháp giới".., đương 
nhiên "Lj" do Hoa Nghiêm tông sở thuyết, chủ yếu là nói vé 
Phật tánh, chản như, cũng tức là tối cao, chung cực của chân 
lý. Từ đó có thé thấy giữa hai hệ thông có quan hệ mật thiết. 

Tư tưởng trung tâm của “Hoa Nghiêm kinh” là xuất phát 
quan điểm “Pháp tánh bón tịnh”, xién phát các lý luận như 
chư pháp của pháp giới dé cùng một vị một là tất cả, tất cả 
là một (nhất tức nhất. thiết, nhất thiết tức nhất vô tàn 
duyên khởi). Trên thực tiễn tu hành thi dua vào Tam giới duy 
tâm để cường điệu là máu chốt của giải thoát là ở tâm, sự 
dụng công của А Lại Gia thức, y thập địa nhi triển chuyển 
tăng thắng của Phó Hiền hành nguyện cuối cùng nhập Phật 
dia cảnh giới tức là thanh tính pháp giới. Ти tưởng “Thập 
phương thành Phật" cũng như thuyết “Vạn pháp duy tâm” 
được dé ra trong “Hoa Nghiêm kinh", déu là những đột phá 
quan trọng của lý luận Phật học. “Hoa Nghiêm kinh” đưa ra 
thuyết “Tam giáo giới sở hữu, duy thị nhất tâm”, “Thập nhị 
hữu chỉ, giai y nhất tâm” vào giai đoạn thứ 6 trong Thập địa 
của tu hành của Bồ Tát. Thuyết trước mở rộng phạm vi tu 
hành thành Phật của chúng sinh, đem phương pháp tu hành 
của việc thành Phật mở rộng tới hèt thảy hữu tình, khiến 
cho những người tu theo dạo Phật đều eó hy vọng được thanh 
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Lih sử Put уйно 


Phật. Thuyết sau biểu thuật quan trọng vé nhân sinh quan 
và thế giới quan của Phật giáo. Vẻ mạt lý luận tu hành và 
phương pháp tu hành, “Hoa Nghiêm kinh" còn cụ thể dë xuất 
và miêu tả các giai đoạn cũng như cách hành pháp cụ thể, 
mà Bỏ Tát của Phật giáo Đại thừa phải tuân trải qua trong 
quá trình tu hành thực tiễn. 

Bộ kinh này được lưu truyền cực rộng vào đời Đường, và 
cũng xuất hiện rất nhiều chú só, chủ yếu như các bộ “Hoa 
Nghiêm kinh suu huyền ki" của Trí Nghiêm, “Hoa Nghiêm 
kinh thám huyền ki", “Hoa Nghiêm kinh chi qui", “Hoa Nghiêm 
kinh nhất thừa giáo nghia phân tế chương” của Pháp Tạng, 
“Hoa Nghiêm kinh sé" của Trừng Quán, “Hoa Nghiêm kinh 
nguyên nhân luận" của Tông Mật... 


$ 
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TỦ SÁCH BÁC: KHOA PHẬT GIÁ?) 


NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA 
*BÁT NHÃ KINH” 


“But Nhà cá ý chi mòl loạt đặc thù của tri năng, loai trí 
а пау là loai Phát са Bà Та! sở huu, hhóng giống 
nhu trí tué của người phàm tục. Đặc điểm chú yếu của 
tư tưảng Bát Nha. là giảng “Tánh không giá hữu” Do 
đó, gọi “Bát Nha bình Húc lên gói chung của các loại 
kinh tiến Bát Nha tuyên duong giáo nghĩa chu pháp 
"Tánh không giá hilu” cúa Phát giáo Dai thừa, Cách 
dich cii gọt là "Bát Nhà ba la mát kinh”, tan dịch gọt là 
“Bát Nhà ba la mặt da kinh". 


Ko điển Bát Nhà, xuất hiện ở An 
)ó từ rất sớm. Theo nghiên cứu, vào 
khoảng thé kỹ thứ nhất công nguyên, khi Phật 
giáo Đại thừa vừa mới bắt đầu hình thành, đã 
xuất hiện kinh điển Bát Nhà. Vào thời kỳ đầu 
khi Phật giáo забі truyền vào Trung Quốc, các 
loai "Bát Nhà kinh" cùng theo dó truyền vào. 
“Bát Nhà kinh" của Đại thừa truyền vào Trung 


пап 


Аг D Bc 


nebizao 


Tương Ea" Nha 
La. Ва" Nha ba la mar 


зла v thể 
vớ Mhgng rong van thần điện ga notar 
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RE, пей sử Phol giao, 


Quốc sớm nhất là bó "Dao hành Bát Nhà kinh" do ngài Chi 
Lau Già Ват dich vào thời ky Đông Hán. Tiếp đến, bộ "Dai 
minh độ võ сис kinh" do Chi Khiêm dịch vào thời Tam quốc, 
cũng là một loại trong các kinh điển Bát Nhà. Ngoài ra, các 
bộ kinh như “Dai Bát Nhà nh", "Dai phẩm Bát Nhà kinh” 
“Tiểu phẩm Bát Nhà kinh", "Kim Cang Bát Nhà ba la mát 
kinh”... , dèu thuộc thé loại kinh điển Bát Nhà. Vào thời ky 
Lưỡng Тап và Nam Bắc triều, các loại kinh điển Bát Nhà 
được phien dịch mọt lượng lớn, và được lưu truyền rong гат 
trong xà liội. Во kinh "Dai Bát Nhà ba la mật kinh” do ngài 
Huyền Trang đời Đường dich gồm 600 quyển, tập đại thành 
của các loại "Bát Nhà kinh", toàn kinh chia làm tứ xit thập 
lục hội, tức đức Phát phản biệt ở Tựu phong sơn, viện Cấp 
cô độc, Tha Hóa thiên cung, Trúc Lám tinh xá, bón noi này 
cứ hành 16 làn tấp hỏi thuyết pháp. Bộ kinh này được bien 
tập chinh lý các thé kinh điển Bát Nhà lưu hành từ trước, 
do dó là mật bộ đại tùng thư tập hợp tắt eà các loại kinh 
điển Bát Nhã. 


` trạng 
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TỦ SÁCHBÁCH KHOA PHẬT GIÁO 


Tư tưởng chủ yếu cúa “Bát Nhã kinh”, là tuyên đương “Tánh 
không giả hữu" của chư pháp, tức tất cả sự vật hiện tượng của 
thé gian, đều do nhân duyên hòa hợp mà thành, không có tự 
tánh thật tại, do đó được goi là “Tánh không”. Nhưng tánh 
không không phải là hư vô, hiện tượng của hư giả vẫn là tên 
tại, loại hiên tượng hư giả này, túc “Giá hữu”. "ánh không” 
và "Già hữu" là hai phương tiện của cùng một sự vật, chỉ có 
thể thông qua trí huệ Bát Nhà để quan sát sự vật, mới có thể 
triệt để phú định nhận thức của thế tục, để giả tượng của sự 
vật mê hoặc, từ đó nắm được chân lý của Phật giáo, dat đến 
cảnh giới giác ngộ. 

Sau khi tư tưởng “Bát Nhà kinh" truyền vào Trung Quếc, 
được coi trọng của mọi táng lớp vào lúc ấy. Đã xuất hiện từ 
rất sớm vất nhiều hoc giả nghiên cứu và giảng tập "Bát Nhà 
kinh” từ thời Ngụy Tấn. Học giá Phật giáo Chu $1 Hành thời 
Tào Ngụy, vi cảm thấy bản dich của “Bát Nhà kinh" đương 
thời không hoàn thiện; nảy sinh khó khăn khi giảng tập, 
một số vấn dé không cách nào làm rõ, vì thế lập chí đi về 
hướng Тау, січ 14у bán “Bát Nhà kinh” bằng tiếng Phan, trở 
thành vi tín dô đạo Phật đầu tiên đi và phương Тау cầu pháp 
trong lịch sử Phát giáo Trung Quốc. Thời kỳ Ngụy Tấn do sự 
nghiên cứu “Bát Nhã kinh” hình thành nën phái “Bát Nhã 
hoc", phát triển rất nhanh, đưới sự kích thích và ảnh hưởng 
của Huyén học, hình thành nên cái gọi là "Lue gia thất 
tông”, Trong các tông phái của Phật giáo Trung Quốc, Tam 
luận tông lấy việc nghiên cứu tư tưởng học thuyết “Tánh 
không giá hữu" và theo duói “Chân tục bất nhi" của Trung 
đạo quán làm chủ, đã trực tiếp kế thừa tư tưởng hệ thống của 
Bát Nhã học. “Kim Cang Bát Nhà kinh" trở thành một trong 
những nguỗn gốc tư tưởng chủ yếu của Thiên tông Phật giáo 
Trung Quốc. Còn các tông phái khác như Thiên Thai tông... 
cũng chịu ánh hưởng của tư tưởng Bát Nhã. Từ đó có thể 
thấy, kinh điển Bát Nhà có địa vị quan trọng trong lịch sử 
phát triển của Phật giáo Trung Quốc. 


27A 


Ë rkb sử Phát giáo 


"NIÉT BÀN KINH” ÁNH HƯỞNG GÌ ĐẾN 
LICH SỬ PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC? 


“Niết Bàn bình” là bộ hinh quan trọng trong các bình 
điển của Phát giáo. Bản thân “Niết Bàn bình" có sự 
phản chia Đại thừa và Tiểu thừa, nhu bo "Phát Bát Né 
hoàn kinh" do ngài Bạch Pháp Tổ thời Táy Tấn dich, 
chính là kinh điển Tiểu thừa. Nhung trong lịch sử Phát 
giáo Trung Quốc, ảnh hưởng của "Nizt Bàn kinh” Đại 
thừa càng sâu sắc hơn. 


ù thời Tây Tấn, Đại thừa "Niét Bàn kinh" từng xuất. 

hiện mấy bản dịch khác nhau, trong đó có ảnh hưởng 
lớn nhất là bán “Đại bát Niết Bàn kinh" gồm 40 quyển do 
ngài Đàm Vô Sấm thời Bác Lương dịch, kinh này còn được 
gọi là “Bắc bản Niết Bàn". Những “Niết Bàn kinh" thường 
để cập tới, phán lớn là bản dịch này. 

Trọng tâm của “Niết Bàn kinh”, giảng và vấn dé “Phật 
tánh". Cái gọi là vấn dé “Phật tánh" tức chi сас vấn dé như 
con người có thể thành Phật hay không, y cứ cũng như khả 
năng của việc thành Phật.. Vào thời Nam Bắc triểu, trong 
giới Phật giáo Trung Quốc xuất hiện một lớp học giả chuyên 
môn nghiên cứu “Niết Bàn kinh", những người này được gọi 
là “Niết Bàn sư". “Bát Nhà học” của thời Nguy Tấn chủ yếu 
giảng vé vấn dé “Chư pháp tánh khóng", yêu cầu dùng trí huệ 
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TỦ SÁCH SÁC H KHOA PHẬT GIAO 


Bát Nhà để quan sát thé 
giới, phủ dinh tinh thật tại 
của nhận thức chủ quan va 
sự vạt khách quan. Nhưng 
sự phú định triệt dé, lại 
tuo thành chủ nghĩa hư võ 
ve mát tu tương. Dưới tình 
huong này, *Niét Bàn Phật 
tánh thuyết” dà thay thế 
Bát Nhà học, trở thanh 
inot van dé trong бат của 


Phát giáo nghĩa hoc thói 
ky Nam Bác triều. 


Nhán vật tuyên giảng 
"Niet Bàn kinh hoc" trú 
danh nhat là ngài Trúc Đạo 
Sinh (? 434), Cùng với 
Đạo Sinh dong thuộc mån 
hạ của ngài Cưu Ma La 
Thạp là ngài Нче Quản, 
cùng giảng Niet Bàn học, 
cùng Đạo Sinh trở thành 
hai he lớn trong Niết Вап 
kinh hoe phái. Do sư xién 
dương và phát huy của họ, 
“Niët Bàn hoc" thịnh hanh 


ở kháp đất Nam, Bắc. Các tóng phái của Phật giáo Trung 
Quốc như Thién Thai tông, Hoa Nghiêm tổng... cũng xem 
"Niét Bàn kinh" là pháp món cao nhất và hoàn thiện nhất 
do Phát sở thuyết, từ đó có thë thấy được địa vị quan trong 
của "Niet Bàn kinh" trong lịch su phát trién của Phát giáo 


Trung Quốc. 
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BỘ KINH DUY NHẤT ĐƯỢC COI LÀ 
TRÚ TÁC СПА TĂNG NHÂN TRUNG QUỐC 


Trong Phàt giáo, chi có ngón luận do đúc Phàt Thich 
Ca Маи Ni giảng thuyết mát được goi là “kinh”. Nhung 
trong lịch sứ Phát giáo Trung Quốc, có một bố trước (ас 
do tàng nhân Trung Quốc tiết được goi “Kinh”. dò chính 
là bo “Lục 16 Bàn kinh" do Thiên tóng Luc tó Huệ 
Nang giảng, và de tif Pháp Hai ghi chép. 


«ү uc tà Đàn kinh” gọi tát là “Бап 

L kinh”, Nai dung chủ yêu ghi lai 
sự tích và ngữ lục cuoc đời ngài Hue 
Nang. bao gồm các việc vé sự Час pháp 
truyền tóng cũng như viec thuyết pháp. 
chi dán món då спа bản thần ngài. 
Tư tưởng trọng tàm cua “Đàn kinh" 
tuyên rruyen là nhất, thiết chúng sinh, 
déu có sẵn Во dé tự tánh vón tự thanh 
tinh, do đó không сап саи Phát từ 
bën ngoài, một khi hoát nhiên giác 
ngỏ, thi có thể "Kien tánh thành 
Phat". Бап kinh" phần đổi tw tưởng 


йр lục TẾ d enia Qua Hiểu 


ung chou 


TỦ SÁCH BÁCHKHOA PHÁT GIÁO, 


vãng sinh Tịnh thể hm hành đương thời, cho rằng “Tùy ky 

tám tịnh, tức Phật thổ tịnh”, chủ trương duy tâm Tịnh thổ... 
Bộ “Đàn kinh" này сб văn tự thông thường, nội dung phong 

phú, khởi hưng tác dụng đối với sự phát triển của Phật giáo 
“Thiên tóng Trung Quốc, do đó là tư liệu quan trọng để nghiên 
cứu sự phát triển của tư tưởng Thiển tông. Bộ sách “Бап 
kinh” được lưu truyền rất rộng trong xà hội, các đời đều sao 
chép qua lại, và trải qua sự biên đính sửa chữa của người đời 
sau, đo dó xuất. hiện mật số bản bổn khác nhau, chương đoạn, 
thé lệ của các bản bón này không giống nhau, vé đại thể, chủ 
yếu có mấy bản dưới đây: 

1) Bản Đón Hoàng. Được phát hiện vào đầu thế kỷ 20 trong 

các văn thư ở Đôn Hoàng, là bản chép tay, tên gọi аду đủ 

là “Nam tông đốn giáo tối thượng Đại thùa Ma Ha Bát 

Nhã Ba La Mật kinh Lục tổ Huệ Năng đại su vu Thiểu 

Cháu Đại Phan tự thí pháp đàn kinh", dê là “Тар kí của 

Pháp Hải dé tử ngài Huệ Nàng" chỉ một quyền bản, không 

chia phẩm mục, phần lớn cho rằng, đáy là một trong các 

bản cổ nhất trong các bản "Đàn kinh" còn giữ được đến 
ngày nay. 

Bản Huệ Нап. Tựa là “Lục të Đàn kinh". Do tăng nhân 

Huệ Hân cuối đời Đường theo nhiều bản khác nhau san 

định thành, ở trước có bài tựa đo Huệ Hán viết, sau truyền 

vào Nhật Bán, đo Hưng Thánh tự ở Nhật Bán in khá lại, 
nên cũng còn gọi là “Hưng Thánh tự bản”. 

3) Tào Khê nguyên bản. Tên gọi dây đủ là "Luc tổ dai su 
Pháp bảo đàn kính Tào Khê nguyên bản". Phản lớn cho 
ràng bán này từng được tăng nhân đời Tống là ngài Khiết 
Tung cải định, do đó còn được gọi là “Khiết Tung bản”. 
Một quyển 10 phẩm, nội dung tăng hơn nhiều so với bản 
Dôn Hoàng. 

4) Bản Tông Bảo. Do tăng nhân đời Nguyễn là ngài Tông Bảo 
san định, 1 quyển, 10 phẩm, là bản lưu hành thường thấy. 
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K so cai iL giao 


Ngoài ra, viện bảo tàng Đôn Hoàng còn cất giữ một bản 
viết cổ nguyên là danh sĩ Nhàm Tử Nghi cất giữ, được phát 
hiện vào narn 1943 do Bác Kinh đại học Hướng Đạt tiên sinh 
phát hiện, tựa là “Nam tông đốn ngộ tối thượng đại thừa 
đàn kinh", bà này có thé bó sung những điểm không ró ràng 
và những chỗ bị bá sót của “Đôn Hoàng bản”, có giá trị quan 
trong vé mặt học thuật, dẫn đến sự chú ý сис lớn của giới học 
thuật trong và ngoài nước. 
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TỦ SÁCHBÄCHKHOA PHẬT GIÁO: 


TÌM HIỂU "KIM CANG KINH“ 


“Kim Cang hinh” có lên gọi đây dù là “Kim Cang Bát 
Nhà ba la mật kinh”, goi tắt "Kim Cang kinh”, là một 
bộ kinh điển rất được lưu hành của Phật giáo Trung 
Quá. Vise dich ra cht Hán của bó kinh này có rát 
nhiều bản, thông hành nhất là 1 quyển bản do Tam 
tạng pháp sư Сиш Ма La Tháp đời Hậu Tán dịch. 


ôi dung chủ yếu của “Kim Cang kinh” nói về việc đức 

Phật cùng các trưởng lão như Tu Bà Dé... giảng thuật 
tánh không vë tướng, bất trụ tướng, vô ngã tướng, nhân 
tướng, chúng sinh tướng, thọ giá tướng... của chư pháp, cho 
đến nhất thiết pháp bất khả thuyết, bất khả đắc. Bà Tát tu 
hành phải nên rời xa chư tướng, không nên trụ sắc sinh tám, 
ưng vô sở trụ nhi sinh ky tâm. Quyền cuối của bộ kinh này có 
bón câu kệ “Nhất thiết hữu vi pháp, nhu mộng huyền bào 
ánh, như lộ diéc như điện, ung tác như thị quán” (nghĩa là tất 
cả các pháp hữu vi, đều là móng åo bóng bọt nước, giống nhu 
sương và giống như điện, phải nên quán như thế). Bấn câu kệ 
này được mọi người xưng là tỉnh túy của bộ kinh, nên được 
truyền tụng rộng rài. Kệ văn này có ý cho mọi người biết 
rằng phải nên nhận thức được hết thày sự vật trên thế giới 
đều là hư huyễn không thật vì thê mà không nên chấp trước 
hoặc lưu luyến. 
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thốt, mou 


jc đợi 


ас 4d Зер đường n: 


ki aich ro dën tor loe an 


ng còr tổn e: "đi nc 


у nay ở "rung ues 


Bo kinh lấy Không, Huệ làm thể. thuyết vé ly nhất thiết 
pháp khong vò ngå, lời kinh có khuôn khó thích hợp, cho nên 
được hoàng truyền rất rộng tit trước đến nay. Tương truyền 
Trung Quoc Phát giáo Thiển tông Luc tổ Huệ Nang ngấu 
nhiền nghe người ta tụng сан “Ung võ sở trụ nhi sinh ky 
лат" trong “Кип Cang kinh" liên cảm ngộ, tìm đến Hå Bác 
Hoang Mai, xin vào làm món ha ейи Ngũ 40 Hoàng Nhân, vì 
vậy bộ kinh này cũng được Thién tóng coi trọng 


Chủ sẻ luận thich củ 


“Kim Cang kinh” rất nhiều. Ở Án 
Dó có bó "Kim Cang Bát Nhà luận" của Vò Тгибе, bo "Kim 
Cang Bát Nhà ba la mật kinh luận” của Thé Than... Ó Trung 
Quốc từ thời Đông Tấn trở đi, các đời chủ giải soạn thuật 
không dut. Chủ yếu eó "Kinh Kim Cang chú” góm 1 quyền của 
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Tăng Triệu, bó “Kim Cang kinh nghĩa só" gồm 4 quyển của 
Cát Tang đời Tùy, bó “Kim Cang kinh chú sở” 3 quyển của 
Huệ Tịnh dài Dường, bộ “Kim Cang kinh lược sở” 2 quyển của 
Trí Nghiêm, bộ “Kim Cang kinh tán thuật” 2 quyền của Khuy 
Co, bộ “Kim Cang kinh giải nghĩa" 2 quyển của Huệ Nang, bộ 
"Kim Cang kinh sé luận soạn yếu” 2 quyển của Tông Mật. 
Gần dày thì eó bộ “Kim Cang kinh tiên chú” của Binh Phúc 
Bảo, cũng được lưu hành khá rộng rãi. 
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VỀ BỘ "TÔ TẤT ĐỊA KINH” 


“Tô tất dịu hình", tên gọi đây đủ là “Tó tất địa vết la 
kinh”, còn gọi là “Tô tất dë yết la hinh" boặc dich theo 
nghĩa là “Diệu thành tựu pháp”, góm 2 quyển. Được 
ngài Thiên Vô Uy dich vào năm thứ 14 niên hiệu Khai 
Nguyên đời Đường (пӣт 726 CN) và được luu ở quyền 
sách thú 18 trong “Đại tạng kinh". Quyển kinh này 
cùng vói “Đạt Nhật kinh”, “Kim Cang đính kinh là một 
trong ba bó kinh cua Ма? gián, do đó luôn luôn được sự 
xem trọng của nhung người tu trì Mât giáo các đời. 


ộ kinh này trong “Đại chính tạng” có ba loại ấn bản 

là bản Cao Ly, bán Tông, bản Hàa (Nhật Bản), mỗi 
bản đều eó 3 quyển, nhưng phẩm mục thi hai khác nhau. Bản 
Cao Ly cña 87 phẩm, Tống bán có 38 phẩm, Hòa bán (Nhật 
Bản) có 34 phẩm. Bản Hòa vốn là do ngài Tối Trừng là du 
học tăng Nhật Bản thỉnh về vào năm Vĩnh Trinh nguyên 
niên đời Đường Thuận Tông (năm 805 CN, tức nàm thu 24 
Diễn Lịch của Nhật Bản) Tối Trừng sau khi trở vé Nhật 
Bản, sáng lập ra Thiên Thai tông của Phật giáo Nhật Bản. 
Thiên Thai tông và Mật tông của Nhật Вар lấy bó “Đại 
Nhật kinh", “Kim Cang đỉnh kinh" chia làm thành hai bà 
kinh điển là “Thai tạng giới”, “Kim Cang quả”, và eoi bộ “Tô 
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tất địa kinh” này là kinh giải thích 
thâm chi “Lưỡng bộ bất nhị" của 
kinh Kim Cang. Thai tạng, Thai 
Mat con dua vào bó kinh này sáng 
tao ra bo "Tò tất địa quán dành" 
xem đó là pháp món tài cực. Do 
dò bó kinh nay có y nghĩa quan 
trọng đổi với Thai Mật. 


“Tat địa" có nghĩa là “Thành 
tựu”, "To tất địa” tức nghĩa " 
thành tựu”. cùng là nghĩa 
tựu tháng dieu". Mật giáo theo 
tong chỉ này tu hành Mát pháp 
thu dược dièu qui. Mật giáo lay sự 
tru bó dé таш, hoàn thành qua vị 
chỉnh giác “Ма thượng tất địa”, lại 
nói trước khi dat được Võ thượng 
tất địa Ät có nàm loại tất địa là 
“Tin, nhàp địa, ngủ thông, nhi 
thừa, thành Phật”... Nội dung chủ 
yêu của “Tà tất dia kinh" quảng 
thuyết nghi tắc Tát địa thành tựu Xe em 
của ba bộ Liên Hoa bộ, Phật bã, chúa Friydng Quáng 
Kim Cang bô, nội dung hao gòm tri tung, quần danh, ki 
thỉnh, hộ ma, thành tựu, thái phần... Thuật lại các chân 
ngón tác pháp tương ứng với Tức diệt, tàng ích, hàng phục,... 
cũng như các nghi qui mắt дао của ba loại hộ ma trì tụng 
pháp, nhan phẩm như người tri tung: Cung dường pháp; 
Quán danh pháp..., cũng như các loại thành tựu phảp có 
được từ các nghi qui Mát giao. 


Do vì nội dung chủ yếu của bộ kinh này xién minh uy nghi 
pháp tắc của người tu hành Мак giáo, do dó bộ “Khai Nguyên 
Thích giáo luc" dem bộ kinh này xem như "Ty Nai Gia chú”, 
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cấm chi những người chưa tho pháp tụng đọc, tức giống như 
trong Hiển giáo, người chưa thọ cụ túc giới không thể nghe, 
tụng giới luật, người nào ví phạm tức phạm giới. “Tô tất địa 
kiệt la kinh" có ba quyển, Đường dịch là “Diệu thành tựu 
pháp”, bà này cùng với Tô Bà Hô đều là Ty Nai Gia chú, 
người chưa từng vào Dai Mạn đà la, khóng được tụng doc. 
Cũng giống như người chưa tho cụ túc giới mà nghe trộm giới 
luật, tức là trộm pháp". Tăng nhân Nhật Bản Không Hải 
dựa vào lời đó coi bộ kinh này xem như giới kinh của Mật. 
giáo Luật bó. Mật giáo cho rằng, người tu hành đi, dứng, 
nằm, ngồi tứ oai nghỉ, nếu có thé thường xuyên y như kinh 
nói, sự nghiệp Tất địa tương đối dé đàng thành tựu. 

Chú sở của bộ kinh này chủ yếu là có bảy quyển của bộ “Tô 
tất dia yết la kinh lược só” do Viên Nhơn trước tác. 
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"LANG GIÀ KINH” 


“Läng già kinh”, có tên gọi đây đủ là “Lăng già A bạt 
da la bảo kinh”, là kinh điền quan trọng của Ấn Độ Đại 
thừa Du già hành phái. Cũng là mật trong sáu bộ hinh 
được Phúp tướng duy thúc tông của Phật giáo Trung 
Quốc căn cứ vào. Thời ky đâu Thiền tông cũng từng lấy 
"Lang già kinh"làm kính chủ yếu để dua nghĩa, tuong 
truyền khi ngài Bò Dè Đạt Ма mới đến Trung Quốc, 
thiền pháp do ông truyền thụ, ban dầu chua được su 
xem trong của mọt người, ngài diện bich nhiều năm ở 
Tung san, sau này thu nhận được Nhị tổ Huệ Khả, liên 
truyền cho Huệ Nhà 4 quyển “Lăng già kinh" 


бі với tên bộ kinh này, có một thuyết nói “Lãng già" 

là tên дао, “А Bạt da la" có nghĩa là “Nhập”, “Lăng 
già А Bạt đa la kinh" tức là “Nhập Lăng già đảo”. Còn về 
"Làng già đảo” б ши nào, Lit Trừng tiên sinh ở trong bộ 
“Nhập Lãng già kinh giảng ky" cho ràng, Làng già đảo là 
cách gọi của người Ấn Bộ cá đại đối với đảo Tích Lan, do đó 
Lăng già đảo ở trong biển lớn của phía Nam Ấn Độ, tức là 
đảo Sri Lanka ngày nay. Lại có người cho rằng “Lăng Già” là 
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tên núi, nén ten bộ kinh này có nghĩa là "Bão kinh thuyết 
khi vào nii Lang Già", có nghĩa vào núi được báu vật. 

Doi với việc địch chữ Hán của kinh này, theo sử liệu có 
liên quan trước sau tổng cộng có bốn bản: 


Bün dịch thứ nhất là do Đam Võ Sám thời Bắc Lương 
dich. Рат Võ Sàm là tăng nhân người Trung Ån Dộ, xuất gia 
từ nhỏ, từng du lịch các nước ở Тау Vực, đến Có Tang cua Вас 
Lương vào khoảng nam 419 CN. đến năm 438 có hiểm nghỉ 
nén bị giết, trong hơn 10 năm. cùng dich ra “Раі bát Niết 
Bàn kinh", “Phương đẳng đại ќар kinh”, "Bi hou kinh"... hơn 
10 bó. Tương truyền bản dich ra chữ Hàn даи tiên của "Lãng 
già kinh" chính là do ngài Đàm Võ Sám dich, nhung bản dịch 
này khống lâu dà bị mất, nén ngày nay chúng ta không thé 
xác định rõ tình huóng cu thể của bán dịch này 


Bán dịch thứ hai là do ngài Cầu Na Bạt Đà La Tam tạng 
pháp sư thời Nam triểu Lưu Tổng dịch, tên kinh là "Lang Già 
А bạt da la bảo kinh", bón quyền. Cầu Na Bạt Đà La lại có 
tên là “Công Đức Ihén", là người Trung Ấn Độ. Vượt biển tới 
Trung Hoa tit nước Su tử vào năm thứ 12 niên hiệu Nguyên 
Gia đời Tổng - Lưu (năm 435 CN), lén bộ ở Quảng Chảu. 
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Tống Văn Đế sai sứ đán ngài đến Nam kinh, để ở Chỉ Viên 
tự. Ông ở Trung Hoa hơn 30 nàm, dich hơn 50 bộ kinh Phật, 
các bộ kinh có ảnh hưởng tương đối lớn trong lịch sử Phật 
giáo Trung Quốc có “Thắng Mạn kinh”, “Lãng Già А bạt đa la 
bảo kinh”, “Ương Quật Ma La kinh", “Tạp А Hàm kinh”... Bộ 
“Lăng Già А bạt đa la báo kinh" được dich vào năm 433 CN, 
tham dự phiền dịch bộ kinh này có những người sau: Bảo Vân 
(truyền ngữ), Huệ Quán (bút thụ)... trải qua “Bàn bạc phân 
tích nhiều lån, địch ra được ý chỉ của kinh" (Vàng phúc tư 
tích, điệu đắc bổn chi) Trong các bản Hán dịch của "Làng 
Già kinh", bán dich của Câu Na Bạt Đà La có ảnh hưởng lớn 
nhất. Tương truyền ngời Đạt Ma truyền cho ngài Huệ Khả 
bến quyển kinh "Lang Già”, từ đó mó ra các thế hệ của Trung 
Quốc Phát giáo Thién tông. Tăng nhân thời kỳ ban đầu của 
Thién tông là Huyền Di và Tinh Giác trước tác bó “Lãng Già 
nhập pháp chí", "Làng Già sư tư kí”, coi Cân Na Bạt Bà La - 
người dịch "Làng Già kinh" làm sơ tổ Thiền tông. 

Bän dịch thứ ba là bộ “Nhập Làng Già kinh”, 10 quyền, do 
ngài Bà Dé Lưu Chi dich vào năm 513 CN thời Вас Ngụy. Bỏ 
Dé Lưu Chi, dịch nghĩa là “Đạo Hy”, người Bác Ап Độ, tới 
Lạc Dương vàn niên hiệu Vĩnh Bình nguyên niên thời Bác 
Nguy (năm 508 CN), dưới sự ủng hộ của Bắc Ngụy Tuyên Võ 
Đế, ở Vĩnh Ninh tự phiên dịch kinh Phật, trước sau dịch hơn 
30 bộ gồm hơn 100 quyển kinh như “Nhập Lăng Già kinh", 
“Giải thâm mật kinh", “Thập địa kinh luận”... 

Bán dịch thứ tư là do ngài Thật Хоа Nan Ва thời Đường dich, 
và do tăng nhân Thể Hẻa La là ngài Di Đà Sơn... biên định lại, 
tên gọi “Đại thừa nhập Lang Già kinh”, gồm bảy quyển. Ngài 
Thật Koa Nan Đà cũng là người phiên dịch 80 quyền “Hoa Nghiêm 
Xinh". Dưới sự ủng hà của Võ Tác Thiên, ngài tổ chức trường dich 
rất lớn ở Trường Ап, rất nhiều cao tăng đương thời cũng từng 
tham du vào cóng tác trong trường dịch của ngài. Bản dich này 
trải qua nhiều lần hiëu đính, sửa sang, cuối cùng được hình thành, 
đưới sự cùng nhau nỗ lực của các hoc giả Trung — Ấn. 
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Trong bón bản dịch của bộ kinh này, bản dịch của ngài 
Баш Võ Sâm da bi mat từ råt sớm, còn ba bàn dich khác déu 
còn giù được, và được lưu trong quyến thứ 16 cua Nhật Bàn 
“Dai Chính tån tu Đại tang kinh". Bán dich gòm bón quyển 
eua праг Сац Na Bạt Đà La. có duy nhất một pham. tức là 
pham “Nhất thiet Phát ngữ tám". Bản dịch gồm 10 quyến 
ngài Bò Đề Luu Chi, chia thành 18 phẩm. Bán dịch gồm 
bảy quyền của ngài Phát Xóa Nan Dà, chia làm mười phẩm 
Trong ba bàn dich này. bản dich thời Tóng là giản lược nhát, 
cbn hai bản dich thời Nguy — Đường thì có tàng thêm vé nội 
dụng, và phán tàng them chu yếu của các phẩm phia trước 
nhu "Khuyến thỉnh phẩm” và các phàm phía sau như "Dà La 
Ni phẩm”, “Кё tụng phẩm”. 


Trong ba ban dịch còn ton tui lien nay, được luu hanh 
nhất là bản dịch của ngài Cấu Nu Bạt Đà La thoi Luu Tổng, 
và cùng сб ảnh hướng lớn nhất đến sự phát triển của lịch sử 
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Phật giáo Trung Quóc. Tương truyền day là bún do ngài Đạt 
Ma truyền cho ngài Hue Khả nen còn có được sự coi trong của 
Thiền tông, dac biệt là Thiên tong vào thời kỳ đầu, 

Nội dung chủ yếu của bản kinh này là kë đức Phàt ở trên 
đình nui Làng Giả ven Nam Hai, diễn thuyet áo nghĩa của 
Phát pháp cho các dé ш Bò Tát với Bỏ Tát Đại Ниё làm дац, 
Cu thể nói chúng có thể chia làm ba bộ phận: bó phận thứ 
nhất tương đương với bộ phận phản thứ tự, tức là nói vé ngài 
Đại Ниё hoi dite Phát 108 cầu nghĩa, tức là để ra 108 vấn dé 
liên quan đến Phật pháp, là phản dàn mở Чам. Tiếp den là 
nội dung eủa chỉnh của bộ kinh này. lại có thể chia làm hai 
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doan, với việc ngài Đại Hue hỏi vë “Chu thức sinh diệt” làm 
đoạn trước, dó là nói qua vẻ tong nghĩa đạo Phật. Đoạn thứ 
hai là từ ngài Dai Huệ thinh Phật thuyết vẻ "Tam thức pháp 
món” trở xuống, vừa nói vẻ tông nghĩa của đạo Phát, vừa phá 
tả thuyết của ngoại đạo, là vi su tu hành được thành tựu rộng 
rài. Thu ba, tuong đương với Lini thông phán, tức là đoạn văn 
ngai Đại Hue nói vé nguyên do không ап thit. Dà La ni. 
Trong kinh kết hợn Như Lai tạng tư tưởng và А Lai Gia 
thức tư tướng. tuyen thuyết thể giới vạn hữu đều do tâm sở. 
tạo, đối tượng tac dụng nhận thuc của con người, không phải 
từ bên ngoài mà là Ø nội tám. Trong kính dua ra mệnh dé 
"Tam giới duy tám" và phát huy tu tưởng “Như Lai tạng 
duyên khói", nói Như Lai tang là “Thiện bất thiên nhan”, là 
kháp hết tất cà, het thay đều sinh ra từ đó. Cả bó kinh cường 
dieu thêm một làn nữa, nguồn góc của Më là ở sự Võ Minh có 
từ Võ thí tới nay, nén chưa the liéu tri chu pháp vấn là do tự 
tam hiển hiện, néu nhu сд thể triệt ngộ bàn tánh của y thuc. 
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xả bỏ sự đối lập của năng thủ, sở thủ, là lập tức eó thể tiến 
vào cảnh giới không còn phân biệt. Những tư bưởng này vé 
sau trở thành giáo nghĩa chủ yếu của Trung Quốc Phật giáo 
Pháp tướng tông cho nén bộ kinh này được Pháp tướng tông 
liệt vào tông kinh và rất được coi trọng. Ngoài ra, trong 
“Lãng Già kinh” cón đưa ra “Tứ chúng thiển pháp" dé căn cứ 
theo đó mà tiến dán lên trong quá trình tu hành, tức là bốn 
loại thiên: Ngu phu sở hành thiên, quán sát nghĩa thiên, 
phan duyên như thién, như lai thiên... Các pháp thiền ấy đốt 
với sự hình thành và phát triển cúa lịch sử Trung Quốc sau 
này, déu mang ý nghĩa rất quan trong. 


Chú só của bê kính này cùng rất nhiều, những trước tác 
tương đối quan trọng có bộ "Nhập Lãng Già kinh sứ” năm 
quyển của Вё Bé Lưu Chỉ bộ "Làng Già kinh sở” bảy quyển 
của Nguyên Hiểu người Tán bà, bó "Lana Già kinh só" sáu 
quyền của Đàm Thiên đời Tùy, bộ “Lăng Già kinh chú” năm 
quyển của Trí Nghiêm đời Đường, bộ “Nhập Làng Già kinh 
huyện nghĩa” một quyển của Pháp Tạng đời Đường, bó "Lang 
Già kinh thông nghĩa" sáu quyển của Thiện Nguyện đời 
Tống, bộ "Quán Lang Già kinh ký” tám quyển của Đức Thanh 
đời Minh. 
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"DAI NHẬT KINH" 


“Đại Nhật kinh” tén goi dây dú là "Dai Ty Lá Giá Na 
thành Phát thân biến gia tri kinh”, hoặc "Ty Lô Giá Na 
thành Phát hinh", "Dai Ty Là Giá Na hinh"... do ngài 
Thiện Và Ủy và ngài Nhất Hành dich ra vào đời Đường, 
gêm Бау quyển. Đây là môt trong những kinh điển căn 
bản của Trung Quốc Phát giáo Một lòng Thai tang. 


«Рр * có nghĩa là “Đại Nhật", Đại Nhật 
như lai là vị Phật bản tôn và tối thượng căn bản Маб 
giáo tàn thờ. Theo truyền thuyết của Phật giáo, bộ kinh này 
là giảng thuyết của Đại Nhật Như Lai vì Kim Cang thú bí 
mật chủ ở Kim Cang pháp giới cung, nguyên có mười van bài 
tụng ở quyền lớn, được tụng ra bởi Long Мапһ Bå Tát sau khí 
vào tháp sát ê Nam Thiên Trúc, thân được Kim Cang Tát 
Đóa truyền thụ. Bảy quyển kinh đang lưu truyền hiện nay có 
hơn 3000 tụng, là nhừng bộ phán tinh yếu được chọn lựa ra 
trong mười vạn bài tụng. 

Theo ghi chép trong quyến thứ chín bộ “Khai Nguyên Thích 
giáo lục”, sau khi Thiện Vô Úy Tam tạng đến Trường An, 
ngoài việc dịch kinh còn chú ý tìm liếm thu thập các Phật 
điển bằng chữ Phạn chưa được dịch. Ngài từng cùng Nhất 
Hành thiên sư đến Hoa Nghiêm ur ở Trường An, tit trong các 
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bản kinh bằng tiếng Phan được ngài Уб Hành mang từ Ấn 
Độ vé cất дїй ky, chọn lấy ba loại dem dich ra, một trong số 
đó là 3090 bài tụng trong bản lược của "Đại Nhật kinh”, vào 
năm thứ 12 niên hiệu Khai Nguyên (пат 724 CN) phụng 
chiếu dịch ra sáu quyền trước của bó kinh này, do sa món Bảo 
Nguyệt dịch chữ, ngài Nhất Hành viết, và kiêm luôn việc 
soạn thành сап chữ. Năm sau nữa, lại dịch luôn bản kinh chữ 


Phan do ngài Thiện Và Uy mang theo (có thuyết nói là do 
ngài Thiện Vỏ Úy tự soạn), xem dó là quyển thứ bảy, trước 
sau hợp thành một kinh, gồm bầy quyển 36 phẩm, với 6 
quyền trước сб 31 phẩm chính kinh 

Nói dung chủ yếu cua bó kinh này, nói vé Đại Nhật Thé 
tôn ở Kim Cang Pháp giới cung, vi Kim Cang Thủ Bí Mật 
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Chủ thuyết giảng, tón chỉ chỉnh của kinh này nhàm khai thị 
hết thay chúng sinh déu dáy dú Võ tân trang nghiêm tang 
trong thanh tịnh bó de tàm von sẵn có, bay to viec lày Bán 
hữu ban giác Man Bà La làm tón chi. và tuyen thuyết Tam 
mát phương tiện vé than. ngữ, y để có thé ngo nhập ban hữu 
thanh tinh tám. 86 thuyết của kmh пау không ngoài Tam cu 
pháp môn là: Bỏ dé nghĩa là như thất tri tự tâm; chúng sinh 
tự tàm tức nhiệt thiết trí: сап phai quan sát nhw thue, liều 
liều chứng tri... dé xién đương pháp mon binh đẳng theo саи: 
Ung vỏ sơ tru nhì sinh kỳ tàm. 


Bộ kinh пау tông cộng góm bảy quyển 36 phẩm, 31 ph 
sau quyền trước là chủ thé của kinh, năm phẩm của qu 
thu Бау thuộc vé “Cung dường pháp". Trong 31 phàm trước, 
phẩm thứ nhất "Nhập chan ngón món tru tam phẩm” là 
phẩm lới tuta của bộ kình, và eüng là then chốt chủ yếu của bo 
kinh này, chủ trọng xiên thích giáo nghĩa cơ ban (giáo tưởng! 
của Mật giáo, dùng ba càu “Bố để tám vi nhân, đại bì vì cân, 


P^ trien “Шоп 
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ТО ЗАСНВАСНКЧОА PHẬT GIÁO: 


phương tiện vi cứu cánh”, giái thích chung cho tông chi của cả 
bộ kinh. Xién minh nội dung sở thuyết của bộ kinh này, đều 
không ngoài tam cú pháp môn này. Từ phẩm thứ hai là 
“Nhập Mạn đà la cụ duyên trực ngôn phẩm” cho tới phẩm thứ 
31 là “Chúc Lüy phẩm" là thuật lại và các loại nghi thức, 
hành pháp (sự tướng) của Mật giáo. Trong đó như phẩm thứ 
ba là “Tức chướng phẩm” chủ yếu là thuật lại phương pháp 
tịnh trừ nội ngoại chướng của người tu chân ngỏn. Còn phẩm 
thứ bảy là "Thành tu tất địa phẩm” để xiển minh Tất dia 
của nội tâm và phương tiện của tu ngộ. Phẩm thứ 11 “Bí mật 
Mạn đà la phẩm” nói vẻ hành pháp của việc nhập bí mật 
Man dà la và ba loại quán đánh, nam loại Tam muội gia.. 
của người tu chân ngôn. Nám phẩm của quyền thứ bảy, tức là 
tif phẩm 32 đến phẩm 36 chỉ yếu là nói vé các pháp món thí 
yếu nhu cúng dường niệm tụng tam muội gia... trong đó phẩm 
thứ 32 là “Chân ngôn hành học xứ phẩm” chủ yếu là nói về 
hành pháp của việc cúng dường cũng như niệm tụng Mạn Đà 
La chu tôn và giới pháp phải trì giữ của việc tu ba mật pháp 
này. Phẩm thứ 33 là “Tăng ích thủ hộ thanh tịnh hành 
phẩm” chủ yếu nói về chín phương tiện của thanh tịnh hành 
nhu Tu tác lễ, xuất tội... Phẩm thứ 34 là “Hải hội nghi thức 
phẩm” nói vë các nghỉ thức tác pháp đối với việc cúng dường 
Mạn Đà La tôn giả. Trong các Mạn Đà La “đàn tràng" mà 
toàn bộ kinh nói đến, đặc biệt xem Đại bi Thai tạng giới 
Mạn Dà La là Mạn Dà La quán đảnh chính thức, nên Mật 
giáo Thai tạng bộ lấy bộ kinh này làm kinh điển căn bản. 

Chú sở bằng chữ Hán của bộ kinh này có bộ: “Đại Ty Là 
Giá Na thành Phát thần biến gia tri kinh só" 20 quyển của 
Nhất Hành, chú sớ về sáu quyển trước của bộ kinh này. Chú 
só của quyển thứ bảy có bó “Đại Ty Lô Giá Na kinh cúng 
dường thứ dé pháp só” góm hai quyền của Bất Khả Tu Nghị 
là người Tán La. Ngoài ra, còn có bó “Đại Tỳ Lô Giá Na 
thành Phát thuyết yếu lược niệm tụng kinh” do Kim Cang 
Trí dịch, đây tức là bản địch khác của quyển thứ bảy bộ 
kinh này. 
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„Ж. eh aq Nước 


TÌM HIỂU *KIM CANG DÁNH KINH” 


“Кіт Cang đdảnh kinh" có tên іду đủ *Kim Cang đảnh 
nhất thiết Nhu Lai chon thật nhiếp Đại thia hiện 
chúng đại giáo tương kinh”, goi tắt “Kim Cang danh 
dai giáo vuong kinh", hoặc “Giảo vuang kinh"... Do 
ngời Bát Khóng Tam Tang đời Đường dich, góm ba 
quyền. Chủ yếu viển thuyết Mat giáo Kim Cang giới 
pháp môn, Bộ binh này cùng uới “Đại Nhật bình” được 
gọi là hai bó bình của Mại giáo, được lưu trong quyền 
thú 18 của “Đại Chính tạng”. 


gài Bát Không là đệ tử спа ngài Kim Cang Trí, từng 

tham dự vào trường địch của ngài Kim Cang Trí, bản 
thân ngài cũng từng dich qua hơn 100 bộ kinh điển Mật giáo, 
trong đó một trong những bộ quan trọng nhất là “Kim Cang 
đánh kinh". Ngoại trừ bản “Kim Cang dành nhất thiết như 
lai chân thật nhiếp đại thừa hiện chứng đại giáo vương kinh” 
do ngài Bát Không dịch, bộ kinh này còn có hai bản dich 
khác, một là bản “Kim Cang đảnh du già trung lược xuất 
niệm tụng kinh" hay còn gọi là "Lược xuất kinh" do Kim 
Cang Trí đời Đường dịch, góm băn quyển, được dịch vào nàm 
thứ 11 niên hiệu Khai Nguyên đời Đường (năm 723 CN). còn 
một bản là bộ “Nhất thiết Như Lai chơn thật nhiếp Đại thừa 
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hiện chứng tam muội giáo vương kinh” gồm 30 quyền, do Thi 
Hå dài Bác Tong dich. 


Gọi là "Kim Cang danh?, Kim Cang tức là chỉ Phát pháp, 
dùng tinh cứng chàe bén nhọn, có thể chat đứt mại thứ của 
Kim Cang, dé ví với Phạt phap eó thé phá het thấy, không 
đâu không tháng. Gọi là "Кип Cang danh kinh”, tức vi các 
pháp mã kinh thuyết “toi сао trong các bó kinh". Theo cách 
nói trong bọ "Kim Cang dánh ngliu quyết: Từ xưa truyền 
đến nay. “Kim Cang dảnh kinh” có bốn bản. mot là "Pháp 
Nhĩ Tầng thuyết ban", dó là chi Pháp do Đại Nhat Như Lai 
trí hue pháp thản thường hàng sơ thuyết. Hai là “Tháp пої 
an tri bản”, tức Vỏ lượng tung quảng ban, tương truyền do 


là kinh điện do Kim Cang Tát dóa nhờ có Như Lai giáo 
huàn, dem "hàng thuyết Бап” theo hình thức cua сас kinh, 
thêm vào “năm thành tuu" lập ra. Theo cách nói спа bó 
"Kim Cang dành nghĩa quyết”, do tráp dung kinh của bộ 
пау rộng như cải giường, dày bốn, năm thước, có võ lượng 
bó tung, dat trong tháp sắt ở Nam Thiên Trúc, nën có tên 
là: "Tháp nội an tri bán". Ва là "Thập van tụng quảng 
bản", tức mười van bài tung do Long Mành Вб Tát từ “Thập 
bát hội" được Kim Cang tát đóa truyền thụ. Bon là "Tw 
thiên tụng lược bán", là 4000 bài tung yếu lược được trích ra 
trong Tháp van tụng, tương đương với một bó phản trong 
hoi đầu tiên của Thạp bát hoi. 


Trong bản Tháp bát hội, 
hội đầu tiên сб bốn phẩm, tức 
"Kim Cang giới phẩm”, "Bien 
diéu phục phẩm”, “Nhất thiết. 
nghĩa thanh phẩm”, “Hàng 
tam thé phẩm". Nội dung cơ 
bản của hội này lược thuật 
Kim Cang giới Như Lai vào 
Kim Cang tam ma địa, sinh 
ra Kim Cang giới tam thập 
thất tön, lé tán Như Lai, kiến 
lập nên nghỉ tắc của Kim Cang 
giới Đại Mụn Đà La, là pháp 
để dẫn dát đệ tử vào Mạn Đà 
La, cũng như Kiét Ma Man Đà 
LÍ La, Tam muội gia Mạn Đà La, 
Pháp Man Bà La... Bộ "Kim 
Cang dành nhất thiết như lai 


Е Bici 
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TỦ SACH8ÁCHKHOA РНАТ GIÁO 


chân thật nhiếp đại thừa hiện chứng đại giáo vương kinh” 
gồm ba quyển do ngài Bất Không dich, tức là bản dịch của 
"Kim Cang giới phẩm" trong tü phẩm của sơ hội. Do đó bộ 
kinh này chỉ là một bà phận vó cùng nhỏ trong cái goi là 
Quảng bán Tháp bát hội tháp van tung. Bản “Кіт Cang 
đánh Du già trung lược xuất niệm tụng kinh" gồm bón quyển 
do ngài Kim Cang Trí dịch, là trích lược vë sơ hội một thập 
bát hội, còn bàn “Nhất thiết Như Lai ehon thật nhiếp Đại 
thừa hiện chứng tam muội giáo vương kinh” gồm 30 quyễn do 
Thi Hộ dich là bản địch toàn bộ vẻ sơ hội trong thập bát hội. 
Nhưng “Kim Cang dành kinh" hiện nay nói đến, phản lớn chỉ 
bản dịch của ngài Bất Không. 


Nôi dung của bản kinh này, chủ yếu khai thị việc đự vào sự 
gia tri tam mật là Thân, Khẩu, Y với việc lấy sự tu Ly cấu 
thanh tịnh bó dé tâm trí Mạn Bà La làm tông chỉ chủ yếo. 
Trong kinh nói vé Ngũ tướng thành thân quán, tức dùng ngũ 
tướng thông dat Bô dé tám, tu Bô dé tâm, thành Kim Cang 
tâm, chứng Kim Cang thân, Phật thân viên măn mà hiện 
thành đẳng chánh giác; Nói về thân thọ dụng của Tỳ Lê Giá 
Na Phạt; Còn nói một cách chỉ tiết về nghỉ thức của Kim 
Cang giới đại Mạn Đà La cũng như nghỉ thức để nhập Kim 
Cang giáo đại Mạn Đà La. 

Chú thích của bản kinh này, có “Kim Cang đảnh kinh 
thập bát hội chi qui” một quyển, "Kim Cang đảnh kinh Đại 
Du già bí mật tám địa pháp môn nghĩa quyết” một quyền, 
"Kim Cang dánh kinh só" bảy quyển; “Kim Cang dành kinh 
khai dà" mật quyển, “Giáo vương kinh nghĩa ky" ba quyển, 
“Giáo vương kinh giải dé" năm quyển. 
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КООПКО, 


"DAI THỪA KHỞI TÍN LUẬN” 


“Đạt thừa khỏi tín luận”, gọt tắt “Khởi tin luận”, tương 
truyện là một bó luận Phút giáo do ngài Mã Minh thời 
Ấn Đó cổ đại trước tác, Hán dich có hai bản dịch, môt 
bản gồm một quyển Chân Đế dịch vào thời nhà Trân 
Nam triệu; còn một bản gòm hai quyển do ngài Thát 
Xoa Nan Bà vào thời Đường dich lai. Trong hai bản 
dich. bán do ngời Chan Dé dich được lưu hành han. 


gài Mã Minh là một văn hoc gia Phật giáo sống ở 

Аһ Độ vào khoáng thế kỷ thứ nhất dên thế kỷ thứ 
hai công nguyên, xuất thân từ gia tộc Bà La môn, gia hục 
uyên nguyên, ban đầu tu theo pháp ngoại đạo, rất giỏi biện 
luận, đương thời không ai dám sánh. Ngài từng du lịch các 
nước, sau này вар ngài Hiếp tôn giả, lién cùng đối luận, cuối 
cùng bị khuất phuc bèn quy y cửa Phật. Sau khi ngài Mã 
Minh theo dao Phát, từng hiệp trợ Ca Nhị Sắc Ca vương 
hoàng dương Phật giáo, truyền bá học thuyết Đại thừa. Cả 
đời ngài Mã Minh trước thuật rất nhiều, trong “Đại tạng 
kinh” bàng chữ Hán hiện nay, các tác phẩm dë tèn ngài Mã 
Minh soạn gồm có “Đại trang nghiêm kinh luận", “Phật sở 
hành tán", “Đại thừa khói tín luận”, “thập bất thiện nghiệp 
đạo kinh”, "Luc thú luân hỏi kinh", “Ni kién tử vấn vò ngã 
nghĩa kinh".., nhưng phản lớn các học giả thời gån đây dèu 
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cho rằng ngoại trừ “Phật sở hành tán", các tác phẩm khác 
phán lớn là mạo danh ngài Mà Minh. Quyển “Mã Minh Bá 
Tát truyện” do ngài Cưu Ma La Thập đời Hậu Tán dich, ghi 
thuật sự tích cuộc đời ngài Mã Minh, được lưu ở quyển thứ 50 
của “Đại Chính tạng”. 


Bộ sách “Đại thừa khỏi tín luận” mặc dù ghi tên ngài Mà 
Minh trước tác, nhưng từ rất sớm đã có người bày tổ sự hoài 
nghi về việc này. Bộ “Chứng kinh mục lục” đời Tùy đem xếp 
vào "Nghi hoạc bộ”, ghi rằng: “Đại thừa khởi tín luận” gồm 
một quyển, có người nói là Chán Bể dich, nhưng xem xét 
Chân Dé lục không thấy có bộ luận này, nên cho vào Nghi 
hoặc bà", Một số học giá thời cận đại cho ràng bộ sách này là 
do học già Phật giáo thời Nam Bắc triéu ở Trung Quốc trước 
tác rồi đem gần cho ngài Mà Minh. Sách này tập trung phản 
ánh lý giải của học giả Phát giáo Trung Quốc đối với giáo 
nghĩa Dai thừa, do đó có ánh hưởng vô cùng sáu зас đối với 
sự phát triển của Phật giáo Trung Quốc, thời gản đây bộ 
sách này cũng gây được sự thích thú của giới học thuật quốc 
tế, dang tiến thêm một bước thám nhập đối với nghiên ciu 
của bộ luận này. 

Toàn bệ “Đại thừa khởi tín luận” chia làm nám bộ phận 
là “Nhân duyên phản”, “Lập nghĩa phán”, “Giải thích phần”, 
“Tu hành tín tám phán", và "Khuyến tu lợi ích phần”, xién 
thuật Dai thừa nghĩa lý Phật giáo. Nói dung tư tưởng chủ yếu 
kết hợp giữa học thuyết Như Lai tạng của Đại thừa với tư 
tưởng duy thức, xiển minh Lý luận Phật giáo vẻ “Nhất tám", 
"Nhi môn", "Tam đại” và phương tu trì của “Tứ tin", “Ngũ 
hành”. Cái gọi là “Nhất tâm” tức Như Lai tạng tâm. Vì vạn 
pháp của thế giới, không đâu là kháng bát nguồn từ tầm này, 
nên tâm này bao hàm hết thảy pháp thế gian và pháp xuất 
thë gian. “Nhị môn” chỉ “Tâm chán như môn” (thanh tịnh) 
và “Tâm sinh Фет món" (Ó tap). Tâm chân như món có hai 
loại là Ly ngân (rời lời nói) và Y ngôn (theo liri nói); Tám 
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sinh diệt môn chia làm nhị món là Lưu chuyển, Hoàn diệt. 
“Tam dai" là nói và Thé đại; Tướng đại; Dung đại. "Thé" tức 
bản thể, còn gọi là Chon như, trong đó hét thày pháp dèu 
bình đẳng, không thêm không bút; do đó gọi là đại; “Tướng” 
tứ hình tướng, còn gọi là "Nhu Lai tang", có đủ vó lượng 
thiện tánh công đúc, cho nén gọi là Đại, "Dung" bức công 
dụng, do nó mà sản sinh hêt thảy thiện nhân thiện quả, là 
nguyên nhân của sự tu chứng Bô để điệu giá, cho nên cũng goi 
là Bai. “Tứ tin" là chỉ và tin vào cán bản chon như và tin vào 
tam báo Phát, Pháp, Tăng; đó chính là nén tầng của tín 
ngường Phật giáo Đại thừa. “Ngũ hanh" tức là tu tri năm thứ 
đức hạnh là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, chỉ quán, đó 
là nội dung tu trì thực tiễn của Phát giáo Đại thừa. 

Tư tưởng trung tâm của “Đại thừa khởi tín luận” luận 
chứng mối quan hệ giữa “Như Lai tạng” (chơn như) với thế 
giới vạn vật, và khuyến đạo mọi người tin thờ Phật giáo Đại 
thừa. Trong luận cho rằng Như Lai tạng sinh diệt tâm chuyển, 
hòa hợp giữa bất sinh bất diệt với sinh diét, cũng là Phi 
nhất phi dị (Không phái một cũng không phải khác), thế giới 
vạn hữu đều là sự hiến hiện của “Như Lai tạng”, vì thé đưa ra 
thuyết “Chon như duyén khởi”. Trong bà luận còn khuyên bảo 
mọi người thám tín chân như Phật tánh và tam bảo Phật, 
Pháp, Tăng, tu trì các pháp bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh 
tấn, chỉ quán... để đạt được giải thaát. 

Két cấu bộ sách này nghiêm chỉnh, thể hé lý luận hoàn 
bị, văn nghĩa trôi chảy dé đọc, giải và hành cùng tiến, vừa 
luận thuật được tư tưởng hoe thuyết của Phát giáo Đại thừa, 
vừa xién thuật được nội dung tu hành thực tiễn của Phật 
pháp Đại thừa. Do đó, đù người đời sau có rất nhiều nghi vấn, 
nhưng từ xưa đến nay vẫn luôn luôn được sự coi trọng của 
người học Phật và được xem như quyển sách nhập món để tu 
tập Phật pháp Đại thừa. “Đại thừa khởi tin luận” có sự ảnh 
hưởng rất lớn đối với việc hình thành các giáo nghĩa học 
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Kd Jịch sử Phát giáo 


thuyết của các tông phái Phật giáo Trung Quốc, các tông phái 
đều lấy bộ luận này làm nén tång của tu hành nhập đạo để 
gia tăng truyền tập, do đó bộ luận này được lưu truyền rất 
rộng ở Trung Quốc, chú sớ vẻ bộ luận này từ các đời đều rất 
nhiều. Trong các trước thuật của ngài Trí Khởi Thiên Thai 
tông, ngài Cát Tạng của Tam luận tông, đều dán dung bộ 
luận này. Ngài Huyền Trang sau khi đi Tây phương cầu pháp 
trở vë, từng đem bộ luận này dịch sang chữ Phan truyền vào 
Ấn Độ. 
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"LAO TỬ HÓA HỒ KINH” 


“Lão tử hóa Hô kinh" là một bộ thư tịch Dao giáo, do 
đạo sĩ Vương Phù thời Тау Tán trước túc. Thời kỳ Nguy 
Tán, tiệc Phát giáo được luu truyền rộng rāi, dà dán 
đến sự bất màn của tín dó Đạo giáo. Vào thời Тау Tán 
Huệ Bë (290 - 306 CN), đạo sĩ Vương Phù trước tác 
quyển "Lào 10 hóa Hà hình để chám biếm Phái giáo. 
Từ đó, sự tranh luận chung quanh quyển “Lao tủ hóa 
Hỗ kinh” đã trở thành nói dung quan trọng trong đấu 
tranh giga Phát và Dao giáo. 


(CT ão tử hóa Hó kinh" chủ yếu giảng và việc Lào tử xuất 

T; quan vượt Lưu 8a, vào Thiên Trúc, hóa thành Phật dà, 
giáo hóa người Hó (Ấn Độ), Phật giáo được bát dàu như vậy. 
Do đó, người sáng lập ra đạo Phật vốn là Lão tử — thánh 
nhân của Trung Quếc cổ đại. Liên quan tới thuyết “Lão tứ 
hóa Hà", vốn có khởi nguồn từ rất sớm. Nhu vào thời Hoàn 
Đế nhà Đông Hán, có Tương Khải dâng sớ lên, nói “Nghe 
ràng Lão tử vào đất Di, Địch хау dựng phù đề”. Thời Tam 
quốc, Ngư Hoan trong quyền “Nguy lược - Тау Nhung truyện” 
cũng có "ghi chép về “Phù đổ”, có sự thêm bớt so với “Lão tà 
kinh" của Trung Quốc. Do đó, cho rằng Lão tử ra cửa quan đi 
về phía Tây, qua Tây Vực, tới Thiên Trúc, dạy đỗ người Hẻ 
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lan nhat ở Irarg ове 

Điều đó nói rõ rằng vào thời Hán Nguy. cầu chuyện vé Lào tứ 
hóa Hó đã tương đối được lưu hành trên xà hỏi. Thời kỳ đầu 
khi Phát giáo truyền vào Trung Quốc, không thể khỏng dựa 
vào Đạo thuật Hoàng lão, để được tón tai, do đó có sự xuất 
hiện của thuyết Lào tử hóa Hà. Ban đầu có thể chỉ muốn nói 


rằng Phù dó và Hoàng Lào có chung một nguồn gốc, chỉ hai 
đạo khác vé đường lối nhưng mục đích cùng giống nhau nën 
vé са bản là không có gi khác biệt, vì thé có thể cùng lúc 
phụng thờ. Sự that là, con người thời đó cùng xem Hoàng Lào 
và Phù đỏ như mọt, déu cùng cung tế một lúc. Lúc đó Phật 
giáo mới được truyền vào, thé lực không được như là sau này, 
tín đổ đạo Phát càng hy vọng bám dựa vào lực lượng của Đạo 
giáo là tôn giáo dược sinh ra ở Trung Quốc dë mở rộng ảnh 
hưởng eua mình. Do đó, trong thời gian dài, thuyết này được: 
lim truy 
dị nghị 


in giữa Phật, Dao hai giáo, không có người bảy tà sự 
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Vào thói Lưỡng Тап, tình trạng đã có sự thay đổi rất lớn, 
lực lượng của Phat giao da dược phát trien rat manh, không 
còn cán phải dựa và 


Đạo giáo. Trong tinh trạng như уйу. 
sau quá trình tranh luận giữa đạo si Vương Phù và Sa môn 
Bạch Viễn, liền thu tập các thuyếL cu, đưa га một làn nda 
vấn dé "Lào tử hóa Hồ kinh". dùng dë hạ tháp đạo Phật, dé 
cao bán thân, gây ra một trận tranh luận kịch liệt giữa 
Phát Đạo hai giáo. Тїп dó Đạo giáo thai ky Nam Вас triéu 
khi phản đổi Phát giáo đa số là dựa vào sách này, khiến 
cho 


eh trở thành công cụ chủ yếu cua tín dó Dao giáo 
dùng để để cao địa vị của mình khi đấu tranh với Phật giáo, 
ha thấp và bài xích Phát giáo Tín då Phật giáo ra sức 


иа" Động dà »ày tà 
ü de thoi h 


migu của Yan 


3- dao hợp nt 


оо phóng đc 54 


g. М, Ta: ơn 1C pho ludi 


Pg Tống Vinh Tranh giả di; signé tui tết 
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chứng minh bộ sách này là ngụy thư, và cho rằng Phật giáo 
va đời trước cà Đạo giáo, do đó, địa vị của Phật giáo là сао 
hon Đạo giáo. Vì thế, xoay quanh vấn dë thát giả của quyền 
“Lão tử hóa Hó kinh”, tranh luận giữa Phật — Đạo giáo qua 
các đời rất kịch Liệt. Ví dụ như vào thời Bác Ngụy Hiếu 
Minh Đế, có tăng nhân Đàn Vô Tối cùng với дао sĩ Khương 
Bán, từng ở trong triéu dinh biện luận vấn dé Thật, giá của 
“Lão tử hóa Hà kinh" . 


Vào thời Đường, liên quan tới vấn dé “Lão tử hóa Hó 
kinh” cũng từng gây ra sự tranh luận kịch liệt giữa hai giáo 
Phật và Đạo, vào năm thứ nám niên hiệu Hiển Khánh đời 
Đường Cao Tông (660 CN) có Sa môn Tinh Thái, đạo si Lý 
Vinh... phụng chỉ tranh luận sự thật giả của "Lào tử hóa Hà 
kinh”. Vào niên hiệu Thần Long nguyên niên đời Đường Trung 
Tông (năm 705 CN), chiếu lệnh cho Tăng - Dao vào nội điện 
để định thật giả của "Lào tử hóa Hó kinh", có Sa món Minh 
Pháp và đạo sĩ Hằng Ngạn đưa ra ý riêng của mình, tranh 
luận không dứt. trióu đình nhà Đường tuy nhiều lần hạ chiếu 
cấm dứt sách, nhưng vẫn chưa thể cấm tuyệt, sách này trên 
xà hội vẫn được lưu truyền. Sự tranh luận giữa Phật — Đạo 
thời Nguyên, sự thật giả của "Lào tú hóa Hồ kinh" lại trở 
thành tiêu điểm, vào năm thứ 18 niên hiệu Chí Nguyên thời 
Nguyên Thế T6 (năm 1281), triéu đình bạ lệnh cấm tất са 
các sách của Dao giáo ngoại trừ "Dao đức kinh", sách bị thiêu 
hủy đầu tiên, từ đó vẻ sau, sự tranh luận liên quan đến việc 
Lão tử hóa Hà mới chấm dứt. 

Sách này vón chỉ là một quyền bản, sau trải qua các đời 
sửa đổi thêm vào, tới thời Dường đã thành ra bản gòm mười 
quyển. Nay quyển “Lão tủ hóa Hồ kinh" tìm thấy ở Đôn 
Hoàng là bản viết của thời Đường, chứ không còn là nguyên. 
mao của Vương Phù trước tác. 
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"LAC DƯƠNG GIÀ LAM KỸ” 


"Lac Dương Già Lam ký” là môt bà sách do Duong Huyền 
Chì thời Bác Nguy trước tác chủ yeu ghi lại tinh trang 


hưng phế сца сас tự cien Phát gido ở Lac Dương сао 
thời hy Вас Nguy (nàm 495 - 


535 CNi. Nam sinh và 
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mút cáa bản thân Duong Huyền Chỉ không rà, sự tích 
vé cước dời бла khó có thể khảo cứu được. Theo “Lot 
вий thiệu” của sách và một số tu liêu khác được biết, 
Ong từng giữ chức "Phú quản tu mà" và “Phụng triệu 
thính” thời Bde Nguy, và cùng từng giữ qua các chúc 
như Quận thủ, Bi thu giảm... 


u khi Bác Nguy diệt vong, Dương Huyền Chi tdi Lạc 


Dương mát thấy các tự viên ó Lạc Dương ngày trước 


dày 


Bảng hiệu san sát, bảo tháp liên kể”, côn nay biển 


thành mot döng đổ nat, уб cùng thê lương, bắt giác trong 
long cám khái dõi với sự biển thiên eủa thé sự và su hưng 


suy tồn vong của quốc gia 


lam ky" 


, nên đã viết quyển "Lạc Dương gia 


сЈа tàn ed deh 
ann Phet 


liên 770 Tháp. NI: 


xinh su trụ 


сп са vị tầng. 


tan la ngói Co Diệp Va Tháng, 
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Toàn bé “Lạc Dương già 
lum ky" chia làm 5 quyền, từ 
thành nói tới thành ngoại, 
theo truc Dong, Tay, Nam, Вас 
ghi lai mot số tự vien tương 
doi lớn ở Lac Dương рош hon 
40 toà, cũng nhir сас tu vien 
di kèm cùng hơn 40 toà. Do 
sách này lấy các tự viện ở Lac 
Dương làm cương mục, còn liên 
quan rộng rãi tới chinh trị, xã 
hội, phong tục tận quản, nhân 
vật phong mao, su bién đổi 


dia lý củng như xà hôi truyền wet 

vẫn... của dương thời, do dó, 
" Р аз ~én ct cuu ich MS 14 ở 

đổi với sự nghiên cứu của 

"lan Ha arr 


chúng ta vé kiến trúc cua 
thành Lac Dương. các đường pho, con hem... của Bác Nguy. 
đều là những tu liệu vỏ cũng hữu dung. Уа lại, tác già Dương 
Huyền Chỉ có mất tài nàng văn học nhất định, mieu tà sir 
vạt của ông khiến người ta thich thú, thuật chuyện rõ ràng 
đơn giản chỉ để сар những điều cốt yếu, bút pháp Lröi chảy 
trau chuốt Quyển sách này không chỉ là một bộ chi vẻ c 
tự тиеш ở Lac Dương thời Вас Nguy, mà côn là таб tác 
phẩm văn hoc ưu tủ. 


c Dương già lam ky 


mang môt già trì rất cao 
liệu. Trong sách thuật lại những chuyện vé máu thuần đấu 
tranh trong nội bỏ tập doan thông trị Bắc Nguy cùng nhu 
việc phàn loạn của Nhi Chu Vĩnh vào cuối đời Bắc Nguy, 
khüe chiết tương tàn, có rat nhiều chó dáng bó sung cho su 
khiem khuyết của chính sử..Còn nữa, trong quyên thứ näm 


của bọ sách nà 


y còn bảo lưu ky lục vê việc đương thời Tống 


Văn, Hué Sinh di sử Tây Vực, là tw liệu quan trọng để 
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nghiên cứu lịch sử địa lý Trung Á cùng như lịch sử giao lưu 
văn hóa Trung — Tảy 

Sách từ thời Tùy — Đường tới nay, được các nhà trước 
thuật của các triêu dai dán dụng, lưu truyền trong xã hội 
cũng tương đôi rộng. Bộ sách này nguyên chia làm “Chính 
văn” và “Тїї chú”, nhưng trong quá trình được lưu truyền, 
Chính văn và Từ chủ dán dán bị hòa lån, tới bản truyền 
của đời sau thi đã viết liền một mạch, lẫn cá Tử chú vào 
Chính văn. Các bản bẩn của sách này, có rất nhiều loạt như 
vào thời Minh еб Như Án Đường bản, Cổ kim дає sử bản, 
đới Thanh có Hán Ngụy tông thư bản, Chân Y Đường tàng 
thư hoạt tự bản... Nay chủ yếu có bản hiệu thích của Cháu 
Tổ Mạc và bản hiệu chú của Phạm Tường Ung. Bản của 
Châu Tổ Mạc tốn thời gian hơn mười năm, tham duyệt hơn 
120 loại các thư tịch, sửa bản tháo tới mấy lần, cuối cùng 
được Trung Hoa thu cục xuất bản vào nam 1963, còn bản của 
Pham Tường Ung thám xét kỹ càng, trưng dụng các dán dụ 
rộng, và bién tập nhiều loại phụ luc, do Cổ điển văn hoc 
xuất bản xã xuất bản vào năm 1958, và được Thượng Hải có 
tich thư di&m tu đính tái bản пат 1978. 
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TỦ ЗАСНВАСНКНОА PHẬT GIAO 


VÌ SAO PHAM CHẨN VIẾT 
“THÂN рт LUẬN” 


Thời Аў Nam Bác triểu, thế lục của Phái giáo bành 
trưởng nhanh chóng, đào sáu thèm mâu thuẫn giữa địa 
chủ thế tục và dia chủ tang lũ, đồng thời đến sự lo lắng 
và phản đối của rát nhiều phán tà trí thức Nho gia. 


м tưởng Nho gia là một loại triết học chính trị cứu đời. 

Tư tưởng này ra sức củng cố trật tự xã hội phong kiến, 
duy trì luân lý cương thường phong kiến giữa người với người. 
Do đó, tư tưởng của Nho gia và Phật giáo có mâu thuẫn xung 
dót vé các phương điện xã hội và tư tưởng triết học. Một mặt, 
do sự phát triển của Phát giáo, một lượng lớn dán chúng 
nương nhờ ty viện, giảm thiểu hó tịch và thu nhập kinh tế 
của quốc gia. Việc kiến tạo xảy đựng một lượng lớn các chùa 
miču, tháp tượng của Phật giáo, lại hao phí một lượng lớn 
sức người súc của, ảnh hưởng đến sức mạnh kính tế quốc gia. 
Mặt kháe, Phật giáo giảng rằng nhân, pháp déu vô ngå, 
nhưng lại giảng luân hài chuyển sinh, nhán quả báo ứng do 
đó sau khi truyền vào Trung Quốc liêu kết hợp với quan niệm 
vé linh hồn ra sức dé xướng "Thàn bát điệt luận". Còn nhà 
Nho lại nói vẻ việc kính thiên tế tổ, nhưng lại kính qui thản 
nhi viên chi (kính trọng qui thần nhưng tránh xa). Са dói 
Không Tủ không bao giờ nói về Quái, Lực, Loạn, Thần, đa dó 
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Phát giáo và Nho giu 
trong đầu tranh thưởng 
cường điệu ve "Than bất 
diệt luận”. Sự đấu tranh 
của hai loại tut tưởng là 
Thân điệt và Thần bát 
diệt, Sa màn Tue Viễn 
thời Đáng Tấn trong 
quyển "Sa món bat kính 
vương giả luận”, chuyên: 
món nói đến “Hinh tận 
thần bát diet" để xién 
thuật quan điểm của 
Phát giáo. Vào thói 
Nam Вас triểu vấn dé 
nay lại dan đến sự 
tranh luận làn nữa, và 
do tư tưởng “Thân diệt 
luận" do Phạm Chẩn 
phát biểu dà dat đến 


cao trào. 


Phạm Chẩn (vào 
khoáng năm 450 - 515), 
tên tóc là Tử Chán, 
người ở vào thui Lương 
= Té Nam triều, xuat 
than trong si tộc, bác 
thong kính thuàt, nhất 
là tinh thông tam "Le", 
tỉnh cách tháng thản 
Vào những nám niên 
hiệu Vinh Minh nhà Të, 
tửng tranh luận với 


PUE 


`"... 


Bài Hùng обе gön cda eiua Ngó "ung Š Sia Bri = In. 


auos xày ад. wer vào ram 511 (гат mt 10 nien néu T 
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Pia lớn vũng C ang Nam? 


anh Làng Vương Tiêu Tử Lương vé vån dé nhàn quà. Dùng 
"ngáu nhiên” luận phản bác thuyết "Nhân qua^ cua Phật 
giáo. De phản bác thuyết Nhàn quà bảo ứng của Phật giáo 
một cách triệt dë, phai từ vấn dé со ban, tức từ “Vän dé hình 
thần” phan dôi tu tương "Thân bất diet" cua Phật giáo, Pham 
Chân trước tác "Thân diet luận”, thêm một hước xién minh 
quan điểm cia ông. 


"Thán điệt luận” dùng mới quan hé giữa "lưỡi" dao và bén 
nhọn để làm vi du vé vấn dé hình thần. cho ràng sự bén 
nhọn là tác dung của lưỡi đao, lưỡi đao là bản thé của su bén 
nhọn, nếu không có lưỡi dao thi không có tác dung cua ben 
nhon. Cũng giống như váy 
thần, còn tỉnh thần là tác dụng của hinh thẻ, nếu hình thé 
còn thản còn, hình thể mat ät thủn vong. Ngoại trừ diéu 


. hinh thể là chó dựa của tinh 


này, ông còn phê bình rat kịch liệt đối với việc “Phù dô hại 
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chính, tang món 46 tuc" (Đạo Phát hoi chính trị, tu sĩ ăn hại 
thé tuc). 


Linh hồn bất điệt, là một trong những nói dung trong tám 
mà Phật giáo đương thời tuyên truyền. Do đó, “Thần diệt 
luận" của Phạm Chẩn đánh trúng vào chỗ quan trọng. “Thần 
diệt luận” vừa xuất hiện, dán đến sự chán động từ trong triéu 
đến đân đã. Tả Cảnh Lãng Vương cũng như Lương Võ Đế sau 
này từng trước sau nhiều làn phát động tấn công Phạm Chẩn, 
lại dua cao quan hậu lộc dé mua chuộc, nhưng Phạm Chẩn 
kiên quyết ёй chối, biểu hiện khí tiết cao thượng của một tư 
tưởng gia chính trực “Phú quí bất năng dâm, uy võ bất năng 
khuất” (Giàu sưng không làm thay đổi, Ủy quyền không thể 
khuất phục). 

Tùng “lưỡi đao" và "bén nhọn” để ví dụ về “Hình”, “Thần” 
dùng "Thé dụng hợp nhất" để nói rõ mối quan hệ Hình — 
Thản là một công hiến lớn của Phạm Chẩn trong lịch sử tư 
tưởng triết học Trung Quốc, tư tưởng này đã bổ sung khiếm 
khuyết của các nhà tư tưởng theo chủ nghĩa duy vật đời trước 
là dùng “Вибе, lửa” làm ví dụ để thuyết minh quan hệ giữa 
Hình — Thần, từ đó phát triển tu tưởng chủ nghĩa duy vật của 
triết học Trung Quốc cổ đại. 


XO 


TỦ SACH ÁCH KHOA PHÁT GIÁO. 


HÀN DÜ VIẾT BÀI BIÉU CAN NGĂN VUA 
NGHÊNH ĐÓN CỐT PHẬT 


Нап Da là có сап hoc danh gia thời Đường, ông xudt 
phát từ góc dó bảo vé ché độ phong hiển thống trị, 
phan dói phong khí tón thờ Phát một cách quá sức của 
tảng lớp thông trị dương thời. Trong tình trang toàn 
bó triều đình đương thời đều tôn thờ Phát, Hàn Dã 
mót mình kién trì ý biển của minh, bhông sự chọc 
giản hoàng dé, liều chết dáng biểu can gián, tinh 
thản dó that dáng quí 


háp Môn tự nằm ở Pháp 

P Môn tu tran cách mười 
dám về phía Bắc huyện thành 
Phù Phong tỉnh Thiểm Tây. Теп 
һап дац của Pháp Môn tit là “A 
Dục Vương tự”, bị hủy trong khói 
lửa chiến tranh cuối thời Tùy 
Dang Dé. tới dầu thời Đường được 
xây dung lại, đổi tén thành 
“Phap Mon tu" 

Pháp Món tự vào đời Đường 
là tự viện của Hoàng gia. có ảnh 
hưởng quan trong và dia vị tói 
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Lầu Tàng knn trong -ung erac tu ở тау Аг 


cao trong xã hội. Tương truyền trang chùa có cát giữ xà lợi 
của xương Phật. Cái gọi "Phát cốt”, theo truyền thuyết là 
một dót xương ngón tay giữa cua đức Phát. Tương truyền 
xương này dài “1 «ас 8 phân, trong sáng nhu ngọc, được dựng 
trong quan quảch bằng vâng". Hoàng thất nhà Đường cách 
vài chục пат lại khai tý nghênh thính, dem Phát cốt ха lợi 
nghênh vào trong cung cúng dưỡng. Theo quyền thứ 15 "Quảng 
Hoàng minh tập” được ghi tên ngài Dao Tuyên trước tác 
trong bó "Lược lièt Đại Dưỡng Due Vương có Њар Lịch tinh 
Phát tượng kinh pháp thắn doan tích" ghi rằng: "Phía ? 
Ki sơn của Ki Cháu, cach Ki sơn hu 


m 


en vé phía Вас 20 dam, 


có tháp của Pháp Món tự ở nơi đất bằng phẳng. từ xưa деп 
nay mỗi 30 пат mở một lån, khi mở át có cảm ing". 
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Trong lịch sử thời Đường, trước sau đã có bảy lần nghênh 
thỉnh Phật cót xá lợi, sớm nhất là vào пат thứ 5 niên hiệu 
Trinh Quán Đường Thái Tóng, tức là vào nắm 631 CN. Dóng 
thời với việc mở tháp nghênh Phát cốt trong làn này, còn 
trùng tu Pháp Món tự, xây dựng thêm điện dường, xây sửa 
lầu chuông trống, Theo trong “Phật cốt bia” do Hàn Lâm hoc 
sĩ Trương Trọng Tế soạn khi nhận được sắc lệnh vào năm 
thứ 14 nién hiệu Nguyên Hòa đời Đường Hiến Tông (năm 
819 CN) thấy ghi: Đường Thái Tông từng vì xá lợi kiến lập 
Tự Vũ (chùa Phật), cho xảy trong tháp, Vo Tác Thiên lại ban 
cho rương báu dé cất giữ, Các triều Đường Trung Tông, Tác 
Tông, Đức Tông đều từng lễ kính đối với Phật cốt. 

Mỗi lån mở tháp nghênh Phật cốt, là mỗi lần có các loại 
hoạt động khánh điển quan trọng vào lúc đó. Rhi đến giờ 
trong ngày ngoài kinh ấp, bá tánh qua lại tấp пар, té tựu 
đông đảo ở kinh sự, trên đường mà Phật cốt xá lợi đi qua, 
vương công thứ 51, chạy theo xà thí, trong đó cũng có người 
phế nghiệp phá sản dem toàn bó tài sản dâng hiến thi xã, 
thậm chí eó những kẻ không tiếc việc hủy thân hoại chỉ, 
thiêu trán dót vai để cầu cúng dường. Phương thức cúng đường 
bằng các phương thức cực đoan như đốt đảnh đầu, đốt ngón 
tay, đốt vai... để biểu thị quyết tám thành kính tin Phật của 
một số tín dó dao Phát đương thời, tl 
thân đảng Phật mà không hẻ nuối tiếc. 

Năm thứ 13 niên hiệu Nguyên Hòa đời Đường Hiến Tông 
(năm 818 CN), có công đức sứ thượng tấu với triểu đình, nói 
trong Pháp Môn tự có Hộ quốc chân thân tháp, trong tháp có 
một đốt xương ngón tay của đức Phật Thích Ca Màu Ni. Lại 
nghe nói tháp này mỗi 30 năm nên mở một làn, khi mó thì 
được mùa dán an... Vì thế Hiến Tông hạ chiếu vào năm tiếp 
theo phái người nghênh tiếp Phật cốt, vào trong cung cấm 
cúng dường ba ngày, sau đó giao cho các Phật tự ở kinh thành 
luân lưu cung phụng. Hành động này khiến trong triểu ngoài 
đã một phen chấn động. Người ở kinh đó như điền dại, vương 
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chí có ý nguyện lấy 


KA địch sử Phát giao 


công thứ sĩ chạy đi báo cho nhau, “Đốt trán thiêu tay, tụ tập 
cả trăm cả ngàn, cởi áo rải tiền, từ sáng đến tối, chuyển 
tướng phóng hiệu, chỉ sợ đến sau, già trẻ bón ba, bỏ bé công 
việc". Đối điện với tình trạng ấy, đương thời Hình bộ thị 
lang Hàn Dù không bằng lòng, lièn dáng biểu can gián, viết 
nén “Gián nghênh Phật côt biểu” nói tiếng 

Hàn Па (768 - 824 CN), tự là Thoái Chi, qué quán Hà 
Bác, Xương Lê, sinh ra ở Hà Dương - Hà Nam (nay thuộc 
Manh huyện Тау - Hà Nam), ông mẻ côi cha từ nhỏ, sống 
nhờ ở nhà anh họ. Từ nhỏ siêng nàng học tập Nho học, 
khóng lâu sau liên thóng lục kinh bách gia. Sau khi vào con 
đường làm quan, ông từng giữ chức Quốc tử giám bác sĩ, 
Hinh bộ thị lang... 

Trong “Gián nghénh Phật cốt biểu" (Bài biểu can đừng 
nghênh đón cốt Phát, cho rằng phụng sự Phật giáo, hy vong 
cầu phúc, kết quả sẽ ngược lại. Ông chỉ ra, Lương Võ Dé chính 
vì tôn thờ Phật, nhiều lần xả thân Phật tự, kết quả tạo 
thành “loạn Hầu Cảnh”, bản thán cũng bị nhốt cho chết đói, 
dán đến quốc phá thân vong. Xuất phát từ br tưởng và luận 
lý quan niệm chính thống của Nho gia, cực lực phản đối sự 
phát triển thái quá của Phật giáo. Ông cho rầng Phật là “Di 
Dich", không biết nghĩa quân thần, tinh phu tử, ngược lại 
nguyên tắc Lý luận tư tưởng của Nho gia. Ông phê binh cái 
gọi là “Nghênh Phật cốt" là “Vô cớ lại lấy vật mục do, dé 
đích thân đến xem” (Nguyên văn là Vó cố thủ hú uë chi vật, 
thân làm quán chi) là tự làm nhục minh... 


Hàn Dũ dùng những ví dụ xúc động, ngôn ngữ sắc bén вап 
вас, nghiêm khác phẽ binh Phật giáo, cực lực khuyên can 
Hiến Tông vẻ hành động nghênh Phật cốt, nhưng đã chọc 
giận vị hoàng đế Hiến Tông vốn vô cùng tôn sùng Phật, nên 
Hàn Dũ suýt mất mạng. Do được sự cầu xin của một số đại 
thần, ông may mắn không bị giết chết, nhưng bị biếm làm 
Triểu Châu Thứ sử, đúng là “Nhất phong triều tấu lạc cửu 
thiên” (Một tờ triều idu bị dày di ха). 
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TỦ ЗАСНААСНКНОА PHẬT GIÁO 


DUY MA CẬT 


Duy Ma Cát, còn được goi “Tỳ Ma La Cát", có nghĩa là 
“Tịnh danh” hoặc “Võ Cấu Xung". Ông là nhân våt 
chính trong "Duy Ma Cát kinh" là kính điển cda Phật 
giáo Đại thừa, một vi Во Tát tai gia trú danh trong 
truyền thuyết Phát giáo. 


heo ghi chép trong “Duy Ma Cát kinh", Duy Ma Cát là 

môt vị cư sĩ tại gia, trú а thành Ty Xá Ly. Nhà rất 
giàu có, tài sản vô số, thê thiếp đầy dàn. Bán thân ông ăn 
uống chơi bòi, không gì không biết, Nhưng, trong kinh Phật 
nói ông tinh thóng Phát lý Dai thừa, thần thông quảng đại, 
“Thâm nhập vi diệu, хий nhập trí độ vô cực”. Phật giáo cho 
ràng тас dù ông sống môt cuộc sống quí tộc thế tục, nhưng 
lại có cảnh giới tỉnh thần rất cao thượng, cánh giới này 
không chỉ vượt xa phán lớn các đệ tử đạo Phật xuất gia, 
thậm chí kể cả một sế Bà Tát trứ danh trong Phật giáo cũng 
không sánh băng. Theo truyền thuyết sở di ông sống một 
cuộc sống quí tộc của thế tục, chỉ vì “Thiện quyền phương 
tiện” (nghia là tam làm phương tiện), cüng tức là nói vì để 
vận dung càng có hiệu quả thân phận, địa vị, tài phú, và trí 
tuệ của ông để giáo hóa chúng sinh mà thôi. Do đó, mặc dù 
ông sở hữu một tài sản lớn, nhưng xem đó là “Vô thường”, 
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TỦ ЗАСНВАСНКНОА PHẬT GIÁO 


“Thật vô sở thực”. Мас dù ông có thê thiếp ty nữ, vây boc 
xung quanh, nhưng lại “rời xa vũng bùn của ngũ dục”. Мас dù 
thân бпр mặc y phuc sang quí, án các thức ăn ngon, nhưng 
“Nội thường như Thiển” (nghĩa là bên trong thấu nhiên, 
lặng lẽ như thiển, không bị tác động của quần áo đẹp, thức 
ăn ngon). Kinh Phật nói ông từng luận Phật pháp với nhiều 
vị đệ tử Phật như ngài Уап Thù Su Lợi.... tuyên truyền lý 
thâm áo tính diệu của Phật giáo Dai thừa, bài xích tư tưởng 
xuất. thé chât hẹp, đơn thuán của Tiểu thừa, đối với trí tuệ, 
biện tài của Duy Ma Cát, ngay cả Bå Tát Van Thù là vị được 
xưng là Đại trí tuệ, cũng phải biểu là sự thán phuc sâu sắc 
Khi “Duy Ma Cật kinh” truyền vào Trung Quốc, lập tức 
nhận được sự hoan nghênh của tầng lớp thống trị phong 
kiến, đặc biệt giai cấp món nhiệt sĩ tộc thời kỳ Nam Вас 
triều. Theo thông kê, từ lần thứ nhất “Duy Ma Cát kinh” được 
ngài Chi Khiêm vào thời Tam quốc dịch, tới thời kỳ Dông 
Tấn Thập lục quốc ngài Cuu Ma La Thập, khoáng 150 năm, 
“Duy Ma Cát kinh" được phiên dich ít nhất bón lần, điều này 
cho thấy đây là một bộ kinh rất được lưu hành vào đương 
thời. Thi nhân trứ danh đời Đường Vương Duy, lấy tên tự Ma 
Cát, chính là vi kính ngưỡng và tin phụng Duy Ma Cát. 
Trong các pho tượng ở hang đá cũng như trong các tác phẩm 
mỹ thuật Phật giáo các thời đại, rất nhiều lån xuất hiện các 
tác phẩm lấy Duy Ma Cát làm dé tài. Duy Ma Cát trong các 
tác phẩm này, hoàn toàn là một nhân vật được Trung Quốc 
hóa, như Duy Ма Cát của thời đại Nam Bắc triều, luôn luôn 
là có “Thanh doanh học bệnh chỉ dung, Bằng kỷ vong ngôn 
chỉ trạng”, hoàn toàn là hình tượng của một người thanh 
đạm. Trong các tác phẩm mỹ thuật, thời Đường, nhir bích họa 
“Duy Ma biến” ở hang 103 của Đôn Hoàng Mạc Cao quật cu si 
Duy Ma Cật trong bích họa có râu tóc phất phơ, hai mất sáng 
quấc có thần, nhìn tháng phía trước, cả thân người hơi nghiêng 
về về phía trước, khắc họa một cách sinh động tình cảnh vị 
cư si Phật giáo có trí tuệ hon người, dang phát huy biện tài, 
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thao thao bất tuyệt giảng giải Phật pháp Đại thừa cho Văn 
Thù Su Lợi nghe. Còn Duy Ma Cát trong bức hoa "Duy Ма 
điền giáo dó" do Lý Công Lân đời Bắc Tống vẽ đang ngồi 
trên giường lò, khuôn mặt pháng phát nét bệnh, nhưng tình 
thản quác thước, lấy tay làm thế. cả bức họa toát lên vé an 
lành, hình tĩnh, không khí nông nhiệt cia Duy Ma Cát trong 
bích họa ở Đân Hoàng thời Đường hoàn toàn không thấy 
trong các tác phẩm này. Tóm lại, Duy Ma Cật xuất hiện rất 
nhiều trong các tác phẩm nghệ thuật Phật giáo, điều này nói 
võ ông là một nhân vật có sự ảnh hưởng nhất định trong tín 
đồ Phật giáo Trung Quốc. 


t Phat giau 
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THỂ NÀO GỌI LÀ `BÓ TÁT” 


“Bò Тағ là gọt (dt từ “Bò dë Tat дда" trong tiếng 
Phan, có nghĩa "Giác htu tinh”, fiic chỉ lap thé nguyên 
lớn lao, phái dùng *Chữn lý” và "Giác ngộ” do đức 
Phát giảng thuyết dé khai phát và dán dạy chúng 
sinh hữu tình của the gian, bhiến chúng sinh rời bó 
phiên nao, dat dèn sw gide ngô triệt dé, tượt qua bờ 
bản này cua sinh từ luan hoi, dat đến the giới tịch 
linh của Niel Вап ó bo bên hia, cũng túc “Ти giác giác 
tha" do Phát giao giảng thuyet. Những người như сау, 
được gor là “Bå Tái" 


“B 6 Tát" là lý tưởng tu 
hành và tấm gương 
noi theo của các tín để Phat. 
giáo Đại thừa. Соп giáo phúp 
Чи lay việc dat đến qui vị 
Phát làm mục đích, gọi là 
“Во Таг tha” cùng với 
"Thanh van thưa" (Tieu thừa) 
với тис tiêu tôi сао la сац 
được chứng ngộ quả vị “А La 
Hàn" và "Duyên giác thừa” 


Vấn Ihu За 
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lãy việc ос tự ngõ được Thập nhị nhán duyên hgp xưng là 
"Tam thưa” Cá khi lai thêm vào hai bó phàn là "Nhơn thừa” 
và "Thien thừa” hợp xưng là "Ngü thưa”. 


Kinh dien của Bo Tát thừa goi là Bỏ Tát tạng, trên thực 
të là gọi chung tất ca kinh điển của Phát giáo Đại thưa và 
doi lap lại сас kinh điển cua Phát giáo Tiểu thia được goi là 
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thổ Hết. Bộ lút 


f chủ 


“Thanh уап tang" Phát giáo Dai thira cho rằng. trong các 


kinh điển của Phật giño 
Dai thira như “Phap Hoa 
kinh", *Hoa Nghiem 
kinh"... déu bao hàm cà 
phuong pháp tu hanh 
chinh dao của Dai thira 
Bồ Tát, cho nén goi là 
các kinh này là "Bỏ Tát 
iung”. 

Su tu hành của Bå 
Tát láy "Luc đỏ”, “Tu 
nhiếp” làm phương pháp 
u. "Luc do" chính 
là sáu phương pháp để 
vượt qua biên khô sinh 
tử, đến được Niết Bàn à 
bi ben kia, buo gom: Во 
thí, trì giới, nhân nhục, 
tinh tan, thién định, 
Bat Nhà. “Tu nhiếp” là 
bốn viec Bà Tát cán phải 
làm dé hóa dó chúng 
sinh, khiển chúng sinh 
cú được tâm thản cận và 
tín ngưỡng Phật giáo, 
bon viee này gom: Mot: 
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Bố thí nhiếp, bao góm bó thí tài vật và tuyên giảng Phật 
pháp (gọi là pháp thí) đối với chúng sinh. Hai là: Ái ngữ 
nhiếp, theo các tình trang khác nhau của chúng sinh, ding 
ngôn ngữ và thái độ từ ái để khuyên rán vỗ vẻ. Ba là Lợi 
hành nhiếp, làm tất cả những việc lợi ích cho chúng sinh. 
Bốn là Đồng sự nhiếp, sinh hoạt và hoạt động trong chúng 
sinh, tùy сб giáo hóa thêm cho ho. 

Giới luật mà Bồ Tát phụng trì gọi là “Bồ Tát giới”, chủ 
yếu là dựa vào giới luật Đại thừa mà trong “Phạm Võng 
kinh" sở thuyết có “10 trọng giới” và “48 khinh giới”. Từ Bỏ 
Tát tu hành cho đến cuối cùng thành Phật, phải trải qua rất 
nhiều giai đoạn, các phái của Phật giáo có nhiều cách nói 
khác nhau về các giai đoạn này. “Hoa Nghiêm kinh” thì đem 
chia thành mười giai đoạn, gọi đó là “Thập địa”. Phật giáo 
Đại thừa cho ràng, Bó Tát tu hành đạt đến giai đoạn cao 
nhất, nhất dinh së thành Phật. Do dó Bà Tát ở vào giai 
đoạn này được gọi là “Nhất sinh bề xứ Bê Tát”. Mật số đại 
Bê Tát trong Phát giáo như Văn Thù, Phá Hiển, Di Lác, 
Quan Âm... đều là “Nhất sinh bó xứ Bỏ Tát”. 

Theo cách nói của Phật giáo Đại thừa, trong thập phương 
thế giới có vô số Phật, đồng thời cũng có và số Bá Tát, các Bà 
Tát thường trụ nhân gian, dùng các loại thản phận ở nhân 
gian để tùy cơ thuyết pháp, dẫn đất chúng sinh thoát ly khổ 
hải, giải cứu khổ nạn. Do đó, Bỏ Tát thường tiếp cận chúng 
sinh hơn so với Phật, càng dë cho chúng sinh tiếp nhận và 
thân cận hơn. Trong Phật giáo Trung Quốc, sự sùng bái đối - 
với Bồ Tát có khí còn thịnh hơn sự tín ngưỡng đối với Phật, 
như các ngài Quán thé âm Bò Tát, Dia tang Bồ Tát.. gần 
như nhà nào cũng rõ, đàn bà con nit đều biết cả. 
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A, даа Pho nao 


NHỮNG VỊ BÓ TÁT NỔI TIẾNG 
TRONG KINH PHẬT 


Phát giáo Doi thia cho rằng, ngoại trừ đức Phát Thích 
Ca Маи Ni, ở mười phuong thé giỏi có vô số các vj Phật, 
đông thời cũng có vå số các vi Bà Tát. Trong kinh điển 
Phật giáo thường nhắc đến và được lưu truyền rộng rãi 
trong dàn gian Trung Quốc, chủ yếu là cá các vi Bà Tát 
Quản Thế Âm, Đại Thé Chi, Văn Thủ, Phố Hiền, Địa 
Tang, Di Lặc... 


ai thừa Phật giáo là đạo Phật được goi là "Bà Tát dao", 

đặc biệt coi trọng việc tu hành vào giai đoạn Bá Tát 
trước khi thành Phật. Do đó trong rất nhiều bộ kinh diễn 
Đại thừa thường hay nói đến công đức tu hành của một số. 
vị Bá Tát. 

Trong rất nhiều vị Bỏ Tái, được su hoan nghênh của tàng 
lớp nhân dán nhất thì phải nói đến Quán Thế Àm Bê Tát. 
Kinh điển nói đến ngài Quan Âm trong Phật giáo có rất 
nhiều, nổi tiếng nhất là “Quán Thế Âm Bô Tát phó môn 
phẩm" trong “Pháp Hoa kinh”. Phẩm này nhiều khi trực tiếp 
được gọi là “Quan. Âm kinh". Trong kinh giới thiệu một cách 
chi tiết công đức cũng như các sự tích cứu tai giải nguy cia 
Quan Âm Bà Tát. Trong kinh nói, Quan Ат Bó Tát cá thể 
dùng các loại hình tượng để xuất hiện trước mặt mọi người, 
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E Lich sri Phật gian 


giúp dà người đời giải cứu khó nạn. Cách nói này về sau lại bi 
diễn hóa thành các loại dạng biến hóa hình tượng của đức 
Quan Ẩm, có 82 tướng tất cá. 

Đại Thé Chí Bé Tát hay còn được gọi là "Dác Đại Thé", 
“Đại Tinh Tấn”. Đại Thế Chí Bà Tát là vị Bà Tát ở bên cạnh 
Тау phương A Di Đà Phật. Trong “Quán Và Lượng Tho kinh” 
ghi, Đại Thế Chí Bồ Tát “Dùng ánh sáng trí tuệ, chiếu soi 
kháp tất cả, khiến cho lia Tam đỏ, đắc vó thượng lực, nên 
xưng hiệu vị Bỏ Тас là Đại Thế Chí”. Trong các tự viện của 
Phật giáo Trung Quấe, hoặe là trong các tác phẩm nghệ thuật 
vé Phát giáo, thường thường là vị Bô Tát ở bên cạnh của Tây 
phương A Di Đà Phật, cùng với Quan Âm Bò Tát xuất hiện ở 
hai bén đức Phật A Di Đà. Lúc đó, ba vị được gọi chung là 
“Tây phương tam thánh”. 

Trong Đại Hùng Bảo điện của tự viện Phật giáo Trung 
Quốc, hai bên tượng của dác Phật Thích Ca Máu Ni, thường 
thường có tượng của hai vị Bỏ Tát phản biệt cưỡi trên sư tử 
và voi trắng, hai pho tượng RÀ Tát này chính là ngài Văn 
Thù và ngài Phổ Hiên. Văn Thù và Phó Hiên là thị giá Bá 
Tát của đức Thích Ca Маи Ni. Văn Thù Bà Tát tên gọi ду dà 
là “Văn Thù Sư Lợi”, có nghĩa là điệu đức, diệu cát tường. 
Trong “Pháp Hoa kinh”, “Văn Thù Sư Lợi bát Niết Bàn kinh” 
dèu có ghi chép liên quan đến ngài. Con Phó Hiển Bỏ Tát 
làm thị giả Bà Tát của đúc Thích Ca Máu Ni, thường xuất 
hiện dưới với hình tượng cưỡi trên voi tráng sáu ngà. Theo 
truyền thuyết ngài cùng Văn Thủ phán biệt nấm giữ hết 
thầy “Lý" đức và “Trí” đức của Phật. Trong “Hoa Nghiễm 
kinh”, “Pháp Hoa kinh” đã thuật lại một cách chỉ tiết công 
đức của ngài “Phổ Hiển”, "Pháp Hoa kinh” còn xem ngài như 
vị Bồ Tát hộ trì "Pháp Hoa kinh" trên thé gian. 


Theo cách nói trong các kinh Phàt như "Dia Tạng thập 
luân kinh"... Bò Tát Địa Tạng được đức Thích Ca Мао Ni dàn 
đà, vào thời kỳ sau khi đức Thích Ca nhập diệt, trước khi đức 


„г 331 


Di Lac giáng sinh, ngài phải giáo hóa chúng sinh ở các nơi 
trên trời, nhân gian cũng như địa ngục cứu rỗi các khổ nạn. 
Chung sinh gap nạn chí cần niệm danh hiệu Địa Tạng Bỏ 
Tát, lễ bái cung phụng Át có thể nhờ vào công đức này mà 
được cứu tế, do đó tín ngường vë Địa Tạng Bỏ Tát rất được luu 
hành trong dán gian. 

Kinh điển Phật giáo có ghi chép sự tích Di Lặc Bê Tát, 
chủ yếu eó “Di Lạc thượng sinh kinh" và “Di Lặc hạ sinh 
kinh". Trong tạo hình của Phật giáo Trung Quốc, các tượng 
lấy ngài Di Lặc làm đẻ tài có rất nhiều thường là tượng vị 
Bò Tát hai chân bát chéo ngồi dua ghế hoặc là ngồi bán già 
cùng có làm hình tượng Phát theo như “Hạ sinh 
thuyết, 
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THẾ NÀO LÀ "LA HÁN”? 


“La Hán”, gọi tái của “A La Hán”, là quả vi cao nhất 
mà người tu theo Phát giáo Tiểu thừa dat được. Phật 
giáo chia ra làm Đại thừa và Tiểu thừa, hai thia này 
đều có sự khác biệt trong các phương điện giáo nghĩa, 
giáo lý, mục dich và phuong pháp tu hành. 


heo cách nói của Phật giáo, người tu hành muốn đạt 

được quả vi A La Hán, cần phải trải qua bốn cấp bác, 
cao nhất tức là quả vị А La Hán, đạt đến quả A La Hán, đã 
tận trừ hết tháy phiên nào và nghi hoặc. chứng đến Niét 
Bàn, được giải thoát, không còn bi sinh tủ luân hôi, được 
hưởng sự cúng dường của trời và người, nên chi "La Hán” có 
nghĩa là “Ứng cúng”. 

Trong các đến chùa của Phật giáo Trung Quốc, chúng ta 
thường thấy tượng “Thập lục La Hán”, “Thập bát La Hán”, 
“500 La Hán" và họ thường trở thành chủ dé trong các tác 
phẩm nghệ thuật và văn học vé Phát giáo. 

Theo truyền thuyết của Phật giáo, Thập lục La Hán là dé 
tử của đức Phật Thích Ca Màu Ni, trước khi Phát qua đời 
(nhập Niết Bàn), từng dàn dò ho sau khi Phật diét độ phải 
gìn giữ Phật pháp, thường trụ thế gian, cho đến sau khi vị 
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sang. соо knoảng 


n»áo móitJdng có Trần Ini khốc "naa 


g nh hột 


Phát tương lai ra đời mới dược rời khỏi the gian. Do đó, ho 
khong theo Phật vào Niết Вап, ma ở lai thể gian nhân sử 
cúng dường của người đời, vi chúng sinh giữ gin chính pháp 
Phụt giáo. Còn vé danh xưng của Thap lue La Hán, phán lớn 
dua vào cách nói trong quyền “Pháp trụ ki" do ngài Huyn 
Trang đời Đường dich. Tru) 


a Пап 
được truyền vào Trung Quốc cũng råt sớm, nhu trong quyển 
"Nhiếp Đại thừa luận” do Đạo Thái đời Bác Luong dich, nhưng 
danh xưng cu thé chưa xác định. Trước thời nhà Dưỡng, xà 
hoi doi với sự tin thờ Thấp lục La Hán vẫn còn chưa phổ 
bien. Sau khi ngài Đường Huyện Trang dịch ra "Pháp tru ki” 
việc sùng phụng của dân gian đổi với Tháp lục La Нап mới 
từng bước phát trien 
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n thuyết vé Thập lục 


Jil sử: Pho viam 


t 
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Sau thoi Tong - Nguyen, lai từ Thấp lục La Han dàn dàn 
dien bién tới Tháp bát La Нап, hai vi tàng thêm này, có 
nhiều cach nói khác nhau. Một là dem tác giá Khánh Hữu và 
dich giá Huyền Trang pháp sư của quyển "Pháp tru ki" liệt 
vao số dó cho thành 18, còn một eáeh khác thêm vào Khánh 
Hữu và Tán Ваи Ló. Nhung thực chất là sự tải hiện cua vi 
thứ nhất trong Thập lục La Нап là Tán Độ La Bat La Doa 
Xá, do đỏ cùng có người phản абі thuyết này. Còn có một 
thuyết nữa cha rằng phái là hai vị trong “Tú dai Thanh уап” 
trong "Di Lac hạ sinh kinh" nói đến, tức là Ca Diệp và Quan 
Đó Bát Thân. Tóm lại, moi thuyết một cách nói, ai cùng có 
ly riêng. 


Trong tự viện cua Phát giáo Trung Quốc, 1001 số noi eó 
dung nén 500 La Han đường. Như Bich Văn tự ở Bắc Kinh, 
Тау Viên tự 6 Tò Chau, Вао Quang tự ở Thành Đồ. Truyền 
thuyết vé 500 La Hán, trong kinh Phật có rat nhiều thuyết, 
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phần lớn che rằng là sau khi Phật diệt độ, trong lần cử hành. 
tập hội đầu tiên có 500 vị La Hán, biên soạn kinh điển Phật 
giáo, đó chính là khái nguồn cho truyền thuyết 500 La Hán. 
Nhimg vé danh hiệu chứ Hán của 500 La Hán, chắc chán do 
người đời sau kèm vào không có căn cứ trong kinh Phật. 
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“TÚ ĐẠI DANH SƠN” 


Phát giáo Trung Quốc có Tu dai danh sơn, tín dó dao 
Phát cho ràng đáy là đạo tràng tu hành hoặc linh hiển 
thuyết phản của bón tị Bỏ Tát. Gồm Ngủ Đài Son ở Sơn 
Tây (Văn Thù dao tràng), Nga Mi sơn à Tứ Xuyên (Phó 
Hiển đạo tràng), Phó Đà sơn à Triết Giang (Quan Âm 
đạo bùng), Cu Hoa sơn à An Huy (Địa Tang dao tráng). 
Tu dai danh sơn này là nơi được tín dà đạo Phật lập 
trung tham lễ triều bái, 


gü Đài Sơn nằm cách 40 dám về phía Đông Bắc Ngũ 

Đài San huyện, tỉnh Sơn Tây, chu vi núi hơn 500 đậm, 
ở Đông, Тау, Nam, Bắc và ở giữa có phân bó 5 ngọn núi cao 
chót vót, dinh núi bằng phẳng rộng rãi như cái đài, nên gọi 
là Ngũ Đài Sơn. Khi hâu ở trên núi, vào ngày nóng bức của 
mùa hạ không cảm thấy oi bức mà vẫn mát mẽ thích hợp 
moi người, nên còn được gọi là “Thanh Lương sơn”, là thắng 
địa tránh nóng nổi tiếng. Trong “Hoa Nghiêm kinh" đời Tấn 
dich từng nói đến phía Đông Bác có núi Thanh Lương. Văn 
Thù Bỏ Tát cùng với một vạn Bỏ Tát quyến thuộc thường trụ 
múi này thuyết pháp. Còn trong “Văn Thù 8и Lợi Đà La Ni 
kinh" đời Đường địch nói, sau khi Phát diệt độ, phía Đông 
Bác của Thiểm Bộ Châu có Đại Chấn Na quốc, trong nước có 
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Ngũ Dinh Søn, là nơi cu trú và 
thuyết pháp của Уап Thù Sư Lợi 
Do đó, Ngũ Bài Son được tin đỏ 
dao Phật xem là nơi Văn Thù Bỏ 
Tát thị hiện thuyết pháp. Theo 
ghi chép trong "Thanh Luong sen 
chi", thời Nguyên Nguy, núi nay 
бі tiếng, thời Bắc Té, 
)O ngõi tu viên Phật giáo 
được хау, các đời vé sau deu со sự 
tu kiến đại qui mó. Bất đấu từ thời 
Đường, đã có tăng nhàn ngoai quốc 
đến nui này triéu bái. Hiện nay 
vån bảo tón được rất nhiều tự viên 


Phật giáo cùng một lương lớn văn 
vật dao Phat có giá trị quan trong. 


Nga Mi Son nàm ở phia Tây 
Nam huyén Nga Mi tinh Tứ Xuyên, 
n là noi Phó Hiền Bỏ Tát hiển hiện đoan tướng. 
Ти viện lón nhất của núi là Vạn Nien tự, Бап đầu được хау 
dựng vào đời Тап có ten Phó Hiên tự, có thể дау là khói 
nguồn sùng phụng Bỏ Tát ở núi này, Thời Tống, thịnh truyền 
Phó Hiển Во Tát hiến tưởng б nơi пау. Мат thứ sáu nien 
hiệu Thái Bình Hưng Quốc đời Tổng Thái Tông (năm 980 
СМ), tạo tượng Pho Hiển bằng dòng cao hơn hai truong an trí 
9 chùa trong núi. Các triểu đại sau nhiều làn tu kiến tu viện, 
thé là nơi này dán dán trở thành Phó Hiển đạo tráng. Quang 
tưởng tự hiện nay ở trên dinh шй, tương truyền tức là nơi 
Phó Hiện Bó Tát hiển linh, trên núi có Vạn Nién tư, Báo 
Quốc tự, Phục Hó tự, Quang Tướng tự... là những tự viện Phát 
giáo, và có nhiều pho tượng Phật được đúc rất tinh xảo và rất 


tương tru; 


nhiều văn vặt của Phat giáo. 


Phổ Dà Sơn năm trong dia hat huyện Phó Đà tỉnh Triết 
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BÈ Tar định ở Ngu Dë Sơn eon có tån Chan Dung viền, Văn Thủ ty, o 


^d sự ü 2üa Vän "Pu Bé låt tiong "гуё thuyết 

Giang, là một дао nhỏ trong quản đảo Chu Son. Tương truyền 
vào niên hiệu Dai Trung đời Đường (nàm 847 — 860 CN), có 
tang nhàn Ấn Độ đến dày, ở Triéu Âm động tiên đảo thấy 
ngài Quan Âm Bó Tát hiển linh thuyết pháp. liên truyền 
rằng noi dày là Quan Аш đạo tràng. Do trong kinh Phát có 
nói Quan Thể Âm Bỏ Tát ở Phổ Đà Lac Già sơn” trong biển 
Nam An Đó, nén gọi đảo này là Phó Dà боп, năm thứ hai 
nién hiểu Trinh Minh thời Hậu Lương (nam 916 CN). có tàng 
nhân người Nhật là Huệ Ngoc, lấy được tượng Quan Am từ 
Ngủ Dai San, vượt bién vẻ nước, thuyền di tới dày, bị can trở 
không thể di được, vi thé trên đảo dựng nën “Bất khẳng khứ 
Quan Am viện” (vien Quan Am không chịu di nữa). Sau đời 
Вас Tống, tin ngưỡng ngày cảng thịnh, những người di biển 
qua nơi này, đều vào triéu bái Quan Âm, cầu cho trên đường 
được binh an, thé là nơi đầy trở thành Quan Âm dao tráng 
поі tieng khàp trong và ngoài nước. Trong núi lấy ha chùa 


lớn Phó Те, Pháp Vũ, Ниё Tế làm trung tâm, ngoài ra côn có 
hàng trăm miều đường, lêu bạt lớn nho, và со các danh tháng 
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TÜSÁCHBÁCHKHOA PHẬT GIÁO: 


như Triểu Âm động, Tử Trúc lâm, Phan Ат động, Bàn Đà 
thạch, Nhi Qui thinh pháp thạch. 


Cửu Hoa Sơn nằm ở phía Тау Nam huyện Thanh Dương, 
tỉnh An Huy. Do có chín tòa núi của hoa sen, nên có tên là 
Cửu Hoa Sơn. Tương truyền vào niên hiệu Khai Nguyên đời 
Đường, có tàng nhân người Tán La tên Kim Kiểu Giác tới 
đây tu hành, Gia Cát Tiết là người Thanh Dương vì ông mà 
xây sửa tự viện, năm thứ hai niên hiệu Riến Trung đời Đường 
(năm 781 CN) được ban tứ ngạch “Hóa Thành tụ”, trở thành 
trung tâm của toàn bộ tự viên trên núi. Sau khi Kim Kiêu 
Giác qua đời, được cho rằng аб là hóa thán của Địa Tạng Bỏ 
Tát, nên gọi là “Kim Địa Tạng”, xây tháp nhục thản thờ 
cúng, ngon núi này dán dán thành Địa Tạng Bô Tát đạo 
tràng, môi năm vào tiết Vu Lan Bản ngày 15 tháng 7, hoặc 
ngày đản thản của Dia Tạng Bò Tát 30 tháng 7, trước và sau 
thời gian này những người tham núi thắp hương một ngày cả 
vạn người. Hiện toàn bộ núi có hon 80 ngôi tự viện lëu tranh 
lớn nhỏ, nổi tiếng nhất có Háa Thành tự, Kỳ Viên tự, Vạn 
Niên tự, Đông Nham tự. 
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SỰ THẬT VỀ TƯỢNG DI LẶC 
BUNG LỚN 


Trong các tự viện của Phật giáo Trưng Quốc, khi bước 
vào sơn môn, thường thấy ngay tượng một vi hòa thương 
bệ vé có nụ cười rung rỡ, đầu láng tai to, ngực phẳng 
bụng nhó ngôi dạng chán, nhìn có vé nhu dang cười ha 
hå tới mọi người vào chùa. Diên mạo tuoi cuói vut vè 
của ông, tao thành mật vé đối lép viia mành liệt via 
tươi rói vói tượng của tử đại thiên vuong tay сіт binh 
khí, trừng mát gián dü đúng hai bën. Tượng vi Bô Tat 
mập map, suốt ngày vui vé cười ha hà này chính là đức 
Di Lặc. 


heo truyén thuyết trong kinh điển Phật giáo, Bò Tát 
P Di Lạc sinh trong một gia dinh Bà La Món ở Nam 
Án Độ, sau này theo đức Phật Thích Ca xuất gia. Đức Phật 
từng thọ ký ngài sẽ kë thừa đức Thích Ca Маи Ni, thành 
Phật ở đời sau, giáng sinh trong thế giới của chúng ta, dưới 
cây Long Hoa trong Hoa Lâm viên ba lần thuyết pháp, độ 
thoát chúng sinh. Vì thế Phật giáo cho răng ngài là một vị 
Phật tương lai. 


Tượng đức Phật. Di Lạc tạo ra trước đời nhà Đường, đại đa 
số xuất hiện với hình tượng Bỏ Tát, đầu đội mão báu, thân 
mặc thiên y, deo chuói Anh Lạc. Hoặc làm theo dang bát 
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Bo 


Indang mòt 


ewo *àng Ihái Мас 2a 
aric dann kagt mj c 
nigu Tưởng Bình tử Nổi 


эга *hár di, tộc 


ŞI chiệg Một vải trật: lung. 


chéo chân ngồi dựa, hoặc Тали dạng mòt chân buông xuống tit 


ціпер, một tay dọ má nhu dang suy tu, Cùng có tao hình nhu 
là mot vi Phát, lúc đó không khác biet mày so với tượng đức 
Thích Ca, chỉ có thể phản biệt nhà ghi tên trên bức tượng. 
Xuất phat tit nội dung sau khi đức Di Lac hạ sinh thành Ph 
làm dé tải, căn cứ theo "Di Lac ha sinh kinh" bạc thành 
tượng. Tóm lại không cò diem nào giống với tượng vị hòa 
thượng màp map có vẻ mát từ bi. phanh ngực lôi bụng, toét 
miếng cưỡi. 


Vày Ий, pho tượng duc Di Làc bung to, mát mũi tuoi cuoi 
vui vé trong các tự vien hiện nay thờ cúng, xuất hiện vào lúc: 
пао, và theo binh tương спа аі nan tao ra? 

Von vào cuối din Đương đầu đối Ngũ Dai. ở Triết Giang 
Phụng Hóa có một vị hóa thượng tên là “Khiết Thử". hieu là 
“Trường Dinh tử”, сб thần hinh thấp béo, hình tướng khúnt 
núm, ngôn ngữ vò định, nơi nào cũng nàm ngôi được. Thường 
xuyên vác một tüi vải vào thành hóa duyên tứ xứ. thấy våt 
gi cùng xin, moi người gói là “Во Dai hòa thượng” (hoa thượng 
có túi уат lön). Theo truyền thuyết óng có thể xem lành dú 
phúc họa cho người, rất kinh nghiệm. Trước khi làm chung, 
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ích sử Phat giản 


từng nói một bài kệ “Di Lặc chân Di Lặc, phân thân thiện 
bách ức; Thời thời thị thời nhân, thời nhân tự bất thức”. Sau 
này, mọi người liền xem ông như hóa thân của Bá Tát Di 
Гас, trước tiên ở một dài Giang - Triết, dán gian déu họa đô 
tượng của ông để thờ cúng sau đó tạc tượng theo hình tướng 
này ở tự viện, đó chính là nguồn gốc của tượng đức Di Тас 
bung to trong các tự viện hôm nay. Khiết Thử qua dgi vào 
năm thứ 3 niên hiệu Trinh Minh đời Hậu Luang (năm 917 
CN), vi vậy hình tượng này được xem như Bề Tát Di Гас dé 
thờ cúng, phải là việc sau đời nhà Tống. 


8 


TỦ SÁCH BÁCH KHOA PHẬT GIÁO. 


NHÂN VẬT TẾ CÔNG 
CÓ THẬT KHÔNG? 


Trong lich sử đích thát tùng có một vi hòa thượng được 
goi là Tế Công, ông chính là tăng nhân chùa Linh Án ở 
Hàng Châu tạp thời Nam Tong, tên gọi Đạo Tế thiên 
su, Tế Cóng hoạt Phật trong truyền thuyết dán gian, 
chinh được nặn tao từ nguyên máu của ông. 


Công, là một nhân vật vô cùng quen thuộc спа nhân. 

dàn Trung Quốc, vẻ các sự tích thần dị của ông, máy 
trăn năm nay lưu truyền rộng rãi trong dán gian, được coi nhu 
truyện đàm đạo của mọi người lúc trà dư tửu hậu. Tế Công nửa 
cuồng nửa điên, du hy noi thé gian nhán sinh; tươi cười chửi 
mắng, đùa cợt phú hào ác nô; phò bản trợ yếu, cứu người dang 
con hoan nạn; ông dùng thần công của ông, trượng nghĩa chấp 
ngôn, trừ bạo an lương, rất được sự tín ngưỡng và kính trọng của 
dán chúng. Vị Tế Công hoạt Phật tràn дау sắc thái thần thoại 
này, là một hình tượng nghệ thuật được các уап học gia và nghệ 
thuật gia nhan nặn ra tif truyền thuyết dàn gian. 

Đạo Tế (1150 — 1209 CN) là tăng nhân thời Nam Tống, 
tục họ Lý, người Thiên Thai - Trết Giang, xuát gia ở Hàng 
Châu Linh Án tự, sau thường trụ ở Tịnh Từ tự, là một tàng 
nhân Thiển tông. Сас sự tích thần di của ông lưu truyền rộng 
rãi trong đân gian, thường gọi là Tế Điên tăng hoặc Tế 


MA 


Cong. Ong sóng cuóc sóng thoai mái, 
không theo lẻ phép khong giữ giới 
luật. thích ап thịt uống rượu, lời àn 
cư chỉ như điền cung, cho nen có 
người goi là “Të Dien tang". Tương 
truyền Tịnh Từ tư tung gàp hoa tai, 
ông toi một dai Triết Giang Dong 
Lu để mô hóa, xảy sửa mới là chùa 
Tình Từ, khiển chùa Tịnh Từ được 
khói phuc cánh quan như са. Dan 
gian suót dài Giang — Triết, cho đến 
пау vẫn lưu rất nhiều sự tích truyền 
thuyết thản thoại liên quan đến Tế 
Công, có quyền "Tien Đường hỗ An 
Té Điện thiên su ngữ luc" ghi lui 
cáo su tich thần di. 


Từ tàng nhàn Đạo Tế dién hóa 
thành Hoạt Phật Tế Công, phản 
ảnh một, thử nguyện vọng của người 
Чап. Trong xà hội phong kiến, do 
áp bức và Бос lột сца tảng lớp phong 
kiến, nhân dân luo động có một 
cuộc sóng råt khó khan, không nơi 
cầu cáo, lại không dú sức phản 
kháng, vì thể chỉ hy vọng eó được 
Sự xuất hiện cua mot vi chúa cửu 
thé de chủ tri chỉnh nghĩa, giải 
cứu nguy nan. trừ bạo an lương. 
Trong xà hội Trung Quốc Phát giáo 
rät lưu hành, một số người dem hy 
vọng gửi gám vào Phát, Bỏ Tat. 
Sự tịch eua. Tế Cong Phát sống, 
chinh được sản sinh trong bồi canh 
xã hoi như vậy, và duoc lưu truyền. 
rộng гаі trong dan gian. 


UE, rich wt Phát giao 


NHỮNG NGÀY LÉ CỦA 
PHẬT GIÁO TRUNG QUỐC 


Trong quả trinh truyền bà của Phat giáo Trung Quốc, 
một số nghi thức tồn gido kết hợp cùng các phong fuc 
tập quản dán gian truyền thông, hinh thánh nën một 
50 ngày lé ton giao. Moi khi вар cúc ngày là tón giáo 
này, dan gian hoặc tự viên dèu cán phát cử hành mọi 
sử hoat động. Một số ngày lễ tôn gián chủ yếu сйа Phát 
giáa Trung Quốc cá: lễ Phát dàn, hội Vụ lan bón, ngày 
Phat thành dao. 


ë Phát đản hay còn goi là "Lë tám Phát”, là ngày lẻ 
nhằm ký niệm sự đản sinh của đức Phật Thích Ca 


£&< “tịch xử Phút giao 


Маи Ni, là một trong những ngày lễ lớn nhất của Phật giáo. 
Ở các địa khu Hán tộc, phản lớn lấy ngày mùng 8 tháng 4 
Ат lịch làm ngày Phật đản. Vào ngày này, trong các tự viện 
Phật giáo phần lớn déu cử hanh "Tám Phât pháp hội” và 
cũng cử hành tụng kinh pháp hói, khai triển các hoạt đông 
tôn giáo nhu bái Phật tế Т6... Ở các vùng đất của các dàn tộc 
thiểu số như Thái tộc, Bố Lang tộc ở vùng Täy Nam Trung 
Quốc... hoạt động mừng ngày Phật dàn дап liền với tập chúc 
phúc truyền thống của dân tộc là tế nước lần nhau hình 
thành “lễ tế nước”, 

Hội Vu Lan Bồn cũng là một trong những ngày lễ lớn 
nhất саа Phật giáo, là pháp hội được cử hành vào 15 tháng 7 
Âm lich hàng nàm nhằm tưởng nhớ vong linh tổ tiên. Hội Vu 
Lan Bón được khởi nguồn dựa vào bộ “Phật thuyết kinh" do 
ngài Trúc Pháp Hệ thời Tây Tấn dịch. Năm thứ 4 niên hiệu 
Đại Bóng thời Lương của Nam triểu (năm 538 CN), Lương Và 
Đế thiết Vu Lan Bên trai ở Đông Thái tự, đó là hội Vu Lan 
Bản được cử hành sớm nhất trên đất Hán. 


Lễ mimg Phật thành đạo là ngày lễ kỷ niệm đức Thích Ca 
Мам Ni ngộ đạo dưới gốc cáy Bà dé. Phát giáo Trung Quốc ở 
đất Hán phán lớn lấy ngày móng 8 tháng 12 Âm lich làm 
ngày Phật thành đạo. Tín dà đạo Phật Trưng Quóc trong ngày 
Phật thành đạo dùng gạo và các loai quả nấu thành cháo dem 
cúng Phật, goi cháu đó là “Lạp bát chúc" (tức là cháo ngày 
mùng 8 tháng 12. Chữ Lạp còn có nghĩa là tháng 12). 

Ngoại trừ сйс ngày lễ kể trên, các tu viên trên đất Hán 
còn hm hành rất nhiều các ngày sinh nhật của các vị Phật, 
Bò Tát không thấy có ghi chép trong Phật điển, tương đổi 
quan trọng như sinh nhật Địa Tạng Bó Tát vào ngày 30 
tháng 7 Âm lịch, lúe đó Địa Tạng đạo tràng ở Cửu Hoa Sơn sẽ 
cử hành hội Địa Tạng rất lớn. Còn ngày 19 tháng 2, 19 
tháng 6 và 19 tháng 9 là kỷ niệm đản sinh, thành đạo, xuất 
gia của Quan Âm Bà Tát, Phó Đà sơn cử hành hoạt động 
chúc mừng lớn, 
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VÌ SAO NƠI CÁC TÀNG NHÂN 
CU TRÚ GỌI LÀ "TU" (CHÜA)? 


Noi tăng nhân Phát giáo Trung Quốc tu ctt và cử hành 
hoại dáng tôn giáo, phán lớn gọi là “Ти”(сАйа) nhu 
“Thiếu Làm ty”, “Pháp Nguyên tư”, "Long Hoa tự”... 
Chữ “Tu” uốn không phái là chuyên dùng dé chỉ chùa 
thờ Phát, mà là tên gọi của các dinh quan, phủ quan. 
Từ đời Hán trở di, nơi ở của vuong, công gọi là "Phi", 
nơi ó của bậc củu khanh gọi là “Tụ” Trong phản chủ 
thích của quyển “Hán thu - Nguyên Đế ký" ghi rùng 
“Phàm là nơi eó phủ đình, đều gọi là “Ти”. 


Dz chữ "Tu" dé chỉ nơi sinh hoạt và hoạt động cơ bản 
của tăng lữ Phát giáo, có liên quan đến “Hồng Ló tu” 
là nơi chưởng quản các sự vụ của tăng ni. “Đại Tống tầng sử 
lược” ghi: “Nơi ở ban đầu của Sa môn là Hồng Lô tức nói 
“Nhiệm vụ của Hàng Lô tự, đón tiếp những người Tứ Di từ xa 
đến. Khi giáo pháp mới đến, phải ở nơi tự này, ngay cả Bạch 
Mã tự cũng lệ thuộc vào ty này. Người xưa nói tăng ni là 
người người ở Hàng Lô tự là đúng”. Tự viện Phật giáo sớm 
nhất trên đất Hán của Trung ибс, là Bạch mã tự ở ngoại à 
thành Lạc Dương. Tương truyền Hán Minh Đế đêm mơ thấy 
kim nhân, sai người đi vẻ phương Tây cầu pháp. Phật giáo 
mới truyền vào đất Hán, các tăng nhân Án Độ, Tây Vực khi 
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mới tới đất Нап, đầu tiên là ở nơi Hồng Lo tự. Sau vì Hång 
Lò tự là nhà nghỉ của quốc gia dùng để tiếp dài khách đến từ 
moi nơi, không phải nơi táng nhân có thé ở lâu, cho nën à 
ben ngoài Ung món phia Тау thành Lạc Dương lập riêng 
1100 nơi ở khác, gọi là "Bạch Ma tụ”. Và vẫn dùng lé đối dai 
nhu khách. Sau này moi người bát chước thec cách goi này, 
theo thói quen nơi tang nhân tu cu gọi chung là “Tự”. 

Phan ngữ доз nm mà tàng chúng cư trú là “Tang già lam", 
gọi tất la *Già lam". Theo giai thích trong “Nhất thiết kinh 
am nghĩa” của Пиуёь Ứng thời Đường, chữ “Già lam" goi là 
"Chung viện” tức chỉ nơi cư trú của đoàn thể tang chúng. Bộ 
sach “Lac Dương Già lam kí" do Duong Huyền Chi đời Bác 
Nguy , có thể thấy 8 Trung Quốc cũng gọi Phật tự là Già lam 


Nilo l'er top d 
đặt але Phớo Món tu 
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PHÁT HIỆN NƠI CẤT CHỮA KINH 
Ó ĐỘNG DÓN HOÀNG 


Đầu thé ky 20, phát hiện vé hang đá ở Đôn Hoàng và 
các vän. thư cổ đại cál trong làng kinh động Mạc Cao 
quật, dà làm chán động thé giỏi. Đôn Hoàng, một nơi 
gần лли bi moi người bó quên, trở thành báo khó vé 
nghệ thuật nói lếng trên thé giới. Ngày nay, rất nhiều 
người ở các vàng đất, cúc quốc gia trên thế giới, 10 lượt 
tìm đến nơi này dé tham quan. học tập và nghiên củu. 


ôn Hoàng vào thời cổ đại, nằm ngay trên đường huyết 

mạch giao thông Trung - Tây, là diêm hợp lại của 
văn minh Trung Quốc và các nước bên ngoài, noi này từng có 
sự hưng thịnh và phón vinh, đặc biệt là vào thời Đường kinh 
tế, văn hóa của Đôn Hoàng đạt đến dinh cao phát triển, từ 
đó hinh thành nên một nén văn minh cổ đại huy hoàng. 
Nhưng, đây cũng là đất quan trọng nơi biên ải thời cổ đại, 
khói lửa chiến tranh cũng thường xuyên tàn phá, khiến nó 
tổn thất và phá hoại rất lớn. Đầu thời Bắc Tổng, người tộc 
Đảng Hạng kiến làn nên triểu đại Tây Ha hung khói ở Tây 
Bác. Đôn Hoàng vào thời kỳ thống trị của Тау Hạ, tang 
nhân noi này dem các kính quyển, họa quyển... của các thời 
kỳ cất giấn trong làng một hang động ở Mạc Cao quật, bên 
ngoài dùng đá phong kín lại, rồi trét đất lên, về bích họa lên 
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tên côn 22 hang động "О Indi Bắc Nguy Tới 


ở máu 


dà. Sau khi các báu våt này được cất giữ nơi bi mật, các tăng 
nhàn này đều bå trờn tản 


hết, sau này chác không có ai 
quay trở lại, do đó bí mặt này được giữ lại từ trước đến nay. 


Vài tràm nàm sau, do sự phát triển của giao thông dường 
bién, nơi này mät di địa vị nút giao thông, đông thời do thể 
lực của Phát giáo đã ngày càng suy yếu, cảnh tượng phỏn 
vinh trong quá khứ của Đôn Hoàng không bao giữ được lập 
lại. Sau thời Minh, Mạc Cao quật ó Đón Hoàng thuộc phía 
Tay Вас bién thùy vò cùng vắng vé, lặng là im áng, gần như 
bị lich sử che lấp. 


Đầu thể ky 20, một sự kiện ngàu nhiên, thạch thất tàng 
thu của hang Mac Сао được đưa ra ánh s; 


g mặt trời, the là 
Đón Hoàng báo tàng lui được xuất hiện trên đời. Tháng 5 
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năm 1900, một vi dao sĩ họ 
Vương khi giám sát cóng nhàn 
làm sạch một hang động ó góc 
Bác hang Mạc Cao, nơi vét nứt 
của một bích họa trên tường ở 
bên dường thông đạo, phát hiện 
ra mật eia nhỏ đồng kim được 
trét kín bằng đất. Khi mở cửa 
này, bên trong là một cán phòng 
cao khoảng 1.6m, rông khoảng 
9.7m, hơi еб hình chữ nhật. 
Trong phòng chất dáy kinh điển 
chép tay các loại van thu, hàng 
thêu, hội hoa, pháp khí... Số 
lượng nhiều đến mức tới në 
không cách nào hiểu rõ hết, theo 
như đánh giá có đến vài vạn 
kiến. Những đả vật này bao gồm 


các tư liệu quan trọng vẻ các 
phương điện chính trị, kinh tế, 
tôn giáo, lịch sử, văn boc, nghề 
hộ 


của 


thuật, phong tục 
ха hội phong kiến có dai са 
tràm, ngàn пат. Dáy là noi cất 
giữ các уап vật bảo tàng lịch 
sử vô cùng phong phu. 


Sự xuất hiện của các bảo vật hiếm có này, không gầy được 
sự xem trọng của Chính phủ hón ám hủ bại nhà Thanh. 
Triéu dinh chi hạ lành kêu gọi huyện nha món kiểm tra qua, 
sau đó phong kín lại như сй. Vương đạo si tham lam nhưng võ 
tri, vón không thật sự phong kin cẩn thân, ngược lại tu mình 


giám sát trộm đổ của mình. Một lượng lớn các bảo 


Уб 


già, thong qua viee trom Бап của һап luu tàn khắp nơi. 
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Tin về sự phát hiện ra Đôn Hoàng bảo tàng, hấp dẫn một 
lượng lớn các phần tử chủ nghĩa dë quốc. Cùng một lúc, nước 
Nga, Anh, Pháp, Đức, Mi, Nhật Bản... rất nhiều quốc gia phái 
các “đội thám hiểm” tới дау để tróm bảo vật, như tên Tư 
Thân Ап người Hungary quốc tịch Ảnh, nhà Hán học người 
Pháp Bách Hy Hòa, đội thám hiểm Đại Cốc Quang Thụy của 
Nhật Bản, Hoa Nhi Nạp của Mi... Bon họ mượn danh “Khảo 
еб”, dùng giá rất rẻ mua chuộc được Vương dao si, trộm lấy 
một lượng lớn các văn vật trần quí, chuyển ra ngoại quốc. 
Cho tới nám 1907, do lời kêu gọi lần nữa của các học giá yêu 
nước đương thời, Chính phủ nhà Thanh mới chính thức rút 
tiên, mệnh lệnh đem hơn 8000 quyển văn thư cổ đại còn sót 
lai sau khi bị cướp chuyển đến Bác Kinh, bảo tôn ở thư viện 
kinh sư của Bác Kinh (tiền thân của Thư viện Bắc Kính). 
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DÔN HOÀNG HỌC LÀ Gi? 


Phát hiện vé các trán phẩm nghệ thuật tinh mỹ ở 
Đôn Hoàng thạch quật cũng như vàn hiến Đôn Hoàng 
cổ đại đã làm thé giải hinh ngạc, chấn động nà nhận 
được nhišu quan tâm chú y của các học giả trong và 
ngoài nước, họ từ góc độ của các khoa học chuyên 
môn, tiên hành thâm nhập nghiên cứu các vän tật 
này, từ đó hinh thành nên một môn hoc mới, tức 
“Đền Hoàng hoc". 


“ ân Hoàng hoc", nói chung сб thể bao gồm các kiến 

p thức dé tiến hành nghiên eứu đối với Bôn Hoàng thạch 
quật và Đôn Hoàng văn thư tự thản mỗi loại mang nội dung 
khác nhau, tar thành hệ thống, lại vừa bó sung cho nhau, giao 
thoa lẫn nhau, сб mối quan hå nhất định đối với một số 
ngành hoc khác như tôn giáo hoc, dân tộc hoc, ngàn ngữ văn 
tự học, lịch sử học, vån học, nghệ thuát, cho nén, nội dung 
Đôn Hoàng học bao hàm là rất rộng lớn, trên thé giới hiện 
nay các học giả của hàng chục quốc gia, địa khu đang nghiên 
ейи vé kiến thức của môn hoe này, chủ yếu có Trung Quốc, 
Nhật Bản, Pháp, Anh, Đức, Nga... 


^Dén Hoàng học” từ khi ra đời cho đến nay, đã có lịch sử 
gån thế kỷ. Danh từ "Đôn Hoàng hoc" này, là để xuất của 
học giá trứ danh Trán Dần Khác tiên sinh. Đáng tiếc là vào 
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triều Thanh, đo sự bất tài của Chính phủ, các trân phẩm 
nghệ thuật cũng như các tài liệu trân quí của Đôn Hoàng 
thạch quát đã bị trộm lấy mất một lượng lớn đưa ra nước 
ngoài, một bà phận thất tán trong dân gian, công tác nghiên 
cứu vón không thể triển khai được, người nghiên cứu cũng rất 
it. Nghiên cứu vé Đôn Hoàng học ở Trung Quốc chỉ thật sự 
được triển khai sau những năm 50 của thế kỷ 20. Sau khi nước 
Trung Quốc mới được kiến lập 8ở nghiên cứu nghệ thuật Боп 
Hoàng, cải tổ thành 8ở nghiên cứu văn vật Đôn Hoàng, mở 
rộng thém tổ chức, gia tàng thém kinh phí, cải thiện về điều 
kiện công tác, khiến học thuật nghiên cứu dán dán phón 
vinh, thu được thành quả rát lớn. Sau khi kết thúc “Văn cách” 
(cách mạng văn hóa), nghiên cứu vë Đôn Hoàng học ở Trung 
Quốc đạt đến sự phón vinh chưa từng có trước dày. Sá nghiên 
cứu văn vật Đàn Hoàng được mở ròng thành viện nghiên cứu 
Đôn Hoàng, gia tăng mạnh vë lực lượng nghiên cứu, phát 
biểu một loạt các luận văn có lién quan trên các báo hoc 
thuật trong và ngoài nước. Một số đại hạc trong nước như đại 
học Вас Kinh, đại học Võ Hán... cùng tiến hành thám nhập 
nghiên cứu đối với văn thư Đôn Hoàng xuất bản các luận văn 
tập. Khoa lịch sử của đại học Lan Chàu và hoc viện sư pham 
Тау Bác phân biệt thành lập phòng nghiên cứu Đân Hoàng 
và Sở nghiên cứu Đôn Hoàng học, bài đường ra rất nhiều 
nhân tài theo công việc nghiên cứu Dán Hoàng hoc. 

Tháng 8 nám 1983, hội thảo luận Đôn Hoàng học toàn 
quốc được triệu tập, các hoc giả tham dự hội nghi hơn 200 
người phát biểu trong hội nghi hơn trăm thiên luận văn về 
các phương điện có liên quan đến Đôn Hoàng như lịch sử địa 
lý, thạch quật khảo có, Đôn Hoàng văn thư, văn học mỹ 
thuật, tôn giáo, dán tộc... йау là một lần kiểm duyệt lớn đối 
với các thành quả vé nghiên cứu Bàn Hoàng hoe. Từ đó về 
sau trong hơn 20 năm lại có vài lần triệu tập với qui mô lớn 
hội nghị thảo luận vẻ học thuật đối với sự nghiên cứu Đôn 
Hoàng học, xúc tiến mạnh sự phát triển của Đên Hoàng học. 
Theo sự phát triển của xà hội, công tác nghiên cứu về Đôn 
Hoàng học sẽ ngày càng đi đến sự phổn vinh. 
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BÁT TU BA LÀ NGUOI 
NHU THÉ NÀO? 


35 – 1280 CN), còn goi là Phat Tu Ba, 
Phách Tw Ba, But Tư Phát. 


‚ có nghia là giảng giải 


kinh Phát, khiến mot người rat hinh ngọc, cho ống là 
thân đồng , cho nen gọi là “Thánh рта" (Вас thánh) 


át Tư Ba là người 

Tát Gia thuốc địa 
khu Táy Tạng Trung 
Quốc, từ nhỏ theo Bác là 
tó su đời thứ 4 của “Tát 
Gia Phái” trong Phát 
giño Тау Tang tèn là 
Tát Ban Công Khát Kiên 
Tan (1182 1251 CN) 
học tập Phật pháp. Пос 
thức và kien giải của ông 
rat được người Bác khen 
ngợi, do đó trước khi 
người bác сца ng qua 
đời, từng dem pháp bát 
và pháp loa... là những 
vật dai biểu cho địa vị 


hư Bot Tự Ва Сг 


à мало dàrh vận, tho thai t 


nig tar. 


w của chứ Targ со 3⁄4 TƯ Зо pnung me 
POT с! 


định tới hệ 


sáu тег hiệu Cni Nguyên (ám 


use emm det emery vereda 
U82 gio Tac xưng "Sat Tu Batu" Chủ véu 
cue ung cung ve üa trả a dinn 
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cua minh truyền lai cho ông. Như 
vậy, ông trở thành tổ su thứ 5 của 
Phát giáo Тау Tạng 

Mot đời ngài Bát Tư Bu, chỉ sóng 
hon 40 tuổi. Nhưng hoạt dong trong 
suốt đời оцу. khái qua tác dụng võ 
cùng quan trong đời với su phát 
triển của lịch sut Trung Quốc và lich 
sử Phát giáo Trung Quốc. Ông kế 
thừa sự nghiệp của người bác, nó 
lực củng có mói quan hé giữa địa 
khu Тау Tang või chính quyền 
trung ương Trung Quoc. Thời thiếu 
nién.óng theo bác mình tới Liong 


Châu, hội kiến với chảu của Thành 
Cat Ти llan là Khoát Đoan trấn 
lưỡng Bar lu Ba thủ Lang Chau. Раи thể kỷ 13 là 
thời kỳ hưng khởi của tộc Mông Có 

ở phương Bác, quan he giữa họ, có thé nói là mở dåu cho sự 
tiếp xúc chính thức giữa lãnh tụ giới tôn giáo Тау Tạng với 
vương аі Mong Со. Sau khi Tát Ban qua đời, Bát Tư Ba kế 
thira địa vị, trở thành giáo chủ của “Tát Già Phái”, đồng thời 
củng trở thành nhân vật đại biểu kiến lập mài quan hệ giữa 
thé lực địa phương Тау Tạng với triéu đình nhà Nguyen. 
Năm 1253, Bát Tu Ba hội kiến với Hot Tất Liệt. Từ đó ve 
sau, ông luôn ở bén canh Hot Tất Liệt, rất được sự tin tưởng 
của 1161 Tất Liệt. Ông từng truyền thụ bí mặt giới pháp, bón 
thứ quán dánh cho phu phụ Hốt Tất Liệt cùng 25 người. Nam 
1260, Hốt Tất Liệt, lên ngôi Đại Пап Mông Cổ, phong Bát Tư 
Ba làm quốc su, ban cho ấn ngọc. Năm 1264, Chính phú trung 
ương cua Nguyên triều lập Tóng Chế viện, là cơ cẩu tang 
quan tối cao, chấn chưởng su vu của Phật giáo trên toàn quốc 
và địa khu Tây Tang. Bát Tư Ba với tư 
Tổng Chế viện sự, trở thành 
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h quốc su lĩnh chức 
ng quan cao nhat của Phát 


1 sử Phát giao 


giáo toàn quốc, địa vị rất cao trong triểu đình. Ông đã có tác 
dụng tích cực nhất định vé phương diện tăng cường củng có 
mối liên hé giữa Chính phú trung ương đương thời và dia khu 
Tây Tạng thèm bước nữa. 

Niéu hiệu Chí Nguyên nguyên nién (1264 — 1294 CN), óng 
phụng sắc sáng chế văn tu Mông Cổ, nám 1269 chữ được 
hoàn thành đem dàng lên. Đó là một loại văn tự đánh vån, 
cách thức viết thường là từ phải qua trái, và viết theo hàng 
dọc. Loại chữ viết này, vé sau được gọi là “Bát Tư Ba văn”, 
Đến nay mọi người vẫn có thể từ một số dòng tiền, bia khắc 
được hoặc tác phẩm in ấn của đương thời được bảo tàn lai đọc 
được loại chữ viết này, Sau khi “Bát Tư Ba vàn" được chế 
thành, triều Nguyên mượn sức mạnh chính trị ra sức phổ 
biến trên toàn quốc và gia nhang Bát Ти Ra làm “Đế sv", hiệu 
“Đại Bảo pháp vương”. Việc chế định chữ viết Mông Cổ, thúc 
đẩy sự phát triển về văn hóa của dán tộc Mông Cổ, xúc tiến 
sự giao lưu văn hóa giữa các dân tộc Mông, Tạng, Hán. 

Năm 1280, Bát Tư Ba qua đời, Nguyên Thế Tổ tặng tên 
thụy là “Hoàng thiên chi hạ nhất nhán chi thượng khai giáo 
tuyên văn phụ trị đại thánh chí đức phổ giác chân trí hựu 
quốc như ý đại bảo pháp vương táy thiên Phật tử Đại Nguyên 
đế sư" và sắc lệnh lập Đế sư Bát Tư Ba điện ở các quận, nói 
rë sự tôn sùng của triéu đình nhà Nguyên đổi với ông. Các 
trước tác của Bát Tư Ba, có “Chướng så trí luận”, “Căn bản 
thuyết nhất thiết hữu bộ xuất gia thụ cận viên kiệt ma Nghĩa 
Phan” ghi trong bộ “Đại Tạng kinh” bằng chữ Hán. 
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TANG TRUYÉN PHẬT GIÁO ĐƯỢC 
HINH THÀNH TỪ LÚC МАО? 


Tang truyền Phải giáo là một chỉ của Phát giáo Trung 
Quấn, chủ yếu lưu hành ở dia khu của cúc dàn (де thiểu 
sử ó Trung Quốc nhu Tang tóc, Mông Cô tóc, Thó tóc, 
Du Có tốc... Còn hinh điền chủ yếu dùng Tạng tấn ghi 
lai, goi là "Cam Chúu Nhi" (kinh) сй “Рат Chủu Nhi" 
thuật. Người хий gia của Tang truyền Phát giáo được 
tōn vựng là “Lat Ma”, nén "Tang truyền Phat giao" 
cũng goi là "Lat ma giáo". 


hat giáo truyền vào địa khu Тау 

Tạng, vào khoảng giữa thé ky 
thứ 7 cong nguyên. Đương thời Tùng Tan 
Can Bô Tán Phó vương triểu Thổ Phón 
ở Тау Tạng dà сиві Xich Tôn công chúa 
của Nepal và Уап Thanh công chúa của 
triều Duong. Cà hai vị công chúa này 


бє рас và Tạng 
tốc vitra at dia у Hán giáo, 
тау lang chính tháng đấu tranh vei nhau 
nhiều пат Мас ай Rf giáo thun nhưng ó 
mát 


ло Bổn фо 


tuyết: > 


` Tay Tang cro đến элу 


văn ror: cc 


dèu tin phụng Phát giao, khi 
họ vào Тау Tạng, mang theo 
kinh điển pháp vật và tượng 
Phát спа đạo Phát. Tùng Tần 
Can Вб dưới ảnh hung của 
ho cũng quy y vào đạo Phật 


Từ tinh trạng phát triển 
xã hội спа địa khu T 


áy Tang 
уйа lúc dy mà xét vào lúc 
T 
dũng vũ lực thông nhất Тау 


ban dầu Tùng Тап Can Bố 
Tang, kiến lập vương triểu 
Thổ Phỏn, dé củng có sự 
thống trị của vương triêu Thủ 
Phón mới được thành lập 


ong áp dụng mọt loạt e 


biện 
pháp vé phương diện nói 
chinh và ngoai giao. Nhumg 
duong théi cuc thé thóng 
nhất của các bộ lạc Tây Tang 
rất không бп dinh, quyên lực 


trong nội bộ của vương triều 


Thà Phon cùng tương dòi phản tán, một bộ phân сас qui tóc 


thủ cựu lợi dung giño nghĩa của tôn giáo nguyên thủy của Tš 


Tang - Bổn giáo, cùng với сас thảy bối của Bón giáo phán 
đối Tùng Tán Can Bö. Bön giáo là một loai tin ngưỡng "van 
vật hữu kinh luận” (nghĩa là vạn vặt déu có linh hồn! của đa 
thản giáo nguyên thủy lưu hành ở dia khu của dàn tộc Тау 
lang. Tháy cúng của Bốn giáo là mòt loại tín ngường "Van 
vật hứu linh luận” (nghĩa là van vật déu có linh hôn! của da 
thản giáo nguyên thủy lưu hành ở địa khu спа dán tộc Tạng 
Pháy cúng của Bổn giáo là trung gian của người và thần linh, 
bon họ thao túng dại quyền tế tu. Theo cách nói của Bn 
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giáo, Tán Phá (cách gọi vua Thể Phán) tuy là con của Thiên 
thần, nhưng chi là huynh đệ với thủ lĩnh của các bộ lạc khác, 
không có quan hé vé hệ thông lành đạo. Hiển nhiên, tôn 
giáo đa thần nguyên thủy này dà khóng thể thích ứng với 
nhu cầu về sự thống nhất của chính trị đương thời. Phát giáo 
truyền vào Tây Tạng trong bối cảnh xã bội như vậy, rất 
nhanh liền cố được sự coi trọng của Thổ Phỏn với người đứng 
đầu là Tùng Tán Can Bố. 


Sau khi Phật giáo truyền vào Tây Tạng, từng дар phải 
sự phản đối kịch liệt rủa các cựu quí tộc và tháy cúng của 
Bön giáo. Giữa họ tiên hành sự đấu tranh trong thời gian 
dài, cuộc đấu tranh này có khí vô cüng kịch liệt và lập di 
lập lại tới máy lần. Phật giáo từng nhiều lần gặp phải sự 
đá kích nghiêm trọng, thậm chí hoàn toàn bị đuổi ra khỏi 
Тау Tạng, nhưng cuối cùng cũng chiến tháng Bổn giáo. Trong 
quá trình đấu tranh lầu dài cúa Phật giáo và Bồn giáo, 
Phật giáo cũng hấp thu, đung hợp mật số giáo nghĩa, thổ 
thần và nghỉ thức tôn giáo của Bön giáo, từ đó mà hình 
thành nên “Tạng truyền Phật giáo" mang sắc thái đậm đà 
của địa phương Tây Tang. 

Trong quá trình du nhập và phát triển ở Tây Tạng, nói 
chung có thể chia Phật giáo thành "Tién hoàng kì” và “Hậu 
hoàng ki. “Tiên hoàng ki" bát đầu vào thời Tùng Tán Can 
Bế ó giữa thế kỳ thứ 7, tương truyền Tùng Tán Can Bố sau 
khi theo dao Phật, dà phái người đến Ấn Độ học tập Phan 
van và kinh Phát, sau khi trở về sáng tạo ra mẫu tự và văn 
phạm chữ Tạng, hình thành nén chữ Tạng thống nhất, và 
bắt đầu thời cúng tướng Phật, kiến tạo tự viện. Tới thế ký 
thứ 8 công nguyên, Liên Hoa Sinh đại sư của Ấn Độ tới Tây 
Tang, khuất phuc được Bón giáo vốn dang được thịnh hành ra 
sức truyền dương Phật giáo, phiên dịch kinh điển, Phật giáo 
vào lúc này đã lưu truyền rộng rãi trong xã hội, đó là thời kỳ 
Phát giáo phát triển hưng thinh nhất trong “Tiền hoàng kì". 
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EA dinh a Phát giao. 
Tới giữa thế kỷ thứ 9 công nguyên, Làng Đạt Mã Tán Phổ 
thi hành biện pháp cấm Phật, đóng cửa tự viên, đốt hủy kinh 
tượng, cám chỉ Phật giáo lưu truyền. Phát giáo trên đất Тау 
Tang vé со bản bị hủy diét, kết thúc “Tiền hoàng kì”. 
Vào khoảng bắt đầu thé kỹ thứ 10 công nguyên, Phật giáo 
ở địa khu Tây Tạng lại phục hưng, đó chính là “Hậu hoàng 
ky" bát đầu. Tới thé ky 11 công nguyên, thượng tọa của Siêu 
Nham tự ở đất Ma Kiệt Đà của Ấn Độ là A Đệ Hiệp đại su 
qua Nepal vào Tây Tạng, lại đại hoằng Phát pháp. Ngoài 
trước tác “Bỏ dé đạo đăng luận”... tuyên đương giáo nghĩa 
Phật giáo Đại thừa, ông truyền thụ phép Quán đảnh của Mạt 
giáo, chỉ dạo các tăng nhân tộc Tạng như Nhân Khám Tạng 
Đa... phiên dich rất nhiều Hiển Mật kinh luận, vi thé Phật 
giáo lại dán dán phát triển. Trong “Hậu hoàng ki", Phật 
giáo Tây Tạng đã từng bước hình thành rất nhiều phái biét 
như Ninh Mã, Yết Đang, Yết Cử, Tát Già, Cách Lễ... vào 
khoảng từ thế kỷ 13 trở về sau, Lạt Ma thượng tàng đã dán 
dán nám duge chính quyèn д dät Тау Tang, trdi qua su phát 
triển không ngừng, cuối cùng hinh thành nën “Tạng truyền 
Phát giáo" đọc đáo, chính giáo hợp nhất ở địa khu Tây Tang 
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CUỘC TRANH LUẬN GIỮA 
HAI PHÁI ĐỐN VÀ TIỆM 


Vào thé ký thứ 7 công nguyên, Phật giáo cuu Trung 
Quốc са Ал Đồ, Nepal đồng thời du nhấp vào Тау Tang 
Thuyết "Đón ngỏ" của Phá! giáo Đại thừa và "Tiém 
ngủ” do đang nhàn Ап Độ giáng thuyết phát sinh sự 
mau thuận kich lièt. Sau đá, cuộc tranh luận này ráo 
chung vi sự thất bại của thuyết “Dön ngo." 


K hi Văn Thành căng chúa vào Тау Tang, có tảng nhân 
người Hán di theo, và còn mang theo kinh Phật chữ 
Нап. Tương truyền đương thời ở Lasa có một vị Hàn tăng tên 


Pháp luận 
kim đình của Doi 
Cristy à Sơ Lo 


Тау Tang, 
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CUỘC TRANH LUẬN GIỮA 
HAI PHÁI DÓN VÀ TIỆM 


Vào thé hy th 7 công nguyền, Phát giúo của Trung 
Quốc và Ấn Độ, Nepal dòng thời du nhập vào Тау Tang 
Thuyết "Bon ngỏ” của Phát giáo Đại thừa cà “Tiêm 
ngộ” do tang nhán Ап Dó giáng thuyết phát sinh su 
máu thun kich lit. Sau đó, cuặc tranh luận này của 
chung vi sự that bui eda thuyết “Don ngo." 


| Cu Văn Thành công chúa vào Tây Tạng, có tăng nhân 
gười Hán di theo, уа còn mang theo kinh Phật chữ 
Hán. Tương truyền đương thời ở Lasa có một vị Hán tăng tên 


?háp luân trên 
Ja Đa 


u д § LD 


kim diri 


Тау lana 


Ж ich xử Phi giao 


là “Đại Thiên Tho" từng tham dự vào phiên dịch kinh Phát 
Тау Tạng. Tới thế ky thứ 8, Xich Đức Tó Dan Tán Phổ cùng 
kết thông gia với nhà Đường, cưới công chúa Kim Thành. Khi 
công chúa Kim Thành vào Tây Tạng, lại mang theo sif ánh 
hưởng của Phật giáo đất Hán vào. Xích Đức Tổ Đan cũng như 
con trai là Xích Tùng Đức Tán Phó từng phái người tới Trường 
An lấy kinh, nghênh thỉnh Hán tăng, do đó văn hóa tôn giáo 
của Hán tộc sản sinh ảnh hưởng nhất định đối với tón giáo 
của Тау Tạng. 


Đương thời, Phật giáo ở nói địa dang là lúc Thiểu tông 
hưng khởi. Thién tông Lục tế Huệ Năng khai pháp món 
“Đốn ngộ” á Tào Khê, Quảng Bông, chủ trương "Bát lập văn 
tự, kiến tánh thành Phật” eho thuyết Đến ngộ, học thuyết 
này cho rằng việc thành Phật không cần phải trải qua sự tu 
hành lâu dài tiệm tiến, chi cán thông qua quán chiêu nội 
tâm, một khí hoát nhiên đại ngộ, thấy được tự tánh vốn 
dược thanh tịnh viên mãn, lập tức thân thành Phát. Lý 
luận Phật giáo của chủ trương “Đốn ngó" này thông qua một 
số tăng nhân Hán tộc cùng truyền vào Tây Tạng, và có 
được thế lực nhất định. 

Theo ghi chép của sử sách, vào thời ở cuối thế kỷ thứ 8, có 
một vị Hán tăng tên “Đại thừa hòa thượng” (cũng địch là 
“Ma ha diễn na") Ứng theo lời mời của Thể Phón Tán Phó 
tới Sa La giảng kinh, sau khi Thổ Phón dà chiếm linh Hà 
Tây Long Cố. Ông ở Tây Tạng tuyên dương thuyết của Phật 
giáo Đại thừa, cho rằng thành Phật không phải là nhờ vào 
sự tu hành trường kỳ, chủ yếu là nhờ thông qua sự giác ngộ 
chủ quan etia người tu hành, có được sự dôn ngộ nội tại. Đồng 
thời ông chủ trương kë tu hành phải nên bài trừ tất cả tu ly, 
với vô tưởng, vô dác là phương pháp tu hành tối cao. Lý luận 
tón giáo này của "Bai thừa hòa thượng”, rất rõ ràng cùng 
một hệ thống với thuyết сйа Nam tông Thién tông ở nội dia, 
học thuyết này của ông tuyén dương, rất được hoan nghênh ở 
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dương thời, vào lúc ау, những tàng tục của Тау Tang theo 
ông tu hành rất nhiều, ngay са một phi tử của Xich Tùng Đức 
Тап là Mat Lo thị cùng dán theo hon 30 phụ nữ quí toc theo 
óng tho giới mà làm ni сб. Phải này của "Dai thừa hòa 
thượng” ở lúc dó là được goi là "Don món ba 


Nhung phải này gặp phai sự phan doi của các tàng nhân 
An Độ với đại biểu là Tịch Hộ và Liên Hoa Giới, bon ho cho 
rằng cách nói của thuyet “Don ngo thành Phát” là sai làm, 
cũng giỏng như việc leo núi phải từng bước từng bước leo lén 
cao, tu hành thành Phát cũng chi có sự tu trì trải qua trường 
ky tiệm tien, mi có thë từng bước từng bước đạt được thành 
tựu. Chủ trương của phái này được gọi là “Tiem món ba". 

Do "Dón món ba" và “Tiệm món ba” có chủ trường khác 
nhau vé phương diện giáo nghĩa, tu hành, nen хау ru tranh 
luận, mau thuần đầu tranh giữa hai phái càng diễn ra càng 
kịch lièt. Xích Tùng Đức Tàu ban đầu không bày tó thái độ 
gì, sau này khong thë không ha quyết tâm giải quyết cuộc 
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đấu tranh trong nói bà Phật giáo. Vì thế do ông đích thân ra 
mặt triệu tập tiến hành một cuộc biện luận công khai giữa 
mòt bàn là tăng nhàn của “Tiệm món ba" do Liên Ноа Giới 
cảm đầu và một bên là tăng nhàn của “Đốn môn ba” do “Đại 
thừa hòa thượng" cám đảu. Cuóc biện hån này, tường truyền 
khi có khi không tiến hành trong ba năm (khoảng từ năm 
792 — 794 CN), đó chính là “đấu tranh Đến Tiệm” mà sử sách 
Phật giáo Tây Tạng đẻ cập đến. Trong các kinh quyển bằng 
Нап văn ở Dôn Hoàng, có môt quyển chép tay tên là "Dai 
thừa đến ngộ chính lý quyết yếu", ghi lại tình huống của “đấu 
tranh Đốn Tiệm" đương thời cũng như hoạt động của Đại 
thừa hòa thượng ở Thể Phón. 


Lần tranh luận này, “Đốn môn ba” từng cá lic chiếm 
thượng phong, nhưng vẻ sau do nhiều nguyên nhân, đặc biệt 
là euói cùng thì Xích Tùng Đức Tán biểu thị tán dóng quan 
điểm của “Tiệm món ba", vì thế “Tiêm môn ba” với Liên Hoa 
Giới làm đại biểu cuối cùng thắng lợi. Các Hán tăng như Đại 
thừa hòa thượng... bị sai trở vé nội địa, món dò có người 
tuyên bố đổi theo tông khác, có người phán uất mà tu sát, 
giáo pháp bị cấm chi lưu hành . Мас dù là đã thất bại, nhưng 
tu tưởng của thuyết “Đến ngô" của Phật giáo nội địa vẫn có 
sự ảnh hướng nhất định trong Phật giáo Tây Tạng. Sau này 
một số giáo nghĩa và phương pháp tu hành cüa Ninh Mã 
phái, Yet Cit phái của Phật giáo Tây Tạng dèu hấp thu tư 
tưởng lý luận của thuyết “Đốn ngộ”. 


„м? 387 


TỦ ЗАСНВАСНКЧОА PHẬT GIÁO 


NHỮNG PHÁI BIỆT CHỦ YẾU CỦA 
PHẬT GIÁO TANG TRUYÉN 


Từ sau giữa thế ky 11 công nguyên, Phật giáo Tây Tạng 
bắt đâu sản sinh một số giáo phái, quá trình này Аёо 
dài mài đến giữa thế kỳ 15, trước sau trdi qua tổng cộng 
hon 300 năm. Trong các phải của Phật giáo Tây Tang, 
chủ yếu có Ninh Mà phái, Yet Dang phái, Tát Già phái, 
Yét Củ phái, Cách Lễ nhái, 


Xi hội Tây Tạng từ thé ky 11 trở vé sau, ở các noi bát 
lảu hinh thành một số thế lực cát cứ phong kiến. 
Giữa họ không ngừng phát sinh đấu tranh tranh quyền đoạt. 
lợi. Vì уду, Phật giáo dưới những tập đoàn thế lực khác nhau 
giáo nghĩa, giáo lý cũng có phương hướng phát triển khác 
nhau, từ đó dẫn đến sản sinh các giáo phái khác nhau. Bát 
đầu từ nứa sau thế kỷ thứ 10 công nguyên, Tây Tạng Phật 
giáo ở “Hàu hoàng kỳ” phát triển không ngừng, các loại Hiển 
Mật kinh điển déu trước sau được dịch ra Tạng văn, các loại 
tư tưởng Phát giáo đều được giới thiệu, giáo nghĩa trí tưởng 
của các loại phái biệt khác nhau của Phật giáo trung nguyên 
đều truyền vào Тау Tạng, dióu này tất nhiên sẽ ảnh hưởng 
đến sự phát triển của Phật giáo Tây Tạng. 


Ninh Mã phái là một phái eó lịch sử lâu đời nhất trong 
Tạng truyền Phật giáo. Phái này là giáo phái được sản sinh 
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do sự dụng hợp giữa Mật giáo được truyền vào Тау Tạng sớm 
nhat va Воп giao. Tăng nhân của phái này déu đội mũ do, 
nên còn được goi là "Hồng giáo" h 


(| "Phai mü 40". Phải này 
tư xưng là giáo pháp của ho truc tiep từ ngài Liên Hoa Sinh 
truyền xuống, lày các điển tịch Mat. giáo dược dich trong thời 
kỳ truyền thừa Tiên Hoãng ky làm chủ, ra doi sớm hun 300 


nam so với các gi 


phải khác. 


Phái Yet Dang là phải xuất hiện sớm nhất trong cúc giáo 
phải của "Hậu hoàng ky". Do de tử của ngài А De Hiệp là 
ngài Trọng Đền Ba sáng Іар vào thé ky 11. Phái này lấy bộ 
“Bö đệ đạo đăng luận" của ngài A De Hiệp làm nén tăng 
nhan mạnh tàng nhân cán phải tu hành mà tuần tự tiệm 
тёп. Ho cho rang Hien giáo và Mật giáo tường thông với 
nhau, nhưng Маё giáo có công nàng đặc thu hon. Nàm 1055, 


trác Iháp | dệt 


1 mot trong 


3 1á Tong. duse узу Auna đầu Tiền vào In: Mr 


giae va chỉnh *r co Зас Thiền «st Ma đợi Ind tu 


пону nru sa Thiện La M 


Trọng Đôn Ba kiến lập 
tòa tự viện đầu tien của 
phái Yet Đang ở Nhiếp 
Đường khi chủ trì lẻ kỷ 
niệm một nam ngài À 
De Hiệp qua đời. Nam 
1056, óng ducc những 
thủ lĩnh của một dài dät 
Đang Hùng mời đến, la 
kiển lập nén Nhiệt 
Chan tu ở đó. Yết Dang 
phải liên lấy đó lảm 
vùng cơ sở để phát triển 
ngưới sáng lap го рпа Cách Ió Vào thế ky 15 công 

yên, Tông Khách Ва 
sáng lập ra Cách Ló 
phải dựa trên nén tảng 
của Yet Dang phái, các tự viện của Yét Đang phái déu thuộc 
vẻ Cách Ló phái, phái Yết Đang dán dàn không còn tồn tại. 


м Bố" venh thëp ở тар Nhi fu hug 
åy Ninh Thanh Hát Thi Nhi fu 


đồn sinh eon nga T 


; Tang Huyền Phải оао. ngụ, 


Hoang già 


Tát Giả phái là mòn phái có ảnh hưởng tương đổi lớn 
trong Tạng truyền Phật giáo. Người sáng lập phái này là 
Công Крат Kiệt Вб, бид từng kiến lặp Tát Già tự ở vùng đất 
Tát Gia của Hau Tang, nén được gọi là Tát Già phái. Tu giữa 
thé ky thứ 13 đến giữa thé ky thứ 14 cóng nguyên. phải này 
chiếm dia vị thống trị ở Тау Tang. Trong đó tö su đời thử 5 
là ngài Bát Tư Ca Ba từng giữ chức Để Su của Nguyên Thế Tổ 
Hot Tất Liệt, quản lý sự vu Phát giáo сйс nơi trên toàn quốc. 
Tit giữa thế kỷ 14 trở vé sau, vương triều nhà Nguyen suy yếu, 
Tát Già phái mát chả dựa vẻ mặt chính trị nên thé lực Чап 
dán giảm xuống Giáo nghĩa chủ yếu của phái này gọi là 
“Dao quả pháp” chủ trương người tu hành phải đứt sạch hết 
thấy Thường kiến, Đoạn kiên, theo thứ tự tu hành nhất dinh 
dé học pháp, có thé đạt đến “Nhất thiết tri" dat thành “chánh 
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E Liri xử Phát giáo 
quả". Do trên tường ở tự viện của phái này có sơn ba màu đỏ, 
trắng, xanh lam nên tục gọi là “Hoa giáo”. 

Vết Cử phái là giáo phái Tạng truyền Phật giáo được hình 
thành vào thế kỷ thứ 11. Vét Cử có nghĩa là khẩu thụ truyền 
thừa (truyền dạy băng miệng). Phái này chú ý về Mật pháp, 
phán lớn dùng tâm, khẩu tương truyền, Lại do phán lớn táng 
nhân của phái này mặc tăng phục màu tráng, cho nên còn có 
tên gọi "Bach giáo". Các chi hệ của phái này rất nhiều, ban 
đầu có hai đại phái là Hung Ba Vết Cử và Dat Ba Yết Cử, về 
sau lại chia thành các chi “Tứ đại bát tiểu”... (nghĩa là bốn 
chi lén, tám chi nhỏ). Giáo nghĩa chủ yếu của phái Vết Cử 
giảng vë “Đại Ấn pháp”, xem trọng phương pháp tu thản của 
Маё tông. thông qua việc tu Шап mà tiến vào "Thién dinh". 
Phái Yét Cit phân bố trên diện rộng, eó qua ảnh hưởng quan 
trong đổi với kinh tế chính trị của Tây Tạng trong lịch sử 

Cách Lễ phải là một dai phái hưng khởi cuối cùng trong 
Tạng truyền Phật giáo, hình thành vào đầu thế kỹ 15 công 
nguyên. Trong quá trình phát triển của mình, Cách Lë phái 
sử dụng chế độ “Hoạt Phật chuyến thế”, dân dán hình thành 
các thế hệ của hai Đại Hoạt Phật là Dat Lai Ban Thiển. Vào 
đời Thanh, dui sự ủng hô của triêu đình, phái này {гб thành. 
giáo phái chấp chính của đất Тау Tạng. Phái này có thé luc 
lớn manh tự viện rất nhiéu, nói tiếng nhất có Cam Đan tự, 
Triết Bạng tự, Sác La tự và Trác Thập Luân Bố tự, là tứ đại 
cán bán đạo tràng. Ngoài ra Tháp Nhi bự ở Thanh Hải, Lan 
Bốc Lang tự ở Cam Tuc đều là tự viện nổi tiếng của phái này. 
Bố Dat La cung và La Bố Làm Са ở Sa La, đều là trú địa của 
các đời Đạt Lai Lạt Ma. 

Ngoài ra, trong lịch sử спа Phật giáo Tây Tạng còn timg 
có qua một số phái biệt nhỏ, như Ну Giải phái, Giác Vũ phái, 
Giác Nang phái... nhưng qui mó và ánh hưởng dèu không 
sánh được các phái kể trên. 
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TỦ SÁCH ЗАС-ІК-ЮАРПАТ SIAO 


Жык 


TONG KHÁCH BA CÓ CỔNG HIẾN 
GÌ ĐÔI VỚI TANG TRUYỀN PHẬT GIÁO 


Tong Khách Ba là mòt nhấn са! quan trong trong lich 
sứ Tang truyền Phal giáo, tốn tên là La Tang Trác Ba 
Sau khi thành danh, moi người dé bièu thi sự tón súng 
doi tới ông, gọi ông là “Tong Khách Ва” Phát Cách Ló 
Tang truyền Phạt gido do опе sảng (ар, là một phút có 
the luc lớn nhất trong Phát giáo Тау Tang, sau này trở 
thành giáo phát chap chuóng chinh quyen Tay Tang. 


(+ Khach Ba xuat gia lúc thiểu 
niên, theo tàng nhân trú danh 
của phái Yết Dang là ngài Đôn Châu 
Nhân Khám hyc tập kinh Phát trong 
chín nắm, tinh thông kinh 1 Hien 
Маг. Từ nam 17 tuổi, Tông Khách Ba 
rời Thanh Hải, tới Tây Tang để học sâu 
hon. Ông mất. hết 10 năm, gần như toàn 
bộ hệ thống giáo pháp của các phải Hiển 
Mat của Phát giáo Тау Tạng học hết 
một lượt, dieu này dà tao nën nén tảng 


cho óng sau này hấp thu giáo nghĩa các 
phái, thực thi “Cải cách ton giáo" 


ắc đỡ, 15rg 
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К "inh xử hát giao 


Đồng thời với việc học lập kinh luận Phật giáo và giáo 
nghĩa các phái ở Tây Tạng, Tông Khách Ba còn từng bước 
hình thành nên hệ thống tư tưởng tôn giáo của bản khán 
minh. Ông lấy tư tưởng Trung quán của Phật giáo Đại thừa 
làm nën tảng, tổng hợp giáo pháp Hiển — Mật của các giáo 
phái lưu hành ở Tây Tạng, với giáo nghĩa của Yết Đang phải 
làm nén tảng, dua ra kiến giải của minh, bát đầu thực hiện 
hoạt động “Cải cách tôn giáo”. 

Cải cách tôn giáo của Tông Khách Ba, được bắt tay từ việc 
chinh đốn giới luật, Phật giáo Тау Tạng từ trước dên nay là 
truyền luật của “Thuyết nhất thiết hữu bó" của Phật giáo 
Tiểu thừa, từ Tông Khách Ba bát đầu sửa lại thọ giới luật 
Đại thừa. Đương thời các phái giới luật thì bỏ bë, giáo phong 
bại hoại, đặc biệt một số tang lữ thượng tầng tham dự nám 
giữ quyền lực kinh tế chính trị, được hưởng các đạc quyển rất. 
cao. Nhám đúng vào tình trạng này, Tông Khách Ba cưỡng 
điệu tăng lữ phải nghiêm khác tuân thủ giới luật, ng qui 
định nghiêm cấm tăng WW lấy vợ sinh con và tham gia lao 
động sản xuất, cán phải thường tru tự viện dé khu biệt với 
người đời Bản thân ông ra sức thực hiện, giữ giới nghiêm 
cần. 


ăm 1388, áng đổi bát mang mũ tàng màu vàng, xem 
đó là tiêu chí của nghiêm thủ giới luật, сае biện pháp này của 
Tông Khách Ba có được sự ủng hộ của các lãnh chúa phong 
kiến và chính quyển địa phương. 

Мат 1409, Tông Khách Ba cử hành "Ky Nguyên pháp 
hội” (truyền triệu đại hội) có qui mô lớn ở La 8a. Đây là lần 
đại tận hội của tín då đạo Phật trên toàn Tây Tạng, kháng 
phân biệt giáo phái và địa khu. Đại hội lần này, đã xây dựng 
dia vi eủa ông thành nhân vật lãnh tụ của giới Phật giáo 
Tây Tang. Sau dại hội truyền triệu, Tông Khách Ba đã cho 
xây dựng Cam Đan tự ở phía đồng La Sa. Sự kiên lập của 
Cam Đan tự đánh đấu sự sáng lập của phái Cách Lỗ 

Tóng Khách Ba vô cùng coi trọng việc thành lập lý luận 
tôn giáo. Ông đã viết một lượng lớn trước tác và chủ thích, 
trong đó quan trọng nhất là “Bê dé đạo thứ đệ quảng luận” 
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và "Mat tong dao thứ dé quang luận”. Hai bộ trước {ас này 
luan thuat một cach hệ thống tư tưởng ће thong của ong, xảy 
dáp nền nén taug tư tưởng tôn giào của phải Cách Ló 


ИШКА 
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“Tịch sử Phát gian 


ĐÚC PHẬT SÔNG 
CHUYỂN THÉ RA SAO? 


“Phát sóng" - trong Tang truyền Phật giáo chi người 
thu được thành tựu tương đất cë phương điện tu hành 
tôn giáo, có thể dua theo ý nguyện của minh để chuyển 
thế. Sau này thường được dùng dë gọi người lay được 
quyên bế thừa địa vi thủ lĩnh trong các dèn chúa theo 
chế độ chuyển thể sau khi Đạt Lai Lat Ma qua đời. 
“Hoạt Phật chuyến thế” là chế độ kế thừa vi tri thủ 
linh của Tang truyền Phát giáo. Chế độ này dùng 
giáo nghĩa sinh tù luân hồi, linh hôn chuyển thế của 
Phật giáo làm y cứ, lấy quan hệ kinh tế của ty miču 
làm nén tảng. 


vá trình Phật sống chuyến thế tóm lại như sau: Sau 

khi một vị Phật sống qua đời, thì dựa theo manh mối 
mà ông cung cấp khi còn sống, hoặc các manh mối có được đo 
thượng tàng của tự viện thông qua các nghi thức như bói toán, 
lên đồng... rồi di tìm kiếm trong phạm vi được chi định những 
đứa trẻ có những điều kiện phù hợp, sau đó thông qua một số 
phương pháp nhất định, từ đó chọn ra một "Linh dáng", rỗi 
trải qua nghi thức tên giáo nào đó xác định một lần nữa, 
khiến: đùa trå này là chuyên thë eus Phát sõng vữa qua dài, kế 
thừa địa vị tôn giáo của vị nguyên Phật sống trong tự viện. 
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ho Заг Тт 


айы? 


Chế độ Phát sóng chuyển thé bát айы từ the kỷ 13 trong 
Yet Cử phái". Yết Ма Bạt Hy của Yết Ма Үёї Cử. Trước khi 
che độ Phật sông chuyển thẻ được sản sinh, phán lớn thể lực 
của các giáo phái eủ 


Phát giáo Tây Tạng kết hợp lại với qui 
tộc phong kien địa phương. lành tụ tón giáo và qui tóc the 


tục 


kết hợp lại với nhau, theo thể hệ truyền thừa của gia tộc đó 
giữa tón giáo và chính trị, thì lợi ích chỉnh 
tri và kinh te giữa họ cùng ket hop lại với nhân nhau 
một cach nghiền mat. Dó la một hình thức được sử dung phó 


bien trong thời ky dau ở xë 


Sư liên hợp nà 


hài Тау Tạng. hình the do là 
Chinh - Giáo hợp nhat. Vào thế ky thú 13, Yet Cứ phải và 
Tát Già phái vi bao ve lợi ích của phái minh xảy ra đấu 
tranh làn nhau, ho деи hy vọng được sự ứng hộ cua ke thong 
trị 6 Nguyen triéu. Trong с 


dau tranh này, Bát Tu Bu của 
Tát Già phai giành được tháng lợi, trở thanh аё sit của Nguyên 
triêu Thé То Hot Tất Liét, thể lực eua Tát Già phải vi thé 
cùng tảng trưởng rút nhanh. Yết Cứ phái vi để bảo vë loi ích 
của mình, dé eà được cang nhiều hon vẻ quyền lực chính trị và 
tón giáo, liên quyết dinh áp dung chế độ Phát sóng chuyển 
the, Yet Mã Bat Hy chính là vị Phát sóng dau tiên duoc 
chuyen thé, sau nå 
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v Yet Cu phái con hinh thành neu he 


a tehi sit fh wew 


thăng chuyển thé eua Phat sống phái Mū dó và Phát sóng 
phải Mũ den 


Nhưng. các tự mën của Phat giáo Тау Tạng sử dụng rồng 
rải chế độ Phát sông chuyển thé, còn lai việc sau này khi 
Tóng Khách Ba sáng lập ra Cách Lỗ phải. Cách Là phải có 
giới luật nghiêm kháe, nghiêm cam tùng nhân cưới vo, dè 
giải quyết văn dé kế thừa vẻ lãnh tu tôn giáo, cung có và 
phút triển các tập đoàn tự miéu với độc láp kinh tế làm nën 
ting mà từng hước áp dung chế do Phật sóng chuyển thẻ. Sau 
khi de tú truyền nia của Tông Khách Ba là Căn Don Gia Lap 
qua đời, vào nàm 1546 dà tim được Sách Nam Gia Lap chỉ 
уйа ba tuoi, làm "Chuyeu thé Linh đóng” của Căn Don Gia 
Lap. dó là vị Phat sông của Cách Ló phái. Sau này, Cách Lå 
phải hinh thành he thống hai dai Phật song là Dat Lai và 
Ban Thiên ché độ chuyển the mới được 
trong các tự miču lớn nhỏ của C 


áp dụng phổ biển 
| LÒ phải, hình thành nên 
гає nhién Phật sống chuyên thé lớn lớn nhỏ nho 


Dé phòng tranh tập doàn thượng tàng thao tùng việc lựa 
chon “Linh đồng”. đời Thanh từng do Chinh phu trung ương 
qui dinh dùng biện pháp "Kim binh xiết thiếm” trút thâm 
trong bình vàng! de tuyển dinh ra Đại Hoat Phàt được dàng 
ky qua Lý Phiên viên (viện quân lý сас phiên bang) còn сас 
Phat sóng Lat ma của các tự tieu thông thường thì có thé tự 
tìm kiếm chuyển thể “Linh dòng” 
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TÊN HIỆU CỦA DẠT LAI 
VÀ BẠN THIÊN 


Đạt Lai và Вап Thiên là tên hiệu của hệ thong hai đại 
Phát sống của phái Cách Là trong Tạng truyền Phật 
giáo, nà єйп là xưng hiệu của hà thống hor dai Phát 
sóng có ánh hưởng lớn nhất trong Tạng truyện Phát 
giáo. Trong Phật giáo của Táy Tạng, Đạt Lai Lại Ma 
duge xem là hóa thân của Quán Thế Am Bỏ Tát, do đó 
có địa vi được tôn sùng rát cao. Trong Tang truyền Phật 
giáo, Ban Thiên hoạt Phật được xem là chuyển thé của 
Vô Lượng Quang Phát. 


“ ạt Lai Lạt Ma” là hợp xưng của tiếng Mông Cổ và 

D Tang. "Dat Lai" có nghĩa là “Đại Hải”, "Lat 
Ма” có nghĩa là “Thượng su", Đạt Lai Lạt Ma có nghĩa là 
“Trí đức thảm giảng quảng do như đại hải năng bao dung 
nhất thiết dich thượng sư” (nghĩa là vị thượng sư có trí đức 
sâu rộng như biển lớn cố thể bao dung tất cà) 

Tên hiệu của Đạt Lai Lạt Ma, vốn không phải bắt dàu có 
từ đời thứ nhất, mà bắt đầu ở đời thứ ba là Đạt Lai Sách 
Nam Gia Lạp (1543 — 1588 CN) (hai đời trước đều chi truy 
nhận). Sách Nam Gia Lạp xuất thản trong một gia đình quí 
tộc ở vùng đất Dài Lũng tó tiên mấy đời đếu là quan chức của 
chính quyển địa phương, gia đình của ông vốn tương đối có 
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the lực. Nam 1546 khi ong mới chi ba tuoi thì được xem 1а 
“Chuyên thé Linh dòng” спа Dat Lai Lạt Ma Can Đến Gia 
Lap, được dưa vào Triết Bang ti. Năm 1578 CN (nàm thứ 6 
niên hiệu Van Lịch thời Minh), Sách Nam Gia Lap theo lời 
möi tới Thanh Hii 


kiến thủ linh Yém Đáp Han của bó 
lae Mong Có Thó Mặc Рас, sau khi hui người gấp nhau thi 
Bách Nam Gia Lap tuyên giang giáo nghĩa của phải Cách Lo 
cho bộ lạc Tho Mac Đặc, khuyên Yem Đáp Нап rin phụng 
Tạng truyền Phật | giáo. Xuất phát từ nbu саи vé chỉnh trị. 
giữu ho đã kiến lập nën môi quan hệ và tặng cho nhau tón 
hiu., Sách Nam Gia Lạp tăng cho Yem Вар Нап tón hiểu 
"Ta Khác La Ngoa Cá Bë Triệt Thần Hàn", đại y là "vi 
chuyen luán vương thông mình tri tuệ". Yém Đáp Hàn tàng 
Sách Nam Gia Lạp tón hiệu là "Thánh Thức Nhất Thiet 
Ngòa Té Nhi Đạt Lat Đạt Lai Lat Ма”, nghĩa là ^Vi dai sử 
sièu phàm nhập thánh ở phương diện Hiện - Mật hai giáo 
deu có dược thành tựu tôi cao, học vån sảu như bién lớn”. Đá 
chính là mỡ đâu cho xưng hieu Dat Lai Lạt Ma 


TỦ SA BÁC KHOA PHAI GIÁO) 


Năm 1652 cong nguyen (паш thu 9 nien hiệu Thuận Tri 
nhà Thanh. được triéu dinh nhà Thanh khoản dài trong hậu 
Nàm sau, trên đường óng trở vẻ Tây Tung, Thuận Trị sai 
ngươi mang tàng kim sách. Кип an, phong óng làm "Tây 
Thien Đại Thieu Tu Tai Phạt Sở Linh Thiên Ha Thich Giao 
Phó Thóng Ngà Xích Lat Bát Lạt Đạt Lai Lat Ма“, một nửa 
phan trước eua phong hiệu này về 


bán là ding phong hiệu 
khi Vinh Lac Để nhà Minh sắc phong cho ngài Пас Ngân 
Hiệp của Yet Cu phái làm Dai Báo Pháp Vương, còn bó phận 
sau tức là dùng tón hiệu mà Yem Đáp Hàn tàng cho Sách 
Nam Gia Lạp là Đạt Lai dời thứ ba, từ đó vé sau phong hiệu 
Đạt Lai Lut Ma mới chính thức được xác dinh. Sau này сас 
doi Đạt Lai chuyển the, deu phai được Chinh phu trung ương 
sách phong, nói có hiệu luc. 


"Ban Thiên” là tên gọi chung eua Phan ngữ và Tang ngữ, 
nghĩa là “Đại học giá". Dùng "Ban Thiên" để làm tên hiệu 
cho сас đời Đạt Lai Lạt Ma chuyển thể xuất hiên tương đổi 
muốn, hình thành vào thë ky 17. bát dáu từ ngài La Tang 


Ж, naa “Phật mạo 


Khuóc Cát Kién Tán là vị Ban Thiên đời thứ tư chủ trì Trác 
Thập Luân Bế tự. 


Năm 1641 CN (năm thứ 14 niên hiệu Sùng Trinh nhà 
Minh), Có Thủ Hàn của bộ lạc Hòa Thạc Đặc - Móng Cổ 
quân vào Tây Tạng, thống trị địa khu Vë, Tạng. Dé củng cố 
sự thống trị của ông ở Tay Tạng, vào nam 1645 tặng cho La 
Tang Khước Cát Kién Tán xưng hiệu “Ban Thién Bác Khác 
Ба”, từ đó vé sau, xưng hiệu “Ban Thién" vốn được địa khu 
Hậu Tang có tập quán dùng dé xưng há những cao tăng có 
học vấn uyên bác, trở thành xưng hiệu chuyên dùng của các 
đời Đạt Lai Lạt Ma chuyển thế. 


“Bác Khác Da" tiếng Mông Cổ, là tôn xưng đối với những 
người anh hùng có trí dùng song toàn. Như thé La Tang 
Khuóc Cát Kiên Tán trở thành vi Ban Thiển đời thứ tư (ba 
đời trước đều chi truy nhàn). Thé kỷ 18, do vấn dé hưng phế 
của vị Đạt Lai đời thứ sáu dán đến sự lay động cục thế ở địa 
khu Mông – Tang, lúc ấy La Tang Hàn của bộ lạc Hòa Thạc 
Đặc — Mông Cổ đang thống trị Тау Tạng eó máu thuẫn gay 
gắt với Tang Kết Gia Lạp là tổng quản của Đạt Lai đời thứ 
5. Vào năm 1705 giết chết Tang Kët Gia Lap, qua năm sau 
lại phế bỏ Thương Ưởng Gia Lạp là vi Đạt Lai đời thứ 6, rồi 
lập Ích Тау Gia Lạp làm Đạt Lai dci thứ 6, вар phải sự phản 
đối của tất cà các thế lực. Vua Khang Hy vì muốn ổn định cục 
thế, an định nhân tâm, nên năm 1713 CN (пат thứ 52 niên 
hiệu Khang Hy), sai người vào Tây Tạng, phong La Tang Ích 
Тау là vị Ban Thiên đời thứ 5 làm “Ban Thiên Ngach Nhĩ 
Đức Né" (Ngach Nhĩ Đức Në là tiếng Mãn, có nghĩa là trân 
báo), chính thức xác nhận địa vị tón giáo của óng. Sau này, 
các đời Ban Thiền cần phải được Chính phú trung ương sách 
phong mới được xem là có hiệu lực, thành ra định chế. 
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